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CHƯƠNG I: MẪU TỰ (Alphabet 33 


Nguyên âm ngắn và dài (§2-5) 
Phát âm (§10-11) 


Phân loại mẫu tự (§6) 
Kết hợp phụ âm (§12-13) 


CHƯƠNG II: LUẬT HÒA ÂM (sandhi euphony) 39 


Giới thiệu (§14-16) 

Chèn phụ âm (§28) 

Luật Sandhi Nigsahita (§37-46) 
Dấu (§48-50) 


Luật Sandhi nguyên âm (§17-27) 
Luật Sandhi phụ âm (§29-36) 

Sự biến đổi giữa các mẫu tự trong 
từ (§47) 


CHƯƠNG III: ĐÒNG HÓA (Assimilation) 57 


Giới thiệu (§51-52) 

Nguyên tắc chung (§54-56) 
Đồng hóa của âm y (§70-79) 
Đồng hóa của âm s (§85-95) 


Những loại đồng hóa (§53) 
Đồng hóa của âm mũi (§67-69) 
Đồng hóa của âm r (§80-84) 
Đồng hóa của âm h (§96-102) 


CHƯƠNG IV: SỰ TĂNG CƯỜNG ÂM (Strengthening) 70 


Sự tăng cường Guna (§103) 
Sự chèn âm (§113) 


Sự hoán vị (§111) 
Sự bỏ âm tiết (§113) 


CHƯƠNG V: BIÊN CÁCH CỦA CÁC GÓC (DANH) TỪ 
(Declension of nominal bases) 73 


Danh từ gốc hoặc cơ bản (§116, b) 


Tánh (§116, c, đ) 


Biến cách (§116, f) 


Phân loại biến cách (§117) 


Những vĩ ngữ biến cách chung 


Biến cách nguyên âm, danh từ tận 
cùng bằng a (§119-121) 


Danh từ nam tánh tận cùng bằng a, 
đeve (§112) 


Danh từ trung tánh tận cùng bằng 
a, rũpa (§123-124) 


Biến cách của danh từ tận cùng 
bằng ã (§125) 


Danh từ nữ tánh tận cùng bằng ã, 
kaññã (§126, 127) 


Danh từ nam tánh tận cùng bằng ä, 
sa (§128) 


Danh từ trung tánh tận cùng a, rũpa 
(§123-124) 


Danh từ nam tánh tận cùng bằng i, 
kapI (§130-131) 


Danh từ nữ tánh tận cùng ä, kaññã 
(§126-127) 


Danh từ trung tánh tận cùng bằng ¡, 
vãrn1 (§134) 


Biên cách của danh từ tận cùng 1, 


(§129) 


Danh từ nam tánh tận cùng bằng ï, 
dandI (§136-137) 


Danh từ nữ tánh tận cùng 1, nadT 
(§138-139) 


Biến cách của danh từ tận cùng 
bằng u (§140) 


Danh từ trung tánh tận cùng u, 
bhikkhu (§141) 


Danh từ nữ tánh tận cùng bằng u, 
dhenmu (§142-143) 


Danh từ nam tánh tận cùng u, 
cakkhu (§144-145) 


Biến cách của danh từ nam tánh tận 
cùng bằng ñ (§146) 


Danh từ nam tánh tận cùng ñ, 
sayambhu (§147) 


Biến cách của danh từ nữ tánh tận 
cùng bằng ñ, vãdhũ (§148) 


Danh từ gốc tận cùng phụ âm đôi 


(§149) 


Danh từ đặc biệt, go, sakkhã 
(§150-151) 


Biến cách phụ âm (§152) 


[Bảng biến cách]: attã (§154) 


[Bảng biến cách]: brahmã (§155) 


[Bảng biến cách]: rãjã (§156) 


[Bảng biến cách]: pumã (§157) 


Danh từ gốc tận cùng s, mano 
(§159-160) 


[Bảng biến cách]: ãyu (§161) 


Danh từ gốc tận cùng r, satthã 


(§163) 


[Bảng biến cách]: matä, pitã (§164) 


Danh từ gốc tận cùng at, vat, mat, 
bhavam (§166) 


[Bảng biến cách]: araham (§167) 


CHƯƠNG VI: SỰ HÌNH THÀNH CỦA GÓC (DANH) 
TỪ NỮ TÁNH (Formation of feminine bases) 114 


Hậu tố danh từ nữ tánh (§181) 
Danh từ nữ tánh hình thành nên 
tính từ (§193-195) 


Danh từ nữ tánh hình thành từ danh 
từ nam tánh (§182-192) 


CHƯƠNG VII: TÍNH TỪ (Adjeetives) 123 


Tính từ tận cùng bằng a (§197-201) 
Tính từ tận cùng bằng ¡ (§205-210) 
Tính từ tận cùng bằng ũ (§215-218) 
[Bảng biến cách]: mahã (§226) 
[Bảng biến cách]: gunavã (8230) 
Tính từ phủ định (§236-237) 

Tính từ bất quy tắc (§247) 


Tính từ tận cùng 1 (§202-204) 

Tính từ tận cùng bằng u(§211-214) 
Tính từ tận cùng bằng phụ âm 
(§220-224) 

[Bảng biến cách]: đhĩmã (§228) 
Tính từ tận cùng bằng vi 
(§231-235) 

Tính từ so sánh (§238-247) 


CHƯƠNG VIII: SỐ 


TỪ (Numeral) 147 


Bảng số đếm và số thứ tự (§251) 
Số thứ tự (§237-278) 


Số đếm (§252-272) 
Trạng từ hình thành từ con số 
(§279-287) 


CHƯƠNG IX: ĐẠI TỪ, ĐẠI TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ 
CHUYỂN HÓA/ PHÁT SINH 
(Pronouns, pronominal adjecfives and pronominal derivafives) 160 


Đại từ nhân xưng (§288-296) 
Đại từ quan hệ (§3 12-314) 
Đại từ bất định (§319-327) 


Đại từ chuyển hóa (§336-352) 


Đại từ chỉ định (§297-311) 

Đại từ nghi vẫn (§315-318) 

Đại từ khác (§328-335) 

Tính từ biến cách như đại từ (§353) 


CHƯƠNG X: ĐỘNG TỪ (Verbs) 183 


Giới thiệu (§354-369) 

Chia động từ nhóm I (§370-371) 
Chia động từ nhóm 2 (§373) 
Chia động từ nhóm 4 (§376) 
Chia động từ nhóm 6 (§378) 
Chia động từ thì hiện tại 
(§381-403) 

Động từ thì quá khứ (§405-426) 
Hệ thống thì tương lai (§431-438) 
Thì tương lai (§449) 

Thì hoàn thành phân từ chủ động 
(8465) 

Danh động từ (§470-472) 

Thê bị động (§481-490) 

Động từ ám chỉ tên (§498-502) 
Động từ chỉ sự nhân mạnh 
(§508-509) 

[Động từ as, “thì, là” (S10)] 
[Động từ kar, “làm” (S12)| 

Tiền tố động từ (§514-522) 

{Hệ biến hóa của động từ coreti 
(§524-527) 


Động từ cơ bản (§369) 

Nguyên tắc láy âm (§372) 

Chia động từ nhóm 3 (§374-375) 
Chia động từ nhóm Š (§377) 

Chia động từ nhóm 7 (§379) 
Động từ bất quy tắc (§404) 

Hệ thông động từ hoàn thành 
(§427-430) 

Hiện tại phân từ (§439-448) 

Phân từ hoàn thành bị động 
(§450-464) 

Phân từ tương lai bị động 
(§466-469) 

Động từ nguyên mẫu (§473-477) 
Động từ thê cầu khiến (§491-497) 
Động từ thể mong ước (§503-513) 
Động từ khiếm khuyết bất quy tắc 
(§510-513) 

[Động từ hu, “thì, là” (S1 1)] 
[Động từ da, “cho” (513)] 

{Hệ biến hóa của động từ pacati 
(8523) 

Bảng sự biến đổi trong ngữ căn 
(8528) 


CHƯƠNG XI: BÁT BIẾN TỪ (Indeclinable) 311 


Trạng từ chuyển hóa (§531-541) 
Trạng từ thuần túy (§532) 
Liên từ (§538) 


Biến cách trạng từ (§532) 
Giới từ (§533-537) 


CHƯƠNG XII: TỪ GHÉP (Compounds) 319 


Giới thiệu (§539-541) 
Tappurisa (§545) 

Danh từ đồng cách ngữ (§547) 
Trạng từ ghép (§549) 

Từ ghép Upapada (§552) 

Từ ghép phức hợp (§554) 
Động từ ghép (§556-557) 


Dvanda (§542-544) 
Kammadharaya (§546) 

Digu (§548) 

Từ ghép quan hệ (§550-551) 

Từ ghép bắt quy tắc (§553) 

Thay đổi một số từ nhất định trong 
từ ghép (§55S) 


CHƯƠNG XIII: CHUYÊN HÓA NGỮ?/ NGUÒN GÓC TỪ 
(Derivation) 352 


Giới thiệu (§558-574) 
Thứ chuyền hóa ngữ, taddhita 
(§579-581) 


Sơ chuyên hóa ngữ, kita 
(§575-578) 
Hậu tố kvi (§582-584) 


CHƯƠNG XIV: CÚ 


PHÁP (Syntax) 398 


Karaka (§587) 

Mạo từ (§589) 

Chủ cách (§594) 

Chỉ định cách (8597) 

Sở dụng cách (§599) 

Định sở cách (§601) 

Sở thuộc cách và định sở cách vô 
điều kiện (§603) 

Đại từ (§605-609) 

Động từ (§611-618) 

Bắt biến từ (§623) 

Nghi vấn và phủ định (§625) 


Trật tự của câu (§5§8) 

Sự hòa hợp (§590-592) 

Sở thuộc cách (§595) 

Đối cách (§598) 

Xuất xứ cách (§600) 

Hô cách (8602) 

Tính từ (§604) 

Sự lặp lại (§610) 

Phân từ (§619-622) 

Câu kê trực tiếp và gián tiếp (§624) 


CHƯƠNG XV: VÀN LUẬT (Prosody) 457 


Giới thiệu (§626- 627) 
Âm tiết ngắn và dài (8630) 
Loại sama (§632) 

Loại Visama (§635) 

Loại Vatta (§638) 

Vetaliya (§642) 


Âm tiết (§628-629) 

Sự biến đổi của nhịp thơ (§631) 
Loại Addhasama (§634) 

Vatta (§636) 

Jãti (§639-641) 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm văn phạm Päli “4 pracfical 
grammar oƒ the Pali language ” của tác giả Charles Duroiselle 
với bản dịch hoàn thiện của Đại đức Thích Nhuận Đức, nguyên 
là sinh viên khoa Pali khóa X, Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật 
học và giáo dục tại trường Savitribai Phule Pune University, 
Ấn Độ. 

Tác phẩm gồm 15 chương dành cho người học Päli từ cơ 
bản đến nâng cao: 

Chương 1: các mẫu tự Päli gồm có 8 nguyên âm và 33 phụ 
âm, đồng thời hướng dẫn cách phát âm. 

Chương 2: luật hòa âm (SandhI). 

Chương 3: sự đồng hóa trong tiếng Päli, giúp người học 
hiểu rõ về sự thay đổi của các từ Päli. 

Chương 4: quá trình tăng cường âm, biến đồi âm. 

Chương 5: người học có thể năm bắt các biến cách phức tạp 
của các danh từ PalI (nam tánh, nữ tánh, trung tánh) theo những 
công thức quy luật của tiếng Pãli, có thê nói đây là chương quan 
trọng của người học tiếng Päli. Nắm rõ được sự biến cách này, 
người học xem như năm được 50% về sự học ngôn ngữ PaÌI. 
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Chương 6: sự hình thành danh từ nữ tánh dựa trên các danh 
từ vả tính từ. 

Chương 7: tính từ Päli trình bày theo hệ thống nam tánh, nữ 
tánh, trung tánh bằng hình thức bảng so sánh, giúp người học 
năm rõ được sự khác biệt của các tính từ thay đôi theo tánh. 


Chương 8: sô đếm và số thứ tự cũng theo 3 tánh (nam tánh, 
nữ tánh và trung tánh) với các bảng so sánh rất cần cho người 
học PalI. 


Chương 9: đại từ, đại tính từ, nguồn sốc của đại từ, cũng 
so sánh với 3 tánh (nam tánh, nữ tánh, trung tánh), giúp người 
học có được một phương pháp hệ thống, khoa học, dễ tiếp cận 
môn học. 


Chương 10: động từ với 6 thì chỉ tiết giúp người học có thể 
so sánh với cách chia động từ trong ngữ pháp tiếng Anh, tiếng 
Pháp... Đây cũng là một chương quan trọng cho người học 
tiếng Päli. 

Chương 11: các bất biến cách, chương này tương đối đơn 
giản đôi với người học tiếng Päli, chỉ cần học thuộc lòng là được. 

Chương 12: các từ ghép Päli, giúp người học hiểu rõ về sự 
mắt đi của các nguyên âm và phụ âm khi ghép chung 2 từ Päli 
với nhau. 

Chương 13: sự chuyên hóa ngữ cũng là sự hình thành của 
danh từ và tính từ. 

Chương 14: cú pháp Päli, liên quan đến trật tự câu, mạo từ, 
sự hòa hợp, cú pháp của danh từ, cú pháp của tính từ, cú pháp 
của đại từ, sự lặp lại cú pháp của động từ. 

Chương 15: vần luật liên quan thể thơ trong tiếng Päii. 

Nói tóm lại, đây là tác phẩm dạy về văn phạm tiếng Päli 
theo phong cách trình bày của học giả phương Tây, g1úp người 
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Thích Nhuận Đức dịch 


học nắm vững kiến thức ngữ pháp Pali bằng phương pháp khoa 
học, hệ thống, theo phương thức hiện đại, rất hữu ích cho Tăng 
ni Phật tử Việt Nam có duyên nghiên cứu môn cô ngữ “khó 
nuốt” này. 

Tôi xin trân trọng công đức biên soạn và giới thiệu giáo 
trình “ngữ pháp thực hành của ngôn ngữ PAlI” của học giả 
Charles Duroiselle và tán thán công đức dịch thuật của Đại đức 
Thích Nhuận Đức, sinh viên Päli khóa X, Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh tiến sĩ 
trường Savitribai Phule Pune UnIversity, Ấn Độ. Đây là dịch 
phẩm có giá trị đối với Tăng ni, Phật tử và các nhà học thuật 
nghiên cứu về loại hình ngôn ngữ cô xưa này. 


Thiên viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang, 02/09/2021 
Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh 


- Phó Viện trưởng kiêm trưởng khoa Pali 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phổ Hồ Chí Minh 


- Giảng viên môn cổ ngữ Päli và Abhidhamma Pitaka 
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VI 


Bản dịch từ tác phẩm “4 practical grammar oƒ the Päli 
language ” của tắc giả Charles Duroiselle, do nghiên cứu sinh 
Thích Nhuận Đức dịch sang Việt và nhờ tôi viết lời giới thiệu. 

Với kinh nghiệm của một giảng viên khoa Päli, chúng tôi 
thấy rằng đây là tác phẩm cơ bản để độc giả có thể tham khảo 
và nghiên cứu trong quá trình học ngôn ngữ PäÌI. 


Một vườn hoa đẹp là một vườn hoa có nhiều loại hoa và 
nhiều sắc hương. Cũng vậy, tác phẩm này cũng là một trong 
nhiều tài liệu để nghiên cứu về ngôn ngữ Päli. Tôi rất hoan hỷ 
với công trình dịch thuật này của nghiên cứu sinh Thích Nhuận 
Đức vì nay có rất ít người thích nghiên cứu về loại ngôn ngữ 
cô này. 

“A4 pracHical grammar oƒ the Pali language” của tắc giả 
Charles Duroiselle chỉ trình bày về lý thuyết và nó có giá trị cho 
người bắt đầu học ngữ pháp Päli từ căn bản đến nâng cao. Tôi 
tin dịch phẩm này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các bạn độc giả 
trong quá trình học và nghiên cứu ngôn ngữ PälI. 


10/06/2021 
Hòa thượng Thích Giác Giới 


Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Thành phô Hồ Chí Minh 


Giám đốc trung tâm Päli, Viện nghiên cứu 
Phát học Việt Nam 
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LỜI DỊCH GIÁ 


Trong những năm từ năm 2013 đến năm 2017, tôi may mắn 
được học tập và nghiên cứu tại Học viện Phật giáo Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh về môn cô ngữ Päli, thế nhưng không 
có nhiều tài liệu để tham khảo. Vì thế, tôi còn rất nhiều thắc 
mắc và hạn chế trong việc tìm hiểu về ngôn ngữ này. 

Bốn năm học dưới mái trường Học viện Phật giáo với sự dạy 
dỗ tận tình của các bậc tôn túc như Hòa thượng /hượng Giác hạ 
Giới, /ượng Bửu hạ Chánh và Ni sư Thích nữ Tịnh Vân đã giúp 
tôi có những kiến thức cơ bản và có niềm say mê với loại ngôn 
ngữ cô xưa này. 

Mong muốn đưa thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu 
cho sinh viên tại Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của giáo sư 
Mahesh Deoka, một trong những học giả nỗi tiếng trong và 
ngoài Ân Độ về ngôn ngữ Päli tại trường Savitribai Phule Pune 
University, tôi xin dịch tác phẩm “4 pracfical grammar oƒ the 
Päli language” của tác giả Charles Duroiselle từ tiếng Päli- 
Anh sang tiếng Việt. 

Cuốn sách “4 pracfical grammar 0ƒ the Päli language” 
dịch là “Ngữ pháp thực hành của ngôn ngữ Pali”. Tôi đã giữ 
nguyên câu văn, từ vựng Anh-Päli-Việt để giúp người học đạt 
được hiệu quả cao nhất trong việc tiếp cận với nội dung, đi từ 
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VIỆT 


dễ đến khó. Vì vậy, người học có thể nắm bắt được nội dung cốt 
yếu trong ngữ pháp của câu và từ. 

Tôi mong quyền sách này sẽ phần nào giúp người học Phật 
với trình độ từ cơ bản đến nâng cao, các nghiên cứu sinh, học 
giả tại Việt Nam có thêm một nguồn tài liệu tham khảo mới để 
Pháp Phật luôn được trường tồn và ngôi nhà chánh Pháp luôn 
được rộng mở. 

Pune, 02/02/2020 


Thích Nhuận Đức 
Nghiên cứu sinh Giáo dục và Phát học 
tại trường Savitribai Phule Pune University, Án Độ 
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Con xin dâng dịch phẩm này lên 


Hòa thượng /hượng Các hạ Giới, Ciám đốc Trung tâm 
Pali, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; giảng viên 
khoa Pali, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Hòa thượng tiễn sĩ thượng Bùu hạ Chánh, Phó viện 
trưởng kiêm trưởng khoa Päli, giảng viên môn cổ ngữ 
Pali và Abhidhamma Pitaka tại Học viện Phật giáo Việt 
Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. 


Thượng tọa Bồn sư thượng Chúc hạ Tín, trụ trì chùa 
Bát Nhã, Đà Nẵng. 


Tác giả Charles Duroiselle (1871-1951), nhà sử học và 
khảo cô người Miễn Điện gốc Pháp. Ông là một học giả 
và nhà viết sử học tiếng Pãli nỗi tiếng, đã xuất bản các 
chuyên khảo về Cung điện Mandalay và các chủ đề liên 
quan khác tại Miễn Điện. 

Giáo sư Mahesh Deoka, trưởng khoa Phật học tại 
trường Savitribai Phule University, thành phố Pune, 
Ấn Độ. 

NI sư Thích nữ Tịnh Vân, giảng viên Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


LỜI TỰA 


Văn học Phật giáo truyền thống sử dụng được bốn loại ngôn 
ngữ cô như Päli, Sanskrit, Trung, Tây Tạng. Ngoài bốn loại 
ngôn ngữ trên, ngôn ngữ Magadhi được biết như là một loại 
ngôn ngữ của Phật dạy (Dhammanirutti) trong truyền thông 
Phật giáo Theravada, nó được ngài Buddhaghosa ca ngợi như 
là ngôn ngữ gốc (mũlabhãsa), những lời dạy của chính Đức Thế 
Tôn (sakãnrruttI). 


Theo các nhà ngữ pháp Pãli cho rằng, kiến thức về ngôn 
ngữ Päli vô cùng cần thiết đối với việc hiểu những lời dạy của 
Đức Phật, nó chứa đựng con đường giải thoát mà được dạy bởi 
bậc Điều Ngự Trượng Phu (Jina) (Tham khảo Kinh giáng phúc 
trong Kaccãyanavyäkarana). Truyền thông Theravada nhấn 
mạnh đến triết lý Phật giáo đề hiểu được nghĩa chính xác, tường 
tận của lời Phật dạy. Do đó, để hiểu sâu về triết lý đó thì cần 
phải năm đến bốn loại pafsambhidas, đó là dhamma, aftha, 
niruti and patibhãna. 


Ngữ pháp là phương tiện hữu hiệu nhất để hiểu về bất kỳ 
ngôn ngữ nào và Päãli không ngoại trừ nguyên tắc ấy. Trong 
truyền thống Phật giáo Theravada, chúng ta cần biết ít nhất 
năm loại ngữ pháp Pãli. Chúng bao gồm Bodhisattavyäkarana, 
Sabbagunäkaravyäkarana, Kaccayanavyakarana, SaddanTti and 
Moggallãnavyäkarana. Trong đó, hai loại đầu không còn sử 


>. 
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dụng được nữa và chúng được tìm thấy trong các công trình 
trích dẫn, nghiên cứu ngữ pháp sau này. Từ khi văn phạm Päli 
truyền thống được viết dưới dạng ngôn ngữ Päli, chúng không 
dễ dàng sử dụng đối với sinh viên mới học Päli. 

Khi việc nghiên cứu được bắt đầu ở phương Tây, họ cảm 
thấy cần thiết phải có một cuốn văn phạm Päli được viết bằng 
ngôn ngữ châu Âu. Đề thỏa mãn nhu cầu Päli của họ thì sự sắp 
xếp, mô tả văn phạm Päli trở nên thiết yêu cho những người 
học Pali với những cấp độ kiến thức khác nhau. Đề đi đến quyết 
định thực tế này, nhiều cuốn sách ngữ pháp Päli được viết trong 
hai thế kỷ qua. Hầu hết những cuốn sách ấy được viết bằng 
tiếng Anh và các ngôn ngữ châu Âu khác. Tuy nhiên, nó vẫn 
còn khó khăn đề tìm thấy những sách hướng dẫn có nội dung 
hay cho người học trong các ngôn ngữ Á châu và Ấn Độ. Đây 
là một rào cản lớn trong sự phát triển về ngôn văn và văn phạm 
của các học giả Pali tại khu vực Ấn Độ và phần còn lại của châu 
Á bởi vì tiếng Anh không phải là phương tiện truyền thông 
giao tiếp ở nhiều nơi trong khu vực này. Tuy sự phiên dịch có 
thê mang chúng ta đi đến gần với bản gốc nhưng dù sao đi nữa 
chúng không thể thay thế hoàn toàn được nó sau này. Vì vậy, 
để nghiên cứu được văn học Phật giáo bằng tiếng Päli thì việc 
nghiên cứu ngữ pháp trở nên vô cùng thiết yếu. 


Quyền sách hiện tại của nghiên cứu sinh Thích Nhuận 
Đức thuộc loại sách thứ hai. Nó được dịch sang tiếng Việt 
từ bản gốc bằng tiếng Anh “4 practical grammar oƒ the Päli 
language” của tác giả Charles Duroiselle. Bản gốc này đã 
được xuất bản vào năm 1906 tại Rangoon, Miến Điện. Quyên 
sách này bao gồm 15 chương và được xem là cuốn sách khá 
toàn diện về lĩnh vực học ngôn ngữ Päli. Sự nỗ lực dịch cuốn 
sách ngữ pháp này của nghiên cứu sinh Thích Nhuận Đức 
xứng đáng khen ngợi vì đây là tác phẩm đầu tay được dịch 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt về chuyên đề ngữ pháp Päli. 


Thích Nhuận Đức dịch 


Cho đến nay, Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch hai phần 
đầu của cuốn New Päli Course, tác giả A. P. Buddhadatta 
Mahathera với tên sách là GŒ7áo trình Palï. Tại Việt Nam cũng 
có các tác phẩm nghiên cứu Päli của các học giả như Hòa 
thượng Thích Hộ Giới, Hòa thượng Thích Giác Giới và NI sư 
Thích nữ Tịnh Vân v,v được viết bằng tiếng Việt. 


Việc nghiên cứu Phật giáo hầu hết dựa trên các bản dịch 
Hán và Việt. Các trường Đại học Phật giáo tại Việt Nam đang 
khuyến khích các tăng ni sinh nghiên cứu Phật học qua các kinh 
điển bằng ngôn ngữ Päli và Sanskrit, đó là một bước đáng khích 
lệ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các ngôn ngữ Päli, Sanskrit vẫn 
chưa được phát triển tại Việt Nam nên những người có nguyện 
vọng học ngôn ngữ trên cần phải đến Ấn Độ hoặc những nơi 
khác để học. Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng sẽ có những 
học giả được đào tạo tốt, là những người có thể phát huy việc 
nghiên cứu văn học Phật giáo Pãli và Sanskrit tại đất Việt. 

Tôi tin rằng cuốn sách ngữ pháp Pãli được dịch sang tiếng 
Việt của nghiên cứu sinh Thích Nhuận Đức sẽ là một tài liệu 
hữu ích trong việc nghiên cứu ngôn ngữ Pali. Tăng sinh Thích 
Nhuận Đức đang nghiên cứu cả hai ngôn ngữ Päli và Sanskrtt tại 
trường Savitribai Phule Pune University, vì vậy dịch phẩm này 
sẽ giúp cho tăng sinh hiểu biết thêm về ngôn ngữ Päli. Tôi hy 
vọng rằng, cuốn sách này sẽ làm tài liệu tham khảo cho nhiều 
người khao khát học lời Phật dạy và tác giả sẽ thành công trong 
việc nghiên cứu về ngữ pháp Päli. 

Pune, 24/11/2020 
Giáo sự Mahesh Deoka 


Trưởng khoa Phật học 
tại Trường Savitribai Phule Pune University, Ấn Độ 
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LỜI MỞ ĐẦU 
CHO LẦN TÁI BẢN THỨ TƯ 


Duroiselle đã viết tác phẩm này vào năm 1906, trong thời gian 
này với nền học thuật tiếng Anh đã dành cho ngôn ngữ Päli nói 
chung và ngữ pháp cổ điển của thứ tiếng này nói riêng. Điều 
này được thúc đầy bởi nghiên cứu do James D°Alwis thực hiện 
vào những năm 1850, xuất bản vào năm 1863, có tên là Giới 
thiệu về Ngữ pháp tiếng Paäli của Kaccayana. Chúng ta có thể 
nói rằng giai đoạn học thuật được khởi đầu bằng tác phẩm tiên 
phong của D°Alwis và kết thúc vào khoảng thời gian Chiến 
tranh thế giới thứ nhất. Mặc dù không có thiết lập một danh 
sách đầy đủ của các ấn phẩm nghiên cứu ngữ pháp Päli được 
xuất bản bằng các thứ tiếng châu Âu trong thời kỳ này, chúng 
ta vẫn có thể kê tên một số tác phẩm chính của các tác giả như: 
DˆAIwis (1863), Mason (1868), Senart (1871), Grey (1883), 
Tha Do Oung (1899), Tilby (1899), Vidyabhusana (1901), 
Franke (1902), Duroiselle (1906), và DeSilva (1915). Mỗi tác 
giả đều biết về các tác phẩm trước đó và những tác giả khác; 
tuy nhiên, một SỐ lượng lớn các bài báo được đăng trên tạp chí 
và công trình từ điển học sơ khai đã bị bỏ qua trong danh sách 
ngắn này. Tiếp sau đó là khoảng một thế kỷ đã có nhiều nghiên 
cứu tiếng Anh trong lĩnh vực này. 
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VỆ: 


Tôi đã tìm thấy một bản sao tác phẩm của James D° Alwis 
(hiện nay rất hiếm) vào tháng Giêng năm 2006 khi xem qua 
nhiều ấn bản mà gia đình Rhys-Davids đã để lại cho trường 
đại học Peradeniya, Sri Lanka (sau này là Đại học Quốc gia 
Ceylon). Những tác phẩm này đều mang. từ lề lỗi học thuật cho 
đến những tác động tình cảm cá nhân được gói ghém trong các 
trang sách hiển nhiên trong một số trường hợp chúng không 
bị bất kỳ độc giả nảo trước tôi làm phiên). Tôi đặc biệt nhớ lại 
một đoạn trích từ một tờ báo được dán vào một trong những bộ 
sách cũ và mục nát này, lưu giữ một “bức thư gửi cho biên tập 
viên” mà C. A. F. Rhys-Davids đã yêu cầu đính chính bản cáo 
phó của chồng bà: rõ ràng tờ báo đã ghi nhằm rằng vị học giả 
đã qua đời sau con trai ông, nhưng thực tế là người con trai đã 
hy sinh trước đó trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Mọi thứ trong Lời giới thiệu của DAlwis... phản ánh lối 
diễn đạt trong địa hạt học thuật của thời đại đó. Đó là sự chắp 
được 
thực hiện vội vàng về các văn bản mà trong một số trường hợp, 


é 
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vá của những lĩnh vực quan sát, ghi chép và “tin đôn 


thậm chí không được xác định chính xác. Tuy nhiên, nó phục 
vụ tốt mục đích của mình: trước đây là một lĩnh vực học thuật 
cực kỳ ít người biết đến đã trở thành chủ đề của một số bài báo 
trên các tạp chí lớn như Hiệp hội Hoàng gia châu Á Bengal) và 
một số nhà nghiên cứu đã chấp nhận thử thách. Francis Mason 
đã tìm hiểu văn phạm tiếng Päli từ căn gác xép tách biệt của 
ông ở Miễn Điện. Công trình nghiên cứu này mang tính hướng 
dẫn nhiều hơn về chủ để này được tiến hành vào năm 1868. 
Ông đã thực hiện công việc này thật nhanh đề thúc đây nỗi lo 
sợ rằng bất cứ văn bản nào nếu không được bảo quản an toàn, 
trong một thời gian ngắn sẽ không còn tồn tại. Về ngữ pháp Päli 
nói riêng, cả D° Alwis và Mason đều nghĩ rằng họ đang chạy 
đua với thời gian để tìm một số bản thảo Kaccãyana cuỗi cùng, 
nếu không tác phẩm sẽ bị biến mắt vĩnh viễn: 
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Thích Nhuận Đức 


/D' Alwis] thu hút sự chú ý đến một số tác phẩm tiếng 
Päãli trước đây còn tôn tại ở Ceylon, và trong số đó, có 
cả cuốn “Ngữ pháp Kaccäyana”, mà sau đó ông coi như 
đã bị thất truyền. 


Những nỗi sợ hãi này có cơ sở không? Chúng được tạo ra 
trong sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân châu Âu, với “Chính 
sách tiêu thổ”, cướp bóc và đốt phá các ngôi đền, vả sự tàn 
phá vô cảm tất cả những thứ “bản địa” trong các đợt nổi dậy 
và đàn áp các thuộc địa Phật giáo Nam tông trong thời đại đó. 
Thực sự đáng lưu tâm là một văn bản phố biến như Kaccãyana 
Vyãkarana cũng có thể bị coi là có nguy cơ tuyệt chủng vào 
giữa thế kỷ 19. Mối hiểm nguy thực sự đối với tất cả văn hóa và 
văn học “bản địa” đã được chứng minh quá thường xuyên trong 
ký ức sống. Vụ tàn sát hàng nghìn người Sinhala, và việc biến 
văn hóa vật chất của họ thành tro bụi trong cuộc đàn áp Khởi 
nghĩa Uva 1817—1818 và được tái hiện ở quy mô nhỏ hơn trong 
cuộc nồi dậy Matale năm 1848 (một cuộc nỗi dậy kết thúc bằng 
cuộc hành quyết của người Anh đối với một tu sĩ Phật giáo). 
Chúng ta không cần phải nhắc lại dòng thời gian của ba cuộc 
chiến tranh Anh-Miễn đã xác định cùng thời kỳ này trên đất 
liền; trong những cuộc chiến tranh này, các văn bản Phật giáo 
không chỉ bị người Anh cướp phá mà còn bị thiêu trên giàn lửa 
để bẻ gãy tinh thần phản kháng của người bản xứ. 

Vì vậy, khi nhìn lại một thời kỳ hoạt động phi thường của 
giới học giả châu Âu, chúng ta phải nhận thức răng điều đó diễn 
ra hết sức bình thường trong một thời kỳ châu Âu tàn bạo. Kỳ 
vọng của một số học giả là nghiên cứu về một nền văn hóa sẽ 
sớm lụi tàn, nói cách khác, chính họ đã góp tay vào việc tiêu diệt 
nền văn hóa đó. Nổi tiếng nhất là trường hợp của Max Mũiller và 
điều này cũng đúng với F. Mason, người ít nỗi tiếng hơn. 
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Tất cả những điều này đủ để nói răng tác phẩm lúc bấy giờ 
của Duroiselle không được viết trong bầu không khí yên tĩnh 
của một nhà nghiên cứu, nhưng trên thực tế nó diễn ra trong 
một bối cảnh có sự cạnh tranh nhiều hơn trong lĩnh vực này so 
với hiện nay. Vì nhiệm vụ và sự tỉ mỉ của tôi là phải làm quen 
VỚI phần lớn học thuật từ thời đại đó, lựa ra một số tập để tìm 
hiểu, nên ở đây tôi lưu ý đến một số điểm đặc biệt trong các tác 
phẩm của Duroiselle. 

Duroiselle đã sử dụng văn học Jãtakas và văn học kinh điển 
Päli sau này một cách rộng rãi đề hình thành ý tưởng của mình 
về việc sử dụng ngôn ngữ “chính xác”. Vì vậy, ông đã liệt kê 
nhiều hình thức biến cách và chia động từ mà không được đưa 
vào trong bảng của các tác giả khác. Điều này có thể rất hữu 
ích như một tài liệu tham khảo của học giả, nhưng nó cũng có 
thê gây nhằm lẫn hơn hoặc thậm chí hơi đánh lừa đối với người 
mới bắt đầu. 

Mặc dù hầu hết các quan sát về ngữ pháp của Duroiselle 
dựa trên việc đọc kỹ các nguồn tài liệu cô điển, nhưng ông có 
một số điểm tự do rất hiện đại trong việc gán các thuật ngữ ngữ 
pháp (tiếng Anh) và thay đôi thứ tự của nhiều trường hợp. Loại 
thứ hai đặc biệt gây nhằm lẫn vì tên truyền thống của nhiều 
trường hợp Pãli là số thứ tự (do đó, bất kỳ sự thay đổi nào 
trong thứ tự của chúng đều khiến thuật ngữ truyền thống trở 
nên nhằm lẫn). 


Duroiselle đôi khi đúc kết các gốc và các quy tắc tiếng Phạn 
và tiếng Pãli. Mặc dù, để ghi nhận đúng mức, ông cũng đưa ra 
một số quan điểm tinh tế về sự khác biệt của các ngôn ngữ và 
có găng giải thích những điểm bắt quy tắc trong tiếng Päli bằng 
cách tham chiếu đến kinh Vệ Đà, hay đến phạm vi mà chắc 
chăn là ấn tượng trong thời gian đó. Mặt trái của điều này là nó 
có khả năng gây ra nhiều nhầm lẫn, vì Duroiselle dường như 
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đưa ra các tham chiếu qua lại giữa các khái niệm Phạn ngữ và 
tiếng Pãli (và gốc từ) với giả định răng độc giả của ông sẽ có thể 
phân biệt dễ dàng và hiểu chúng một cách riêng biệt. 

Tái bản này đa phần là công sức của việc định dạng lại, căn 
chỉnh lại và giới thiệu những chỉnh sửa nhỏ cho ấn bản thứ ba 
(chủ yếu theo chỉ thị của Thượng tọa Nyanatusita, Viện trưởng 
Viện Phật giáo Forest Hermitage ở Kandy, hiện đang là biên 
tập viên của BPS (Buddhist Publication Society). Trong vòng 
chưa đầy mười năm, việc mã hóa và định dạng tệp kỹ thuật SỐ 
đã thay đôi rất nhiều nên đây thực sự là một việc làm cân thiết. 
Có thê sẽ bị phàn nàn rằng các bản này tiện dụng đến mức khó 
chịu. Tuy nhiên, ấn bản lần thứ tư này ít nhất cũng phù hợp với 
một mục đích: cho phép tìm kiếm và tham chiếu các định dạng 
kỹ thuật số một cách nhanh chóng. 


Tròn một trăm năm sau lần xuất bản đầu tiên, Ngữ pháp 
thực hành của Duroiselle vẫn được coi là một nguồn tài liệu 
rất hữu ích và tính đến nay hoàn toàn có thê không có ân phẩm 
nảo có thể sánh ngang với lỗi hành văn/ xử lý súc tích về vẫn 
đề này, hoặc chứng minh ở một mức độ có thể so sánh được về 
sự hiểu biết văn chương và ngữ pháp cổ điển. Đây là một băng 
chứng lâu dài cho sự cần cù chăm chỉ của tác giả và có lẽ nó 
phản ánh sự lãng quên lĩnh vực nghiên cứu này trong các thế 
hệ sau. 


Eisel Mazard, 


Wientiane, Lao P.D. R., 2006 
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CHO LẦN TÁI BẢN THỨ BA 


Hầu hết các sách ngữ pháp tiếng Pãli nhập môn bao gồm các 
bài học dạy nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ theo từng giai đoạn, 
nhưng vì chúng cũng rất khó sử dụng làm tài liệu tham khảo 
khi bạn cần tra cứu cách chia của danh từ hoặc cách chia động 
từ. Bởi vì sự bao quát thực tế và toàn diện về các yếu tố của 
ngôn ngữ PälI trong các chương hoản chỉnh là một tải liệu tham 
khảo rất hữu ích. Cuốn sách này cũng không được viết cho các 
chuyên gia ngôn ngữ học, mà dành cho những sinh viên có Ít 
kinh nghiệm nghiên cứu ngữ pháp tiếng Päli. Vì những lý do 
này, tôi thấy đây là quyền sách cực kỳ hữu ích và tôi giới thiệu 
nó cho những người đã đọc hết một trong những cuốn sách có 
bài tập tốt nghiệp nhằm giới thiệu những điều cơ bản về ngữ 
pháp của tiếng Pãli. Sau khi bạn đã hoàn thành một trong những 
cuốn sách sơ bộ đó và chuyền sang đọc các văn bản tiếng Päli, 
bạn sẽ thấy cuốn sách này là một người bạn rất tối. 


Thật không may, cuốn sách này đã không còn in trong nhiều 
năm, ít người biết đến sự tôn tại của nó và những bản sao mà 
những người biết về nó đang sử dụng chủ yếu là bản sao được 
chụp như của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc nhập văn bản vào 
máy tính sẽ hữu ích cho cả bản thân tôi và những người khác 
quan tâm đến việc nghiên cứu ngôn ngữ Päli. 
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Trong quá trình tái bản ấn phẩm này, tôi đã thực hiện một 
số chỉnh sửa và thay đổi so với bản gốc. Tôi đã giữ hầu hết các 
cách đánh vần và cách sử dụng tiếng Anh cô. Điều nảy có một 
sức hấp dẫn nhất định và một bài học về ngôn ngữ. Tiếng Päli 
không thay đổi trong 80 năm qua, nhưng người đọc sẽ sớm 
thấy tiếng Anh đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã thực hiện các sửa 
đổi chủ yếu là các lỗi trong chỉnh sửa bố cục và dấu chấm câu 
trong sách gốc. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lại một ít và tạo một SỐ 
mới để các biên tập viên của ấn bản thứ tư sửa lại khi họ cập 
nhật tiếng Anh. 

Tôi muốn cảm ơn Sayadaw U. Jotika, người đầu tiên đã 
cho tôi xem cuốn sách và cô Goh Poay Hoon, người đã giúp 
sao chép nó cho tôi. Ngoải ra Sean Doyle cũng đã hào phóng 
cho tôi sử dụng máy scan và phần mềm nhận dạng ký tự quang 
học của anh đề scan bản sốc và sau đó tạo một văn bản nháp đề 
chỉnh sửa; Gary Dellora, người đầu tiên thực hiện việc chỉnh 
sửa văn bản được scan đầu tiên; và Aniek Ley, người đã tặng 
chiếc máy tính để tôi soạn thảo văn bản này. Cầu mong bất kỳ 
công đức nào được thực hiện bởi tất cả những người có liên 
quan sẽ là tiền đề để chúng ta lên cõi Niết bản. 


U. Dhamuminda, 


1997, Mawlamyine 
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CHO LẦN TÁI BẢN THỨ HAI 


Cuốn ngữ pháp này được viết vào thời điểm nó rất cần cho 
các trường phô thông và đại học. Kết quả là chỉ trong vòng ba 
tháng đã được báo chí biết đến, viết bài và đăng tải. Không kể 
một vài lỗi bị len vào và hiện đã được sửa chữa. Sự ưu ái dành 
cho tác phẩm này đã vượt quá mong đợi của tác giả, khi được 
phê bình và đón nhận tại châu Âu. Những lời phê bình tích cực 
không tìm thấy ở Ấn Độ theo ý kiến của một số học giả Ấn 
Độ thì khiếm khuyết lớn của nó là ở tính hai mặt; nó không đủ 
chặt chẽ với hệ thống giải thích ngữ pháp cô của người Hindu; 
Hệ thống này được các học giả công nhận và đánh giá cao là 
hệ thông phù hợp nhất, nhưng trên thực tế lại là hệ thống phù 
hợp duy nhất cho phương pháp truyền đạt kiến thức lưu hành 
trong thời đại mà ngữ pháp tiếng Phạn nguyên thủy và được 
mô phỏng theo chúng, những quy tắc ngữ pháp tiếng Päli đầu 
tiên đã được viết theo cách đó. Tuy nhiên, thời thế khác thì sử 
dụng những phương pháp khác. Không chỉ mình tôi nghĩ rằng 
hệ thống Hindu cũ, mặc dù những giá trị của nó không thể phủ 
nhận được, nhưng nó không thể thành công khi đem áp dụng 
vào các phương pháp giảng dạy tại phương Tây, rõ ràng hơn, 
nhanh chóng hơn và hợp lý hơn. Nhưng việc đi theo lỗi mòn 
càng không thê chấp nhận được, tác giả đã không nghĩ là cần 
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liên tục tham khảo các hình thức tiếng Phạn và so sánh chúng 
với nhau đề suy ra các hình thức tiếng Pãli. Cần phải nhớ rằng 
phương pháp so sánh này dù hay và hữu ích đối với những 
người đã quen với tiếng Phạn muốn theo học tiếng Pãli, nhưng 
không đáp ứng nhu cầu thực tế của tầng lớp sinh viên mà cuốn 
sách này nhắm đến. Điều này có nghĩa là những sinh viên trẻ 
hoàn toàn không biết gì về những nguyên tắc đầu tiên của tiếng 
Phạn, và đa số những người ấy, ít nhất là không có ý định học 
thứ tiếng đó. Ngoài ra, đối với những người sau này có thê tham 
gia một khóa học, mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ngôn ngữ có 
thê thấy một cách dễ dàng và rõ ràng. 


Lưu ý: những nhận xét không tán thành được ám chỉ ở đây, 
rõ ràng là được tìm thấy trong phần giới thiệu về H. T. Ấn bản 
năm 1915 về Bãlavätãro (Ba La Mật) của De Silva: 


Tác phảm của Giáo sự Duroiselle được coi là một ân bản 
bát thường... và có nhiễu chỗ đã trải với các nguyên tặc 
của Ngữ pháp tiêng Pali góc. jr. vi] 


Văn bản thứ hai được chuẩn bị ở Colombo và Galle, Sri 
Lanka (Không phải ở Ân Độ, như đã nêu trong phần phản hồi 
của Duroiselle) nhưng nó được xuất bản ở Pegu, Miễn Điện, 
nơi Duroiselle chắc chắn sẽ đề ý hoặc nghe nói về nó trong khi 
nó đến với công chúng. —E. M., 2007] 


Trong phần §603, có đề cập đến một khái niệm được gọi là 
“trạng ngữ tuyệt đối”, nó được giải thích trong một tác phẩm 
tiếng Pãli có tên là Niruttidipanï được ¡in ở Yangon (Rangoon). 
M. Monier Williams cũng đề cập đến khái niệm này trong lời 
tựa quyên Wgữ pháp tiếng Phạn của ông. 


Nhiều tác phẩm văn học chính thức liên quan đến nhiệm vụ 
không cho phép tôi xem ấn bản thứ hai này qua báo chí. Giáo 
sư Maung Tin của trường Đại học Yangon, đã thực hiện công 
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việc khó khăn này một cách ân cần nhất, ông đã đọc và sửa 
chữa từng bản In. Những người đã có kinh nghiệm hiệu đính 
nhiều quyền sách có tính chất tương tự như cuốn sách hiện tại, 
sẽ dễ dàng hiểu được tầm quan trọng của sự giúp đỡ mà người 
học trò cũ của tôi đã thực hiện cho tôi. Tôi xin chân thành cảm 
ơn anh ấy. 


Chas. Duroiselle, 


1915, Mandalay 
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Cuốn Ngữ pháp này được viết cho các sinh viên của tôi ở 
trường Đại học Yangon, để tạo điều kiện thuận lợi cho công 
việc của họ và làm cho việc học ngôn ngữ Päli trở nên dễ dàng 
hơn. Theo hiểu biết của tôi, không có cuốn ngữ pháp tiếng Päli 
nào phủ hợp với yêu cầu của những sinh viên, mà ngay cả các 
thành tố của tiếng Phạn cũng không biết, nhưng lại có trong 
tay những quyên ngữ pháp của Muller, của Frankfurte hay của 
Minayef, vốn chỉ dành cho những người không chuyên tiếng 
Phạn, thì thà chơi ô chữ còn hơn là giúp họ học hành. Hơn nữa, 
những quy tắc ngữ pháp này không hoàn toàn đầy đủ, chỉ bao 
gồm những biến tố của danh từ và động từ. Quyên văn phạm 
của James Gray, được viết với cùng một mục đích như quyền 
hiện đang được giới thiệu với công chúng mà đã lâu không còn 
có mặt trên thị trường; nó có hai nhược điểm: tiếng Päli đều là 
các ký tự của tiếng Miễn Điện, và nó quá sơ đẳng để giúp học 
sinh nắm vững ngôn ngữ này. 


Theo tôi, đây là lần đầu tiên, nguồn gốc của một từ đã được 
xử lý một cách có hệ thống và đầy đủ trong một tác phẩm của 
châu Âu. Chương về Cú pháp cũng vậy, mặc dù không hoản toàn 
thấu đáo (để làm được như vậy cần phải có một tập đặc biệt), là 
một điểm đặc trưng mới lạ, khi cho rằng cú pháp chưa bao giờ 
được xử lý, ngoại trừ một trường hợp duy nhất (Ngữ pháp tiŠng 
Pãii của H.H. Tilby, Rangoon Baptist College, 1899), rất ngắn 
gọn và không có ví dụ nào để minh họa các quy tắc. 


Một trong những khó khăn lớn nhất đã gặp phải là giải thích 
một số hình thái (chủ yêu là đồng hóa âm và động từ), mà không 
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có sự trợ giúp của tiếng Phạn; các học giả hiểu rõ tiếng Pal 
hình thành như thể nào thì mới có thể giải thích được, nói ra có 
vẻ tùy tiện, nhưng thực ra trong một sô trường hợp thì rât khó 
hiểu; vậy nên, mặc dù đối tượng mong muôn của tôi là viết cho 
những sinh viên, chưa từng biết đến những thành tố đầu tiên 
của tiếng Phạn. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý khi để rải rác đây 
đó trong toàn bộ tác phâm một số giải thích dựa trên ngữ pháp 
tiếng Phạn đề giúp cho một số dạng trở nên dễ hiểu hơn. Nhưng 
học viên có thể tự do bỏ qua chúng khi cho rằng những hình 
thái của tiếng Päli á ây đúng như nó đã được trình bày. Tuy nhiên, 
tôi có lời khuyên rằng anh ta nên đọc lại thêm lần nữa. 


Xuyên suốt mỗi quy tắc được minh họa sâu sắc với các ví 
dụ lấy từ các jãtakas! và từ các sách khác, và ngữ pháp Pãli bản 
địa. Các đoạn văn đã được đánh số, để thuận tiện cho việc tra 
cứu các quy tắc, chúng được trích dẫn bất cứ khi nào cần thiết, 
để giúp việc học phần ngữ pháp đó mà học viên thực sự đọc dễ 
dàng hơn. 

Sẽ không có những tìm tòi, phát hiện mới về ngữ pháp được 
mong đợi ở đây, nhưng các học giả sẽ tìm thấy trong tác phẩm 
hiện đã phát hành một vài điều mà trước đây chưa từng xuất 
hiện trong các sách ngữ pháp tiếng Pãli đã xuất bản ở châu Âu. 


Dưới đây là danh sách các sách ngữ pháp tiếng Pãli bản địa 
được tham khảo: 


SaddanTii, Maharipasiddhi, Maharipasiddhi- ]1kä, 
Akhyatapadamala, Moggallana, Kaccäyana, Galon Pyan. 


Đồng thời tôi đã tận dụng tất cả các sách ngữ pháp được 
xuât bản ở Châu Âu mà tôi có thê tiêp cận. 
Rangoon, ngày 20 tháng 12 năm 1906 


Chas. Duroiselle 


' Kinh Bản Sanh (zh. 4Ê“EÍẾ, sa., pi. jataka (se) là phần dài nhất của Tiêu bộ kinh 
(pi. khuddaka-nikãya), gồm 547 bài. Kinh này kể lại sự tích, các tiền kiếp của Phật 
Thích-ca, nói về các đệ tử và những người chồng đối Phật trong các tiền kiếp đó, và chỉ 
rõ các nghiệp (sa. karma) đời trước đóng vai trò thế nào trong đời này. 
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CHƯƠNG I 
MẪU TỰ (ALPHABET) 


. Mẫu tự Pãli bao gồm 41 chữ cái, cụ thể bao gồm 6 nguyên 


âm, 2 nguyên âm đôï/nhỊ trùng âm (e,o), 32 phụ âm và một 
phụ âm mũi Niggahrta (m). 


. Các nguyên âm được chia thành 2 loại trường âm và đoản 


âm; đoản âm bao gôm a, 1, u; trường âm bao gôm 3ä, 1, ũ. 
Bản chât của một trường âm là dài gâp đôi so với đoản âm 
và phát âm dài hơn đoản âm. 

Ký hiệu của ä, 1, ũ là có gạch ngang (—) trên đâu của a, 1, u. 
3 nguyên âm ngăn (đoản âm) a, 1, u sẽ được phát âm dài khi 
sau nó là phụ âm đôi. 

Vĩ dụ: 


Bhikkhu (nguyên âm 1 đứng trước kkh) 
AC : : 1, a,u được 
Rattha (nguyên âm a đứng trước tth) phát âm dài 


Puppha (nguyên âm u đứng trước pph) 


Cũng vậy, ã, 1, ũ đứng trước phụ âm m (Niggahrta) thì biến 


thành a, i, u được phát âm có giọng nặng như puppham (một 
đóa hoa), cakkhum (mắt), kapim (tiền). 
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VỆ: 


§5. Về mặt ngữ pháp, hai nguyên âm nhị trùng (diphthongs) e, 
o được tạo ra bởi hai nguyên âm. (a + 1= e vàu +1 =o). 
Tuy nhiên, thực tế trong quá trình sử dụng chúng đơn giản 
chỉ là hai nguyên âm o, e. 
$6. Các phụ âm được chia thành: 25 âm câm, 5 bán nguyên âm, 
I âm xuyt, l âm xát hẹp. Tùy thuộc vào cách phát âm và vị 
trí của chúng nên 25 phụ âm câm trên, nó được chia thành Š 
nhóm, mỗi nhóm gồm có 5 mẫu tự. 


CÁC BẢNG SAU SẼ PHÂN LOẠI TẤT CẢ CÁC MẪU TỰ 


Bảng ] 
Cô Vòm : _. 
` Lưỡi | Răng | Môi 
Ni - ¬ họng | miệng 
n Không bậthơi| k ø t t p 
thuổi Bật hơi kh ch th th ph 
Không bậthơi| g J q d b 
Bật hơi sh Jh dh dh bh 
Âm mũi ñ ĩ n n m 
Âm nước 
Âm y r, | M 
- (vang) 
hữu Âm xát hẹp h 
thanh | Âmxuýt S 
a, bì 1, 1 U, ũ 
Nguyên âm e 
O 


* m (Niggahta) được xếp vào phụ âm mũi. 


s* Phụ âm Päli gồm 33 chữ: 
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Chữ Sinhala Chuyển ngữ Latin 
| @|œ| ø@|  |k|kh|lg| øh j 
@| eø |e z@| œ |c |chị j¡ | jằ ñ 
|lo|8|®| œ|t|thịd dh lì 
| Ôl|e|@| zø |t|thrịdl| đ n 
4| |@| ø| @ |p|ph|b|bh m 
c9, Ố, @, Ô, 89, ©9, yrlvsh]m 
Chữ Khơ-me "  .. 
Chữ Miên Điện 
(người Campuchia) 
8Ø Lm '> 117 si ® 9 O 5 c 
® ẹ 
Ø | #8 | A 0l HT] GÀ lo l lsếP 
mỊI|3 f0  nñnn|SL5|3{|” lz 
ñ|œ|Sf| 8 |øo|œ|»3 © $ 
t?Ø 1Ø t |o sð 9 6 
[ (yo) Ì (ro) PFÚ 09 q@ 0 90 œ € (3) 
(lau) Ï 
(vo) ÊỞ (so) ] 


§7. | là bán nguyên âm được phát âm theo giọng lơi, nó là biễn 
âm sắc của I. | được phát âm ở lưỡi giống như t, th... 


§8. m thường đi chung với nguyên âm a, 1, u như am, im, um. 
Nó được phát âm theo âm theo mũi, bật hơi. 


§9. Phát âm của các mẫu tự được phân loại bởi tác giả Duroiselle 
như sau: 


a. Am cô họng 


b.. Âm vòm họng/ nóc họng: ép sát lưỡi vào nóc họng. 


> 
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»>. 


Đâu lưỡi: cho chót lưỡi vào màng của nóc họng. 


= o° 


._ Âm răng: chót lưỡi đập vào răng. 


Am môi. 


kh 


Am mũi. 


= 


S. Âm Xuyt. 

h. Phụ xát hẹp: thở mạnh, bật hơi. 

¡.. Âm câm. 

j.. Âm vô thanh (không vang): lối phát âm êm ả. 
k. Âm hữu thanh (vang): lối phát âm Ôn ào. 


I.. Âm vang: dễ nhận biết khi nó đi với phụ âm khác ngoại 
trừ |. 


m. Âm bật hơi: bật hơi mạnh. 


n. Âm không bật hơi: phát âm tự nhiên, không cần nỗ lực 
nhiều, không giống như âm h. 


PHÁT ÂM 


Nguyên âm (the vowel) 


§10. a được phát âm như a của từ art /⁄4-⁄. 
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ä được phát âm như a của từ father /a:ðø/. 

1 được phát âm như I1 của từ sIn /57⁄⁄, pm /⁄271⁄. 

1 được phát âm như ee của từ been /5/:z⁄, sheen /1:n./ 
được phát âm như u của từ put ⁄, bull /bu1⁄ 

ũ được phát âm như oo của từ fool /:1⁄4 boon /bu:0. 
e được phát âm như a của từ table /7eib1⁄, fate /ƒei1/. 


oö được phát âm như o của từ bone /bow, stone /Sfown/. 


Thích Nhuận Đức 


§11. Phụ âm (the consonant) 


Hầu hết, các phụ âm có kèm âm “h” thì không bật hơi khi phát 
âm, nhưng phát âm nặng theo ngực. Do đó, phát âm không bật 
hơi đối với các phụ âm sau. 


k được phát âm như k của từ king /X7/. 

g được phát âm như g của garden /øa:đm/, go /øgo/. 

ủ được phát âm như ng của từ king /*7/, bring /Đri/. 

c được phát âm như ch của từ church //2://, chip //?7⁄. 
J được phát âm như từ Jall /4zei/, Jar /4za:/. 

ñ được phát âm như ny của từ banyan /°bœni2n/. 

t được phát âm như table //e/b1, tack /tœk/. 


th được phát âm như âm t chứ không phải như âm th trong 
tiếng Anh (the, thin...) 


d được phát âm như d của từ deed /4/:đ/⁄. 
n được phát âm như n của từ nag /œg/. 
p được phát âm như p của từ part /2a:1⁄ 


ph được phát âm bật hơi như p chứ không phải như f của từ 
philosophy/ƒ? 72s2ƒi⁄ 

b được phát âm như b của từ book /5„#⁄ 

m, y, r, l, s, h được phát âm tương tự như tiếng Anh 

v không đứng trước phụ âm thì nó được phát âm như v của 
từ vine /4zzi⁄4 vile 4›zi1⁄. Nêu đứng trước v là phụ âm thì phát 
âm nhẹ, thắng như w của từ win 4wi⁄⁄. wind Awaind/ 

m (Wiggahia) thường đứng sau cùng của từ. Tại Miến 
Điện, nó được phát âm như m của từ Jam /⁄2z@m⁄; ram /rœm/. 
Tại Tích Lan thì nó được phát âm như ng của từ bring /Br7⁄, 
king /4⁄. 
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VIỆT 


KẾT HỢP PHỤ ÂM (CONJUNCT CONSONANT) 


§12. Hai phụ âm kết hợp với nhau được gọi là phụ âm đôi. Ví 
dụ: vassa (năm, mưa), kattha (khúc gỗ), pandãpeti; ss, tt, 
nd là những phụ âm đôi. 

§13. Căn cứ table 1, các mẫu tự trong cùng một nhóm vagga 
có thể kết hợp với nhau tạo thành các phụ âm kép (5 nhóm 
(cột): cô họng, vòm họng, lưỡi, răng, môi). Cột thứ 1 với 
cột thứ 2, cột 3 với cột thứ 4; cột thứ 5 đều ghép được với 
4 mẫu tự phụ âm của cùng một nhóm (cột)!. 


! kk, kkh, ñk, ñkh... Ngoại trừ n không ghép với ñ. Các phụ âm y, l, s được ghép với 
chính nó. 
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CHƯƠNNG II 
LUẬT HÒA ÂM (SANDHI EUPHONY) 


§14. Sandhi (union) là một phần của ngữ pháp Pãli, nó xảy ra 
khi có sự kết hợp và biến đổi giữa các từ trong một chữ để 
tạo nên sự hài hòa âm, dễ nghe, êm tai. 


§15. Những biến đổi xảy ra như sau: 
a. Khi từ tận cùng bằng một nguyên âm kết hợp với từ bắt 
đầu bằng một nguyên âm. 
b. Khi từ tận cùng bằng một nguyên âm kết hợp với từ 
khác bắt đầu băng một phụ âm. 
c. Khi từ tận cùng m (Niggahfta) kết hợp với từ mà bắt đầu 
là nguyên âm hoặc phụ âm. 


§16. Từ những điều trên ta thấy răng Sandhi phân thành 3 loại: 


() Nguyên âm sandhi; (ii) Hỗn hợp sandhi; (ii) Niggahita 
sandhI. 


Chú ý: Sinh viên không nhất thiết phải thành thạo, nhớ rõ các 
nguyên tắc này trước khi bắt đầu qua các chương khác. 
Tuy nhiên, các bạn nên đọc kỹ phân này để hiểu cách sử 
dụng nó khi đọc. 
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I. NGUYÊN ÂM - SANDHI 


§17. Một nguyên âm đứng trước một nguyên âm khác thì 
nguyên âm khác sẽ bị nuốt âm tiết. 
Đọc nuốt/ lướt âm a: yassa + indriyãni —> yassindriyäni. 

ajja + uposatho —> aJJuposatho. 


Đọc nuôt/ lướt âm ä: mã + ävuso evariparh akãsi —> 
mãvuso evarũpam akãs1. 


Tadã + utthahi — tadutthahi 

Đọc nuốt/ lướt âm ¡: udadhi + ñmiyo —> udadhũmiyo 
aggi + ãhito —> agg8hito 

Đọc nuốt/ lướt âm: bhikkhunT + ovädo —› bhikkhunovädo. 
migï + va — mIg]jva. 


Đọc nuốt/ lướt âm u: dhãtu + äyatanäni —> dhãtãyatanãni. 


dhãtu + indriyämi —> dhãtindriyän1. 
Đọc nuốt/ lướt âm ũ: jambũ + ãñdĩni —› jambãdini. 
Jambũ + Trita vãtena —› Jambirita vãtena. 
Đọc nuốt/ lướt âm e: laddho me + okãso —› laddho m°okãso. 
gathã me + udiritä —> gatha mˆudir1tä. 
Đọc nuốt/ lướt âm o: eso + ävuso äyasmã —› e§°ãvuso äyasmã. 
Chú ý: Khi ï được theo sau bởi một nguyên âm thì ï có thể bị 
nuốt âm hoặc không bị nuốt âm. Tuy nhiên, nuốt âm thì 
hiếm khi xảy ra. 
Tunhĩ + assa —› tunhassa. (ï bị nuốt âm). 


TunhI + ahesum — tunhT ahesum (1 không bị nuốt âm). 
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§18. Hai nguyên âm gặp nhau thì một trong hai sẽ bị nuốt âm 

nhưng với điều kiện hai nguyên âm phải khác nhau. 
() cakkhu + indriyam —>› cakkhundriyam. 
(1) yassa + idãnm1 —> yass”idãn1. 

§19. Hai nguyên âm giống nhau khi kết hợp thì nguyên âm 
đầu sẽ bị nuốt, nguyên âm theo sau sẽ biến thành nguyên 
âm dài. 

(1) tatra + ayam —> tatrayam. 
(1) sa + atthika — sãtthika 
(H1) kiki + ïva —› kIkJva. 
(iv) kamma + upanissayo —> kammũpanIssayo. 
Chú ÿ: Nguyên âm ngăn a, ¡, u được biến thành nguyên âm 


dài ä, 1, ¡ bằng cách thêm dấu gạch ngang trên đâu 
của chúng. 


§20. Đôi lúc, nguyên âm thứ hai bị nuốt, nguyên âm trước sẽ 
biến thành nguyên âm dài. 
(1) vỉ + atimanenti — vItImãnentI. 
(1) kưnsu + indha vittam —> kimsũndha vittam. 
§21. Hầu hết: a/ã + i/I —› e và a/ã + u/u — o 
I.a/ 8a + 11. 
() upa + ikkhati — upekkhati. 
(1) Jina + Tritanayo —> Jineritanayo. 
(11) a + lcca — avecca. 


(iv) bandhussa + ïva —> bandhussseva. 
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VỆ: 


Ngoại lệ: 
a. 111 đứng sau a —> ã{I. 
(0 tassa + ItI —> tassãti. 
(1) tIssa + 1t —> tissãti. 
b. ¡ có thê bị nuốt âm khi đứng sau a. 


1) pana + ime —> pana me. 
P P 


(11) tena + ime —> tenaˆme. 
c. Thỉnh thoảng ã + 1— 1. 
(1) seyyathã + idarh —>seyyathidamn. 
II. a/ã + ư/ữ. 
() canda + udayo —> candodayo. 
(1) na + upetI —›> nøpetI. 
(11) udaka + mi — udakomI. 
(iv) yathã + udaka —› yathodaka. 


§22. Khi hai nguyên âm cùng một nhóm kết hợp với nhau tạo 
thành nguyên âm dài. 


a+a>aäa a+ra>aäa a+ra>aäa a+a>aäa 

ITIS—T IFTI—>I T+ITI T+T—I 

u+uu u+:u>u u+u>u u+u>u 
Vĩ dụ: 


(1) ñana + älokena —› ñanalokena. 

(1) demi + ïti — demi. 

e©_ Nguyên âm ¡, u đứng trước động từ bắt đầu là nguyên 
âm a thì giữ nguyên không đổi. 

(1) gathãhi aJJhabhas1. 
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(1) adhivasesi avihaññamano. 
(11) satthu adãsi. 
§23. Trong ví dụ sau, nguyên âm cuối kết hợp với nguyên âm 
khác sẽ không đôi, ngoại trừ 11. 
(a) Danh từ ở trường hợp hô cách. 
Kassappa etam... 
(b) Tận cùng là nguyên âm dài, nó sẽ không tạo thành một 
từ ghép với từ sau. 
Bhagavã utthäyäsanä. 


§24. Nguyên âm đầu sẽ không đổi khi kết hợp với mạo từ/ tiểu 
từ/ bất biến từ (particles). 


() atho + anto ca —> atho anto ca. 
(1) atha kho + äyasma —> atha kho äyasmä. 
(11) no + atkkamo —> no atikkamo. 


(d) Nguyên âm 1 và u đứng trước động từ sẽ duy trì, không 
đổi (xem §22.) 


Chủ ý: 

e Tiểu từ (nipäta); tiếp đầu ngữ (upasagga) được gọi 
chung là bất biến từ. Những bất biến từ sau được dùng 
nhiều như: Atho, atha, veva, adho, vathã, tathä, tãva, 
väva, eva, 1vä, va, re, are, ca, hi, tu, kaccl, kho, khalu, 
kira, pana, ce, nanu, nũna, naãma,... 

e Có hai loại bất biến từ: (nipäta) tiêu từ hoặc trạng từ và 
tiếp đầu ngữ (upasagga) hoặc giới từ (preposition). 
Tiếp đầu ngữ bao gồm 20 loại: ä, u, atI, pafI, pa, par1, ava, 
parä, adhI, abhI, anu, upa, apa, ap1, sarh, v1, n1, n1, su, du. 
(Trích nguồn từ quyên Saddamri: Catupadavibhäga) 
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e Nguyên âm cuối đứng trước một mạo từ/ bắt biến từ bắt 
đầu a, ¡, e như atha, iva, eva thì theo luật sandi sau: 
©_ 1fthT+ iti — 1fthH1. 
©_ sabbe + eva — sabbˆeva. 
©o_ na + ettha — nˆettha. 


§25. Khi nguyên âm e được theo sau bởi một nguyên âm khác 
dài hoặc ngăn thì e sẽ bị nuốt âm. 


Ví đụ: (1) me + äs1 — m}°8sI; (11) sace + assa —> sac”assa. 


§26. Sau o là nguyên âm khác thì nguyên âm khác sẽ bị nuốt âm. 
(1) yo + aham —> yo*ham. 
(11) catfäro + ime —> cafftäroˆme. 
*%* Hai nguyên âm kết hợp thành bán nguyên âm 
(SemI-vowels) 
§27. Nguyên âm 1, u, e, o theo sau bởi nguyên âm khác thì 
chúng sẽ trở thành bán nguyên âm. 
() Bán nguyên âm của 1 và e là y. 
(1) Bán nguyên âm của u và o là v. 
() Bán nguyên âm của 1 và e là y. 
e© vi † akãsi —› vväkãsl. 


e_ vifti + anubhuyate — viftyanubhuyate. 


e_ dãsi + aham —>› dãsyaham. 
Tuy nhiên, ii + eva —> iveva. 
>_ Theo sau nguyên âm e là ø thì ø biến thành ã. 


e me + aham —› myäham. 
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® me + ayam —> myäayam. 


e® te + aham —> tyãham. 


® te + ayam —> fyayam. 
e® ke + assa —> kyassa. (xem thêm §34.) 
Ngoại trừ, 
a. Nguyên âm cuôi e sẽ bị nuôt âm khi nó đứng trước 
nguyên âm dài. 
©_ me + äsI —> mỶäsI. 
b. Nguyên âm e cuôi sẽ bị nuôt âm khi đứng trước nguyên 
âm có phụ âm đôi đi kèm. 
©O_ SaC€ + ASSa —> SaC”asSa. 
c. Đôi lúc, nguyên âm e cuôi nuôt âm của một sô nguyên 
âm sau. 


©_ te + ime —› te`me. 
©_ Sace + ajja —> sace']JJa. 
d. Nguyên âm cuỗi e + a —> ä. 
©_ Sace + ayam —> sacayam. 
(1) Bán nguyên âm (semi-vowels) của u và 0 là v. 
> Sau u là một nguyên âm khác thì u sẽ đổi thành v. 
©_ anu + eti — anVefI. 


c_ dhãtu + anta —> dhãtvanta. 


o_ dhaãtu + attha — dhaãtvattha. 
©_ bahu + aãbadho —>bahvabadho. 
©_ SU † ägafam —> syäagatam. 


o_ anu + addhamaãsam —> anvaddamasam. 
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* Ngoại lệ 
a. Nguyên âm u sẽ bị nuốt âm khi phía sau là một nguyên 
âm khác. 
® sametu + äyasma —> sametˆäysma. 
b.u+1>ũ 


e sadhu + ïti —›> sadhũt1. 
> Nguyên âmo sẽ biến thành v khi đứng trước một nguyên 
âm khác. 
©_ ko + attho — kvattho. 
©6_ agamã nu kho + idha —> agamä nu khvidha. 
o_ yato + adhikaranam —> yatvadhikaranam. 
©_ y0 † ayam-—> yYyayam. 
*Ngoại lệ: Ó sẽ bị nuốt âm khi nó đứng trước một nguyên 
âm ngăn hoặc dài đi kèm với phụ âm đồi. 
> kuto + ettha — kut°ettha. 
> tato + uddham —> tat°uddham. 


>> tay0 + assu —> fayˆassu. 


Chủ ý: 

o_ Trong một từ có nguyên âm cuối u, o theo sau 
những phụ âm k, kh, t, th, d, na, y, s, h thì hầu 
hết u, o sẽ biến thành v khi chúng kết hợp với từ 
có nguyên âm khác đứng đầu. (Trích từ quyển 
SaddanTH, phân HH Sandhisuttamala.) 


o_ Đôi lúc, nguyên âm cuôi 1/ 1 kêt hợp với nguyên 
âm khác theo sau thì y sẽ được chèn vào giữa 2 
nguyên âm. 
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® aggÏ † ägãre —> aggIVägãre. 
® sattamI + atthe —> sattamTiyatthe. 


©_ Tương tự, để tránh trường hợp vấp giữa 2 nguyên 
âm: 1 và một nguyên âm khác tu thì v sẽ được xen 
giữa 2 nguyên âm đó. 


e du + angtkam —> duvangikam. 
e® bhikkhu + äsane —› bhikkhuväsane. 
Chèn phụ âm 
§28. a. Đề tránh sự vấp âm giữa 2 nguyên âm, phụ âm sẽ được 
chèn ở giữa chúng. 
b. Các phụ âm được chèn như y, v, m, d, n, t, r, Ï (]) và h. 
c. Trong đó, d, r, m, y, v thường được sử dụng nhiều nhất. 
Chèn phụ âm y 
(1) na + imassa—> nayImassa. 
(i1) mã + evarh —> mäyevam. 
(11) santÏ + eva —> sanftiVeva. 
Chèn phụ âm w 
(1) bhũ + ädãya —› bhũväadãya. 
(1)migTbhantã+udikkhati—> migTbhantä vudhikkhati. 
(11) pa + uccati — paVuccaf1. 
Chèn phụ âm Im 
(0) idha + ãhu —>› idhamahu. 
(1) lahu + essati — lahumessati. 


(11) bhãyati + eva —> bhãyãtimeva. 
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Chèn phụ âm d 

() saki + eva —>sakideva. 

(1) tava + eva —> tävadeva. 

(11) sammäã + aññã —› sammadañña. 
Chèn phụ âm n 

(1) 1f0 + äyatI — ItonäyatI. 

(1) ciram + äyati — ciram nãyati hoặc cirannäyatI. 
Chèn phụ âm ít 

(1) yasmä + iha — yasmatiha. 

(1) ajja + agge —> ajJjafagge. 
Chèn phụ âm r 

() nỉ + anataram —> niranataram. 

(1) nỉ + 0Jan —>› niroJan. 


(11) du + atikkamo —> duratiakkamo. 


(iv) du + äJãäno —>durãjãno . 

(v) pãtu + ahosi—>pãturahos1. 

(v1) catu + ärakkhã —› caturarakkhã. 
Chèn phụ âm Ï = j 

(1) cha + angam —> chalangam. 

(1) cha + ansa — chalansa 
Chèn phụ âm h 

() su + uJuca—> suhuJuca. 


(1) su + u{thitam —> suhutthitam. 
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Chủ ÿ: 

() Phụ âm d được chèn sau w, sakiửi, kenaci, kiñci, 
kinnifci, koci, samưmna, yava, fãva, pung cũng như sau 
các đại từ va, ta, sa... Chăng hạn: 


u † agøgo —> udaggo u † apäadi — udapädi. 
kenacl + eva —> kenacideva. yäva+attham—>yävadattham. 
puna + eva —> punadeva. ta + attharh — tadattham. 

ta + antaro —> tadantaro. eta + attharh —> etadattham. 


e_ Trích nguồn từ quyên Mahãripasiddhi chương Sandhi. 
Trong Päli, hầu hết các từ được chèn d theo nguyên 
tắc nêu trên. Thì ngược lại, đối với Sanskrit thì họ giữ 
nguyên. Ví dụ: ud (PälI); u (Sanskrit) hoặc c1 (SanskrIt), 
c1d (PälI)... 

Chèn phụ âm t: Hầu hết nó diễn ra sau từ yäva, tãva, ajja 
và trước từ Iha và agøal'. 

Chèn phụ âm r: Hầu hết, r được chèn sau các từ nỉ, du, 

pätu, pana, đhỉ, pãta, catu và một số từ khác. 

() Đặc biệt, giữa 2 cụm từ tathã eva và yathã eva, rỉ sẽ 

được chèn như sau. 
o_ ri được chèn vào giữa hai từ. 
o_ ä sẽ bị đối a và e sẽ bị nuốt âm. 
©o_ Do đó, tathã eva — tathariva. 


yathä eva — yathariva. 


Chèn phụ âm l=j: Đa sô nó được chèn sau cha (sô 6). 
! yäva/ tãva/aJJa + nguyên âm... và... nguyên âm + Iha/agøa. 
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§29. 


§30. 


§?ƒ, 


§32. 


§33. 
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II. SANDHI PHỤ ÂM 


Sandhi phụ âm xảy ra khi một từ tận cùng là nguyên âm 
kêt hợp với một từ bắt đầu một phụ âm. 
Phụ âm sandhi xảy ra trong dạng đặc biệt của nhịp thơ. 
Nguyên âm dài đứng trước phụ âm thì nó sẽ biến thành 
nguyên âm ngăn. 

() yathã + bhãvi + gunena —› yathabhävigunena. 

(1)yittham vã hutam vã loke — yittharhn va hutam va loke. 
Một nguyên âm đứng trước phụ âm thì nguyên âm đó biến 
thành nguyên âm dài. 

(1) evam game muni care —> evam gãme mui care. 

(1) du + rakkham —> dũrakkham. 

(11) su + rakkham —> sũrakkham. 
Một phụ âm theo sau một từ hoặc tiêu từ/ tiếp đầu ngữ/tiền 
tô tận cùng là nguyên âm thì hâu hêt phụ âm được nhân đôi. 

() idha + pamado —>› idhappamado. 

(1) su+ pafthito —> suppatthito. 

(11) vi + payutto —> vIippayutto. 

(1v) a + pafivattiyo —> apptivafttiyo. 

(v) pa + kamo —> pakkammo. 

(v1) yathä + kamarh — yathakkamam.(xem §34) 

(v1) anu + gaho —> anugøaho. 

(v11) vị + jotatI — vijjotatI. 

(ix) kata + ñũ—> kataññn. 

(x) du + labho —> dullabho. 


(xJ) du + s1lo —> dussilo. 


Thích Nhuận Đức 
Chủ ý: 
a. v đứng sau nguyên âm thì v biến thành bb. 
() ni + vanam —> nibbãnam. 
(1) ni + väyatI —›> nibbäyati. 
(11) du + vinicchayo —> dubbinicchayo. 


b. Phụ âm được nhân đôi khi nó đứng sau các tiếp đầu 
ngữ sau: 
u, Upa, parI, afI, pa, a, anu... 
c. Một phụ âm đi kèm với phụ âm h (ph) thì phụ âm đứng 
trước, liền kề sẽ được nhân đôi (pph). 
§34. Nguyên âm dài ä, 1, ũ không được phép đứng trước phụ 
âm đôi. 
§35. Theo như §33. Một phụ âm được nhân đôi khi nó đứng sau 
tiểu từ/ tiền tố tận cùng là nguyên âm dải. Tiếp tục, nguyên 
âm dài này sẽ biến thành nguyên âm ngắn (xem §33) 


() ä + kamati — akkamat. 
(1) parã + kamo —> parakkamo. 


Ngoại lệ, một số trường hợp nguyên âm dài vẫn được đứng 
trước phụ âm đôi khi kết hợp 2 nguyên âm đơn giống nhau. 


() na † añña —› nãñña. (1) na + assa —> nãssa. 
(11) na + assu —> nãssu.  (iv) kasmã + assa —›> kasmäãssa. 
(v) tatra + assa—> taträssa. (v1) sa + anteväsiko —> sãntevasiko. 


(v1) sa + atthi—> sãtth1. (v11) vedanäa + khandho —>› 
vedanäkkhandho... 
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§36. 
(a) Nguyên âm o đứng trước phụ âm thì o có thể được biến 
đôi thành a, chăng hạn như eso. 
() eso dhammo hoặc esa dhammo. 
(1) so muni hoặc sa munI. 


(b) Thỉnh thoảng, sự biến đổi trên (a) cũng xảy ra đối với 
nguyên âm theo sau đề tạo nên sự vấp âm. Trường hợp 


này vẫn được phép xảy ra. 
so attho hoặc sa attho. 


(c) Tương tự, sự biến đổi o— a cũng xảy ra đối với: ayo 
(đồ sắt), mano (tâm trí), tamo (bóng tối), paro (ám 
chỉ người/ vật khác), tapo (sám hối, sự sửa đối) như 


ayopattarh hoặc ayapattam... 


III. NIGGAHITA SANDHI 


§37. Niggahita xảy ra khi một từ tận cùng là m (Niggahita) 
được theo sau bởi từ bắt đầu với một nguyên âm hoặc 


phụ âm. 
§38. NiggahTta (m) với phụ âm theo sau, nó sẽ giữ nguyên 
không đôi. 
Vĩ dụ: 
(1) tam dhammam katam. 
(1) tam khanam. 


(11) tam patto. 
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§39. Sau m là một phụ âm thì m sẽ biến đổi thành âm mũi: n, 


n,ñ, ñ, m cùng cột với phụ âm (xem §6.)' 


Vĩ dụ: 


() ranam + jaho —>› ranañjaho. 

(1) tanham + karo —> tanhañkaro. 
(11) sam + thito —> santhito. 

(iv) jutim + đharo —> Jutindharo. 

(v) sam + mato —> sammato. 

(v1) evam + kho —› evaikho. 

(v11) dhammam + ca —› dhammañca. 


(v11) tam + niccufarh —> tanniccuftam. 


Chú ÿ: 


e© Niggahita (mm) của từ sam, pum đứng trước từ bắt đầu 


phụ âm | thì m — l. 

() sam + lakkhana —>› sallakkhanä. 
(1) pafI + sarh + no —> patisalino. 
(11) sam + lekko — sallekkho. 


(iv) pum + lingarh —> pullngam. 


§40. Sau m là phụ âm e, h thì lần lượt m — ñã; ñh. 


'Tức là 


(1) tam + eva —> taññeva. 
(1) paccanfaram + eva —> paccanfaraññeva. 
(11) evam + hi kho —> evañlhi kho. 


(iv) tam + hitassa —› tañhitassa. 


+ k/kh/g/gh —> ñk/kh/g/gh 
+ c/ch/j/jh —> ñc/ch/J/jh 
+ t/td/dh — nựth/d/dh 
+ t/th/d/dh —> n(/th/d/dh 
+ p/ph/b/bh —› mp/ph/b/bh 
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§41. Y đứng sau m thì cả 2 sẽ bị đồng hóa biến thành ñã. 
() sam + yuttam—> saññuttam. 
(1) sam + yogo —> saññogo. 
Chủ ý: 
Thỉnh thoảng, vẫn xảy ra trường hợp m+ y không bị đồng 
hóa. Samyutftam, samyoJanam. 
§42. m đứng trước một nguyên âm thì m —> m. 

(1) tam + attham —> tam attham. 

(1) yam + ãhu —> yam ahu. 

(11) kim + etarh —› kim etam. 

Chủ ý: 

o Trong văn xuôi, nguyên tắc 39, 42 không quá 
nghiêm ngặt; niggahTta (m) vẫn được phép giữ 
nguyên khi nó đứng trước một nguyên âm hay 
phụ âm, thậm chí trong một từ. Đôi với thơ ca, 
th được điều chỉnh giữ nguyên hoặc biến đổi (th 
đứng trước nguyên âm) đê phù hợp tính nhịp thơ. 

§43. Đôi khi, rì đứng trước một nguyên âm sẽ biến thành d. 

(1) etam + attho —› etadattho. 

(11) etam + eva —> etadeva. 

(i1) etam + avoca —> etadavoca. 

(iv) yam + anantaram —> yadanantaram. 

(v) yam + idam —> yadidam. 

Chủ ý: 

o_ Hầu hết, sự biến đổi rh thành d phản ánh một hình 

thức từ nguyên cô xưa bắt nguôn từ thời kỳ Veda. 


Vì vậy, sự biến đổi ấy làm cho từ trở nên hư cấu 
nhiêu hơn là thực. (Xem phân xen phụ âm) 
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§44. Niggahita đứng trước một nguyên âm hay phụ âm thì nó 
sẽ bị nuốt âm. 
(0) tasam + aham santike —› tãsaham santike. 
(1)arIyasaccanam+dassanam—>arIyasaccaänadassanam. 
(11)etambhuhanam+sãsanam—>etambhuhanasäsanam. 
§45. Phụ âm m (nmiggahrta) sẽ bị chèn trước nguyên âm hoặc 
phụ âm. Đôi khi, phụ âm được chèn vào để đồng hóa cùng 
chung một cột (xem §6; bảng l) 
(1) ava sIro —> avamsIro. 
(1) manopubba øama—> manopubbangamä. 
(11) cakkhUu + udapädi —› cakkhum udapädl. 
(iv) yaca eˆidha bhikkhave —> yacañcˆidha bhikkhave. 
§46. Đứng sau mm là một nguyên âm thì nguyên âm đó sẽ bị 
nuốt âm. 
(0 kim + ïiti —› kinti. 
(1) idam + apI —> Idam p1. 
(11) cakkam + iva —› cakkam va. 


(iv) kalim + idãni —› kalimˆdani hoặc kalim dãn1. 


Sự biến đổi giữa các mẫu tự trong từ 
§47. Sự biến đôi giữa các mẫu tự trong một từ xảy ra một cách 
phô biến. 
1. dh trở thành h: rudhira —› ruhrra. 
II. d trở thành t: sugado —> sugafo. 
11.  t trở thành †: pahato —> pahafo. 
1v. _ t trở thành d: gantabba —> gandabba. 
v. _ ø trở thành k: hatthupaga —> hattupaka. 
vi. _r trở thành l: paripanno —> Pãlipanno. 
Vi.  y trở thành J: gavayo —> øavajo. 
VII.  k trở thành y: sake pure —> saye pure. 
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1x. _ J trở thành y: nijarnputtam —> niyarnputtam. 
x. _ t trở thành k: niyafo —> niyako. 
xI. _ k trở thành kh: nikamati —> nikhamat. 


Dấu (Signs) 
§48. Như đã giải thích trước đây, một thanh gạch ngang (-—) trên 
đầu của nguyên âm thì đó là nguyên âm dài. 
() aham sakkhT aham sakkhI = tôi là nhân chứng! 
(I am wifness!) 
(1) pajJjalantan pabbatakitani maãlagulabhãvam 
ãpannãni disvã = Cái việc thấy những đỉnh núi chói 
sáng đã biến thành những bó hoa thơm ( seeing the 
blazing mountain peaks had turned Into nosegays...). 
§49. Hiện tượng nhập 2 nguyên âm đôi thành một nguyên âm 
dài được mô tả bằng dấu mũ “^”: 
( sãdhu hoi, lacchasâti = được rồi! tôi sẽ đạt được nó 
(all right! youlI get 1t). 
(1) tam... ganhissãmâti = tôi sẽ bắt anh ấy! (III 
se1zed himl) 


Chú ý: 

e Trong hầu hết các văn bản, sự nhập 2 nguyên âm đôi 
thành một nguyên âm dài được diễn đạt băng dâu (—) 
trên đầu nguyên âm. Khi gặp từ với dâu mũ “^”, người 
đọc có thê suy luận đó cũng là nguyên âm dài. 

§50. Sự nuốt âm của một nguyên âm được diễn đạt băng ký 
hiệu dâu ()). 
(1) ekenˆũno —> ekena ữũno. 
(1) idãnˆ”eva —> Idãna eva. 
(11) pI`SSa —> pI aSsa. 


(1v) tass°ekadivasam —> tassa ekadIvasam. 
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ha. 


§53. 


CHƯƠNG III 
ĐỒNG HÓA (ASSIMILATION) 


. Các vân đê được đê cập trong chương này cũng đên từ 


chương II: Sandi. Trong chương III này, việc đồng hóa 
cũng không ngoài mục đích hòa âm. 

Như tôi đã giải thích ở chương trước, mặc dù luật Sandi 
giúp cho sinh viên hiểu và sử dụng chúng một cách dễ 
dàng nhưng các nguyên tắc đồng hóa làm cho họ bối tối, 
gây cản trở trong việc đọc và học. Sự khó khăn ây đến từ 
việc kiến thức tiếng Phạn (Sanskrit) của người học còn 
bị hạn chế. Trong phần này, tôi sẽ cố găng hết sức đề giải 
thích một cách rõ ràng, súc tích nhất về các quy tắc đồng 
hóa. Chúng tôi khuyên người học nên đi sâu vào chương 
này và xem nó thường xuyên trong quá trình học. 

Đồng hóa là sự pha trộn, hợp nhất âm giữa 2 phụ âm thành 
một. Sự pha trộn ấy diễn ra giữa các phụ âm trong cùng 
một cột hoặc cũng có thể xảy ra ở cột khác. (Xem phần 
phán loại chữ cải $6.) 


Đồng hóa có 2 loại: 

(¡) Phụ âm cuối của từ đứng trước sẽ đồng hóa phụ âm đầu 
của từ đứng sau. Hình thức này gọi là đồng hóa lũy tiến. 
(ii) Phụ âm cuối của từ đứng trước sẽ bị đồng hóa bởi phụ 
âm đầu của từ đứng sau. Hình thức này gọi là đồng hóa 
giật lùi. 
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VỆ: 


I. ĐỒNG HÓA LŨY TIẾN (PROGRESSIVE ASSIMILATION) 


»>. 


Ví dụ: (a) Ylag (bám víu)+ na —› laøna —› lanna (đã bám víu (clung)). 


(b) Xbudh (biết) + ta — budhta —> Buddha Phật (đã biết 


(known)). 


Trong ví dụ. 

(a) chúng ta thấy rằng âm răng ø đã đồng hóa âm ø nằm 
trong cột âm cô họng. 

(b) £ biến thành đ và đồng hóa đ đứng trước, cả 2 âm đ và 
äh đều cùng trong cột âm răng. 


(Xem phân phân loại chữ cái §6.) 


II. ĐỒNG HÓA GIẬT LÙI (REGRESSIVE ASSIMILATION) 


Ví dụ: (a) lip (làm ô nhục) + ta — lipta — litta (đã làm ô nhục) 


(b) Ydam (chinh phục, kiềm chế) + ta —> damta —› danta 


(đã kiềm chế, đã chinh phục.) 


Trong hai ví dụ trên. 

(a) âm p đồng hóa âm ứ và biến thành £ không cùng nhóm 
VỚI ÿ. 

(b) âm z đồng hóa âm ứ và biến thành ø không cùng nhóm 
VỚI Ứ. 

(Xem phân phân loại chữ cái §6.) 


Nguyên tắc chung của đồng hóa 


§54. Hầu hết, đồng hóa diễn ra trong hình thức thê bị động, 
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phân từ hoàn thành bị động, động từ chia theo ngôi thứ 
3, động từ nguyên thể, danh động từ, tương lai phân từ bị 
động, động từ chỉ ước muốn và cũng xảy ra đối với một 
số từ có hậu tố nhất định. 


Thích Nhuận Đức 


§55. Trong Pãli, đồng hóa giật lùi thường hay xảy ra. 

§56. Khi âm vô thanh, không bật hơi (phụ âm câm) & kết hợp 
với từ bắt đầu bằng một phụ âm câm khác (không phải 
âm mũi) thì đồng hóa giật lùi sẽ xảy ra. Đó là phụ âm đầu 
tiên của từ đứng sau sẽ đồng hóa với phụ âm cuối của từ 
đứng trước. 

() sak + ta —› sakfa —› satfa. 
(1) sak + thi —› sakthi — satth1. 
§57. Âm cổ họng sẽ đồng hóa phụ âm răng theo sau. 
(1) lag + na — lagna —> lanna. 
(1) sak + no —> sakno —> sakko + tỉ — sakkotI. 

§58. Âm cô họng đồng hóa giật lùi với phụ âm răng đứng cuối 
của từ đứng trước: 

() ud + kamapeti — ukkamapetI. 


(1) tad + karo —› takkaro. 


(11) ud + gacchatI —> ugøacchat1. 
§59. Sau âm nóc họng là âm răng thì âm nóc họng sẽ bị đồng 
hóa giật lùi thành âm lưỡi. 

() Xmaj + ta —› maf{a hoặc mattha. 
(ii) Äpuech + ta —› puttha. 
(iii) Yiech + ta —› itha. 

(a) Thỉnh thoảng j bị đồng hóa bởi phụ âm t đứng sau. 
(iv) Ybhuj + ta — bhutta. 

(b) c cũng bị đồng hóa bởi t theo sau. 


(v) muc + ta —> mutta. 
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là 


Đê hiệu sâu hơn vê những biên đôi trên, sinh viên cân phải 


ghi nhớ: không có từ nảo tận cùng là âm nóc họng hoặc âm 
bởi vì gốc từ (root) không tồn tại những phụ âm đó. Do đó: 


e âm nóc họng sẽ chuyển thành âm cô họng hoặc 
âm lưỡi với một nguyên âm nhất định đã đi 
kèm trước. 

e© âm ø là âm cô họng cùng chung cột với âm j, 
tuy nhiên âm # là âm đại diện cô xưa của âm ø 
(h=g=gh) nên nó cũng không được phép tồn tại 
trong từ gốc. Do đó, âm ø phải biến thành âm k 
để phù hợp nguyên tắc “gốc fừ không tôn tại 
những phụ âm nóc họng và h”. 


e _ Vì vậy, âm nóc họng và âm h của từ gôc kêt hợp 


với từ theo sau có âm răng đứng đâu thì âm cô 
họng (trừ âm gø) hoặc âm lưỡi cùng chung cột 
với âm nóc họng sẽ xuât hiện đê thay thê các phụ 


âm nóc họng và sự đông hóa giật lùi sẽ diễn ra. 


pucch —> pu{h + ta —> pu{{ha. Tuy nhiên muc — muk + 
ta —>› mutfa. 


bhuj —> bhuk + ta — bhukta—> bhutta. 
Trong tiếng Phạn: 


mai —> maf (Œ tiếng Phạn) + ta — matfa. (Pãli) 
mrj + ta — mrsta —> maffa. (Päli) 
§60. Từ bắt đầu với âm nóc họng sẽ đồng hóa giật lùi với từ có 
âm răng đứng cuỗi. 
() ud + cinati — uccinati. 


(1) ud + chedI —> ucchedl. 
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(11) ud + jala — ujjala. 


(iv) ud + jhãyati —› ujjhãyati. 
§61. Từ tận cùng là âm lưỡi thì sẽ đồng hóa lũy tiến với từ đứng 
sau có âm răng (7) đứng đầu. 
Xkuff + ta — kuttha. 
§62. Từ tận cùng là âm răng sẽ bị đồng hóa giật lùi bởi phụ âm 
theo sau. 
() ud + ganhãti —› ugganhãti. 
(1) ud + khipati —›> ukkhipati. 


(11) ud + chindati — ucchindati. 


(iv) ud + jhãyati — ujjhãyatI. 
(v) ud + sãha —> ussaha. 

(v1) ud + tinna —>uftinna. 
(v1) ud + loketi — ulloketi. 


§63. Khi từ tận cùng là phụ âm đi kèm với âm h theo sau, kết 
hợp với từ bắt đầu là âm t thì đồng hóa lũy tiến sẽ xảy ra: 


e©_ âm của từ đứng sau sẽ biến thành âm đ. 


e âm # sẽ bị tách rời và nó được chuyền sang 
đi kèm với phụ âm ở của từ đứng sau (ở do ứ 
biến thành). 


Vĩ dụ: Xrudh + ta — rudh + đa — rud + dha —› ruddha. 


Chú ý: Trong trường hợp âm cuối của từ là âm bh, âm † của ta 


z 
.^ 


biến thành dh, sau đó động hóa giật lùi sẽ diễn ra. 


Ýlabh + ta — labh + da — lab + đdha — laddha. 
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§64. Khi từ tận cùng là âm cô họng và âm môi vô thanh, không 
bật hơi kết hợp với từ bắt đầu với âm răng vô thanh thì 
đồng hóa giật lùi sẽ xảy ra. 

() tap + ta —› tapta — tatta. 

(1) sak + ta —> sakfa —› satta. 
(11) sakt + hi —› sakthi —› satth. 
(iv) kam + ta —> kamta —> katfa. 

§65. Khi từ tận cùng là d đứng trước từ có âm môi thì xảy ra 
đồng hóa giật lùi. 

(0) tad + purIsa —> fapDur1sa. 
(1) ud + bhI1jJJati —> ubbh1JJatI. 
(11) ud + pajjati —> uppaJJati. 
(iv) ud + maJJati —› ummaJJatI. 

§66. Khi từ tận cùng là âm môi sẽ đồng hóa lũy tiến với âm mũi 
(n) đứng đầu của từ đứng sau. 


pãp + no + ti — päpno + tI — päppoti. 


Đồng hóa của âm mũi 
§67. Khi từ đứng trước tận cùng là ø kết hợp với từ đứng sau 
có âm ứ đứng đầu thì m sẽ bị đồng hóa giật lùi biến thành n. 
Nj øam + fva —› gamfva — ganfva 
§68. Từ có nhóm sm sẽ được duy trì. 
tasmim, bhasmã, asmã, usmiã. 
§69. Từ tận cùng là âm răng đứng trước từ bắt đầu là âm mũi 
thì đồng hóa âm mũi sẽ diễn ra. 
ud + magøa — un + magga —> ummaøøa. 
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Chú ý: Xem §6 để nắm rõ. 

o_ Âm ở đứng trước một âm mũi, thì đ sẽ biến đổi 
thành âm mũi ø đê cùng thuộc một nhóm âm mũi. 

() ud + nadati —›> unnadati. 

(ii) Ychid + na —› chinna. 

o_ Nếu đã là âm môi z khi kết hợp với ứ thì phải 
biến đôi thành ø để m và f cùng thuộc một nhóm 
âm mũi. (xem §67) 


Đồng hóa của Y 
§70. Y bị đồng hóa bởi phụ âm cuối của từ đứng trước theo hình 
thức đồng hóa lũy tiến. 
§71. Phần lớn, sự đồng hóa của y xảy ra ở động từ chia theo 


ngôi thứ 3 dưới dạng thê bị động hoặc danh động từ và 
một số là danh từ chuyền hóa. 


() gam + va —> gaIMya —> øammma. 
(ii) Äpae + ya —> pacya —› pacca. 
(ii) Ïmad + va —> madya —> ma]]a. 
(iv) Ybhan + ya — bhanya —› bhañña. 
(v) div + ya — divya —› dibba. 
(vi) Jkhãd + ya — khãdya — khajja. (§34). 
(vii) |khan + ya —> khanya—› khañña. 
§72. Nguyên tắc này cũng được sử dụng trong từ ghép: tức là 
nguyên âm sau cùng ¿ của từ đứng trước biên thành p theo 


nguyên tắc 27 (¡), (a) và tiếp tục y bị đồng hóa bởi phụ âm 
đứng trước; sau đó từ đứng sau sẽ kết hợp với từ đứng 
trước (đã được đồng hóa) tạo nên từ ghép. 
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VI 


(0) Pali' + anko — paly añnko —> pallañko. 

(1) viPäli” + aso —> vipaly äso —> vipallaso. 

(11) vipäli + attham —> vipaly attharh —> vIpallattham. 
(iv) api + ekacce —› apy ekacce —› appekacce. 

(v) api + ekadã —› apy ekadä —> appekadã. 


(vi) abhi + uggacchati — abhy uggacchati —> 
abbhugsacchat. 


(v1) abhi + okiranam —> abhy okiranam —> 
abbhokirranam. 

(v11) abhi + añJanam —> abhy añJanam —> 
abbhañJanam. 

(ix) ãnÏ + ãäyo — ãny äyo — aññãyo. 

§73. Sự đồng hóa của y thường hay xảy ra nhiều nhất trường 
hợp §71, §72. Bên cạnh đó, còn xảy ra khi trước 7 là âm 
£ (âm răng, vô thanh, không bật hơi) hoặc âm ở, đh (âm 
răng, bật hơi hoặc không bật hơi). Nguyên tắc ấy được 
trình bày tóm gọn như sau: 

§74. (¡) âm tận cùng của từ đứng trước là -£i + bất kỳ nguyên âm 
nào khác ¿ — -fi biến thành cc + nguyên âm khác đó. 

(ii) âm tận cùng của từ đứng trước là -điu + bất kỳ 
nguyên âm nào khác ¿ —> -dhi biến thành jjh + nguyên 
âm khác đó. 
(ii) âm tận cùng của từ đứng trước là -đi + bất kỳ 
nguyên âm nào khác ¿ — — đi biến thành jj + nguyên 
âm khác đó. 


'2 Giới từ “pari” thường được đổi thành “Päli”. 
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(iv) âm tận cùng của từ đứng trước là —t + y —> cc. 


(v) âm tận cùng của từ đứng trước là —d + y — JJ. 
(v1) âm tận cùng của từ đứng trước —dh + y — jjh. 


Ví đụ: (1) ati + antam —> aty antam —> accantam. 


(1) pafÏ + ayo —> pafy ayo —> paccayo. 

(11) pati + eti —> pafy etI —> paccetI. 

(1v) 1fÏ + asSa —> Ify asSa —> 1€Cassa. 

(v) 1ti + di —› 1y ãdi —> 1ecädi. 

(v1) Jati + andho — Jaty andho —> Jäeeandho (§34, 35) 
(v1) adhi + ägamo —› adhy ãgamo —> ajjhãgamo. 
(v11)adhỉ +ogahitva—> ađhyogahitva—> ajjhogahitva. 
(ix) adhi + upagato —> adhy upagato —> ajjhupagato. 
(x) adhi + eti —› adhy eti —› ajjhetI. 

(x1) nadT + ä—> nady äã — najjä. 

(x1) yadi + evam —> yady evam —> yajjevam. 

(xI1) saf + ya —> satya —> sacca. 

(xIv) pandita + ya — panditya —> pandIcca. 


(xv) Xmad + ya — ma]ja. 


(xvi) vad + ya — vadya — vajja. 
(xvii) Xrudh + ya —> rudhya — rujjha. 
§75. th +y — cch. 
tath + ya —> taccha. 
§76. Từ đứng trước tận cùng âm xuýt s sẽ đồng hóa lũy tiến đối 
với âm y của từ đứng sau. 
Xpas + ya —> pasya — passa. 
P Ỳ pa5y P 


Ndis + ya —› disya — dissa. 


>. 
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§77.w+y —› bb. 
Ndiv + ya —› divya — dibba. 
siv + ya —> sIVya —> sIbba. 
Chú ý: Khi “vi” kết hợp với một từ, ï —> y và y được giữ lại; 


v—> b (ï, y và v, b cùng năm chung một cột) xem lại 
phần S6. 


() vi + akaranam —> vyäkaranam —> byäkaranam. 

(1) vi + añJanam —> vyañJanam —>› byañJanam. 
§78. Khi py theo sau # thì hoán vị sẽ xảy ra giữa 2 từ. 

() Äsah + va —> sahya hoán vị —> sayha. 

(ii) Äguh + ya — guhya hoán vị —› guyha. 


§79. Khi từ đứng sau có âm y đứng đầu thì sẽ đồng hóa giật lùi 
với âm răng của từ đứng trước. 


() ud + yuñJati —> uyyuñJatI. 
(1) ud + yätI — uyyäti. 


(11) ud + yãna —> uyyäna. 


Sự đồng hóa của R 
§80. Đa số, từ đứng trước tận cùng là âm r sẽ bị đồng hóa giật 
lùi bởi phụ âm câm đâu của từ đứng sau. 
() Ykar + tabba—› kattabba. 
(ii) Ykar + tã —› kattã. 
(ii) Ykar + ya — kayya. 
(iv) Ädhar + ma — dhamma. 
§&1. Âm cuối r bị bỏ rơi. 


() mar + ta — mata. 
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(ii) Ykar + ta —› kata. 
§82. Thỉnh thoảng, sau khi âm cuối r bị bỏ rơi thì nguyên âm a 
đứng trước r sẽ biến thành nguyên âm dài. 
() Ykar + tabba —› kãtabba. 
(ii) Ykar + turh —> kãtum. 
§83. Âm cuối r của từ đứng trước và âm đầu ø của từ đứng sau 
sẽ biến thành âm lưỡi n, đồng thời nguyên âm a đứng trước 
r của từ đứng trước sẽ biến thành ¡. (tham khảo phần Phân 
Từ Hoàn Thành Bị Động (Passive Perfect Participle)) 


Ncar + na —› carna — cima. 
§84. Am cuôi r sẽ bị đông hóa bởi âm đâu ƒ của từ đứng sau. 


dur (=du) + labho — dullabho. 


Đồng hóa của S 

§85. S (sa) bị đồng hóa bởi phụ âm cuối của từ đứng trước và 

biên thành âm cô họng và âm nóc họng. 
§86. Âm cuối j + sa —> kkha. 

() tiũj + sa — titikkha. 

(1) bubhu]j + sa —> bubhukkha. 
§87. Âm cuối p + sa — ccha. 

JIgup + sa — Jiguccha. 
§88. Âm cuối t + sa — ccha. 

tikit + sa — tikIccha. 
§89. Âm cuối s + sa — ccha. 

JIghas + sa — Jighaccha. 


§90. Âm cuối s đồng hóa lũy tiến y của từ đứng sau. 
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nas + va —> nassa. (xem §76) 
§91. Đôi lúc sự kết hợp s và y vẫn giữ nguyên. 
alasa + ya —> älasya. 
§92. Âm cuối s đồng hóa âm đầu t của từ đứng sau thành âm lưỡi. 
() Ykas + ta —› kattha. 
(ii) Ykilis + ta —› kiliftha. 
(iii) Ädas + ta — dattha. 
§93. Âm đầu s đồng hóa giật lùi với âm răng cuối của từ 
đứng trước. 
() ud /ut + saha — ussaha. 
(1) ud/ut + suka —> ussuka. 
§94. Thỉnh thoảng, s + £ —› £, 
Njhas + ta — jhatta. 
§95. Đôi khi, s + £ —› ffh. 


Xvas + ta —> vattha. 


Sự đồng hóa của H 


§96. Đôi lúc, từ đứng sau có âm h đứng đầu thì biến đổi thành 
âm bật hơi cùng cột với phụ âm cuôi của từ đứng trước. 


() ud + harati —› uddharati. 
(1ñ) ud + harana —> uddharana. 
(ii) ud + hata (Yhan) —› uddhata. 


§97. Từ đứng trước tận cùng là phụ âm cuối h, khi kết hợp với 
từ đứng sau băt đâu âm là âm mũi n thì chúng xảy ra sự 
hoán đổi vị trí (xem phần chú ý §78.) 


Xgah + na —>gahna — ganha. 


§9§. Sự hoán đổi vị trí có thể xảy ra trong nhóm hy, hv. 
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(1) mahyarh —› mayham. 
(1) oruh + ya —> oruyha. 
(11) Jihvã — Jivhã. 
Chủ ý: 
o Rất hiếm khi h bị đồng hóa bởi âm y của từ 
đứng sau. 
Leh + va — leyya. 
§99. Đôi lúc, h biến đổi thành gh* trong trường hợp có gốc từ 
là han: giêt 
hanati (giêt = to kill) — ghateti (giêt = to kII]). 
Nhan (han hoặc ghan + ya) —› ghañña (sự giết). 
hammati (đi) —> ghammati (đi = to go). 


Cần chú ý rằng h là âm bật hơi của j (jh), do luật hòa âm nên 
j=jh, g=gh (xem phần §59). Nguyên tắc trên xảy ra tương tự đối 
với luật hòa âm ở Sanskrit. 


§100. Hầu hết, âm cuối h + t —› ddh. 
Xduh + ta —› duddha. 
§101. Đôi lúc, âm cuối h + t —› đh. 
Ýlih + tum — ledhum. 
(Đối với sự biến đôi ï —› e thì xem lại phần chapter IV “" —› n) 
§102. Như đã nói ở trên (§7.) / thường hay đổi chỗ qua lại cho 
nhau với đ (J=đ)., khi âm bật hơi của d là dh thì cũng có 
thê đổi thành j. 
Do đó, theo §101 chúng ta cũng thấy rằng + £ — đh, ẩh 
vẫn có thê thay thế được /h. Như vậy, chúng ta có thể theo hình 
thức sau. 


Xmuh + ta — mudha —> mulha. 
Xruh + ta — rũdha — rũ]ha. 
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CHƯƠNG IV 
SỰ TĂNG CƯỜNG ÂM (STRENGTHENING) 


(A) QUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG ÂM 
(THE STRENGTHEN PROCESS) 


§103. Quá trình tăng cường âm' là quá trình biến đổi âm của 
một nguyên âm thành âm của một nguyên âm khác. 
§104. Bao gồm các nguyên âm: a, i, 1, u, ũ. 
§105. Vì vậy: 
a được phát âm dài là ä. 
1 được phát âm dài là e. 
1 được phát âm dài là e. 
u được phát âm dài là o. 
ũ được phát âm dài là o. 
§106. Vì vậy, sau khi tăng cường âm của các nguyên âm thì kết 
quả đạt được là các âm sắc hay còn gọi là guna. 
§107. Âm sắc của a là ã, của ¡ và T là e, của u và ñ là o. 


§108. Hơn nữa, như chúng ta đã biết (nguyên tắc 27 (¡) a và (ii) 
b), đứng sau e và o là từ bắt đầu với một nguyên âm thì e 
và o biến thành bán nguyên âm (semi-vowels). 


! Được hiểu theo nghĩa là làm cho âm được kéo dài với giọng to, rõ. 
? Về bản chất, i⁄ï hoặc u/ũ đều giống nhau nhưng phát âm thì có sự khác biệt; ï, ũ, e và 
o luôn phát âm với giọng kéo dài. Ngược lại, u và ¡ thì phát âm với giọng ngăn. 
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Thích Nhuận Đức 


§109. Sau đây là bảng tăng cường âm của các nguyên âm, sinh 
viên cân nên nhớ. 


Nguyên âm | Tăng cường âm Nguyên âm 
(Guna) và bán nguyên âm 

ạ ä Không xảy ra 

L1 e qay 

LẾT, lộ ay 


§110. Sự tăng cường các nguyên âm thường xảy ra ở động từ 
cơ bản, động từ (xem chương động từ) và động từ căn 
khi chúng kết hợp với các hậu tố (tiếp vĩ ngữ) nhất định. 


Chú ý: Trong phán sơ và thứ chuyên hóa danh từ, vận đề này sẽ 
được nói rõ hơn và nó theo nguyÊn tặc sau: 
1 hoặcTI+a >aya  uhoặc ũ +a —>ava 


€ † a— aya O Ta —> ava 


(B) SỰ HOÁN VỊ (METATHESIS) 
§111. Những ví dụ của sự hoán vị các mẫu tự trong một từ đã 
trình bày trong §78. 
§112. Sự hoán vị là sự chuyên đổi vị trí lẫn nhau giữa các mẫu 
tự trong một từ. 
Vĩ dụ: 
(1) pariyudähãsi — payIrudahasi. 
(11) arlVa —> ayIra. 
(11) kariyä —> kaylrã. 
(iv) masaka —> makasa. 


(v) rasmI —> ram. 
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(v1) na abhineyya —> anabhineyya. 


(vii) cilimikã —› cimilikã. 


(C) SỰ CHÈN ÂM (EPENTHESIS) 


§113. Sự chèn âm tức là chèn một mẫu tự ở giữa từ. 
§114. Chèn âm được sử dụng phổ biến đề tránh sự vấp âm giữa 

hai phụ âm. 

(0) klesa —› kilesa. 

(11) äcärya —> äcãriya. 

(11) tiañgula — tivaägula. 

(iv) hyo —> hTyo hoặc hiyyo. 

(v) barhisa — barihisa. 

(v1) hrada —> harada. 

(v1) arhati —› arahati. 

(V11) SFT — SITT. 

(1x) hrT — hir1. 


(x) plavati — pilavafI. 


(D) BỎ ÂM TIẾT (DROPPING OF SYLLABLES) 
§115. Thỉnh thoảng, đề tạo nên các vần luật và phát âm thuận 

lợi thì các âm tiết sẽ được loại bỏ. 

() abhiññäya sacchikatvä —› abhiññã sacchikatvä. 


(1) JambudTparh avekkhanto addasa —>› JambudTparh 
avekkhanto adda. 


(11) dasasahassi —›> dasahassi. 


(iv) chadañgula — chañgula. 
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CHƯƠNG V 
BIẾN CÁCH CỦA CÁC GỐC (DANH) TỪ 
(DECLENSION OF NOMINAL BASES) 


§116. (a) Biến cách tức là thêm tiếp vĩ ngữ (hậu tố) nhất định 
vào gốc từ (danh từ và tính từ) để diễn đạt tánh, cách, 
số của từ đó. 

(b) Gốc của danh từ là danh từ đó đứng trước tiếp vĩ ngữ 
được thêm vào. 
(c) Trong PälI có 3 tánh: Nam tánh, Nữ tánh, Trung tánh. 
(d) Trong Päli, danh từ không nhất thiết phải phân biệt 
về bản chất nam tánh hay nữ tánh... mà nó được chỉ định. 
Nhiều danh từ là nam tánh trong tiếng Anh nhưng vừa nữ 
tánh hoặc trung tánh ở Päli hay ngược lại; Cũng có nhiều 
danh từ được xem như là trung tánh, nữ tánh, nam tánh 
trong Pãli. Đây gọi là quy tắc ngữ pháp về tánh. 
(e) Có hai số: Số ít, số nhiều. 
(Ô Có § trường hợp: 

I. Chủ cách: diễn đạt ý nghĩa chủ từ của câu 

2. Sở hữu cách: diễn đạt ý nghĩa sở hữu. 

3. Chỉ định cách: nói lên mục đích mà đối tượng 

người hoặc vật được nhận hoặc được làm. 
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4. Đối cách: diễn đạt ý nghĩa đối tượng muốn nói 
đến trong câu. 

5.. Sử dụng cách: diễn đạt ý nghĩa người hay vật được 
thực hiện bởi ai đó. 

6.. Xuất xứ cách: nhìn chung nó diễn đạt ý nghĩa tách 
rời hay xuất phát... 

7. Định sở cách: diễn đạt ý nghĩa nơi chốn (trên, 
trong, ở tại...) 

§. Hô cách: diễn đạt ý nghĩa kêu gọi tên ai đó trong 
đàm thoại. 


Chú ý: Phân giải thích đầy đủ về cách sử dụng các trường hợp 


§117. 


này sẽ xuất hiện trong chương cú pháp. 


Sự biến cách của danh từ được phân chia thành 2 phần 
chính sau: 


(a) Biên cách nguyên âm đôi với tât cả các danh từ cùng 


là nguyên âm. 


(b) Biến cách phụ âm đối với tất cả các danh từ tận cùng 
là phụ âm. 


(c) Để rõ hơn, biến cách nguyên âm có thể được chia 
thành 3 loại sau: 


(¡) Biến cách của danh từ tận cùng là a hoặc ã. 
(ii) Biến cách của danh từ tận cùng là ¡ hoặc 1. 


(11) Biên cách của danh từ tận cùng là u hoặc ũ. 


§118. (a) Các nhà văn phạm Pãli đưa ra những hậu tố/ tiếp vĩ 
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Thích Nhuận Đức 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách S yO 
2. Đối cách am vO 
3. Sử dụng cách ä hi 
4. Chỉ định cách ssa nam 
5. Xuất xứ cách sma hi 
6. Sở thuộc cách ssa nam 
7. Định sở cách smim su 
§. Hô cách S vo 


(b) Về mặt lý thuyết, hầu hết những hậu tố trên không 
giống nhau giữa tánh và cách. Chúng sẽ được biến đổi 


qua các biên cách của danh từ. 


BIẾN CÁCH NGUYÊN ÂM 


Biến cách của danh từ tận cùng bằng a 


§120. (a) Phần lớn các danh từ và tính từ thuộc biến cách này 


hay biến cách khác đều sử dụng các hậu tố/ tiếp vĩ ngữ đã 


được nêu trên §1 18. Năm vững các hậu tố cơ bản trên là 


điêu cân thiệt trong việc học các biên cách khác. 


(b) Hầu hết, danh từ tận cùng bằng a là nam tánh và 


trung tánh. 
Số ít Số nhiều 

1 lÙ ä, äse 
2 m e 
3 Ina ebhi, ehi 
4 Ssa, äya nam 
5 ä, smä, mhã ebhi, ehi 
6 Ssa nam 
7 1, smim, mhI su 
lộ a.a a 
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§121. Những tiếp vĩ ngữ trên thuộc phần §120 phải được gắn 


liền với danh từ tận cùng bằng a và nó tuân theo luật 
Sandhi mà hình thành biến cách của danh từ. Trong 8 
cách trên, sinh viên cần làm quen với các nguyên tắc 
kết nối giữa danh từ (ở số ít hay số nhiều) với tiếp vĩ 
ngữ theo luật Sandhi để hiểu được nguyên nhân hình 
thành biến cách của danh từ. 


Việc nghiên cứu một cách có hệ thông luật Sandhi qua 8 
cách sẽ giúp cho chúng ta hiệu sâu về sự biên cách của 


danh từ và tiêt kiệm được nhiêu thời gian và công sức. 


§122. Biến cách danh từ Deva (thiên thần). 
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Số ít Số nhiều 

L_| devo (một vị thiên thần) devã (các vị thiên thân) 

2_| devam (một vị thiên thân) | deve (các vị thiên thân) 

3 | devena (bởi, với, vì devebhi, devehi (bởi, với, vì các 
vị thiên thẫn) vị thiên thân) 

4 |devassa deväanam (đổi với 
(đối với vị thiên thần) các vị thiên thần) 

5 | devä, devasmi, devebhi, devehi 
devamhiä, devato (từ các vị thiên thân) 
(từ vị thiên thân) 

6 |devassa devanam 
(của vị thiên thần) (của các vị thiên thần) 

7 | deve, devasmim, devesu 
devamhi (rên, frong, (trên, trong, trong lúc các 
trong lúc vị thiên thần) vị thiên thần) 

$_| deva, devã (ô/ hỡi... devä (6/hỡi... 
vị thiên thân!) các vị thiên thân!) 


Thích Nhuận Đức 


Một số từ biến cách tương tự như deva. 

nara: người đàn ông (man)  mãtaiga: con voi (elephant). 
bhyaggha: con cọp (tiger). siha: con sư tử (lion). 

miga: con nai (deer) oradha: hậu cung (a seraglo). 


gandhabba: nhạc sĩ (musician). dhamma: pháp 
(doctrine, right). 


kacchapa: con rùa (tortoise).  putfa: con trai (son). 
satfa: sinh vật (being). kũpa: cột buồm (a mast). 


suñsumãra: cá sâu (crocodile). makara: quái vật biên 
(a sea monster) 


Chú ý: 


(4) Theo §120 (b), cách thứ 4 (chỉ định cách) số ít, có tiếp 
vĩ ngữ -äya nhưng bây giờ theo mục 122 thì nó bị thay 
thế bởi tiếp vĩ ngữ/ hậu tố —ssä. Hầu hết, Chỉ định cách 
với tiếp vĩ ngữ -ãya tương đương với động từ nguyên 
mẫu, diễn đạt ý định hay mục đích. 

(b) -smã; -mhã của Xuất xứ cách và -smirh, -mhi của 
Định sở cách được vay mượn từ biến cách của Đại từ 
(Xem phân biến cách của Đại từ). 


(c) Rất ít khi xảy ra, —so được làm tiếp vĩ ngữ của Xuất xứ 

cách, diễn nghĩa “bởï?”. 
® - Vagøaso (bởi nhóm), bhãgaso (bởi việc chia sẻ). 

(d) Hiếm khi, —sã được tìm thấy trong Sử dụng cách như 
balasä (bởi sức mạnh, bằng sức mạnh), talasã (với 
cái lòng bàn chân). 

(e) Chủ cách số nhiều với tiếp vĩ ngữ ãse rất hiếm gặp, 
nó tương đương với danh từ (chủ cách; sô nhiêu) của 
Sanskrit. 


77 
* 


VI 


(_ Sở dụng cách, Xuất xứ cách - số nhiều với tiếp vĩ ngữ 
ebhi, hâu hêt nó được sử dụng trong thơ ca và có thê nó 
xuât phát từ -ebhis của Vedic (tức chữ việt của Veda). 

(øg) Nguyên âm cuối -a của danh từ đứng trước tiếp vĩ 
ngữ/hậu tô o (chủ cách, sô ít), -ebhi, -ehi (sử dụng 
cách, xuât xứ cách, sô nhiêu), —e (đôi cách, sô nhiêu) 
thì a sẽ bị bỏ. 
©_ Deva +o — đevo. 


©_ Deva + ehi —› dev + ehi — devehI. 


©o_ Deva +e — Deve. 

(h) Nguyên âm cuối -a của danh từ đứng trước tiếp vĩ 
ngữ/hậu tô —su thì —a biên thành e. 

()_ Trong chỉ định cách, sử dụng cách, xuất xứ cách, định 
sở cách ở sô ít và chủ cách, hô cách sô nhiêu thì thường 
hay xảy ra các nguyên tặc SandhI sau: 

Vĩ dụ: 

e©_ Sở dụng cách, số ít: Deva + ina —> devena, (tham 
khảo §21, 1) 

e_ Chỉ định cách, số ít: Deva + ãya — deväya (§22) 

e_ Định sở cách, số ít: Deva + ï —› deve (§22, ï) 

e_ Xuất xứ cách, số ít: Deva + ã — Deväã (§22) 


e_ Chủ cách, số nhiều: Deva + a — Devã; (§22) 


©_ Deva + ãse —› deväse. (§22). 
e_ Định sở cách, số nhiều: Devä + a — devã. (§22) 
(j) Nguyên âm a cuối của danh từ đứng trước tiếp vĩ ngữ 
—narh (sở thuộc cách, chỉ định cách sô nhiêu) thì a sẽ 
biên thành ã. 
e  Deva † nam —> deväã + nam —> devänam. 
§123. Danh từ trung tánh tận cùng bằng a. 
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HẬU TỐ/ TIẾP VĨ NGỮ 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách m nL, a 

2. Đối cách m nI, © 

3. Sở dụng cách Ina ebhi, ehi 

4. Chỉ định cách ssa, äya nam 

5. Xuất xứ cách ä, sma, mhã, to eh1, ebhi 

6. Sở thuộc cách ssa nam 

7. Định sở cách 1, smim, mhi esu 

8. Hô cách a nI, a 


§124. Biến cách của hình thức danh từ trung tánh Rũpa. 


RŨPA (HÌNH SẮC/ HÌNH THỂ/ HÌNH DÁNG...) 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách rũpam rũpã, rũpani 
2. Đối cách rũpam rũpe, rũpãni 
3. Sở dụng cách rũpena rũpebhi, rũpehi 
4. Chỉ định cách rũpassa, rũpãya rũpãnam 
5. Xuất xứ cách rũpamhä, rupä, rũpasm- |rũpebhi, rũpehi 
hã, rũpato 
6. Sở thuộc cách rũpassa rũpãnam 
7. Định sở cách rũpe, rũpamhi, rũpesu 
rũpasmim 
8. Hô cách rupa rũpä, rũpãm1. 
Chú ý: 


(a) Danh từ nam tánh tận cùng a với chủ cách, đôi cách, hô 


cách sô nhiêu đêu có tiêp vĩ ngữ nỉ. 


(b) Nguyên âm a cuối cùng biến thành ä của danh từ đứng 


trước tiêp vĩ ngữ -ni. 
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Những danh từ biến cách như Rũpa 


cifta: tâm thức (mind) 


mũla: gốc, giá (root, price) 


upaftthãna: phục vụ (service) 


Jala: nước (water) 


lona: muối (salt) 


vajira: kim cương (diamond) 


vãta: gió (wind) 


yotta: dây (rope) 


yuddha: chiến đấu (fñght) 


Chú ÿ: 


sota: tai (ear) 

veluriya: san hô (coral) 
ahata: vải (mới) (cloth (new) 
osãna: sự kết thúc (end) 
savana: nghe (hearing) 
sãtaka: áo quần (garment) 
pesana: sự gửi đi 
(dispatch, sending) 
pattana: cảng (a sea port) 


pamna: lá (leaf) 


(a) Danh từ trung tánh khác với danh từ nam tánh tận cùng 
a ở chủ cách số ít và chủ cách. đối cách. hô cách số 
nhiêu. Các cách còn lại thì biên cách tương tự. 


(b), (c) Chủ cách, đối cách, hô cách số nhiều có chung hình 


thức -ãni. 


§126. Biến cách danh từ tận cùng ã. 


TẤT CẢ DANH TỪ TẬN CÙNG Ã LÀ NỮ TÁNH 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách ä ä, yO 

2. Đối cách m ä, VO 

3. Sở dụng cách äya bhi, hi 

4. Chỉ định cách aya nam 

5. Xuất xứ cách ãya, to bhi, hi 

6. Sở thuộc cách aya nam 

7. Định sở cách äya, äyam, su 

8. Hô cách S ä, äyO 


œ 
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§127. Biến cách danh từ nữ tánh Kaññã (thiếu nữ) 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách kaññaã kaññä, kaññãyo 

2. Đối cách kaññam kañña, kaññãyo 

3. Sở dụng cách kaññaya kaññabhi, kaññahi 
4. Chỉ định cách kaññãya kaññãnam 

5. Xuất xứ cách kaññãya, kaññato  |kaññãbhi, kaññãhi 
6. Sở thuộc cách kaññãya kaññãnamn 

7. Định sở cách Kaññãäya, kaññayam | kaññãsu 

8. Hô cách kaññã, kaññe kaññä, kaññãyo 
Chú ý: 


(a) Trong xuất xứ cách, đối cách số ít tiếp vĩ ngữ lần lượt 
là —to, — m khi nó đứng sau danh từ tận cùng ã hoặc a 
thì ã/ a — a. 
(b) Những từ sau đều có nghĩa là Mẹ, đối với hô cách, số ít 
thì xảy ra 2 trường hợp a, ä. 
e_ Hô cách của Amma (mẹ (mother)): anmä, amma 
e_ Hô cách của Amba (mẹ (mother)): amba, amba 
e_ Hô cách của Annã (mẹ (mother)): annä, anna 


(c) Trong đối cách, số ít, danh từ nữ tánh tận cùng ã — a. 


Những từ sau biến cách tương tự như kaññä 


saddhã: niềm tin (faith) medhã thông minh 
(mntelligence) 

VIJjä: khoa học (sclence) paññã: trí tuệ (wisdom) 

tanhã: dục vọng (lust, thirst) metfä: lòng từ (love) 

Icchã: khao khát (desire) bhikkhã: thức ăn được xin 


(begged-food) 
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gathã: thơ (stanza) 
khiddã: chơi thê thao 
(play, sport) 

senä: quân đội (army) 
nãvã: thuyền (boat) 


øTvã: cô họng (throat) 


mãlã vòng hoa (garland) 


pùJã vinh dự (honour) 
chayã: hình bóng (shadow) 
pIp3sä: thèm khát (thirst) 


velãa: thời gian (time) 


§128. Như đã nói ở trên (§125), hầu hết, tất cả danh từ tận cùng 
ä là nữ tánh. Ngoài ra, một số ít danh từ tận cùng ã là 


nam tánh. 
SÃ (CON CHÓ) 
Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách sã sä 
2. Đối cách sam sãne 
3. Sở dụng cách sena sabhi, sahi 
4. Chỉ định cách Sãya, sassa sanam 
5. Xuất xứ cách sa, samhä, sasmä sabhi, sahï 
6. Sở thuộc cách sãya sanam 
7. Định sở cách samhi, sãsmim, se säsu 
8. Hô cách sa sä 
Chú ý: 


(a) Biến cách trên theo tài liệu tham khảo sách Wgữ pháp 


Ripasiddhi. 


(b) Tuy nhiên, theo quyền Saddaniti có một chút khác biệt. 
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Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách sa sä, sãno 
2. Đối cách sanam sãne 
3. Sở dụng cách sanã sanebhi, sanchi 
4. Chỉ định cách sassa sanam 
5. Xuất xứ cách sanã sanebbi, sanehi 
6. Sở thuộc cách Sassa sanam 
7. Định sở cách sãne sãnesu 
8. Hô cách sa sã 


Những từ sau đây được biến cách như sä: 
e_ Paccakkhadhammaä: Sự hiển nhiên của Pháp 
e_ GandTvandhavä: Arjuna! 
e Mã: mặt trăng (the moon) 


e_ Rahã? lầm lỗi (sin) 


Chủ ý: Theo các chuyên gia ngữ pháp Pali, những danh từ nam 
tánh tận cùng ä thuộc biến cách phụ âm. Ty nhiên, 
có một số khác cho rằng chúng như là những gốc từ tận 
cùng là nguyên âm.” 


§129. Biến cách danh từ nữ tánh tận cùng bằng ¡. 
Những danh từ tận cùng 1 là danh từ nam tánh, nữ tánh, 
trung tánh. 


! SanskrIt: 3m, đây là tên một nhân vật chính xuất hiện trong sử thi Ấn Độ 

Mahabharaia, “cũng như văn bản thần thoại Hindu cô đại. Mẹ ông tên là Kunti 
đã khấn vị thần Indra bằng câu thần chú. Ông thuộc vào dòng dõi hoàng gia của 
Vương quốc Kưru. 


? Theo tài liệu Niruttidïpani, chú giải cuốn Ä⁄oggallãnavyäkarana được xem là cuốn 
ngữ pháp được đánh giá cao tại Tích Lan và Miễn Điện. 

3Theo cuốn sách PZii Hàm thụ, Hòa thượng Thích Giác Giới cho rằng những dạng 
danh từ trên (sã...) thuộc biến cách danh từ dị biệt ngữ. Tức là chúng mang hình thức 
vĩ ngữ/ hậu tố giống như là nam tánh, nữ tánh, trung tánh nhưng chúng có biến cách 
khác biệt so với những dạng thông thường. 
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§130. Hậu tố của danh từ nam tánh tận bằng ¡. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách | 1, VO 

2. Đối cách m 1, VO 

3. Sở dụng cách nã bhi, hi 

4. Chỉ định cách SSa, nO nam 

5. Xuất xứ cách nã, sma, mhã bhi, hi 

6. Sở thuộc cách SSa, nO nam 

7. Định sở cách smim, mhi su 

8. Hô cách | 1, VO 


§131. Biến cách danh từ nam tánh Kapi (con khi) 
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Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách kapi kapI, kapayo 
2. Đối cách kapih kapI, kapayo 
3. Sở dụng cách kapinã kapIbhi, kapThi 
4. Chỉ định cách kapissa, kapino kapInarh 
5. Xuất xứ cách kapinä, kapismiä, kapihi, kapIbhi 
kapimhä 
6. Sở thuộc cách | kapissa, kapino kapImarm 
7. Định sở cách kapimhi, kapismirmh, | kapIsu 
8. Hô cách kapi kapI, kapayo 
Chú ý: 


(a)_ Chủ cách và hô cách, số ít giữ nguyên hậu tổ ï. 


(b) Trong chủ cách, hô cách, đôi cách sô nhiêu, hậu tô 1 sẽ 


bị biến đổi thành a trước yo. 


(c) Tuy nhiên, hiếm khi ¡ vẫn không đổi khi đứng trước 


vo, do đó chúng ta cũng có hình thức kapIyo. 
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(d) Trong hình thức số nhiều, khi ¡ đứng trước các hậu tố: 


(e) 


‹ 
~% 


nam, hi, bhi, su thì ¡ biến thành T. 
Rất ít khi xảy ra, một vài hình thức cô xưa như: 
(¡) Chỉ định cách, số ít tận cùng là —e như là: mune. 
(ii) Định sở cách , số ít tận cùng là —o như là: ãdo. 
(ii) Định sở cách, số ít tận cùng là —e như là: gire. 
(iv) Phương tiện cách, số ít tận cùng là -ena như là: 
ransena. 
(v) Chủ cách, số nhiều tận cùng —no như là: saramatino. 
(Ô Ngoài Ta, cũng có trường hợp -i vẫn giữ nguyên 
trong tât cả các biên cách, sô ít. 

Các danh từ nam tánh tận cùng ¡ được biến cách 

nhự Kapi. 

Aøg!: lửa (fire) 

Kali: tội lỗi (sin) 

Sandhi: sự kết hợp (union) 

Nidhi: nơi cất đồ (a depository) 

Sãrathi: người đánh xe ngựa (a charioteer) 

'Yati: tu sĩ (a monk) 

AñjJali: sự chào hỏi (salutation) 

Ari: kẻ thù (an enemy) 

Bondi: thân thể (body) 

Giri: núi (a mounfain) 

mi: sóng (biển, radio...) 

Bali: lễ dâng cúng (oblation) 

Senãpati: cái chung, cái tổng thể (a general) 

Gahapati: chủ hộ (householder) 
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Danh từ nữ tánh tận cùng bằng i 


§132. Hậu tố. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách — 1, VO 

2. Đối cách m nam 

3. Sở dụng cách ä hi, phi 

4. Chỉ định cách ä nam 

5. Xuất xứ cách ã hi, bhi 

6. Sở thuộc cách ä nam 

7. Định sở cách ä, am sự 

8. Hô cách — 1, yO. 


[Trong phần trồng của bảng hậu tố trên, Duroiselle muốn 
diễn đạt đến hình thức không biến đổi của phần danh từ cơ bản. 


Bảng sau sẽ trình bày biến cách danh từ nữ tánh Ratti]. 


§133. (a) Biến cách của danh từ nữ tánh Ratti — buỗi tối. 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách ratti ratf, rattiyo, ratyo. 
2. Đối cách ratin ratf, rattiyo, ratyo 
3. Sở dụng cách rattiyä, ratyã ratfihi, ratfIbhi 
4. Chỉ định cách rattiyä, ratyã ratinam 
5. Xuất xứ cách rattiyä, ratyä ratfhi, ratfIbhi 
6. Sở thuộc cách rattiyä, ratyä rafinam 
7. Định sở cách ratiyä,ratyä, ratfisu 

rattiyam, ratyam. 

8. Hô cách ratti ratf, rattiyo, rafyo. 


Chủ ý: Một vài hình thức cỗ xưa 
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(a) Định sở cách, sô ít, với hậu tô 0: ratfto. 


(b) Xuất xứ cách, số ít với hậu tô to: rattito. 
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(c) Trong sử dụng cách (4), sở thuộc cách (6), phương 
tiện cách (3), định sở cách (7) số ít, âm y được chèn 
vào giữa thân danh từ với hậu tô ä (4,6,3); am (7) để 
tránh vấp âm [xem §27 (i)]. 


(d) Nguyên âm cuối ỉ của thân danh từ đứng trước hậu 
tố/ tiếp vĩ ngữ ã sẽ biến thành y, một âm t sẽ bị loại 
bỏ. Như vậy trong Pãli, không có tồn tại 3 phụ âm 
đi liền kể trong một từ, ngoại trừ nfr (antra). Do đó, 
chúng ta có rattI + ä —> rattyä —>ratyä. 


(e) Trước hậu tô -narh, -hỉ, —-bhiỉ, —su sô nhiêu, ỉ ở vị trí 
cuôi của thân danh từ sẽ biên thành 1. 


BIẾN CÁCH DANH TỪ NỮ TÁNH JÄTI (SỰ SANH ĐẺ, RA ĐỜI) 


Jatiyam, Jatyam, 
Jaccam 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách Jad Jä. Jätiyo, Jatyo, Jacco 
2. Đối cách Jatim JäH., Jaffyo, Jatyo, Jacco 
3. Sở dụng cách | jatiyä, Jjatya, Jaccä | jauhi, Jatbhi 
4. Chỉ định cách | jãtiyä, Jatyä, Jaccä | Jainam 
5. Xuấtxứ cách | jãtiyã, jãtyã,jãccä | jãfhi, jatTbhi 
6. Sở thuộc cách | jatiyä, Jatyã, Jaccä | JjaãIinam 
7. Định sở cách | Jatiyä, Jatyä, Jaccä, | Jaiisu 


. Hô cách 


jãu 


Jãf1,jãtiyo. Jãtyo, Jacco 


Chú ÿ: 


(a) Đối với hình thức jaccã và jaccarh xem nguyên tắc §74. 


(b) Jacco được hình thành theo nguyên tắc đồng hóa của 
y, y đứng sau i, ¡ (đứng cuối của thân danh từ nữ 


tánh) sẽ bị nuốt âm. (§71,74). 
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(c) Danh từ nữ tánh tận cùng 1 sẽ được g1ữ nguyên. Ngược 
lại, ¡ đứng cuối của danh từ nam tánh sẽ đổi thành a 
khi nó đứng trước yo. 


Các danh từ được biến cách như Ratti 
Bhũmi: đất (earth) 
Keli: sự thích thú (amusement) 
Satti: sự khéo léo (ability) 
Nandi: sự vui mừng (Joy) 
Patti: sự đạt được (attainment) 
Mati: sự hiểu biết (understanding) 
Tuffhi: sự hài lòng (satisfaction) 
MuttI: sự giải thoát (deliverance) 
Äsatti: lòng quyến luyến (attachment) 
Vuddhi: sự tăng lên (Increase) 
Dhũli: bụi (dust) 
Ruci: sự tráng lệ (splendor) 
Tanti: sợi dây (a string) 
Chavi: da (the skin) 
Gati: sự ra đi, tái sanh (going, rebrrth) 
Cuti: sự biến mắt (disappearance) 
Sati: sự nhớ lại (recollection) 


Ditthi: sự nhìn, niềm tin (sight, belief) 
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Danh từ trung tánh tận cùng ỉ 


§134. Hậu tố/ tiếp vĩ ngữ. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách 1 HIN 

2. Đối cách m nI,T 

3. Sở dụng cách nã bhi, hi 

4. Chỉ định cách SSa, no nam 

5. Xuất xứ cách nã, mhã, smã bhi, ïhi 

6. Sở thuộc cách SSa, nO nam 

7. Định sở cách smim, Imhi su 

8. Hô cách 1 nLI 

BIẾN CÁCH DANH TỪ TRUNG TÁNH VÃRI (NƯỚC) 

Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách vari vamni,väarT 

2. Đối cách vãrim vãiTmi, vã 

3. Sở dụng cách värinä varbhi, varThi 

4. Chỉ định cách Värissa, värino vaminam 

5. Xuất xứ cách vãrinã, vãrimhä, vãiTbhi, vãđhi 

värismä 

6. Sở thuộc cách vãrissa, vãrino vãñnam 

7. Định sở cách vãrismim, varimhi | vãrTsu 

8. Hô cách väari vamni,väarT 


(a) Một số ít được tìm thấy irh trong chủ cách, số ít giống 
như đôi cách, sô ít. 


(b) ¡ đứng cuối của thân danh từ sẽ biến thành T khi nó đứng 
trước tiêp vĩ ngữ/hậu tô bhi, hi, narh, su sô nhiêu. 
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%% Một số danh từ trung tánh được biến cách như Vãri 
Atthi: xương (bone) 
Satthi: đùi (the thiph) 
Akkhi: con mắt (eye) 
Dadhi: sữa đông (milk curds) 
SappI: bơ sữa (ghee) 
Acchi: mắt (eye) 
Chadi: mái nhà (roof) 
Rũipl: bạc (silver) 


§135. Biến cách danh từ tận cùng T. 
e_ Không tồn tại danh từ trung tánh tận cùng T. 
e_ Có tồn tại danh từ nam tánh, nữ tánh tận cùng 1. 


§136. Hậu tố/ Tiếp vĩ ngữ. 


Danh từ nam tánh tận cùng 1 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách 1 1, nO 

2. Đối cách m, nam 1, ñO 

3. Sở dụng cách nã bhi, hi 

4. Chỉ định cách SSa, nO nam 

5. Xuất xứ cách nã, mhã, smã bhi, hi 

6. Sở thuộc cách SSa, nO nam 

7. Định sở cách smim, mhi su 

8. Hô cách 1 1, no 
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Biến cách danh từ nam tánh 
Dandl - người hành khất (mendicant) 
(nghĩa đen; một người đi với cây gậy) 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách dandI dandlI, dandino 
2. Đối cách dandim, dandinam dandlI, dandino 
3. Sở dụng cách | dandinä dandTbhi, dandThi 
4. Chỉ định cách | dandissa, dandino dandinam 
5. Xuất xứ cách | dandimhä, dandismã dandhTbhi, 

dandhThi 
6. Sở thuộc cách | dandissa, dandino dandinam 
7. Định sở cách | dandismim, dandTsu 
dandimhi 
8. Hô cách dandI dandlI, dandino 
Chủ ÿ: 


(a) Thỉnh thoảng xảy ra đối với chủ cách, số ít đưới hình 
thức hậu tố ¡: dandi. 


(b) Hô cách, số ít cũng được tìm thấy trường hợp dandini. 


(c) Tất cả các trường hợp biến cách ở số ít, ï biến thành ¡ 


khi đứng trước các hậu tố/ tiếp vĩ ngữ. 


(d) Hiếm khi, việc sử dụng hình thức dandiyo ở chủ cách, 
số nhiều. 


(e) Đôi khi, dandiye xảy ra trong đối cách, số nhiều. 


(Ð Đôi với chủ cách, đôi cách, hô cách, sô nhiêu 1 đứng 


trước hậu tô —no sẽ biên thành 1. 


(g) Hiễm gặp, đối cách số ít xảy ra hình thức dandiyam. 


(h) Xuất xứ cách, số ít với hình thức — to cũng hay xảy 
ra dandito. 
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s* Các danh từ nam tánh tận cùng ï biễn cách như Dandlr. 
Sãmĩ: chúa tế (lord) 
Senãnĩ: cái tông quát (a general) 
KapanT: người nghèo (pauper) 
SakkhT: sự làm chứng (a witness) 
Man: bộ trưởng (minister) 
Yoddhr: chiến binh (warrior) 


§137. Danh từ nam tánh tận cùng 1 không phải hoàn toàn là 
danh từ mà nó là tính từ. Tuy nhiên, nó được sử dụng 
như danh từ. Tất cả các danh từ trên thuộc về biến cách 
phụ âm. 


Danh từ nữ tánh tận cùng 1 
§138. Hậu tố/ Tiếp vĩ ngữ. 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách I 1, VO 
2. Đối cách m 1, VO 
3. Sở dụng cách ä hi, phi 
4. Chỉ định cách ä nam 
5. Xuất xứ cách ẫ hi, bhi 
6. Sở thuộc cách ä hi, bhi 
7. Định sở cách a, am sư 
8. Hô cách I 1, VO 
§139. Biến cách của danh từ nữ tánh tận cùng T— Nandĩ (sông). 
Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách nadI nadI, nadTyo 
2. Đối cách nadim nadlI, nadIyo 
3. Sở dụng cách nadiyä, nadyä, najjã nadTbhi, nadThi 
4. Chỉ định cách nadiyä, nadyä, najjã nadInam 
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5. Xuất xứ cách nadiyä,nadyä, najjä nadTbhi, nadThi 
6. Sở thuộc cách nadiyä. nadyä, najjã nadnam 
7. Định sở cách nadiyä,nadyä,najjä, nadIsu 
nadiyam, nadyam, 
najjam 
8. Hô cách nadT nadI, nadTyo, 
najjo 


Chú ý: 


(a) Đôi lúc, xảy ra ở sở thuộc cách, sô nhiêu với hậu tô 
aänam-nadiyaänam. 


(b) Trong tất cả trường hợp với số nhiều và trước hậu tố 
yo; ï tận cùng của thân danh từ nữ tánh sẽ biên thành 1. 


(c) Hình thức chèn y đứng trước hậu tố bắt đầu bằng một 
nguyên âm (Xem §27, phần chú ý 2). 


(d)_ Đối với hình thức nadyã, najjã, najjarh thì xem nguyên 
tắc §71, §74. 
(e) Trong hình thức najjo, yo sẽ được đồng hóa sau khi 
âm T của nadï bị nuốt!. 
s%* Một số danh từ nữ tánh tận cùng ï được biến cách 
nhự Nadr. 
Pa: tranh sơn dầu (cavas). 
BaranasI: Ba-la-nại (Benares). 
LakkhI: sự thịnh vượng (prospertty). 
RäãJInr: hoàng hậu (queen) 
SThI: sư tử cái (lioness). 
Dabbr: cái thìa (spoon). 


Pa: cái tô (bowl]). 


! NadT + yo —> NadTyo —> Nadyo —> naJjo. (d+ y — Jj). 
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Bhisĩ: chiếu (mat). 

KumärT: cô gái (girl). 

SakhT: bạn gái (a female friend). 
BrahmanT: người phụ nữ Bà La Môn (a Brahmin woman). 
Bhikkhunr: nữ tu sĩ (nun). 

TarunT: người đàn bà trẻ (young woman). 
VãnarT: người hay bắt chước (ape). 
Malr: trái đất (the earth). 

YakkhT: quỷ (ogress). 

Migi: hưu cái (a doe). 

Devrï: nữ thần (nymph). 


VaãpT: bê chứa nước (a reservorr, tank). 


Biến cách danh từ nam tánh tận cùng u 
§140. Danh từ tận cùng u bao gồm nam tánh, nữ tánh, trung tánh. 


Danh từ nam tánh tận cùng bằng u. 


HẬU TỐ/ TIẾP VĨ NGỮ 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách u ũ,O 

2. Đối cách m ũ,o. 

3. Sở dụng cách nã bhi, hi 

4. Chỉ định cách SSa, nO nam 

5. Xuất xứ cách nã, smã, mhã bhi, hi 

6. Sở thuộc cách SSa, nO nam 

7. Định sở cách smim, mhi su 

8. Hô cách u Ũ,O,€ 
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BIẾN CÁCH CỦA DANH TỪ NAM TẬN CÙNG BẰNG U. 


BHIKKHU - TU SĨ 
Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách bhikkhu bhikkhũ, bhikkhavo 
2. Đôi cách bhikkhum bhikkhũ, bhikkhavo 
3. Sở dụng cách bhikkhunä bhikkhũbhi, 
bhikkhnhi 
4. Chỉ định cách bhikkhussa bhikkhũnam 
bhikkhuno 
5. Xuât xứ cách bhikkhunä, bhikkhũbhi, 
bhikkhumhä, bhikkhnhi 
bhikkhusmä 
6. Sở thuộc cách | bhikkhussa, bhikkhũnam 
bhikkhuno 
7. Định sở cách bhikkhumhi, bhikkhũsu 
bhikhhusmimn 
§. Hô cách bhikkhu bhikkhũ, bhikkhavo, 
bhikkhave 


Chủ ý: 
(a) Đôi lúc, chủ cách, đối cách số nhiều gặp vài trường hợp 
Jantuyo, hetuyo. 
(b) Trước hậu tố 0 và e, số nhiều, u đứng cuối của thân danh 
từ biến thành (a)v. [xem §27 (đi) a]. 
s* Các danh từ nam tánh tận cùng u được biễn cách như 
Bhikkhu. 
Pasu: con dê (goat). 
Velu: tre (bamboo). 


Bandhu: họ hàng (relative). 
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Bhaãnu: mặt trời (the sun). 
Maccu: sự chết (death). 


Ucchu: cây mía (sugar-cane). 


Bahu: cánh tay (arm). 
Setu cái cầu (bridge). 
Ketu: lá cờ (flag). 


Katu: hiến tế (sacrifice). 


Pharasu: cái búa (axe). 
Ruru: con nai (a deer). 


Taru: cây (tree). 


Hetu: nguyên nhân (cause). 


Danh từ nữ tánh tận cùng bằng u. 


§ 142. Hậu tố/ tiếp vĩ ngữ. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách u ũ, yo 

2. Đối cách m ũ, yO 

3. Sở dụng cách vã bhi, hi 

4. Chỉ định cách vã bhi, hi 

5. Xuất xứ cách ] bhi, hi 

6. Sở thuộc cách vã nam 

7. Định sở cách vã, yam sự 

8. Hô cách u ũ, yO 


§143. Biến cách danh từ nữ tánh tận cùng u — Dhenu (con bò). 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách dhenu dhenũ, dhenuyo 
2. Đối cách dhenum dhenũ, dhenuyo 
3. Sở dụng cách | dhenuyä dhenuibhi, dhennhi 
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4. Chỉ định cách | dhenuyä dhenubhi, dhennhi 
5. Xuất xứ cách dhenuyä dhentbhi, dhennhi 
6. Sở thuộc cách | dhenuyä dhenũinam 

7. Định sở cách dhenuyä, dhenuyam dhenũsu. 


§. Hô cách 


dhenu 


dhenũ, dhenuyo 


Chú ý: 
(a) Chỉ định cách số ít, đôi lúc được tìm thấy hình thức 
dhenufo, Jambuto. 


(b) Thỉnh thoảng, chủ cách số nhiều còn có hình thức 
dhenũvo (khi u đứng tận cùng của dhenu kết hợp với o 
thì u — và v được chẻn vảo giữa ñ và 0). 


(c) U đứng cuôi của dhenu sẽ biên ũ khi nó đứng trước các 
hậu tô nam, bhi, hi và su. 


s%* Các danh từ nam tánh tận cùng u được biến cách 
nhự dhenu. 


Dhãtu: yếu tổ (an element). 
Yãgu: cháo (rice guel). 
RaJJu: sợi dây (string). 
Karenu: con voi (elephant). 
Ku: đất (the earth). 

Hanu: quai hàm (Jaw). 
Daddu: bệnh ghẻ (ringworm)). 
Vannqu: cát (sand). 

Kãsu: cái hồ (a hole, pit). 
Kandu: ngứa (ch). 


Kacchu: xe ngựa (scab) 
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Piyangu: cây thuốc (a medicinal plant). 


Natthu: mũi (nose). 


VijJu: ánh sáng (lightning). 


Danh từ trung tánh tận cùng u. 


§144. Hậu tố/ tiếp vĩ ngữ. 


Ngữ cách 


Số ít 


Sô nhiêu 


e Biến cách giống 
như danh từ nam 
tánh (dhenu) 


Chủ cách, đối cách, 

hô cách ũ, n1. 

Các cách còn lại giống 
như biến cách số nhiều 


nam tánh. 


§145. Biến cách danh từ trung tánh Cakkhu. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách cakkhu cakkhũ, cakkhũni 

2. Đối cách cakkhum cakkhũ, cakkhũni 

3. Sở dụng cách | cakkhuna cakkhibhi, cakkhũhi 

4. Chỉ định cách | cakkhussa, cakkhũinam 
cakkhuno 

5. Xuất xứ cách cakkhunä, cakkhiũbhi, cakkhũhi 
cakkhumhä, 
cakkhusmäa 

6. Sở thuộc cách | cakkhussa, cakkhũinam 
cakkhuno 

7. Định sở cách cakkhusmim, cakkhũsu 
cakkhumhi 

8. Hô cách cakkhu cakkhini, cakkhũ 
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Chủ ý: 
(a) Đôi lúc xảy ra hình thức cakkhum đối với chủ cách, 
SỐ Ít. 
s* Các danh từ trung tánh tận cùng u. 
Dhanu: cái cung (a bow). 
Ambu: nước (water). 
Dãru: gỗ (wood). 
Aru: vết thương (a wound). 
Madhu: mật ong (honey). 
Janu: đầu gối (the knee). 
Massu: râu (the beard). 
'Vatthu: câu chuyện (a story). 


Assu: nước mắt (a tear). 


Vasu: sự giàu có (wealth). 


Biến cách danh từ nam tánh ũ. 
§146. Biến cách danh từ tận cùng ñ. 
(a) Bao gồm nam tánh và nữ tánh. 
(b) Hậu tố/ tiếp vĩ ngữ giống nhau như biến cách danh từ 
tận cùng u. 
§147. Biến cách danh từ nam tánh tận cùng ñ- Sayambhi— 
người sáng tạo. 
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Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách sayambhũ sayambhi, 
sayambhuvo 
2. Đối cách sayambhum sayambhi, 
sayambhuvo 
3. Sở dụng cách sayambhunä sayambhibhi, 
sayambhnhi. 
4. Chỉ định cách sayambhussa, sayambhũnam 
sayambhuno 
5. Xuất xứ cách sayambhunä- sayambhiibhi, 
sayambhusmi, sayambhnhi. 
sayambhumhä. 
6. Sở thuộc cách | sayambhussa, sayambhũnam 
sayambhuno 
7. Định sở cách sayambhumihi, sayambhisu 
sayambhusmim 
8. Hô cách sayambhũ sayambhi, 
sayambhuvo 
Chú ý: 


(a) Trong chủ cách, hô cách và đôi cách sô nhiêu, v 
được chèn giữa hậu tô o và ũ đứng vị trí cuôi của 
thân danh từ. 

(b) Hâu hêt, ũ đứng cuôi của thân danh từ sẽ bị biên 
thành u ở sô ít. 


§148§. Biến cách của danh từ nữ tánh Vadhu — người đàn bà 
quả phụ 


10 
* 


Thích Nhuận Đức 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách vadhũ vadhũ, vadhuyo 
2. Đối cách vadhuyä vadhũ, vdhuyo 
3. Sở dụng cách |vadhũya vadhibhi, vadhũhi 
4. Chỉ định cách | vadhũya vadhũnam 
5. Xuất xứ cách |vadhũya vadhũbhi, vadhũhi 
6. Sở thuộc cách | vadhũya vadhũnam 
7. Định sởcách |vadhũya,vadhuyam | vadhũsu 
8. Hô cách vadhũ vadhũ, vadhuyo 
Chủ ý: 


(a) Hình thức danh từ nam tánh tận cùng ñ ở số ít, ñ biến 
thành u trong các biến cách gián tiếp! (oblique cases). 


(b) Hình thức -to (vadhuto) cũng được tìm thấy trong 


hình thức xuât xứ cách, sô ít. 


(c) Trong hình thức số nhiều, ñ đứng trước yo sẽ biến 


thành u. 


§149. Danh từ tận cùng là nguyên âm đôi (diphthong). 


Trong Päli, danh từ tận cùng là nguyên âm đôi không xuất 
hiện, ngoại trừ Trường hợp đặc biệt Go — con bò. 


§150. (¡) Biến cách danh từ đặc biệt Go — con bò. 


loít Số nhiều 
1. Chủ cách g0 ØaV0, Øøäv0 
2. Đối cách g0 8av0, øãv0 
3. Sở dụng cách Øavena,; ena gobhi, gohi, 
gavehi 


4. Chỉ định cách 


ØavassSa, øavasa 


gavam, gonam, 
gunam 


! Các trường hợp biến cách (từ Đối cách đến Định sở cách) mà thân danh từ được gắn 
với các hậu tô khác, ngoại trừ hậu tô u của Chủ cách và Hô cách. 
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5. Xuất xứ cách 


gavä, gavä, gavasmä, 
gavasmä, gavamhä, 


gavamhäa 


gobhi, gohi 


6. Sở thuộc cách 


ØaVvASSAa, Ø3ävassa 


gavam, gonam, 


gunam 
7. Định sở cách | gave, gãve, ØOSU, øØavesu, øäve- 
øavasmim, su 
gavasmhi, gavamhi, 
gavamhi 
8. Hô cách g0 ØaV0, ØøäV0 


§151. (¡) Biến cách của Sakhã — một người bạn. 


(SANSKRIT SAKHI. SAKHÄ LÀ DẠNG BẤT QUY 


TẮC CỦA DANH TỪ NAM TÁNH) 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách sakhãa sakhä, sakhäyo, 
sakhãno, sakhino 
2. Đối cách sakham, sakhI, sakkhãyo, sakhäã- 
sakhanam, no, sakhino 
sakhãram. 
3. Sở dụng cách sakhinä sakharebhi, sakharehi, 
sakhebhi, sakhehi 
4. Chỉ định cách sakhino, sakharam, sakhrinam, 
sakhissa sakhanam 
5. Xuất xứ cách sakhinä, sakhara, | sakhebhi, sakhehi 
sakharasmä 
6. Sở thuộc cách sakhissa, sakharaänam, sakhinam, 
sakhino sakhãnam 
7. Định sở cách sakharasmim, sakhãresu, sakhesu 
sakharimhi 
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§. Hô cách 


sakhä, sakha, 
sakhi, sakhI, 
sakhe 


sakhäyo, sakhãno, sakhi- 
no, sakhä 


Chú ý: Sakhäã có hình thức —ar, —ìn tham khảo thêm phân biến 


cách phụ âm. 


§152. Biến cách phụ âm 


(a) Biến cách phụ âm tức là biến cách của danh từ và tính 


từ tận cùng bằng phụ âm. 


(b) Hiếm gặp đối với danh từ tận cùng bằng một phụ âm. 


Phần lớn biến cách phụ âm đối với những tính từ tận 


cùng —vat hoặc —-mat và âm mũi —n. Tuy nhiên, một 


số chuyên gia ngữ pháp cho rằng chúng (—vat, mat, 


—n) thuộc vảo biên cách nguyên âm. 


(c) Đa số những danh từ biến cách phụ âm dường như 
theo hai biến cách phụ âm và nguyên âm. Tức là một 


sô hậu tô/ tiêp vĩ ngữ thuộc về biên cách nguyên âm; 


sô khác thuộc về biên cách phụ âm. 


§153. (1) Danh từ tận cùng bằng âm mũi n. 


§154. Biến cách danh từ Attã — cái tôi (người sở hữu). (Gốc của 
từ atfa là attan. Danh từ nam tánh tận cùng n.) 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách attä attäno, attä 
2. Đối cách attanam, attam, attanam | attäno, ate 


3. Sở dụng cách 


attanä, attena 


attanebhi, attanehi 


4. Chỉ định cách 


attano, attassa 


attanam 


5. Xuất xứ cách 


attana, attamhä, attasmäa 


attanebhi, attanehi 


6. Sở thuộc cách 


afftano, attassa 


attanam 
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7. Định sở cách | attani, attasmim, attamhi | attanesu 


8. Hô cách afta, attä attaäno, attä 


s%* Những danh từ sau được biến cách như Attä 
Atumã: tự ngã (self) 
Muddhã: đầu (head) 
Asmã: hòn đá (stone) 


Addhãa: con đường, khoảng cách, thời gian (road, 
distance, time) 


§155. Biến cách danh từ Bramhã -— người theo đạo Bà La Môn. 


Số ít Số nhiều 

1. Chủ cách brahmäa brahmäno, brahmä 

2. Đối cách brahmanam, brahmäãno 
brahmam 

3. Sở dụng cách |brahmanä, brahmebhi, brahmehi, 
brahmunäa brahmnhi, brahmibhi 

4. Chỉ định cách | brahmuno, brahmänam, 
brahmassa brahmunam 

5. Xuất xứ cách | brahmanä, brahmebhi, brahmehi 
brahmunä 

6. Sở thuộc cách | brahmuno, brahmänam, 
brahmassa brahmunam 

7. Định sở cách | brahme, brahmani brahmesu 

8. Hô cách brahme brahmäno, brahmä 


(a) Trong định sở cách, còn có trường hợp —smim, —-mhi: 
brahmasmim, brahmamihi. 


§156. Biến cách của Rãjã (của gốc từ nam tánh- rãjan) — Vua. 
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Sô ít Sô nhiêu 
1. Chủ cách rãjã rãjãno, rãJä 
2. Đôi cách rãjãnam, rãjam rãjãäno 


3. Sở dụng cách 


raññä, rajena, rãJinã 


rãjuhi, raJũbhi, 
rãjebhi, raJehi 


4. Chỉ định cách 


rañño, rãJino, 
rãjassa 


raññam, rãjũñnam, 
räjãnam 


5. Xuất xứ cách 


raññä, rãJasmä, 
räjamhä 


rãjibhi, rãJũbhi, 
rãjehi, r4Jebhi 


6. Sở thuộc cách 


rañño, rãJino, 
rãjassa 


raññam, rãjũñnam, 
räjãnam 


7. Định sở cách 


raññe, raññi, raJini, 
rãjimhi, rãJismim 


rãjsu, rãjesu 


§. Hô cách 


rãja, raJä 


rãjãno, rãJä 


Chú ÿ: 


(a) Khi Rãjã đứng một mình trong câu thì nó theo biến 


cách trên. Tuy nhiên, nếu Rãjã được ghép với một 
từ khác để tạo thành từ ghép như dhammarãjä; 


mahãrãjã... thì nó theo biến cách của danh từ nam 


tánh tận cùng băng a như deva. 


(b) Hình thức số nhiều, chủ cách có dạng rãju. 


§157. Biến cách của từ Pumä (của gốc từ Puman)— người đàn ông. 


Sô ít Sô nhiêu 
1. Chủ cách pumäã pumãno, pumã 
2. Đôi cách pumanam, punmam pumãno, pume 


3. Sở dụng cách 


pumanä, pumunä, 
pumena 


pumanebhi, 
pumanehi, 
pumebhi, pumehi 


4. Chỉ định cách 


pumuno, pumassa 


pumanam 
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5. Xuất xứ cách 


pumunä, pamanä, 


pumebhi, pumehi, 


pumäã, pumasmä, pumanebhi, 
pumamhä pumanehi 
6. Sở thuộc cách | pumuno, pumassa pumãnam 


7. Định sở cách 


pumãne, pume, 
pumasmim, pumamhi 


pumanesu, pumäsu, 
pumesu 


S. Hô cách 


pumam, puma 


pumãno, pumäã 


Chú ÿ: 


(a) Sự ảnh hưởng của biến cách danh từ nam tánh có thể 


nhận thấy qua biến cách trên. 


(b) Trong phần §128 từ “sã” (con chó) thuộc biến cách này, 
điều đó cũng có nghĩa là sã được biến cách của từ gốc 
“san”, Sanskrit sˆvan. 

Biến cách của danh từ tận cùng là “-w” cũng đã trình bày 
phần §130. Những từ biến cách như dandi (của sốc từ dandin) 
cũng xuất hiện khá nhiều đối với hình thức thân danh từ đổi 
dạng g1ữa nguyên âm và phụ âm. 

§158. (1) Thân danh từ tận cùng s. 


§159. Biến cách danh từ Mano (của gốc từ Manas) — Tâm trí. 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách man0, manam manä 
2. Đối cách mano, manam mane 
3. Sở dụng cách manasä, manena manebhi, 
manehi 
4. Chỉ định cách manas0, manassa manãnam 
5. Xuất xứ cách manasä, manasmä, manebhi, 
manamhä, manä manehi 
6. Sở thuộc cách | manaso, manassa manãnam 
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7. Định sở cách manasi, mane, manasim, manesu 
manamhi 
8. Hô cách mano, manam, manäã, manä 
mana 
Chủ ý: 


(a) Mano không sử dụng đối với hình thức số nhiều. 


(b) Biến cách danh từ tận cùng là phụ âm s chịu ảnh hưởng 


bởi biên cách của danh từ nam tánh. 


(b) Trong hình thức trung tánh, số nhiều còn có dạng manãni. 


§160. Các chuyên gia ngữ pháp đưa ra một số danh từ được 
biến cách như manas. 


Vaco: bài thuyết trình (discourse) 


TeJo: sức mạnh (power) 


Vayo: tuôi (age) 


Tapo: sức nóng (heat) 


Ceto: suy nghĩ (though) 


Tamo: bóng tối (đarkness) 


Yaso: danh tiếng (glory, fame) 


Ayo: sắt (iron) 


Payo: đồ uống (a beverage) 
Siro: cái đầu (the head) 


Chando: vần luật (metics, prosody) 


Saro: hồ, ao nước (a lake) 


Uro: ngực (breast) 


Raho: sự cô độc (solitude, privacy) 


Aho: ngày (day) 


Rajo: bụi, sự đam mê (dust, passion) 


lc 


OJo: sự huy hoàng, mạnh mẽ 


(splendour, strength) 


Thamo: sự cường tráng (strength, vigour) 


Vãso: quần áo (cloth, clothing) 


Chú ÿ: 


(a) Bên cạnh biến cách giống như Mano (Manas) thì 
Aha (ngày) có vài hình thức sau đối với định sở cách 


ahasmimnh, ahamhi, ahe, ahu, ahasi, ahunI. 


(b) Theo các nhà ngữ pháp Tích Lan thì những từ như 


rajo, ojo, thamo, väãso được biên cách như manas. 


(c) Những tính từ so sánh tận cùng —Iyyo, —yo như seyyo, 


gariyo được biến cách tương tự như manas. 


§161. Biến cách của ãyu (gốc từ äyus) — cuộc sống (Iife) 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách äyu, äyum äyữ, äyũni 
2. Đối cách äyu, äyurh äyũ, äyữni 
3. Sở dụng cách äyunä, ãyusä ayubhi, ayuhi 
4. Chỉ định cách äyussa, äyuno äyũnam, äyusam 
5. Xuất xứ cách äyunã, äyusã äyubhi, äyuhi 
6. Sở thuộc cách äyussa, äyuno äyũnam, äyusam 
7. Định sở cách äyuni, äyusi äyisu 
8. Hô cách äyu,äyum äyữ, ãäyữni 


§162. Thân danh từ tận cùng -ar (SanskrIt †). 


§163. Biến cách của Satthä (của gốc từ Satthar) Sanskrit S”astr— 


giáo vIên. 
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Số ít Số nhiều 
. Chủ cách satthä satthäro, satthä 
. Đối cách sattharam, satthäro, satthäre 
sattharam 
. Sở dụng cách sattharä, sattharä, sattharebhi, sattharehi 
satthunäa 
. Chỉ định cách | satthu, satthussa, satthaãnam, 
satthuno sattharanam, 
satthũinam 
. Xuất xứ cách sattharä, satthärä, sattharebhi, sattharehi 
satthunäa 
. Sở thuộc cách | satthu, satthussa, satthaãnam, 
satthuno sattharaänam, 
satthũinam 
. Định sở cách satthari satthãresu, satthũsu 


. Hô cách sattha, satthä satthäro, satthä 


Chủ ý: 

(a) Satthu ở sở thuộc cách, số ít được sử dụng trong hình 
thức từ ghép. 

(b) Gốc danh từ tận cùng -ar (Sk.r) như pitar thì chủ cách, 
số ít là pitã; như mãtar thì chủ cách, số ít là mãtã. 

(c) Đối với pitar và mãtar thì ở xuất xứ cách, số ít có hình 
thức lần lượt là pitito và mãtito hoặc thỉnh thoảng 
xuất hiện piti, mãti khi nó được dùng làm từ ghép như 
pitipakkhbe. 

Đối với xuất xứ cách, số ít hậu tố —to đứng sau nguyên âm ¡. 

(d) Những gốc danh từ tận cùng là -ar thì biến cách theo 
deva, chăng hạn như sallakatta (sallakattar) — bác sĩ; 
kattara (gốc từ kattarar) n — gười thiếu sức khỏe; sota 
(gốc từ sotar) — người nghe. 
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%% Một vài danh từ biến cách như satthã. 


Netã: sự hướng dẫn (a guide) 


Nattã: cháu trai (a grandson) 


Mãtã: người mẹ (mother) 


Pi(ä: người cha (father) 


Jetä: người chiến thắng (a condqueror) 


Dãtã: người cho (a g1ver) 


Katfã: tác nhân (an agent) 
Bhaãtã: anh/em trai (brother) 


Tuy nhiên Pitä và mãtã xảy ra biến cách khác thường. 


§164. Biến cách Mãtã — người mẹ. (gốc từ mãtar) Sk. Mãtt. 


matuyä,matyä 


Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách mãtä mãtaro, mãtã 
2. Đối cách mãtu,matuyä, mãtaranam, mãtãnam, 
matyä matuinam, matunnam 
3. Sở dụng cách | mãtarä, mãtarehi, matarebhi, 


matibhi, mat nhi 


4. Chỉ định cách 


matu, matuyä, 
matyä 


mataränam, matanam, 
matũinam, matunnam 


5. Xuất xứ cách 


matarä, matuyä, 
matyä 


matarehi, matarebhi, 
matibhi, matihi 


6. Sở thuộc cách 


matu, matuyä, 
matyä 


mataranam, 
matänam,matinam, 
matunnam 


7. Định sở cách 


mãtari, mãtuyä, 
matyä, matuyam, 
matyam 


mataresu , matisu 


S. Hô cách 


matä, mata 


mataro, matä 
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Chú ý: 

(a) Biến cách trên bị ảnh hưởng bởi biến cách danh từ nữ 
tánh tận cùng ã. 

(b) Đôi lúc, cũng tìm thấy trường hợp Sở thuộc cách, số ít 


với đuôi là —ssa: mãtussa. 


Biến cách danh từ Pitã (gốc từ Pitar) Sk. Pitar— người cha. 


Sô ít Sô nhiêu 


1. Chủ cách pitã pitaro 


2. Đối cách 


pIitaram, pitum 


pIfare , pitaro 


3. Sở dụng cách 


pItarä, pitunä, 
pItyã, petyä 


pItarebhi, pitarehi, 
pItữbhi, pitữhi 


4. Chỉ định cách 


pItu, pituno, pi- 
tussa 


pIfaraänam, pitãnam, 
pItữinam, pitãnam 


5. Xuất xứ cách 


pItarä, pItu, pityäã, 
petyä 


pItarebhi, pitarebhi, 
pItữbhi, pitữhi 


6. Sở thuộc cách 


pItu, pituno, pi- 


pItaraänam, pitänam, 


tussa pItunnam, pitữinam 
7. Định sở cách pitari pIfaresu, pitữsu 
8. Hô cách pIta, pItã pitaro 
Chủ ÿ: 


©o_ Trong chỉ định cách và sở thuộc cách, sô nhiêu *ø” 
được nhân đê biên ũ thành u; vì vậy, mãtunnam, 
mãtùinarh và pitinarn, pitunnarn. 


§165. Những từ tận cùng là -at/ —-ant; —vat/—vant; -mat/ -mant 
thì hầu hết là tính từ và biến cách theo cách riêng biệt 
được trình bày trong chương Tính từ. 

Tuy nhiên, dưới đây sẽ trình bày biến cách của vào danh từ 
tận cùng -at hoặc -vant. 
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§166. Biến cách của Bhavarh — Ngài, thân danh từ tận cùng 


là -at/-ant. 
Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách bhavam bhavanto, bhavantä, 
bhonto 
2. Đối cách bhavantam, bhotam | bhavante, bhonte 
3. Sở dụng cách | bhavantena, bhavantebhi, 
bhavatä, bhotä bhaventehi 
4. Chỉ định cách | bhavantassa, bhavatam, 
bhavato, bhoto bhavantänam 
5. Xuất xứ cách bhavatä, bhavantä, | bhavantebhi, 
bhotã bhavantehi 
6. Sở thuộc cách | bhavantassa, bhavatarh, 
bhavato, bhoto bhavantänam 
7. Định sở cách bhavati, bhavante bhavanto, bhonto, 
bhante 
8. Hô cách bho, bhonta, bhante | bhavanto, bhonto, 
bhante, bhavantä 
Chú ÿ: 


(a) Bhavarn là thuật từ diễn đạt một cách lịch sự, trang trọng 
và nó được dịch là “#wa Ngài”, “kính bạch Ngàt”. 


(b) Các chuyên gia ngữ pháp Päli sử dụng Bhavam như là 
tín hiệu của hô cách. 
(c) Danh từ nữ tánh tận cùng 1 BhotI nghĩa là “£hưwa bà”. 


§167. Biến cách danh từ Araharh — bậc Thánh, thân danh từ tận 
cùng —at/ -ant. 
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Số ít Số nhiều 
. Chủ cách araham, arahä arahanto, arahä 
. Đối cách arahantam arahante 
. Sở dụng cách |arahantena, arahantebhi, arahantehi 
arahatä 
. Chỉ định cách |arahato, arahatam, arahantãnam 
arahantassa 


. Xuât xứ cách 


arahatä, arahantä, 


arahantebhi, arahantehi 


arahantasmä, 
arahantamhä 
. Sở thuộc cách | arahato, arahantam, 
arahantassa arahantanam 
. Định sởcách |arahati, arahante, | arahantesu 
arahantasmim, 
arahantamhi 
. Hô cách arahanta arahanto 


Biến cách tương tự đối với Santa — người đức hạnh. 
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CHƯƠNG VI 


SỰ HÌNH THÀNH CỦA GỐC 
(DANH) TỪ NỮ TÁNH 
(FORMATION OF FEMININE BASES) 


Chú ý: Chương này được đề cập trong quyển Nirutffdiani. 
§168. Trong §116-c đã nhắc đến quy tắc ngữ pháp về tánh của 
danh từ. Đề hiểu một cách đễ dàng hơn về tánh của danh 
từ, chúng ta cần phải tra từ điển thì mới có thê nắm rõ. 
Tuy nhiên, có vài điều sau cần lưu ý: 
§169. Tất cả danh từ tận cùng là -a, chủ cách số ít tận cùng là 
—o thì đó là danh từ nam tánh. 


Vĩ dụ: 
Thân danh từ Chủ cách, số ít 
STha (sư tử = lion) S1ho 
Assa (con ngựa = horse) Assso0 
Hattha (bàn tay = the hand) Hattho 
Dãra (vợ = wIfE) Dãro 


§170. Tất cả danh từ tận cùng — a và chủ cách, số ít tận cùng 
là -am thì đó là danh từ trung tánh. 
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Vĩ dụ: 
Thân danh từ Chủ cách, số ít 
Citta (tâm thức = the mind) Cittam 
Rũpa (hình ảnh = an Image) Rùpam 
Bhatfa (cơm = rice) Bhattam 
Hita (lợi ích = benefIt) Hitam 
Bhaya (sự sợ hãi = fear) Bhayam 


§171. Tất cả danh từ tận cùng -ã và chủ cách, số ít tận cùng —ã 
thì đó là danh từ nữ tánh. 


Vĩ dụ: 
Thân danh từ Chủ cách, số ít 
vãcã (lời nói = a word) vacã 
nãvã (con thuyền = a boat) nãvã 
salãa (hội trường = a hall) sala 
gathã (đoạn thơ = a stanza) gathã 
pũJã (sự tôn kính = worship) pũJã 


Chú ý: Danh từ nam tánh tận cùng ä ($128) hiếm khi gặp. Tuy 
ä là nguyên âm nhưng nó thuộc về biến cách phụ âm. 
Chẳng hạn như sã (con chó) được biến cách từ danh 
từ gốc san (Sanskrit s van); hoặc mã (mặt trăng) của 
từ gốc mas; hoặc gandhnadhanva (Arjuna) của từ gốc 


gøandrvadhanvan. 


§172. Tất cả danh từ tận cùng T; chủ cách, số ít là ï thì đó là danh 


từ nữ tánh tận cùng 1. 
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Vĩ dụ: 
Thân danh từ Chủ cách, số ít 
Mahi (quả đất = the earth) MahT 
STh1 (sư tử cái = lioness) STh1 
Bhisĩ (chiếu = a mat) Bhisr 
RãJIm (hoàng hậu = a queen) RãJInI 
Bhũmi (quả đất = the earth) Bhùnĩ 


§173. Có một số trường hợp danh từ nam tánh tận -1, chủ cách 
số ít tận cùng -1 thì chúng vừa là danh từ, vừa là tính 
từ và thuộc về biến cách phụ âm, của thân danh từ tận 
cùng -in. 

§174. Không có danh từ trung tánh tận cùng 1. 

§175. Tất cả danh từ tận cùng u là nam tánh, nữ tánh hoặc trung 
tánh. Đề biết nhiều hơn thì tra từ điển sẽ là cách tốt đề 
biết tánh của danh từ. 

§176. Tất cả danh từ tận cùng ũ, chủ cách, số ít tận cùng ñ thì 
đó là danh từ nữ tánh tận cùng ũ. Hình thức danh từ này 


không nhiều. 
Vĩ dụ: 
Thân danh từ Chủ cách, số ít 

Camũ (quân đội = an army) Cam 

Padũ (giày = a shoe) Padũ 

Sassũ (mẹ chồng = a mother-in-law) Sassữ 

Bhũ (quả đất = the earth) Bhũ 

Vadhũ (con dâu = dauphter-in-law) Vadhuũ 
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§177. Danh từ nam tánh tận cùng là ũ với chủ cách số ít là ũ thì 
danh từ đó vừa là tính từ vừa là danh từ. 


Vĩ dụ: 
Thân danh từ Sử dụng với nghĩa | Chủ cách, 
như là tính từ/ số Ít 
danh từ 
Abhibhũ: người đứng đầu Chủ yếu, quan Abhibhũ 
(mastering) trọng, chính phục 


(chief, conqueror) 


Vedagũ: sự biết về kinh Veda | Người uyên bác (a | Vedugũ 


(knowing the Vedas) Sage, a savanf) 

Magsaññũ: sự hiểu biết Người trong sạch | Maggaññù 
về phương pháp (saint) 

(knowing the Way) 


§178. Không có danh từ trung tánh tận cùng ñ. 
§179. Những nguyên tắc trên sẽ giúp cho chúng ta phân biệt 
tánh của danh từ. 
§180. Nhiều danh từ nữ tánh được tìm thấy từ danh từ nam tánh 
với những hậu tô nhất định. 
§181. Trong Päli, những hậu tố sau được dùng để hình thành 
đối với danh từ nữ tánh: 
1. ã, Ikã, akaã. 
+ 1y TE1TM, 
3. nI,ïn1. 
4. ä, n1. 


§182. Danh từ nữ tánh dựa trên nam tánh. 
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§183. Nhiều danh từ nữ tánh được tìm thấy từ danh từ nam tánh 
tận cùng bằng ä, 1. 


§184. Những ví dụ về danh từ tận cùng ã. 


Danh từ nam tánh Danh từ nữ tánh 
cơ bản cơ bản 


Mãnusa: người đàn ông | Mãnusä: người phụ nữ (a woman) 


(a man) Assä: con ngựa cái (a mare) 

Assa: con ngựa đực Kumbhakãräã: người vợ của người 
(a horse) thợ gốm (a potter”s wife) 
Kumbhakära: người thợ | Katapitanã: người phụ nữ độc ác (a 
gôm (a poffer) she-demon) 

Katapitana: người độc ác | Vallabhã: sự ưa thích của người phụ 
(a demon) nữ (a favourIte woman) 


Vallabha: sự ưa thích 
(a favourIte) 


Chú ý: Danh từ nữ tánh tận cùng ä xuất hiện không nhiễu; hầu 


hết chúng cũng được hình thành với hậu tổ ï/ mĩ/ ikã. 


§185. Ví dụ với danh từ tận cùng I. 


Danh từ nam tánh Danh từ nữ tánh 
cơ bản cơ bản 
STha: sư tử (lon) SIhT: sư tử cái (lioness) 
Miga: con nai (deer) MigT: con nai cái (doe) 
Kumãra: hoàng tử, KumarT: con gái, công chúa (girl, 
con trai (boy, prIince) princess) 


Manava: người đàn ông trẻ | MãnavI: người đàn bà trẻ 
(a young man) (a young woman) 


Sãmanera: người tập việc (a | SamanerT: người nữ tập việc nữ 


ñOVIC€) (a novice (fem)) 
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Chú ý: Danh từ nữ tánh được tìm thấy trong danh từ nam tánh 
tận cùng ï xuất hiện nhiễu trong PäÏi. 


§18§6. Danh từ nữ tánh cũng được sử dụng nhiều trong hình 
thức đặt tên, nó được hình thành với hậu tố ï. 


Danh từ nam tánh cơ bản 


Danh từ nữ tánh cơ bản 


Kaccayana 


'Vãsettha 


Gotama 


Kaccayanam 
'Vasetth 


GotamT 


§187. Danh từ nam tánh tận cùng —-ka (có thể là tính từ/ 
danh từ) hình thành nên danh từ nữ tánh tận cùng ïkã 


hoặc ïkinI. 


Danh từ nam tánh 
cơ bản 


Danh từ nữ tánh 
cơ bản 


Nãvika: người chèo thuyền 

(a boatman) 

Paribbãjãka: nhà khổ hạnh lang 
thang (a wandering ascetic) 
Pansukilika (một vị tu sĩ nam 
mặc những tắm y làm bằng phấn 
tảo! (a monk wearing robes made 
of picked-up rags) 


Kumaraka: con trai (a boy) 


Naãvikã, nãvikinT 


ParibbaJikäã, paribbäJikinT 


Pansukũllikä, pansukilikinT 


(tu sĩ nữ mặc những tắm y 
phấn tảo) 


Kumarikä: con gái (a girl) 


§18§. Ví dụ danh từ tận cùng 1m1. 


' Y phấn tảo hay còn gọi là y bá-nạp, tức là y (vải) được làm bằng trăm miếng vải nhỏ 
được vá lại với nhau; những miếng vải nhỏ này được nhặt từ những miếng vải của 
người đời vứt bỏ nơi chỗ dơ bản hay nơi nghĩa địa. người tu lượm những miếng vải 
rách ki đem về giặt sạch và may chúng lại với nhau tạo thành tắm y phân tảo hay y 


bá nạp". 
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Danh từ nam tánh 
cơ bản 


Danh từ nữ tánh 
cơ bản 


RãJã: nhà vua (king) 
Kumbhakãra: thợ gốm 
(potter) 

Miga: con nai đực (deer) 
STha: sư tử đực (lion) 
Yakkha: yêu tinh nam 
(an orge) 


RãJinr: hoàng hậu (queen) 
Kumbhakãrinĩ: vợ người thợ gốm 
(potter”s wIfe) 

MiginT: con nai cái (a doe) 

SThim: sư tử cái (lioness) 
Yakkhim: yêu tinh (nữ) 

(an ogress) 


§189. Ví dụ danh từ tận cùng m1. 


Danh từ nam tánh cơ bản 


Danh từ nữ tánh cơ bản 


Bhikkhu: tu sĩ Phật giáo 
(nam) (Buddhist monk) 
Bandhu: người bà con 

(a relatIve) 

Patu: người uyên bác 

(a wIse man) 

Dhammaññũ: người nam 
sùng đạo 

(a pious man) 

DandI: người hành 

khât nam 

(a mendicant) 

Brahmacärï: người nam sống 
trong đời sông cao quý (one 
who lives the higher life) 


Hatthi: con voi đực 
(an elephant) 


Bhikkhunr: tu sĩ (nữ) 

(Buddhist nun) 

Bandhuni: người bà con (nữ) 

(a female relative) 

PatunI: người phụ nữ uyên bác 
(a wIse woman) 

Dhammaññunr: người nữ 

sùng đạo 

(a pious woman) 

Dandim: người hành khất nữ 

(a female mendIicant) 
Brahmacãrinĩ: người phụ nữ sống 
trong đời sông sang trọng, người 
học đạo 

(a woman who lives the higher 
life, a religious student) 


Hatthin: con voi cái 
(female elephant) 
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Chú ý: Hậu tô mỉ (ï dài) sẽ được găn vào danh từ nam tảnh cơ 
bản tận cùng ï, ï đài, và u, u dải. ï đài và u dài của danh 
từ nam tảnh cơ bản bị ngăn lại khi chúng đứng trước nỉ 


(¡ dải). 


§190. Ví dụ danh từ tận cùng ãmI. 


§191. Một vài danh từ nữ tánh có hậu tố ãnT. 


Danh từ nam tánh cơ bản 


Danh từ nữ tánh cơ bản 


Matula: chú, bác, cậu, dượng... 
(uncle) 

Varuna: Varuna 

Khattiya: người nam cao quý 
(a nobleman) 

Äcariya: giáo viên nam 

(a teacher) 

Gahapati: người chủ nhà 
(householder) 


MaãtulänT: dì, mợ, cô... (aunt) 
Varunam1 

KhattiyänT: người nữ cao quý 
(a noble woman) 


Äcariyänï: giáo viên nữ 


GahapatänI: người vợ chủ nhà 


(householder”s wIfe) 


Chú ý: Trong gahapati, ¡ đứng cuối của từ sẽ bị bỏ khi đứng 


tFưỚc —đHI. 


§192. Một vài danh từ nam tánh có hai hoặc nhiều hình thức 


danh từ nữ tánh. 


121 
* 


VỆ, 


Danh từ nam tánh 


Danh từ nữ tánh 


Nãga: voi, rắn (snake, elephant) 
Miga: con nai (deer) 

S1ha: con sư tử (tiger) 
Byagegha: con cọp (tIger) 

Kakã: con quạ (a crow) 


Mãnusa: người nam 


(người đàn ông) 


cơ bản cơ bản 
Atthakãma: người mong muốn | Atthakãmä, atthakãml, 
ích lợi (one wishing to be useful) | atthakaminI 
Kumbhakãra: thợ gốm (potter) | Kumbhakãrä, kumbhakãri, 
kumbhakarim 
Yakkha: yêu tính (ogre) YakkhI, yakkhinm 


Nag1, naginT 

MigI, miginT 

SĩhT, sïhinT 
ByagghI, byagghinI 
KakI, kakinT 


Mãnusä, mãnusI, mãnusinI 


§193. Sự hình thành tính từ nữ tánh dựa trên những hậu tố 
đã trình bày trong phần §1§1. 

§194. Những tính từ cơ bản tận cùng là —a, vài hình thức 
tính từ nữ tánh cơ bản khác tận cùng ã, 1. 

§195. Những tính từ tận cùng 1, 1, u, ũ sẽ hình thành nên tính 
từ nữ tánh bằng cách thêm -—nT (§189) vào sau nó (, 1, u, ñ); 
riêng ï và ũ sẽ biến thành ï và u. 


(Xem thêm những ví dụ ở chương VỊH. Tính tù) 
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CHƯƠNG VII 
TÍNH TỪ (ADJECTIVES) 


BIẾN CÁCH (DECLENSION) 
§196. Tính từ cũng giống như danh từ, nó được tận cùng bởi 
các nguyên âm và phụ âm. 


Nêu các bạn hiêu về biên cách của danh từ thì đôi với 
biên cách của tính từ sẽ không khó. 


Biến cách tính từ tận cùng -a 
§197. Với hình thức nữ tánh có dấu hiệu tận cùng ä, thỉnh 
thoảng tận cùng 1. 
§198. Trong hình thức trung tánh thì tính từ tận cùng là rh. 
§199. Tính từ nam tánh được biến cách như deva (§122), nữ 


tánh biến cách như kaññã (§127), trung tánh như rũparn 
(§124). Nữ tánh tận cùng ¡ được biến cách như nadï 


(§139). 
§200. Biến cách của tính từ Bãla — ngốc nghếch 


Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách balo balã balam 
Đối cách bãlam bãlam  |bãlam 
Sử dụng cách |balena balaya balena 
Chỉ định cách |baãlassa,balaya | balãya bãlassa, balãya 


V2SEP: 


Xuất xứ cách | bãlã,bãlasmä, balãya  |balä,bãlasmä, 
balamhä, balato balamhä, 
bãlato 
Sở thuộc cách | balassa balaya bãlassa 
Định sở cách bale,balasmim, baläya, bale, balasmim, 
balamhi balayam | balamhi 
Hô cách bala, balã balä, bale | bala 


Những tính từ sau được biến cách như deva, kaññãä và rũparh 


Tính từ bến Nữ tánh | Trung tánh 
tánh 

Dũira = xa (far) dũro dũrä diram 
Taruna = trẻ (young) taruno taruna tarunam 
DIgha = dài (long) dipho diphã digham 
Rassa = ngắn (short) raSS0 rassä rassam 
Gambhira = sâu (deep) gambhrro | gambhrra | gambhTram 
Pharusa = thô, xù xì (harsh) |pharuso |pharusä |pharusam 
Sukkha = khô (dry) sukkho  |sukkhäã sukkham 
Amaka = vết thương (raw) |ãmako |ãmakä ãmakam 
Pãpa = điều sai trái (evil) papo papã pAäpam 
Khema = sự điềm tĩnh (calm) | khemo khema khemam 


§201. Sau đây là vài ví dụ về tính từ nữ tánh tận cùng bằng. Nó 
được hình thành từ tính từ cơ bản tận cùng a. 
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Tính từ Nam tánh Nữ tánh 
Pãpa = xấu về đạo đức (evil) pãpo pãpI 
Taruna = trẻ (young) taruo tarun 
Dipana = chiếu sáng, sáng trí dipano dipam 
(lluminating) 


Chú ý: Như đã nói ở trên tính từ nữ tánh tận cùng ï được biến 


cách như nadal. 


§202. Tính từ tận cùng 1. 


§203. Những tính từ nam tánh tận cùng 1 được biến cách như 
kap!; trung tánh thì được biến cách như vãri; nữ tánh tận 


cùng —ni thì được biên cách như nadI. 


§204. Biến cách của tính từ Bhũri — phong phú (abundant). 


SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ cách bhiri bhũrini bhũri. 

Đối cách bhũrim bhũrinim_— | bhũrim 

Sử dụng cách | bhũirinä bhũriyä bhũrinã 

Chỉ định cách bhũrissa, bhũriyä bhũrissa, bhũrino 
bhũrino 

Xuất xứ cách | bhũrinä, bhũriyã bhñrinä, 
bhurimhä, bhũrimhä, 
bhũrismä bhũrismä 

Sở thuộc cách | bhũrissa, bhũrimniyä bhũrissa, bhũrino 
bhũrino 

Định sở cách bhũrimhi, bhũrmiyä, | bhũrimhi, 
bhũrismim bhũriyam | bhũrismim 

Hô cách bhiri bhirini bhiri 
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VIỆT, 


SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách bhũữm, bhũrãyo | bhirinI, bhũrI, 
bhũriniyo bhũrim. 
Đối cách bhữn, bhũrãyo | bhũrinl, bhũr1, bhũrinT 
bhũriniyo 
Sử dụng cách bhũrTbhi, bhũrinTbhi, bhũrTbhi, 
bhũnbhi bhũrinThi bhũnhi 
Chỉ định cách |bhũrInam Bhũrmmam_ | bhũnnam 
Xuất xứ cách | bhũrTbhi, bhũrinbhi, | bhũnbhi, 
bhũnhi bhũrinThi bhũnhỉ 
Sở thuộc cách | bhũrInam bhũrnnnam | bhũrnam 
Định sở cách bhũrTsu bhũrTsu bhũrTsu 
Hô cách bhũrI, bhũrãyo | bhũirinl, bhũrini, bhũrT 
bhũriniyo 


§205. Tính từ tận cùng 1. 


§206. Có nhiều tính từ nam tánh tận cùng bằng -T; nó bắt 


nguồn từ danh từ nam tánh tận cùng a. [Cần phân biệt 
hậu tố của tính từ khác với hậu tố của danh từ nữ tánh 


tận cùng 1 (181,2;185) nghĩa là tuy có điểm giống nhau 
là ï nhưng về bản chất từ loại khác nhau.] 


Ví dụ: 


Tính từ nữ tánh 
Päpï: tội lỗi (sinful) 
Dhammi: tín ngưỡng, ngoan đạo 
(religIous, pIous) 
ManrT: kiêu hãnh (proud) 
Sokĩ: buồn bã (sorrowful) 
Rogĩ: đau ốm (sick) 
Makkln: đạo đức giả 
(hypocritical) 


Danh từ nam tánh 
Päpa: sự tội lỗi (sin) 
Dhamma: sự tín ngưỡng 
(religion) 

Mãna: sự kiêu hãnh (pride) 
Soka: sự buồn bã (sorrow) 
Roga: sự đau ốm (sickness) 
Makkha: đạo đức giả 
(hypocrIsy) 
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§207. Tính từ nam tánh được biến cách như dandi. 

§208. Tính từ nữ tánh được hình thành bằng cách thêm -ni 
đứng sau hậu tổ ï (ï đứng trước sẽ biến thành ¡ và ¡ của —ni biến 
thành T: nĩ); nó được biến cách như nadI. 


§209. Tính từ trung tánh tận cùng -i sẽ biến cách như vãïi. 


§210. Biên cách của esĩT — mơ ước. 


SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ cách esĩ esinT esỉ 
Đối cách esim esim esim 
Sử dụng cách | esinä esiniyã esinã 
Chỉ định cách | esissa,esino, esiniyä esissa, esino 

esiniyä 
Xuất xứ cách esinä, esimhä, esiniyä esinä, esimhä, 

esismä esismäa 
Sở thuộc cách | esissa, esino, esiniyä esÏssa, esino 

esiniyã 
Định sở cách esismimh,esimhi | esiniyä, esimhi, 

esiniyam | esismirh 
Hô cách esỉ esim. esỉ 
SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ cách esĩ esinT esinT 
Đối cách esĩ esinI, esiniyo | esImi, esỉ 
Sử dụng cách esTbhi,esihi | esIbhi, esThi esTbhi, esThi 
Chỉ định cách |esInam esinnam esinam 
Xuất xứ cách esIbhi,esihi | esIbhi, esihi esIbhi, esThi 
Sở thuộc cách |esIinam esinnam esimam 
Định sở cách esIsu esIsu esIsu 
Hô cách esĩ esinT esĩ 
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VY: 


NHỮNG TỪ BIẾN CÁCH NHƯ ESI 


Nam tánh Nữ tánh | Trung tánh 
ekakT: cô độc (solitary) ekaim ekaki 
cãrT: lang thang (roaming) carinT cari 
ekakkhI: người có cách nhìn ekakkhin  lekakkhi 
(one eyed) 
maccharT: bủn xin (nggardly) maccharin | macchari 
sũrT: trí tuệ (w1se) surim siri 
jayT: chiến thắng (victorious) Jayin Jayl 


§211. Tính từ tận cùng u. 

§212. Những tính từ nam tánh tận cùng u, nó được biến cách 
như bhikkhu, nữ tánh biến cách như nad[, trung tánh biến 
cách như cakkhu. 

§213. Tính từ nữ tánh được hình thành bằng cách thêm -nĩ 


trước u. 


§214. Biến cách Garu — Nặng (Heavy) 


SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách garu garum garu 
Đối cách garum garunim garum 
Sử dụng cách | garunä garuniyä garunäa 
Chỉ định cách | garussa, garuniyä garunäa 
garuno 
Xuất xứ cách | garunä, garuniyä garuni, 
garumhä, garumhä, 
øarusmaäa øarusmaäa 
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Sở thuộc cách | garussa, garuiyä garunä, 
øaruno garumhä, 
garusmäa 
Định sở cách | garumhi, garuniyä, garumhi, 
øarusmim garuniyam øarusmirh 
Hô cách garu garunT garu 
SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách gar, garunI, gari, 
garavo øaruniyo garũni 
Đối cách gari, garunI, gari, 
øaravo garuniyo garũni 
Sử dụng cách garibhi, sarũhi |garunTbhi, | garibhi, 
garunnhi garihi 
Chỉ định cách garũnarh garunmam. | garũinam 
Xuất xứ cách garibhi, sarũhi |garunTbhi, | garibhi, 
garnhi garihi 
Sở thuộc cách | garũnam garunmam | garữbhi, 
garihi 
Định sở cách øgarisu garunIsu garisu 
Hô cách gari, garunI, gari, 
garavo øaruniyo garũni 


Nước 


VIỆT, 


MỘT SỐ TÍNH TỪ BIẾN CÁCH NHƯ GARU 


Nam tánh Nữ tánh | Trung tánh 
bahu: nhiêu (many) bahunr  |bahu 
sãdu: có thê đồng ý (agreeable) sadunT sadu 
sãdhu: tốt lành (good) sadhunT | sadhu 
dattu: ngốc nghếch (stupid) dattun | dattu 


§215. Tính từ tận cùng ũ. 


§216. Tính từ tận cùng ñ với hình thức nữ tánh bằng cách thêm 
ni trước ñ (ũ biến thành u). 


§217. Hình thức nam tánh thì nó được biến cách như sayambhũ 
và nữ tánh được biến cách như nadï và trung tánh được 


biến cách như eakkhu. 


§218. Biến cách của Viññũ — thông thái. 


SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách viññữ viññunI viññũ. 
Đối cách viññum viññũnim viññum 
Sử dụng cách viññunã viññuniyä viññunã 
Chỉ định cách viññussa, viññuniyä viññussa, 
viññuno viññuno 
Xuất xứ cách |viññunä, viññuniyã viññũ 
viññumhä, 
viññusmä 
Sở thuộc cách | viññuno, viññuniyä viññuno, 
viññussa viññussa 
Định sở cách viññumhi, viññuniyä, viññusmim, 
viññusmim viiññuniyam | viãññumhi 
Hô cách viññữ viññunI viññữ 
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SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách viññũ, viññuvo | viññunT, viññunT, 
viññuniyo viññu 
Đối cách viññũ, viññuvo | viññunT, viññunT, 
viññuniyo viññu 
Sử dụng cách | viññũbhi, viññunTbhi, | viññũñbhi, 
viññũhi viññumhi viññũhi 
Chỉ định cách | viññũnam viññunmam_ | viññũnam 
Xuất xứ cách | viñññbhi, viññunbhi, | viññũñbhi, 
viññũhi viññumhi viññũhi 
Sở thuộc cách | viññũnam viññunmam_ | viññũnam 
Định sở cách | viññũsu viññunTsu viññũsu 
Hô cách viññũ, viññuvo | viññunT, viññũ, 
viññuniyo viññini 


Những tính từ sau biến cách như viññ 


| | 


(nam tánh, nữ tánh, trung tánh) 


Niddälũ: buồn ngủ (sleepy) 


Mattaññn: điều độ (temperate) 


Pabhũi: hùng mạnh 
(powerful) 


Kataññu: biệt ơn 


(grateful) 


§219. Tính từ tận cùng là phụ âm. 


§220. Những tính từ tận cùng phụ âm chia thành 3 loại. 


1. Tận cùng bằng -at hoặc -ant. 


2. Tận cùng bằng -mat hoặc -mant. 


3. Tận cùng bằng —vat hoặc —vant. 
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S221. Tất cả những tính từ tận cùng —maf;— mant; —vaf; —vanf 
được hình thành từ danh từ tận cùng —-mä; —vã; danh từ 
đó diễn đạt sự sở hữu về phẩm chất hoặc trạng thái. 


§222. Tuy nhiên, hậu tố -mã, -vã không được thêm vào một 
cách tùy tiện và nó đi theo hai nguyên tắc sau. 


a. Hậu tô -vã chỉ thêm vào danh từ tận cùng bằng a. 


b. Hậu tố -mã được thêm vào danh từ tận cùng bằng ỉ và u. 


Danh từ 


Tính từ 


Mãna: sự kiêu hãnh (pride) 


Maãnavä: kiêu ngạo 
(having pride; proud) 


Guna: sự đức hạnh (virtue) 


Gunavä: có đạo đức tốt (having 
Virfue, virtuous) 


Bhoga: sự giàu có (wealth) 


Bhogaväã: giàu có 
(possessing wealth; wealthy) 


Bala: sự mạnh mẽ (strength) 


Balavä: sức mạnh (possessing 
strength, strong) 


Danh từ Tính từ 
SucI: sự trong sạch Sucimä: đặc tính trong sạch 
(purity) (endowed with purity, pure) 
Sati: sự chánh niệm Satimä: chánh niệm (possessed of 
(mindfulness) mindfulness, mindful) 


Khanti: sự kiên nhẫn 
(patience) 


Khantimã: tính kiên nhẫn 
(endowed with patience, patienf) 


Hetu: nguyên nhân 
(cause) 


Hetumä: nguyên nhân 


(having a cause, causal) 


Bandhu: người bà con thân 


thuộc (relative) 


Bandhumä: có họ hàng thân thuộc 


(having a relatIve) 
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§223. Tính từ nữ tánh tận cùng bằng ï hình thành bằng cách 


thêm t đứng sau —vat, mat, —vant, =mant. 


Góc tính từ Nam tánh Nữ tánh 
Gunavat Gunaväa Gunvaft 
Gunavant Gunaväa Gunavanft 
Jutimat Jutima Jutimaft 
Jutimant Jutima Jutimantt 


§224. Tính từ trung tánh, số ít, chủ cách, đối cách, hô cách được 


hình thành bằng cách thêm rh đứng sau —vã và -mã và 


ä sẽ biến thành a (§4.34); đối với số nhiều thì tương tự, 


thêm ãnI1 sau —vant, -mant. 


Góc tính từ Nam tánh Trung tánh 
Số ít Số nhiều 
Jutimant Jutimäa Jutimam Jutimantãni 
Gunavant gunava gunavam gunavantãni 
§225. Biến cách của tính từ tận cùng -at, -ant. 
§226. Biến cách Mahã (gốc từ Mahat, mahant). 
SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách maham, mahafI, maham, 
mahanto mahantI mahantam 
Đối cách mahantam mahatim, mahantam 
mahantim 
Sử dụng cách | mahatä, mahatiyä, | mahatfä, 
mahantena mahantiyä | mahantena 
Chỉ định cách | mahato, mahatiyä, | mahatfo, 
mahantassa mahantiyä | mahantassa 
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Xuất xứ cách mahatä, mahatiyä, |mahatfä, 
mahatamhä, mahanftiyã | mahantasmä, 
mahatasmä mahantamhä 

Sở thuộc cách | mahatä, mahatiyä, |mahatfo, 
mahantassa mahantiyä | mahantassa 

Định sở cách mahati, mahante, | mahatiyä, mahato, 
mahantasmim, |mahantiyä | mahantassa 
mahatamhi 

Hô cách maham, mahã, | mahatI, maham, 
maha mahanf mahä,maha 

SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ cách mahanto, mahatfI, mahantä, 
mahantä mahantI, mahantäni. 

mahatiyo. 

Đối cách mahante, mahatfI, mahantäni, 
mahantä, mahatiyo, mahantä 
manhanto mahantI, 

mahantiyo 

Sử dụng cách | mahantebhi, mahantbhi, | mahantebhi, 

mahatehi mahanthi, mahantehi 
mahathi, 
mahathi 

Chỉ định cách |mahantänam, |mahatinam, |mahatam, 
mahatam mahaninam | mahantänam 

Xuất xứ cách | mahantebhi, mahantbhi, | mahantebhi, 
mahantehi mahanthi, mahantehi 

mahatTibhi, 
mahathi 
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Sở thuộc cách |mahantanam, |mahatnam, | mahantänam, 
mahatam mahaninam | mahatam 
Định sở cách | mahantesu mahaffsu, mahantesu 
mahanfsu 
Hô cách mahantä, mahantiyo, mahantä 
mahanto mahanft, 
mahantiyo 


Chủ ÿ: 

(a) Sự biến cách của Mahã nên nghiên cứu kỹ vì tất cả hiện 
tại phân từ (having V-3) có tận cùng -ant, -at như 
gacchanto hoặc gacchamh; kararh hoặc karanfo; pacarn 
hoặc pacanto đều biến cách như Mahã. 

(b) (Xem lại §167), ngoài biến cách như Mahä thì biến 
cách của Araharh đối với số ít, chủ cách còn có hình 
thức Arahä. 

(c) Từ Santo (§167) có nghĩa là người đức hạnh được biến 
cách tương tự như Mahã, tuy nhiên còn có hình thức 
sử dụng cách, số nhiều sabbhi, sabhi. 

Những từ biến cách tương tự như Maharh (gốc từ mahat, 
mahant) ở nam tánh, nữ tánh, trung tánh. 
e  Caram, caranto (gốc từ carat, caranf): đi bộ, lang 
thang (walking, roanming). 
e _ Bhuñjarh, Bhuñjanto (gốc từ Bhuñjat, Bhuñjant): 
ăn (eating). 
e _ Karam,karanto(gốc từ Karat, Karant): làm (doïng). 


e Sarai, saranto (gốc từ sarat, sarant): nhớ 
(remembering). 


e© Vasarmn, vasanto (gôc từ vasat, vasanft): sông 


(living). 
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e  Puccharh, pucchanto (gốc từ pucchat, pucchanÐ): 
hỏi (asking). 


§227. Biến cách của tính từ tận cùng -mat, -mant. 


§228. Biến cách của Dhĩmã— sáng suốt (gốc từ: Dhĩmat, Dhĩñmant). 


SỐ í. 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ cách | dhĩmä, dhimafI, dhimam, 
dhĩimanto dhimanti dhĩmantam 

Đối cách | dhĩmanh, dhĩmatim, dhĩmam, 
dhĩmantam dhimantim dhĩmantam 

Sửdụng | dhimaftã, dhTimatiyä, dhimatä, 

cách dhĩimantena dhimantiyä dhimantä 

Chỉ định | dhimato, dhTimatiyä, dhĩmato, 

cách dhĩmantassa dhimanfiyä dhĩimantassa 

Xuất xứ dhImatä, dhTimantiyä, dhimatä, 

cách dhĩmantä, dhimatiyä dhimantä, 
dhĩmantasmä, dhĩimantamhä, 
dhĩimantamhä, dhĩimantasmä 

Sở thuộc | dhĩmato, dhTimatiyä, dhĩmato, 

cách dhĩimantassa dhimantiyä dhimantassa 

Định sở dhTmati, dhTimatiyä dhimati, 

cách dhimante, dhĩmantiyã dhimante, 
dhĩimanfasmim, dhĩmatiyam, dhimanftasmim, 
dhĩmantamhi dhĩmantiyam dhĩimantamhi 

Hôcách | dhĩmam, dhImafI, dhImamh, dh1mä, 
dhĩmä, dhĩma, dhĩimantT dhĩmantä, 
dhĩmantä, dhimanta 
dhĩmanta 

„186. 
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SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách dhimantä, dhĩmatl, dhimantäni, 
dhĩmanto, dhTmatiyo, dhĩimantä 
dhĩmä dhimanH1, 
dhimantiyo 
Đối cách dhĩimante dhimatl, dhĩmantäni, 
dhimatiyo, dhimantä 
dhimanfI, 
dhĩimantiyo 
Sử dụng cách | dhimantebhi, dhimantTbhi, dhimantebhi, 
dhĩmantehi dhimantThi, dhĩmantehi 
dhimatTIbhi, 
dhimatThi 
Chỉ định cách | dhimatam, dhimafinam, dhimatam, 
dhimantanam |dhĩimaninam |dhĩimantänam 
Xuất xứ cách | dhimantebhi, dhimantTbhi, dhimantebhi, 
dhĩmantehi dhimantThi, dhĩmantehi 
dhimatTbhi, 
dhimatfhi 
Sở thuộc cách | dhimatam, dhimaninam, | dhimatam, 
dhimantanam_ | dhTimafinam dhimantänam 
Định sở cách | dhimantesu dhĩmanfisu, dhĩmantesu 
dhĩmatTsu 
Hô cách dhĩmä, dhimatI, dhimantäni, 
dhimantä, dhTimantiyo, dhĩimantä 
dhĩmanto dhimanti, 
dhimantiyo, 
dhĩma 


Những từ biến cách tương tự (nam, nữ, trung tánh) như 


Dhimart. 
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e_ Gomä (gốc từ gomat, gomant): chủ đàn gia súc 
(a cattle owner). 

e_ Puttimä (gốc từ puttimat, puttimant): có những 
đứa con trai (having son§). 

e Khãnumä (gốc từ khãnumat, khãnimant): có 
những cái cọc (having stumps). 

e Ketumã (gốc từ Ketumat, Ketumant): vinh 
quang, có những ngọn cờ (glorious, vICfOrIous, 
havIng banners). 

e_ Hetumä (gốc từ hetumat, hetumant): có nguyên 
cớ (having a cause). 


e Cakkhumä (gốc từ cakkhumat, cakkhumant): 
được khai sáng; ngộ đạo (enlightened). 


§229. Biến cách của tính từ tận cùng —vat hoặc —vant. 


Chú ÿ-: Tính từ tận cùng -vamt, -vat biến cách tương tự như 


mat; -mamt, chỉ có sự khác nhau là v thay thế cho m. 


§230. Biến cách của Gunavä — đức hạnh (gốc từ gunavat, 


gunavant) 
SỐ ÍT 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

Chủ gunavä, gunavati, gunvarh, 

cách gunavanto gunavant øuavanta 

Đối gunavanh, gunavatim, gunavam, 
cách gunavantam gunavantim gunavantam 
Sử dụng | gunavatä, gunavantiyä, gunavatä, 
cách øunvantena gunavatiyä øunavantena 
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Chỉ định | gunavato, gunavatiyä, gunavato, 
cách øunavantassa gunavantiyä øunavantassa 
Xuất xứ gunavatä, gunavatiyä, gunvatã, 
cách gunavantena gunavantiyä gunavantena 
SỞ gunavato, gunavatiyä, gunavato, 
thuộc gøuavatassa gunavantiyä øuavantassa 
cách 
Định sở | gunavati, gunavatiyä, gunavati, 
cách gunavante, gunavatiyam, | gunavante, 
øunavantasmim, | gunavantiyä, øunavanftasmim, 
gunavantamhi gunavantiyam_ | gunavantamhi 
Hô cách | gunavarh, gunavat, gunava, gunavä, 
guavä, guava, gunavant gunavanta, 
gunavantä, gunavantä 
gunavanta 
SỐ NHIỀU 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Chủ gunavanfä, gunavati, gunavanfãni, 
cách guavanto, gunavatiyo, guqavantä 
gunaväa gunavanli, 
gunavanfiyo 
Đối cách gunavante gunavat, gunavanfãni, 
gunavatiyo, gunavantä 
gunavanli, 
øunavanfiyo 
Sử dụng | gunavantebhi, gunavanfbhi, gunavantebhi, 
cách gunavantehi gunavanfhi, gunavantehi 
gunavafTbhi, 
gunavatThi 
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Chỉ định | gunavatarmn, gunavatnam, gunavatam, 
cách gunavantänam gunavaninam gunqavantänam 
Xuất xứ gunanvantebhi, | gunavatTbhi, gunavantebhi, 
cách gunavantehi gunavathi, gunavantehi 
gunavanfibhi, 
gunavanthi 
Sở thuộc | gunavatam, øunavatinam, øunavantãnam, 
cách gunavantänam_ | guqavanfiinam gunavatam 
Định sở | gunavantesu gunavanfisu, øunavantesu 
cách gunavaftIsu 
Hô cách | gunavä, gunavafi, gunavanfä, 
gunavanftä, guqavafiyo, gunvanftãnli. 
gunavanto gunavanfIyo 


§231. Tính từ tận cùng -ãvĩ, —vĩ xuất hiện rất ít trong Päli. 


§232. Tính từ tận cùng —ãvi, —vĩ có gốc từ lần lượt là ãvin, vin; 
vì vậy chúng phụ thuộc vào biến cách phụ âm. —Vĩ được 
dùng sau danh từ và —-avĩ đứng sau căn động từ. 


§233. Đối với tính từ nữ tánh được hình thành bằng cách thêm 
hậu tô —nï đứng trước 1, ï đứng trước biến thành ¡. 


§234. Đối với tính từ trung tánh thì ở, chủ cách và hô cách, số 
ítT biến thành ¡; ở số nhiều thì 1 không đổi. 


§235. Tính từ tận cùng —vI được biến cách như -mã, —vã diễn 
đạt sự sở hữu. 
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Vĩ dụ: 
Tính từ 
Danh từ Trung tánh 
Nam tánh | Nữ tánh TRỤ mm. 
Sô Ít Sô nhiêu 
medhä - trí medhav[ |medhavin |medhavi | medhãvimT 
tuệ (wisdom) 
pass thấy passav[ |passavim passavi  |passavIm 
(to see) 


Biến cách của những tính từ không khó, nó được biến cách 
tương tự như dandI đôi với nam tánh; nadI đôi với nữ tánh, 
trung tánh đối với vãïi. 

§236. Tính từ phủ định. 
§237. Tính từ phủ định được thành lập bằng cách thêm tiền tố 
a- hoặc ana-. 
Chủ ý: 
©o_ a- được sử dụng trước phụ âm, ana- được sử dụng 


trước nguyên âm. 


Vĩ dụ: 


DIpha: dài (long) AdTgha: không dài/ngắn (not long) 


Akula: đục Anäkula: không đục/trong 
(turbid) (not turbid, clear) 


SO SÁNH (COMPARISION) 
§238. So sánh của tính từ được thành lập theo hai cách: 


1) Đối với hình thức so sánh hơn thì thêm -tara; đối với 
hình thức so sánh nhất thì thêm —tama vào sau tính từ 
cơ bản/ tính từ nguyên. 
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2) Đối với hình thức so sánh hơn thì thêm -iya, đối với 
hình thức so sánh nhất thì —issika vào sau tính từ cơ 


bản/nguyên. 

§239. So sánh nhất và so sánh hơn của tính từ được biến cách 
như danh từ nam tánh Deva, nữ tánh Kaññã và trung 
tánh Rũpam. 

Vĩ dụ: 


(1) So sánh nhất và so sánh hơn của tính từ với đuôi -tara 


và -tama. 
Tính từ nguyên So sánh hơn So sánh nhất 
SucI: trong sạch Sucifara: Sucitama: 
(pure) sạch hơn (purer) sạch nhât (puresf) 
Pãpa: độc ác (evil) | Papatara: Papatama: 
độc ác hơn độc ác nhât 
(mơre evil) (most evil) 
Omaka: ghê tởm Omakatara: ghê Omakatama: ghê 
(vile) tởm hơn (viler) tởm nhât (vilest) 
Hari: xanh (green) Haritara: xanh hơn | Haritama: xanh 
(greener) nhât (greenest) 


Hình thức nam, nữ, trung tánh của tính từ so sánh nhất và 


so sánh hơn. 
e _ Nam tánh: Sucitar0, sucitamo. 
e Nữ tánh: Suctftarä, sucitami. 
e_ Trung tánh: Sucifaram... 
(2) So sánh nhất và so sánh hơn của tính từ với đuôi lần lượt 


là —iya (iyya) và i{tha và issika. 
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Tính từ nguyên 


So sánh hơn 


So sánh nhất 


Pãpa: độc ác 
(evil) 


Papiya; papiyya: 
độc ác hơn 
(mơre evil) 


Pãpittha: độc ác nhất 
(most evi]) 


Khippa: nhanh 
(quick) 


Khippiya, 
khippTyya: nhanh 
hơn (more quick) 


Khippittha, khippissika: 
nhanh nhất 
(most quick) 


Kattha: tệ (bad) 


Katthiya; 
katthaiyya: tệ 
hơn (wrose) 


Katthittha, kitthissika: tệ 
nhất (worst) 


§240. Hầu hết, các tính từ được gắn với lẫn nhau giữa các 


hậu tố —tara, tama (§238—T); Iya, Iyya, 1{tha, 1ssika (xem phần 


§238-2.) 


Vĩ dụ: 


©o_ Papatara hoặc päpiya. 


o6 Khippatara hoặc khippiya. 


o_ Papatama hoặc pãpittha hoặc päpissika... 


§241. So sánh hơn với đuôi -iya, -iyya được biến cách như 
mano (§159). 


§242. 


Cân chú ý răng, nguyên âm cuôi của tính từ cơ bản/ 


nguyên sẽ bị bỏ khi kết nối với đuôi —iya, -iyya, —i{tha, 


—issika. 


§243. Tính từ có hậu tố —va/-vat; -ma/-mat; (§ 221) và —vĩ, — 
vin (§231) khi kết hợp với đuôi —iya, —ïyya, —issika thì 
nguyên âm đứng trước các hậu tó trên sẽ bị bỏ, 


` Đồng thời các hậu tố trên cũng bị loại bỏ. 
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Ví dụ: 

(a) Gunayä + Iyo —› guna + Iyo — gun + Iyo — Øun¡yo. 
Tương tự Gun + 1yyo —> gunÏyyo 

Gun + 1f{tha —›> Gunittha... 

(b) MedhãvI+ iyo —› medhã + 1yo —> medh + 1yo —> medhiyo. 
Tương tự Medh-iyyo —> medhiyyo. 

Mecdh -ittha —› medhittha... 

(c) Satimä + Iyo —> sati + 1yO —> Saf + Iyo —> SafIyO. 
Tương tự: Sat-Iyyo —> satÏyV0; 


Sat-Ittha —> satittha... 


§244. -Tara được nhiều trong so sánh nhất ittha như là 


pApitthatara. 
§245. Hầu hết, số ít của hầu hết các tính từ được dùng như 
là trạng từ. 
Vĩ dụ: 
Tính từ Trạng từ 
Khippan: nhanh (quick) Khippam: một cách nhanh chóng 
(quickly) 
Sukha: hạnh phúc (happy) | Sukham: một cách hạnh phúc 
(happily) 
SI1pha: mau lẹ (swIff) SIpham: một cách mau lẹ (swiftly) 
Manda: ngốc nghếch Mandam: một cách ngốc nghếch 
(stup1d) (stupidly) 


§246. So sánh nhất cũng được hình thành bằng cách thêm tiền 
tố ati— đứng trước tính từ nguyên. 
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e_ Atikhippa: rất nhanh, cực kỳ nhanh, quá nhanh 


Thích Nhuận Đức 


(very quick, extremely quick to, quick). 


e_ Atippasattha: cực kỳ thông minh, xuất sắc (very 


excellent). 


e Atithoka: cực kỳ ít, quá ít... (too little, excessively 


little) 


§247. Một vài hình thức tính từ so sánh hơn theo dạng bất 


quy tắc 
„ : : Tính từ Tính từ 
Tính từ nguyên „ . h 
so sánh hơn so sánh nhật 
Antika: gần Nediya: gần hơn Nedittha: 

(near) (nearer) gần nhất (nearesf) 
Ba|ha: mạnh Sadhiya, sadhiyya: | Sadhittha: 
(strong) mạnh hơn (stronger) | mạnh nhất 

(strongest) 


Appa: ít (few) 


Kaniya: ít hơn 
(fewer) 


Kaniftha: ít nhất 
(fewest) 


Yuva: trẻ (young) 


Kaniya: trẻ hơn 


Kaniftha: trẻ nhất 


(younger) (youngest) 
Vuddha: già Jeyya: già hơn Jettha: già nhất 
(old) (older) (oldest) 


Pasattha: giỏi, xuất 
sắc (excellent, 
good) 


Seyya: giỏi hơn 
(better) 


Settha: cực kỳ giỏi 
(most excellent, 
best) 


Garu: nặng (heavy) 


Gariya: nặng hơn 
(heavier) 


Gari{tha: nặng nhất 
(heaviest) 
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§248. Bất kỳ danh từ được dùng như tính từ khi danh từ đó 
là thành phần cuối của từ ghép (xem chương từ ghép — 
Bahubbihi). Khi đó nó (tính từ) sẽ bổ nghĩa cho danh từ 
hoặc đại từ có liên quan (diễn đạt hoặc hiểu ngâm). 


§249. Dù danh từ nữ tánh hay trung tánh nhưng khi trở thành từ 


ghép thì nó biến cách như danh từ nam tánh. 


Vĩ dụ: 


Danh từ 


Danh từ như là như tính từ 


(1) dassanam (nt) 


Ruddadassano kumbhilo = 


cái chân (leg) 


ngoại hình (looking) một con cá sấu bề ngoài hung tợn 
(a fierce looking crocodile) 
(1) Jangha(Ð) DIghaJangho purIso = 


một người đàn ông chân dải 
(a long-legged man) 


(11) paññã (Ð) 
thông minh (wisdom) 


Mahäpañño = rất thông minh, 
có trí thông minh tuyệt vời 
(having a great wIsdom, 

V€TY WIS€) 


(iv) silam (nt) 


Sampannasïlo = người đức hạnh 


giới hạnh (morality) (one who 1s full of morality; moral, 
VIrfuous) 

(v) hattho (m) Chỉnnahatthena purisena kato = 

bàn tay (hand) được làm bởi người đàn ông có cánh 


tay bị cắt (done by a man whose 
hands have been cut off) 
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CHƯƠNG VIII 
SỐ TỪ (NUMERAL) 


§250. Số đếm như sau 


§251. Số đếm Số thứ tự 
1. Eka: một Pathama: thứ nhất 
2. Dwe: hai Dutiya: thứ hai 
3. Tayo: ba Tatiya: thứ ba 
4. Cattãro: bốn Catuttha/ turïya: thứ tư 
5. Pañca: năm Pañcatha/ pañcama: thứ năm 
6. Cha: sáu Chattha/ chatthama: thứ sáu 
7. Satta: bảy Satta/ Sattama: thứ bảy 
8. Attha: tám Atthama: thứ tám 
9. Nava: chín Navama: thứ chín 


10. Dasa/rasa/lasa/Jasa: mười Dasama: thứ mười 

11. Ekarasa/ekadasa: mười một Ekarasama. thứ mười một 
12. Barasa/dväarasa: mười hai Bãrasama/dväarasama 

13. Tedasa/terasa/telasa edasama 

14. Catuddasa/cuddasa/coddasa... Catuddasama 

15. Pañcadasa/pannarasa/pannarasa... Pañcadasama.. 


16. Solasa/sorasa Solasama... 


VIỆT 
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17. Sattadasa/sattarasa 

18. Atthadasa/ atthãrasa 
19. EkũnavIsati/ ekũnavTsarh 
20. Visati, vIsarn 
21.EkavIsati, ekavTsarh 
22.DväviIsat 

23. TevIsatI 

24. CatuvIsatI 

25. PañcavIsati 

26. Chabbrsati 

27. SattabTsatI, sattavTsatI 
28. AtthavTsam 


29. Ekunätirhsati/ ekunätirnsam. 


30. Timsati/ tirnsarh 

31. Ekatimsati 

32. DvattimsatI 

40. CattalTsarn/CatfarTsam 
50. Paññasa/paññasam 
60.Satthi 

70. Sattati 

80. AsTti 

90. Navuti 

100.Satam 

200. Bãsatarh/dväsatarn 
1000. Sahassarh 

TÚ... 
10.1.1 


Dasasahassamn 
Koti 


Sattadasama... 
Atthadasama... 
EkũnavTsatima 
VTsatima... 
EkavTatima... 
DvävIsatima 
TevTisatima 
CatuvTsatima 
PañcavIsatima 
ChabbTsatima 
SattabTsatima 
AtthavTsatima 
Ekũnatirnsatima 
Tlmsatima 
Ekatimsatima 
Dvattimnsatima 
Cattalisatima 
Paññasama 
Satthima 
Sattatima 
AsTtma 
Navutima 
Satama 
Basatama 
Sahassama 
Dasasahassama 


Kotima 


§252. (¡) Số đếm (Cardinals) 


§253. Eka — một, thường sử dụng trong ngữ cảnh bất định, 
không rõ ràng với nghĩa là nào đó hoặc một. 


Thích Nhuận Đức 


Eko nãviko: người chèo thuyên, người chèo thuyền nào 
đó (a certain boatman). 


Ekã kumarikä: công chúa, người công chúa nào đó 
(a certain prIncess). 


Trong hình thức sô nhiêu, nó có nghĩa là một vải, một sô. 


e  Eke purisä: một vài người đàn ông (some men...) 


e Ekã mãnusii: một vải người phụ nữ (some 


WOomen...) 


§254. Đối với số đếm, 1 — eka, 3 — taya và 4 — cattäro được 
biến cách với hình thức số nhiều trong 3 tính (nam tính, 
nữ tính, trung tính); ngoài ra, eka còn có hình thức SỐ Ít. 


§255. Biến cách của Eka — một. 


Số ít (Singular) 
Nam tính Nữ tánh | Trung tánh 

Chủ cách eko ekã ekam 
Đối cách ekam ekam ekam 
Sở dụng cách ekena ekãya ekena 
Chỉ định cách ekassa ekissä, ekassa 

ekissaya 
Xuất xứ cách ekasmäã, ekamhä | ekãya ekasmäa 
Sở thuộc cách ekassa ekIssä, ekassa 

ekissaya 
Định sở cách ekasmim, ekãya, ekasmim, 

ekamhi ekissah | ekamhi 

Hô cách eka eke eka 
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Số nhiều (Plural) 


Nam tính Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách eke ekã, ekãyo ekam 
Đối cách eke ekã, ekãyo ekäni 
Sở dụng cách | ekebhi,ekehi | ekabhi, ekãahi | ekebhi, ekehi 
Chỉ định cách | ekesam ekãsam ekesam 
Xuất xứ cách | ekebhi,ekehi | ekãsam ekebhi, ekehi 
Sở thuộc cách | ekesam ekãsam ekesam 
Định sởcách | ekesu ekäsu ekesu 
Hô cách eke ekã, ekãyo ekani 
Chú ý: 


o_ Biến cách trên hầu hết biến cách tương tự như đại 


từ (xem phân đại từ, chương IX.) 


§256. Biến cách của Tayo — ba. 


Plural 
Nam tính Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách tayo tIss0 tim 
Đối cách tayo tIss0 tim 
Sở dụng cách | tbhi, thi tibhi, hi tTbhi, thi 
Chỉ định cách | tinnam, tissaih, tianam, tianannam 
tinqnannam tissannarn 


Xuât xứ cách 


tbhi, thi 


tbhi, tihi 


tbhi, tihi 


Sở thuộc cách | tinnam, tissam, tinnam, tianannam 
tiạnannam |tissannam 
Định sởcách |tfTsu su su 


§257. Biến cách của Cattãro, 
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Caturo — bốn. 


Thích Nhuận Đức 


Plural 
Nam tính Nữ tánh Trung tánh 
Chủ cách cattäro, caturo | catasso cattäri 
Đối cách cattäro, caturo | catasso caftäri 
Sở dụng cách | catibhi, cattihi, | catubbhi, catibbhi, 
catubbhi catibhi, catnhi | catibhi, 
catuhi 
Chỉ định cách | catunnam catassannarh, catunnam 
catassam 
Xuất xứ cách |catibhi, catũhi, |catũbhi, catũhi, | catũbhi, 
catibbhi catibbhi catuhi, 
catibbhi 
Sở thuộc cách | catunnam catassannam, catunnam 
catassam 
Định sở cách | catisu catũsu catisu 


§258. 


(a) Về thành phần cấu tạo: Tayo được hình thành từ gốc 


từ ti, như là tilokahitada: lợi ích dành cho ba thế giới 


(bestowing benefits on the three worlds). 


(b) Thỉnh thoảng, tri cũng được tìm thấy như 


trikumbhanagarari: thành phố Ba đôi nhỏ (Rangoon) 


(the “three-Hillock city) 


(c) Gốc từ của cattaro là catu, khi nó đứng trước phụ âm 


thì phụ âm thường được nhân đôi và catur đứng trước 


nguyên âm. 


e_ Catumukho: có bốn mặt (having four faces) 


e_ Catuppado: thú bốn chân (a quadruped) 
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e_ Catuplarisam: bốn cuộc họp (the four assemblies) 
e_ Caturamgi (catu-r-arngT) có bốn bộ phận (having 
four đivIsions) 


e_ Caturasso (catu-r-asso) có bốn góc, tứ giác (having 
four corners, quadrangular) 


§259. Trong Päli, số đôi (Dual) đa số bị biến mất. Tuy nhiên, 
chỉ còn sót lại hai trường hợp: dve hoặc duve nghĩa là 
hai hoặc ubho nghĩa là cả hai. Hầu hết, các biến cách của 
chúng được dùng cho số đôi. 


§260. Dve/ duve và ubho được biến cách cho cả 3 tính, số nhiều. 


Dve -hai Ubho-cả hai 
Chủ cách dve, duve ubho, ubhe 
Đối cách dve, duve ubho, ubhe 
Sở dụng cách dvThi, dvTbhï ubhobhi, ubhohi, 
ubhebhi, ubhehi 
Chỉ định cách | dvinnam, duvnnam |ubhinnam 


Xuât xứ cách 


dvTbhi, dvThi 


ubhobhi, ubhohi, 
ubhebhi, ubhehi 


Sở thuộc cách 


dvinnam, duvinnam 


ubhinnam 


Định sở cách 


dvisu 


ubhosu, ubhesu 


§261. (a) Từ gốc của dve và duve là dvi, di, du, dve. 


e_ Dvijo: một người Bà La Môn được sinh ra hai lần? 
(twice born, a Brahmin). 


e_ Dvijivho: hai lưỡi, con rắn (double — tongued, a 
snake). 


! Có lúc nó được nhân đôi, có lúc thì không khi catu đứng trước phụ âm. 

? Tiếng Phạn là äfdsĩ, một người Bà La Môn được sinh hai lần. Khái niệm này tồn 
tại trong tiếng Phạn Ấn Độ cô đại. Một người Bà La Môn được sinh ra hai lần: Lần 
đâu do mẹ sinh ra, lân thứ hai được sinh ra do được gửi đên trường học giáo lý Veda. 
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Dvipo: uống hai lần, con voi (drinking twice, an 
elephant). 

Dipado: hai chân, động vật hai chân (two-legged, 
a biped) 

Diguno: gấp hai lần (two-fold) 

Duvidho: hai loại (oftwo kinds) 

Dvebhũmako: hai câu chuyện (having two sforIes). 
Dvepakkho: hai bẻ phá1/ đảng phái (two factlons 
Or parties) 


(b) Ngoài ra, từ gôc của dve còn có như dva, dvã nhưng 
hâu hệt nó được sử dụng với con sô. 


Dvattikkhatum (dva-ti-khatum) hai hoặc ba lần 
(two or three times). 


Dvatimsati: ba mươi hai (thirty two). 
Dväsatth1: sáu mươi hai (sixfy twO). 


Dvävisati: hai mươi hai (twenty two). 


(c) Bã cũng được sử dụng như là từ gốc. 


Bãrasa, badasa: mười hai (twelve). 


Bävisati: hai mươi hai (twenty—two). 


§262. Pañca — năm được biến cách tương tự như dve, trong 3 


tính. Nó được biên cách như sau: 


Pañca —- năm 

Chủ cách Pañca 

Đối cách Pañca 

Sở dụng cách Pañcahi 

Chỉ định cách Pañcannam 

Xuất xứ cách Pañcahi 

Sở thuộc cách Pañcannam 

Định sở cách Pañcasu 
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§263. Những con số khác cho đến 18, bao gồm 3 tính, được 
biến cách như sau. 


Chủ cách, | Đối | Sở dụng cách/ | Chỉiđịnh | Định sở 
hô cách cách | xuất xứ cách cách/sở cách 
thuộc cách 


Cha - sáu cha |channam chahi chasu 

Satta — bảy saftta | sattannam sattahi sattasu 
Attha-tám |attha | atthannam atthahi atthasu 
Nava- chín |nava | navannam navahi navasu 
Dasa- mười |dasa | dasannam dasahi dasasu 


§264. Những con số từ 11 đến 18 được biến cách tương tự. 


§265. Số 10 có ba hình thức: dasa, rasa, lasa; trong đó, rasa 
và lasa được sử dụng để hình thành các số khác; ngoải 3 
hình thức trên, nó còn có hình thức ]asa. 

§266. Các con số 19 đến 99 là hình thức nữ tánh, chúng được tạo 
nên bởi các con số từ 1 đến 9. Tuy nhiên, đối với các con 


số ở đơn vị hàng chục thì chúng có hình thức riêng biệt. 


20, visatI, vĩsa 50, paññãsa, pannäsa 
30, tinsatI, tinsa 60, satthi 

40, cattalisa, cattalisa, 70, sattati 

catfarisa, talisa, tãlisa 80, asiti 

90, navutI 


§267. Các con số tận cùng ¡ được biến cách như danh từ nữ 
tánh tận cùng ï như JãtI, ratti. 
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§26§. Những con số có tận cùng a thì chủ cách a biến thành 
am (đối với trung tánh) hoặc giữ nguyên ~a (đối với 
nam tánh). Các cách còn lại được biến cách như danh từ 
nữ tánh ã (kaññä). 


§269. Các số từ 20 đến 99 sẽ biến cách theo hình thức sau: 


BIẾN CÁCH CỦA 20 - VĨSATI 


Chủ cách, Đối Chỉ định | Sử dụng | Định sở 
hô cách cách | cách,Sở | cách, xuất cách 
thuộc cách xứ cách 
Hình thứcl  |visam |visäya vIisãya vIsãya, 
'VIsarh, visa vIsayam 
Hình thức2 |visatm | visatiyä vIsatiyä vIsatiyä, 
VIsati vIsafiyam 
Chủ ÿ: 


o_ Những con số tận cùng là a thì biến cách theo hình 
thức 1, những con số tận cùng ¡ thì biến cách theo 
hình thức 2. 


§270. Những con số ở đơn vị hàng chục như 19, 29, 39... thì 
ekũna (một — eka + ũna — thiếu) là tiền tố của nó. Chăng 
hạn như: 


e_ Ekũnavisati, 19 nghĩa là 20 thiếu 1. 
e_ Ekũnatirnsa, 29 nghĩa là 30 thiếu I... 


§271. Những con số ở đơn vị hàng triệu, hàng tỉ như koti — 10 
triệu, pakoti — một trăm tỉ được biến cách như vĩsati. 

§272. Con số 100 — satam, 1000 — sahassam, 100.000 lakham 
là những danh từ trung tánh và nó được biến cách như 
rũparh (xem phần 124). 
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§273. (¡¡) SÓ THỨ TỰ. 


§274. Những số thứ tự được hình thành từ số đếm; từ số 5 trở 
lên thì hậu tố —ma sẽ được kết nói với số thứ tự. 


Số thứ tự Số đếm 

5, pañca pañcama, thứ 5 
6, cha chatma, thứ 6 

7, satta Sattama, thứ 7 

8, attha Atthama, thứ 8... 


§275. Các số thứ tự, thứ 5, thứ 6, thứ 7 có hai hình thức. 
Thứ 5, pañcama, pañcatha. 
Thứ ó6, chatthama, chattha. 
Thứ 7, satta, sattama. 


§276. Từ số 5 trở lên, ở hình thức nữ tánh với hậu tố ï (xem 
§181,2) thì biến cách theo rũparh, ở hình thức trung tánh 
với hậu tô arh thì biễn cách theo nadI, nếu là nam tánh thì 
chúng được biến cách theo devo. 


Vĩ dụ: 

Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
pañncamo pancamI pancam 
chatthamo chatthamT chattham 
sattamo sattamI sattamam 
atthamo atthamI atthamam... 


§277. Tuy nhiên, từ số I1 trở lên, số thứ tự cũng được sử dụng 
như số đếm. Như vậy, chúng ta sẽ có hai thức của số 
đếm. Như là: 


e_ Thứ II — ekärasa hoặc ekarasama. 
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e_ Thứ l5 — pañcadasa hoặc pañcadasama. 


e_ Thứ 24 catuvisati hoặc catuvTsatima... 


§278. Bốn số thứ tự đầu tiên (1, 2, 3, 4) biến cách theo hình 


thức sau. 

Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
Pathamo Pathamäa Pathamam 
Dutiyo Dutiyä Dutiyam 
Tatiyo Tatiyä Tatiyam 
Catuttho Catutthä Catuttham 

Chủ ÿ: 


o_ Chúng được biên cách như deva, kañña, rũpam. 


§279. (iiï) Trạng từ bắt nguồn từ con số. 


§280. Nhiều trạng từ quan trọng bắt nguồn từ các con số kết 
hợp với hậu tổ sau: 


§281. Với hậu tố -dhã, nó hình thành nên các trạng từ với 


nghĩa: các mặt, sô lân, các cách, các loại... 


Vĩ dụ: 
e Ekadhä 
e Dvidhä 


: một lần (once). 


1n two; oftwo kinds). 


: trong hai cách hay hai loại... (1n two wayS; 


e  Tidhã: trong ba cách hoặc gấp 3 lần hoặc trong ba 


phần... (in three ways, three-fold, in three parts). 


§282. Từ guna, dù nó không phải là hậu tố nhưng nó được 


dùng như -dhã với nghĩa là số lần. 
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Ví dụ: 
e Dasagunam; gấp mười lần (ten times; or ten-fold) 
e_ Tigunam: gấp ba lần (three times; or three-fold) 


e_ Catugunam: gấp bốn lần (four times; or four-fold) 


Chú ÿ: 
o_ Ở ví dụ trên, từ ghép với nghĩa là “gấp...” , đóng 
vai trò làm tính từ nên nó biễn cách nam tánh như 


~~— 


deva, nữ tánh như kaññã và trung tánh như rũpam. 
§28§3. Dhã được sử dụng giống như trên nhưng đứng sau vài 
tính từ: 
e_ Bahudhã: trong nhiều cách (in many ways). 


e  Anekadhä: nhiều hơn một cách (in more than 
one way). 


§284. Những trạng từ phân biệt được hình thành từ những 
con số với hậu tố —so (Sanskrit: s as) 
Ví dụ: 


e© Ekaso: từng cái một, lần lượt từng người một 
(one by one). 


e©  Pañcaso: năm cái một lượt, năm người một lượt 
(five by five). 


§2§5. Trạng từ gấp đôi hình thành bằng cách thêm —khattum 
Vào sau. 
Vĩ dụ: 
e  Dvikkhatum: gấp hai lần (twice). 


e_ Sattakkhattum: gấp bảy lần (seven times). 
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Satasahassakkhattum: gấp 100.000 lần (one 
hundred thousand times). 


§286. Hai hậu tố —ka.-ya hình thành nên danh từ và tính từ với 
nhiều nghĩa. 


Catukka: gấp bốn lần hoặc bao gồm bốn hoặc bộ 
sưu tập gồm 4 thứ hoặc một nơi ở đó có 4 con 
đường giao nhau (consisting of four, collection 
of four things) 


Dvaya: hai thứ hoặc một cặp (of two sorts, 
COnSIsting of two a paIr) 


Dvika, duka: một cặp (consIsting oftwo, a palr) 


Tika, taya,tayl: bộ ba (consisting of three, a 
triad)... 


§287. Có một trạng từ, sakirh (Sansk, sakrt) nghĩa là một lần. 
Nhưng nó không được sử dụng với số đếm. Khi nó 
đứng trước một từ bắt đầu là một nguyên âm thì đôi lúc 
sakid hoặc sakad. 


Vĩ dụ: 


Sakimn passanto: nhìn anh ấy một lần (seeing 
(him) once). 


Sakirh yeva: xảy ra đồng thời một lần (at once, 
simultaneously). 


Sakid eva: xảy ra đồng thời một lần (at once, 
simultaneously). 


SakadägamT (ãgami): chỉ trở lại một lần 
(returning once only). 
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ĐẠI TỪ, ĐẠI TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ 
CHUYỂN HÓA/ PHÁT SINH 
(PRONOUNS, PRONOMIINAL ADJECTIVES 
AND PRONOMIINAL DERIVATIVES) 


§288. (1) Đại từ nhân xưng. 


§289. Biến cách của Aharh - tôi. 


Nam tính, nữ tính, trung tính 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách aham - tôi (1) mayam, amhe, vayam — 

chúng tôi (we) 

Đối cách mam, mamam-— | amhe, amhãkam, asme, no — 
tôi (me) chúng tôi (us) 

Sử dụng cách |mayä, me—- bởi |amhebhi, amhehi, no — bởi 
tôi (by me) chúng tôi (by us) 

Chỉ định cách | me, mama, amhakam, amham, asmakam, 
mayham, no — đến /đối với chúng tôi 
mamam, amharh, | (to/ for us) 

- đến/ đối với tôi 
(to/for me) 
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Xuât xứ cách 


mayä, me - từ 


tôi (from me) 


amhebhi, amhehi — từ chúng 


tôi (from us) 


Sở thuộc cách 


mama, mayham, 
mamam, amharn 


— Của tôi (mine) 


amhäkam, amham, asmakam, 


no — của chúng tôi (ours/our) 


Định sở cách 


may! — trên/ 
trong /ở tại tôi 


(in, on, upon me) 


amhesu, asmãsu, asmesu — 


trên/ trong/ở tại chúng tôi 


(mm, on, upon us) 


Chú ÿ: 


(a) Theo các nhà ngữ pháp Sanskrit, gốc từ của Aham, 


số ít là mad. Tuy nhiên, gốc từ hợp lý là ma và 


mam. Như vậy, tổng hợp lại, chúng ta có nguồn gốc 


của từ aham là mad, ma, mam; và thỉnh thoảng 
xuât hiện có hình thức mã (xem phân cuôi “đ@i fữ 


øôc” của chương này). 


(b) Hình thức me (số ít của sở thuộc cách, chỉ định 
cách, xuất xứ cách) là từ ghép sau; nó không 
đứng ở đầu câu. 

(c) Hình thức no, (số nhiều của đối cách, sử dụng cách, 
chỉ định cách, sở thuộc cách) là từ ghép sau; nó cũng 
không được đứng đầu câu. 


(d) Gốc từ aham có số nhiều là amha hoặc amhad. 


§290. Biến cách của Tvam — bạn. 
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Nam tính, nữ tính, trung tính 


tuyham, tumham, 
te - đến/ đối với bạn 
(to/for thee) 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách Tvam, tuvam, tan— | Tumhe — bạn (you) 
bạn (you) 
Đối cách Tavam, tam, tuvam, | Tumhe, tumhakam, 
tvam, tyam — bạn vo — bạn (you) 
(thee) 
Sử dụng cách | Tvayä, tayã, te-bởi | Tumhebhi, tumhehi —bởi 
bạn (by thee) các bạn (by you) 
Chỉ định cách | Tava, tavam, Tumhakam, tumham, 


vo — đên/ đối với bạn (to/ 


for you) 


Xuât xứ cách 


Tvayä, tvamhã, te — 
từ bạn (from thee) 


TumhebhI, tumhehi — 
từ các bạn (from you) 


Sở thuộc cách 


Tava, tavam, 
tuyham, tumham, 
te — của bạn (thine) 


Tumhakam, tumham, 
vo — của bạn 
(your, yOurs) 


Định sở cách 


Tvayl, tay1 — trên, 
trong, gần 


(on, In, upon) 


Tumhesu - trên, trong, 


gần (ïn, on, upon) 


Chú ý: 


(a) Từ gốc của tvam là tad, ta (thỉnh thoảng tã xuất hiện 
ở số Ít). 


(b) Tumha (tumhad) là từ gốc của tvam, số nhiều. 


(c) Giống như me của aham, thì te, vo của tvam cũng 
là từ ghép sau, chúng không bao giờ đứng đầu câu. 


(d) vo cũng được tìm thấy chủ cách, số nhiều. 
(e) Đại từ không có hình thức hô cách. 
§291. (1n) Đại từ nhân xưng chỉ thị. 
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§292. Biên cách của So, Sã, Tam: cái này, cái đó, anh ây, cô 


ấy, nó. 
Nam tánh: So: anh ấy, này, kia... 
Số ít Số nhiều 
Chủ cách SO, Sa te 
Đối cách tam te 
Sử dụng cách tena tebhi, tehi 
Chỉ định cách tassa tesam, tesãnam 


Xuât xứ cách 


tasmäã, tamhäã 


tebhI, tehi 


Sở thuộc cách tassa tesam, tesãnarh 
Định sở cách tasmim, tamhi tesu 
§293. 
Nữ tánh: Säã: cô Ấy, kia, này... 
Số ít Số nhiều 
Chủ cách sã tä, tầyo 
Đối cách tam tã, tầyo 
Sử dụng cách taya tabhi, tahi 
: : tassä, tassava, tasam, 
Chỉ định cách SỐ l _ mu 
tIssä, tIssaäya, tầya tasanam 
Xuất xứ cách tầya tãbhi, tãhi 
: ¬- tassä, †assäya, tasam, 
Sở thuộc cách "6 M _ "nã 
tIsSä, tIssaä—ya, tầya tasanam 
: `. tassam, tissam, taäsu 
Định sở cách ¬ : 
tãyam 
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§294. 
Trung tánh: Tam: nó, cái này, cái đó... 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách tam, tad tăni 
Đối cách tam, tad tần 
Sử dụng cách tena tebhi, tehi 
Chỉ định cách tassa tesam, tesãnam 
Xuất xứ cách tasmä, tamhã tebhi, tehi 
Sở thuộc cách tassa tesãnam, tesam 
Định sở cách tasmim, tamhi tesu 

Chú ÿ: 


(a) Đối với hình thức nam tánh, trung tánh, số ít, 
e©_ Sở thuộc cách có đuôi -assa. 
e_ Chỉ định cách có đuôi —-assa. 
e_ Xuất xứ cách có đuôi -asmã. 


se _ Và định sở cách có đuôi -asmim. 


Đối với hình thức nữ tánh, số ít. 

e©_ Sở thuộc cách, chỉ định cách có đuôi là -assäã; định 
sở cách có đuôi —assam. 

(b) Đối với hình thức trung tánh, hầu hết, tad được dùng 

trong từ ghép, như là: 
Tad (=tam) karo = takkaro “làm việc này”. Và có thể 
đứng trước một nguyên âm. 

(c) Ta là từ sốc của so, sa, tam; nó được dùng như đại từ 
chỉ định. 

(d) Như đã đề cập ở phần chú ý (b) tad được hình thành 


é 


từ gốc từ ta. 
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(e) Các đại từ nêu trên được hiểu là đại từ chỉ thị 
(Definite pronoun) 


(Ð Đa SỐ, VIỆC Sử dụng đại từ chỉ định trong câu văn một 
cách dư thừa, rườm rà so với việc dùng đại từ Aham, 
Tvam, như là: 
e©_ Soˆaham = tôi đây hoặc tôi. 

e  Tassa me (chỉ định cách) = đến với tôi nè hoặc 

đến tôi. 

e© Sã yam (Sã ayam) tanhã = sự khao khát của 

người này. 

(g) Attä nghĩa là sự sở hữu của ai đó (ám chỉ sở hữu) (xem 
phần 154), nó được sử dụng nhiều với nghĩa phản 
thân thay vì dùng 3 đại từ đại từ nhân xưng trên. 

§295. Một số trường hợp thay thế thông thường của so, sã, 

tarh đó là thay thế t bằng n cho cả 3 tính nhưng ý nghĩa 


không đôi. 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
IaSSa = faSSa naãya = taya nam = tam 
nena = tena 1aSSä = fassa nena = tena 
nam = tam IaSSAya = tassaya nam = tam 


nasma = fasma 


nassam = tassam 


nasma = fasma 


nasmim = tasmim 


nayam = tayam 


nasmim = tasmim 


ne = fe 


nã = †ä, tayO 


ne = fe 


nehI = tehi 


nãh1 = tahi 


nehI = tehi 


nesam = tesam 


nasam = tasam 


nesam = tesam 


nesu = fesu 


naãsu = fasu 


nesu = fesu 


§296. Những hình thức trên với n—- nó được sử dụng 
như một danh từ như đã đề cập ở trên. Chắng hạn như “f£đ? 
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khñdñpessãmi nan 'fi”— Tôi sẽ khiến bạn ăn nó. (Nó ở đây ám 

chỉ một con khỉ trước đây đã được đề cập) 

§297. Đại từ chỉ định. 

§298. Biến cách của đại từ chỉ định eso, esã, etam — cái này... 
(this). 

§299. Đại từ chỉ định được hình thành bằng cách thêm e đứng 
trước —s0, —sä, -fam, chúng được biến cách tương tự 
như so, sã, tam. 

§300. Tương tự như trường hợp trên so. sã. tam thì eso. esa 


etam khi biến cách. n vẫn có thể được thay thế cho I® 
như vậy chúng ta sẽ có enena, enam, enãya... Về mặt ý 


nghĩa, chúng tương tự nhau (etena=enftena, enam=etam, 
enäya=etaya...). Những hình thức này được sử dụng như 
danh từ. 


§301. Thỉnh thoảng, eso, esã, etarh có thể được dịch là “ẩy, đó, 
kia... ”. 


§302. Danh từ trung tánh etad (=etam) được sử dụng trước 
nguyên âm -a. 

§303. Đại từ chỉ định này, đôi lúc cũng được sử dụng một cách 
rườm rà (xem phần §294, f) 

§304. e cũng được xem là sốc từ của đại từ ena, eta... Nó 
được sử dụng nhiều trong Đại từ phát sinh hay thứ 
chuyên hóa ngữ. 


BIẾN CÁCH CỦA AYAM: CÁI NÀY, ĐIỀU NÀY, Ở ĐÂY NÀY... 


§305. Nam tánh 

Số ít Số nhiều 
Chủ cách ayam Ime 
Đối cách Imam Ime 
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Sử dụng cách | anena, iminä imebhi, imehi, ebhi, ehi 
Chỉ định cách | assa, Imesänam, imesam, 
Imassa esãnam, esam 


Xuât xứ cách 


asmä, imasmä, 


imebhi, imehi, 


Iimamhä ebhi, chi 
Sở thuộc cách |assäã, 1mesãnam, Iimesam, 
Imassa esãnam, esam 


Định sở cách |asmim, imasmim, limesu, 
Iimamhi esu 
§306. 
Nữ tánh 
Số ít Số nhiều 
Chủ cách ayam mã, Imãyo 
Đối cách Imam mã, Imãyo 
Sử dụng cách |Imäya, assã, Imissäã imãbhi, imähi 
Chỉ định cách | assãya, assã, ImIssã, Imãsãnam, 
Imissäya, Imäya imãsam 


Xuât xứ cách 


Imäya, assã, Imissã 


imäbhi, imähi 


Sở thuộc cách | assä, assãäya, Imissä, Imãsãnam, 
Imissäya, Iimäya imäsam 
Định sở cách assam, Iimissam, assã, Imäsu 
Imissä, imäyam, imäya 
§307. 
Trung tánh 
Sô ít Sô nhiêu 
Chủ cách 1dam, imam Imäni 
Đôi cách 1dam, imam Imãni 


Sử dụng cách 


iminä, anena 


1mehi, imebhi 


Chỉ định cách 


1ma§Sa, 
assa 


Imesänam,Iimesam, 
esanam, esam 
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Xuât xứ cách 


ImInä, anena 


imebhi, imehi 


Sở thuộc cách 


ImASSA, assa 


Imesam,imesanam 


Định sở cách 


Imasmim, 
asmim, 
Iimamhi 


IeSu, esu 


Chú ÿ: 


(a) Biên cách của ayarh dựa trên hai từ gôc: a và 1. 


(b) Ayam được sử dụng như danh từ cũng như đại từ. 


BIẾN CÁCH CỦA ASU-CÁI ĐÓ 


Nam tánh 

Số ít Số nhiều 
Chủ cách asu amũ, amuyo 
Đối cách amum amũi, amuyo 
Sử dụng cách | amunä amibhi, amnhi 
Chỉ định cách | amussa, adussa,amuno amũsu 
Xuất xứ cách |amunä amũbhi, amuhi 
Sở thuộc cách | amussa, adussa, anuno amũisam, 

amisaäanam 
Định sở cách |amusmim, anumhi amũsu 
Nữ tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách asu amũi, amuyo 
Đối cách amum am, amuyo 
Sử dụng cách |amuyä amibhi, amnhi 
Chỉ định cách |amussä, amuyä amisam, amisãnam 


Xuât xứ cách 


amuyäa 


amibhi, amuhi 


Sở thuộc cách 


amussä, amuyä 


amisam, amisanam 


Định sở cách 


amussam, amuyam 


amusu 
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Trung tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách adum, amum amini, amiữ 
Đối cách adum, anum amini, am 
Sử dụng cách |amunä amibhi, amnhi 
Chỉ định cách |amussa, adussa amũisam, 

amũsanam 
Xuất xứ cách amusmä, amumhä, amũsu 

amunäa 

Sở thuộc cách | amussa, adussa amũisam, 

amũsanam 
Định sở cách amusmim, amumhi amũsu 


Chú ÿ: 


(a) Một vài nhà ngôn ngữ Pali cho rắng amu cũng năm 
trong nam tánh, nữ tánh, chủ cách, sô ít. 


(b) Gốc từ của asu là amu; tuy nhiên, đối với trung tánh có 
vài hình thức được biên cách từ từ gôc adu. 


(c) Đề diễn đạt ý nghĩa: như thế, tạm tạm (such/ so and so) 
thì ka được thêm vảo từ gốc amuka, asuka. 


(d) Ngoài ra, hình thức amuka, asuka thường sử dụng với 
nghĩa “xem thường/ khinh n"iệt”. 


(e) Hai hình thức trên có trong danh từ nam tánh, trung 
tánh, đối cách, số nhiều là asuke, amuke. 


§311. Đại từ quan hệ. 


Biên cách của yo, yä, yam. 


§312. Danh từ nam tánh yo = ám chỉ người nam diễn đạt nghĩa 


là bât cứ a1; người mà; cái mà. 
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Nam tánh 

Số ít Số nhiều 
Chủ cách vo ve 
Đối cách yam ve 
Sử dụng cách yvena vebhi, yehi 
Chỉ định cách yassa yesam 
Xuất xứ cách yasmä, yamhã yebhi, yehi 
Sở thuộc cách yassa yesam 
Định sở cách yasmim, yamhi yesu 


§313. Danh từ nữ tánh: yã = ám chỉ cho người nữ diễn đạt 


nghĩa: cô ây là người; cái mà. 


Nữ tánh 

Số ít Số nhiều 
Chủ cách vã yä, yãy0 
Đối cách yam vi, yäy0 
Sử dụng cách väya yäabhi, yahi 
Chỉ định cách väya yãsam 
Xuất xứ cách yãya yäbhi, yãhi 
Sở thuộc cách yäya yäsam 
Định sở cách yäãyam, yassam yäãsu 


§314. Danh từ trung tánh yam: ám chỉ nó với sự diễn đạt vỀ sự 


vật, sự việc đó. 


Trung tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách yam, yad vãni 

Đối cách yam, yad vãnỉ 

Sử dụng cách vena vebhi, yehi 
Chỉ định cách yassa yesam 

Xuất xứ cách yasmä, yamhã yebhi, yehi 
Sở thuộc cách yassa yesam 

Định sở cách yasmim, yamhi yesu 
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(a) Đại từ nhân xưng được nhân mạnh hơn bằng cách 
thêm ayam đứng sau. Chăng hạn như so ayam (anh 
ấy đây, anh này); Cũng vậy eso cũng được dùng thêm 
VỚI V0 (©esO yO = cái người đàn ông nảy). 


(b) Yo được dùng với koci (xem phần 323) trong 3 tính: 
yo kocl, yena kenacl, yarh kiãc1... cả hai đại từ tạo nên 
nghĩa là của bất cứ ai (whosoever), bất cứ ai (whoever), 
bắt cứ cái gì (whatever), bất kỳ ai (anyone), bất kỳ cái 
gì (anything)... 

(c) Trung tánh, số ít, hình thức yad được dùng trước 
nguyên âm. 


(d) Từ gốc của yo là ya. 


§315. Đại từ nghỉ vấn. 


Biên cách của Ko, kã, kim. 


§316. Biến cách danh từ nam tánh Ko = ai, cái gì? 


Trung tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách ko ke 

Đối cách kam ke 

Sử dụng cách kena kebhi, kehi 

Chỉ định cách kassa, kissa kesam, kesanam 
Xuất xứ cách kasmä, kamhä kebhi, kehi 

Sở thuộc cách kassa, kissa kesam, kesãnam 


Định sở cách 


kasmim, kamhi, 
kismim, kimhi 


kesu 


§317. Biến cách danh từ nữ tánh Kã = ai, cái gì? 
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Trung tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách kã käã, kãyo 

Đối cách kam kã, kãyo 

Sử dụng cách kãya kãbhi, kãhi 

Chỉ định cách käya, kassã kãsam, kasänam 
Xuất xứ cách kãya kãbhi, kãhi 

Sở thuộc cách kãya, kassã kãsam, kasãnam 


Định sở cách 


käya, kassã, kãyam, 


kassam 


kãsu 


§31§. Biến cách danh từ trung tánh Kim = cái gì? 


Trung tánh 

Số ít Số nhiều 
Chủ cách kim kãni 
Đối cách kim kãni 
Sử dụng cách kena kebhi, kehi 
Chỉ định cách kassa, kissa kesam, kesãnam 
Xuất xứ cách kasmä, kamhä kebhi, kehi 


Sở thuộc cách 


kassä, kissa 


kesaänam, kesam 


Định sở cách 


kasmim, kamhi, 


kismim, kimhi 


kesu 


Chú ÿ: 


(a) Từ gốc của ko có nhiều hình thức: ka, ku (kud), kỉ 


(kid). 


(b) Kud và kid được đứng trước nguyên âm để hình thành 
nên đại từ nghi vấn. 


§319. Đại từ phiếm chỉ (Indefinite pronouns). 


§320. Đại từ phiếm chỉ được hình thành bằng cách thêm —ci 
(cid), api và cana vảo sau đại từ nghi vấn. 
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§321. Cï hoặc cid được xem là hậu tố (của đại từ nghỉ vấn) và 
nó được sử dụng nhiều để hình thành đại từ nghi vấn. 


§322. Canam = cana; thỉnh thoảng xuất hiện ca là hình thức rút 
øọn của canam và cana. 


Biến cách của Koci, kãci và kiñci 
§323. Biến cách đại từ nghi vẫn, nam tánh Koci = bất kỳ, bất 
kỳ cái gì, bất luận chỉ, cái chỉ mà... 


kehici 


kesañci 
kehici 
kesañci 


Định sở cách kasmiñci, kamhici, kesuci 
kismiñci, kimhici 


§324. Đại từ phiếm chỉ nữ tánh kãc¡ = bất kỳ, bất kỳ cái gì, 
bắt luận chi, cái chỉ mà... 


Nam tánh 
Số ít Số nhiều 

Chủ cách kãci kãci, kãyoci 
Đối cách kañci kãci, kãyoci 
Sử dụng cách kayaci kahici 

Chỉ định cách kãyaci, kassaci kãsañci 
Xuất xứ cách kãyaci kãhici 

Sở thuộc cách kãyaci, kassaci kãsañci 
Định sở cách kãyaci, kayañci, kassañci kãsuci 
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§325. Biến cách đại từ phiếm chỉ trung tánh kiãc¡: bất kỳ, một 


lượng không xác định, bắt cứ cái gì. 


Biến cách tương tự như nam tánh. Chỉ ngoại trừ chủ cách 
và đối cách. 


Sôít Sô nhiêu 


Chủ 


cách/Đôi cách kiñci kãnici 


§326. Nếu đặt “øœ” trước đại từ phiếm chỉ thì chúng ta sẽ có 


nghĩa là: không, không gì hết, không ai hết... 


§327. Nếu cỉ, cana đặt sau trạng từ, thì nó sẽ tạo nên nghĩa nhất 


§328. 


§329. 


§330. 


Ñ351. 
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định. Như là: 
Kuhim: ở đâu? Kuhiñei, kuhiñcanam: bắt kỳ ở đâu. 
Kudã: khi nào? Kudãcanam: thỉnh thoảng, bất kỳ lúc nào. 


Kadä: khi nào? Kadäc!: thỉnh thoảng. 


Những đại từ khác 
Attã = tự tôi, chính mình, chính bản thân tôi... (xem 
§154), nó được sử dụng rất nhiều như là đại từ phản thân. 
Ngoài ra, còn có hình thức ãtuma, tuma = tự tôi, chính 
mình, bởi chính bản thân tôi... tuy nhiên, nó hiếm khi 
được sử dụng trong văn viết Phật giáo. 
Các từ gốc của atfä la atto, atuma, tuma. 
Sayam, samarh nghĩa là bởi chính bản thân ai đó (tôi 
hoặc người khác), bản thân ai đó; chúng thường được 
dùng để nhắn mạnh đại từ phản thân. 
Attä, ätumä và tuma là danh từ được sử dụng như một 
đại từ. 


Thích Nhuận Đức 


§332. Một vài danh từ sau đây được sử dụng như đại từ; chúng 
được sử dụng thường xuyên. 


§333. Bhavam: chúa tế, ngài (xem §166). Nó là thuật từ diễn đạt 
sự kính trọng, được sử dụng cho đại từ nhân xưng ngôi thứ 
hai. Nếu là động từ thì được chia cho ngôi thứ ba. 


§334. Ayya: chúa tế, người đứng đầu được sử dụng chủ yếu 
trong cách xưng hô của tu sĩ Phật giáo; ngoài ra nó 
thường được sử dụng với từ Bhante (xem §166). 

§335. Avuso: người bạn, người anh em; thỉnh thoảng nó được 
sử dụng như là đại từ. Hầu hết, nó được dùng bởi người 
tu sĩ lớn tuổi nói với người tu sĩ nhỏ hơn; ãvuso là bất 
biến từ. 


ĐẠI TỪ PHÁT SINH/ CHUYỂN HÓA 
(PRONOMINAL DERIVATIVES) 


Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) 


§336. Một vài đại từ sở hữu được hình thành từ đại từ nhân 
xưng ngôi thứ nhât, ngôi thứ hai với hậu tô -Tya, aka; 
đôi lúc, nguyên âm của từ gôc thỉnh thoảng sẽ là nguyên 


âm đài. 
Từ gốc Đại từ sở hữu 
mad (xem §289, a) madliya: của tôi, của chính tôi 
(mine, my, my own) 
mam (xem §289, a) mãamaka, mamaka: của tôi, 


của chính tôi (mine, my, my own) 
amhad (xem §289, a) amhadiya: của chúng tôi, cái của chính 
chúng tôi (ours, our own) 


tad (xem §290, a) tadiya: của bạn, của chính bạn 
(thine, thy, thy own) 
tava (sở thuộc cách) tavaka: của bạn, của chính bạn 


(thine, thy, thy own) 
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là 


Chú ÿ: 

(a) mãmaka, mamaka, tãvaka bắt nguồn từ việc thêm đuôi 
—ka đối với sở thuộc cách, số ít của aharh và tvarh. 

(b) Những đại từ sở hữu trên được biến cách như deva, 
kaññaã, rũpam. 

§337. Phần lớn tính từ và trạng từ được hình thành từ những 
đại từ gôc kêt hợp với các đuôi theo nguyên tắc sau: 
(a) di (d1), disa, disaka, risa, tara, tama, ka. 


(b) dã, dãni, tra, tha, thã, tham, tỉ, va (vat), rahi, harh, 
ha, him, va, vam, di. 
Hình thức (a) được sử dụng cho tính từ {tara, tama (dùng 
cho tính từ so sánh); ka (tính từ không quy tắc)}; 
(b) dành cho trạng từ. 


§336. Tính từ 


§339. Tính từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -di (dĩ); 
disa, disaka, risa gắn liền với đại từ gốc, nguyên âm 
của đại từ gốc sẽ biến thành nguyên âm dài; diễn đạt ý 
nghĩa sự giống nhau, sự tương tự. 


Vĩ dụ: 
Đại từ cơ bản Tính từ 
ma (§289, a) mãdï, mãdisa, mãrisa = giống như tôi, như là 
tôi (like me, such as ]). 
ta (§290, a) tãdi, tãdisa, tãädisaka = giống như anh ấy, 


như anh ấy (like him, like that, such) 

amha (§289, d) amhãdisa = giống như chúng ta (like us) 
tumha (§290, b) _ |tumhãdisa = giống như bạn (like you) 

1 (8307, a) TdT, 1dTsa, Trisa, 1disako = giống như cái này, 
như là cái này (like this, such as this) 
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e (§304) edĩ, edïsa, erisa = giống như cái này, như là 
cái nảy (such as this) 
eta (8298, 302) efadisa, etarisa = như là cái này hoặc cái đó, 


giống như thế (such as this or that, such) 


ki (§318, a, b) kĩdï, kĩdisa, kĩrisa = giống cái gì vậy? giống 
loại gì? (like what? of what kind?) 


§340. Hậu tô dikkha, có cùng nghĩa như disa... Nó được tồn 
tại, bắt nguồn từ chữ Sanskrit drksa. 


Do đó, chúng ta có hình thức sau: 
"_ tadikkha = tãdIsa. 

"_ kidikkha =klidisa. 

“"_cdikkha = edisa. 

" Tdikkha =1dlsa. 


§341. Trong trường hợp Tdisa... (xem phần §105, §19) thì ¡ (đại 
từ gốc) biến thành T theo nguyên tắc sandhi §19 tức ï + 
idisa — Tdisa. 

§342. Nếu xem §23§ thì ta thấy tara và tama được sử dụng 
trong tính từ so sánh; tuy nhiên chúng cũng được thêm 
vào gốc từ nghi vấn cơ bản đề hình thành nên Pronominal 
Adjective tạm dịch là Đại tính từ!. Về mặt hình thức thì 
có chút khác biệt so với gốc từ nghi vấn. 

Do đó, chúng ta sẽ có: 
Katara: which? what?... (cái nào, cái gì...) 


Katama: which? what?... (cái nào, cái gì...) 
' Nghĩa là nó có thể đóng vai trò là tính từ hoặc đại từ; tùy vào tình huống của câu. 
Ví dụ: ngôi nhà này đẹp; cái này là ngôi nhà đẹp. (is house is nice; this is the nice 


house). Ngôi nhà này với vai trò là danh từ; cái này đại diện cho danh từ nhưng đóng 
vai trò là đại từ. 
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§343. Một vài hình thức tính từ bất quy tắc như là kittaka, 
tattaka, yattaka, cttaka... Nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy 
chúng bắt nguồn từ đại từ gốc: eta, ya, ki, (ka)... Khó 
để giải thích tại sao xảy ra sự nhân đôi tt của chúng. Dĩ 
nhiên, các tính từ trên được hình thành bằng cách thêm 
hậu tố tính từ —ka vào sau gốc đại từ + vat (tãvatã bắt 
nguồn từ tãvat; yãvatã bắt nguồn từ yãvat). 

Hình thức Pali được rút gọn từ hình thức Sanskrtt, chăng 
hạn như: tavatä + ka = tãyatäka (Skr.); âm đệm va bị 
biến thành t; đồng thời ä trước ka và của tã biến thành a; 
sự biến đổi trên dựa vào luật hòa âm mà thành. Do đó, 
chúng ta có như sau: 

e Kittaka nghĩa là bao nhiêu (how much? how many, 
how great?) 


©_ Kittaka = kTvataka. 
e_ Ettako nghĩa là quá nhiều (so many, so much, so greaf) 
©_ Ettako = etavataka. 


e  Yattaka nghĩa là dù nhiều như thế nào, dù có lớn đến 
đâu (however much, however big or large). 


©o_ Yattaka = yävataka. 


e_ Tattaka nghĩa là nhiều, lớn, to (as many, as great, as big 
or large) 


©o_ Tattaka = tavataka. 


Ngoài ra, còn có hình thức iyattaka bắt nguồn từ Sanskrit 
(—yad-ta-ka); kiyattaka (ki—yad-ta-ka). 


Hình thức etta = ettaka, etta là hình thức rút gọn của tính từ 
ettaka, như vậy gốc từ etãvat = ettävatã; phụ âm t của gốc từ sẽ 
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được nhân đôi"; Ngoài ra, cân hiệu thêm trạng từ etto có thê là 
hình thức rút gọn của etato (xuât xứ cách của etam); 


§344. (b) Trạng từ. 


Trạng từ được hình thành từ các đại từ cơ bản/ gốc kết hợp 
với các hậu tố ở trên (§337, b). Sau đây là vải ví dụ: 


§345. Hậu tố đã, dãni, rahi hình thành trạng từ diễn đạt về 


thời gian. 
Đại từ gốc Trạng từ 
ka (§318, a) karahi, kadã: khi (when) 
¡(§307, a) idãni: bây giờ, tại thời điểm này... 


(now, at this time) 

ta (85290, a) tarahi, tadã, tadãni: rồi thì, tại thời gian đó... 
(then, at that time) 

eta (§298,302) | etarahi: bây giờ, lúc này... (now) 


§34ó. Hậu tố to, tra, tha, dha, ha, ham, him hình thành nên 
trạng từ chỉ nơi chốn. Âm t của tha sẽ được nhân đôi khi 
nó đứng sau nguyên âm của đại từ gốc. 


Vĩ dụ: 


Đại từ gôc/ 
`... Trạng từ 
ka, ku (§318, a) kattha, kutra, kuttha, kaham, kuham, 
kuhim: ở đâu? chỗ nào?... (where? wither? 
where 1n? 1n that place?) 


ya (§314, đ) yatra, yattha: ở đâu, ở nơi nào, ở chỗ nảo, ở 
mặt nào... (where, wherein, whither) 
va (§314, d) vafo: từ cái gì đó (from what) 


! ettävatäka (gốc từ) = ettaka = etta = cái này nhiều, quá nhiều. 
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e (§304) ettha: ở đây, đây, chỗ này... 
(here, herein) 

a (8307, a) atra, attha: ở đây... (here) 

ta (§290, a) tattha, tatra, taham, tahim: chỗ đó, ở đó... 
(there, thither) 

ta tato: từ đó, từ nơi đó 


(thence, from that place) 


¡ (§307, a) idha, ïha: tại địa điểm này ở chỗ này... 
(here In this place) 


i ito: vì vậy, từ chỗ này... 
(hence, from this place) 

eta (§298, 302) etato; eto (§343) hence: do đó, 
sau đây... (hence) 


§347. thã, tham, va, vam, tỉ là những hình thức hình thành nên 
trạng từ thể cách/ cách thức. 


Vĩ dụ: 


Đại từ gốc/  ., 
Trạng từ thê cách 
cơ bản 


tathã: như vầy, kiểu như vậy, theo cách 
này hoặc cách kia... (thus, so, like that). 
ka katham: bằng cách nào? (How?) 


ittham: như vầy, trong hình thức này... 
(thus, in this manner) 
iva: kiêu như thế này, giống/ không khác 


với cái gì đó, có thể cho là như vậy... (like 


I—- 


this, as, as 1t Were) 


ti: như vầy, trong kiểu thế này... 


I- 


(thus, in this manner) 
eva, evam: theo như cách này/ như thế; 


J@ 


đúng như vậy... (so, Just so) 


va vathä: như là, đại loại như thế... 
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§348. Hậu tố khác như —va (= Sk. vat.) hình thành nên trạng từ 
chỉ thời gian và nguyên nhân bằng cách thêm —va vào 
các đại từ cơ bản va, ta, ki. Trong Pali, theo luật hòa âm 
thì phụ âm không được xuất hiện ở cuối của từ (ngoại 
trừ âm rh) nên âm t của vat sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, có 
một số trường hợp khi âm t bị loại bỏ thì nó được thay 
thế/ phục hồi bởi -ad; chẳng hạn như tãva còn có trường 


hợp tavad eva. 
Đại từ gốc/ cơ bản Trạng từ thể cách 
vãva: cho đến khi, miễn là, để mà... 
S (until, as long as, 1n oder that) 
h tãva: tạm biệt, vẫn còn, chưa... 
a 


(so long, still, yet) 


Chú ý: Nguyên âm a của đại từ cơ bản sẽ biến thành ä khi nó 
đứng trước —va (vat) (xem lại $219 — sự hình thành tính 
từ từ danh từ). 


s* Ngoài ra, trạng từ chỉ nguyên nhân, thời gian còn có 
thêm hậu tô tã đứng sau va- để hình thành chúng. 
Vĩ dụ: 
e_ yãvafä: miễn là, bởi vì (as far as, because). 


e© tãvatãä: cho đến nay, cho đến bây giờ, tại vì... 
(so far, to that extent, on that account) 
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VỆ: 


Từ những đại từ cơ bản, chúng ta cũng có: 


Đại từ gốc/ cơ bản Trạng từ thể cách 


eta (298) 
ki (318, a) độ nào đó; như vầy 


etfävatä = đên mức độ nào đó? đên mức 


(to that extent, so far, thus) 


kittävatä = đến mức độ nào? bao xa? (to 


what extent? how far?) 


§349. Nếu thêm hậu tố —ka vào sau những hình thức trên, ta sẽ 
có được những tính từ với ý nghĩa, bản chât ngữ pháp 
tương tự. 

§350. Hậu tố -di chỉ xuất hiện ở từ yadi, diễn đạt với nghĩa 
điêu kiện; nêu (10). 

§351. Hậu tổ -ti được tìm thấy ở từ kati: bao nhiêu? (how 
many?); yafi: nhiêu (as many) và tati: nhiêu (so many). 

§352. Tính từ biến cách như đại từ. 

§353. Một vài tính từ biến cách như đại từ. Chúng là: 
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Katara: cái nào? người nào?... (which? what?) 

Añña: cái khác, người khác (other) 

Para: xa xôi, cái khác, người khác... (distant, other) 
Uttara: cao hơn... (higher, upper) 

Adhara: thấp hơn... (inferior, lower) 

Amuka: bình thường, như thế... (so and so, such) 
(310, c) 

Pubba: đầu tiên, người sáng lập... (first, former) 
Ubhaya: cả hai (both) 

Aññatara: một trong nhiều, chắc chắn... (one of 
several, certain) 

Apara: đến sau, theo sau, khác... (subsequent, other) 
Dakkhina: bên phải 

Vissa: tất cả 

Asuka: bình thường, như vậy (so and so, such) (3 10, c) 


CHƯƠNG X 
ĐỘNG TỪ (VERBS) 


§354. Chia động từ hoặc các biến tổ của động từ bằng cách thêm 


các hậu tô nhât định và các tiệp vĩ ngữ vào căn động từ đê 
hình thành các Thể, Thì, Ngôi, Số của động từ. 


§355. Có hai thể: 


§356. 


(1) Thể chủ động, trong Päli gọi là Parassapada (một lời 
nói/nhận xét đối với đôi tượng khác) 

(2) Thể phản thân trong Päli gọi là Attanopada (một lời 
nói/nhận xét đối với chính bản thân người thực hiện) 

Thê chủ động hay còn gọi là Parassapada diễn đạt kết 

quả của hành động được thực hiện khi chủ thể tác động 

lên người hoặc vật khác. 

Thê phản thân/ bị động hay còn gọi Attanopada diễn đạt 

kết quả của một hành động mà nó được tạo ra bởi một 


tác nhân gây ra hành động đó. Thể phản thân/bị động 
hàm ý tác nhân có khả năng gây ra hành đông đó hoặc 
bị ảnh hưởng bởi trạng thái đó mà nó được biểu thị 
bởi nghĩa của ngữ căn (Root)'. 


! Tóm lại, để dễ hiểu thì attanopada là thể bị động, parassapada là thể chủ động. Ngày 
nay, chúng không còn sự phân biệt mà có thê dùng chung, nghĩa là bị động ở dạng 
Attanopada và chủ động ở dạng parassapa được sử dụng như nhau ở các Thì. 
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§357. Ở đây cần phải chú ý rằng Thể phản thân/bị động 
(Reflective voice) đã mất rất nhiều tầm quan trọng của 
chính nó và sự phân biệt với Thể chủ động (Active 
voIce); sự khác biệt giữa chúng hầu như cũng đã xóa 


§358. 


bỏ, và đa số, để lựa chọn giữa Thể chủ động hay Phản 
thân thì xác định bởi nhịp điệu của vần luật. 


Vì vậy, Thê bị động còn có tên gọi khác là “Middle 
voice”. Nó được sử dụng rât hạn chê trong văn vân và 


hiểm khi được tìm thấy trong văn xuôi. 


Có 6 Thì (tenses) 


1. 
5 


Thì hiện tại và hiện khứ'. (Present and 1ts preterite) 
Thì quá khứ chưa hoàn thành (Imperfect): Dùng để 


diễn đạt sự kiện đã xảy ra trong quá khứ được xác 
định thời gian cụ thể. 


. Thì bất định (Aorist): Dùng để diễn đạt sự kiện xảy 


ra gần đây trong quá khứ. Đây chính xác là Thì quá 
khứ trong Päli và nó được sử dụng nhiều. 


. Thì hoàn thành (Perfect): Dùng để diễn đạt sự kiện 


đã xảy ra trong quá khứ không rõ ràng. Thì này hiêm 
khi xuât hiện. 


. Thì tương lai (Future): Dùng để diễn đạt sự kiện sẽ 


xảy Ta trong tương lai. 


. Thì điều kiện (Condition): Dùng để diễn đạt sự 


kiện sẽ xảy ra trong tương lai liên quan đến quá 
khứ và những hành động không thê thực hiện được 
trong hiện tại vì do một vài khó khăn trong cách nó 
thực hiện. 


! Thì hiện khứ (Ajjattan) diễn đạt hành động đã xảy ra trong ngày hôm nay. 


? Thời gian có thê tính từ hôm qua trở về trước. 
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§359. Có 3 hình thức đối với thì hiện tại. 
l. Trình bày (The Indicative) 
2. Mệnh lệnh (The Imperative)' 
3. Ước vọng (The Optative)? 
§360. Thì hiện tại, Thì hoàn thành, Thì tương lai; mỗi thì đều 
có phân từ riêng. 
I. Thì hiện tại phân từ (The Present Participle) 
2. Thì hoàn thành phân từ (The Perfect Participle) 


3. Thì tương lai phân từ (The Future Participle) 
Chủ ÿ: 

o_ Phân từ hoàn thành diễn đạt sự kiện xảy ra ở quá 
khứ bị động: hầu hết chúng được hình thành từ gốc 
động từ. 

§361. Tương lai phân từ bị động hay Khả năng phân từ hay 
còn gọi Phân từ cấp thiết, chúng là những động tính từ 
(Verbal AdJjective). 

§362. Dựa vào gốc từ mà chúng hình thành nên hiện tại phân 
từ, tương lai phân từ ở thể chủ động hoặc thể bị động. 

§363. Danh động từ có hai dạng: 

1. Dạng nguyên thể (Infinitive) ở trong hình thức đối 
cách; đôi lúc hiếm gặp trong hình thức Chỉ định cách 
của danh từ. Nó không có chia động từ và chia thì. 
Nó là những danh động từ nguyên thê thông thường. 

2. Dạng danh động từ (Gerund): Nó là động từ nhưng 
chức năng hoạt động như là danh từ. Nó cùng bản 
chất với phân từ. 


!Có thể gọi là dạng/ thể mệnh lệnh 


? Có thể gọi là dạng/ thể ước vọng 


VI 


§364. Có hai số: Số ít và số nhiều. 
§365. Có ba ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. 
§366. Từ những điều trên, chúng ta thấy rằng trong Päli, Thì 
của động từ được chia thành 4 phương thức (system). 
I. Phương thức hiện tại bao gồm: 
a.. Hiện tại theo lối trình bày và quá khứ của nó. 
b.. Quá khứ chưa hoàn thành!. 
c.. Hiện tại theo lối mệnh lệnh. 
d. Hiện tại theo lỗi mong mỏi/ ước vọng 
e. Hiện tại phân từ. 
2. Phương thức quá khứ bao gồm. 
a. Thì quá khứ 
3. Phương thức hoàn thành bao gồm: 
a. Thì hoàn thành. 
b. Thì hoàn thành phân từ 
4. Phương thức tương lai 
a. Thì tương lai 
b. Thì điều kiện 
c. Thì tương lai phân từ 


§367. Nhìn chung, sự phân chia trên ảo nhiều hơn là thực tế; 
các Thì ở trên tách thành hai dạng “ Thì đặc biệt (Special 
tenses)” và “Thì phố biến (General tense)”. Từ việc 
phân chia như vậy, người ta sẽ có khuynh hướng nghĩ 


! Trong tiếng Pháp, Thì Qúa khứ chưa hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra trong 
quá khứ ở mốc thời gian và không gian chưa xác định rõ ràng. 

Ví dụ: Trước đây, tôi rất mạnh khỏe (Câu này diễn đạt trạng thái "sự mạnh khỏe” trong 
thời gian quá khứ không xác định cụ thê.) 
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răng người thành lập chúng dựa trên động từ cơ bản đặc 
biệt (Special base) hoặc cho răng dựa trên sự biên đôi của 
ngữ căn (Roof) và vì vậy, sau này chúng được cho răng 


sự phân chia dựa trên chính ngữ căn. Nhưng thực tẾ, sau 
này Thì đặc biệt (Special tense) và Phố biến (General 
tense) hiếm khi hoán đổi động từ cơ bản cho nhau. 

§368. Tuy nhiên, Phương Thức Hiện Tại (Present System) 
rất quan trọng vì nó được hình thành dựa trên sự khác 
biệt giữa cách chia và phân loại động từ, chúng ta sẽ 
xem trong phần giải thích tiếp theo về các gốc từ hay căn 
đông từ trong Phương thức hiện tại. Ngữ căn Päli được 
chia thành 7 nhóm. 

§369. Ngoài ra, hình thức chia động từ được phân thành hai loại: 


I. Loại một: hình thức chia động từ cơ bản'. (Primitive 
conJugation) 

2. Loại hai: hình thức chia động từ phát sanh. (Derivative 
conJugation)? 


(a) Động từ cơ bản. 


Sự hình thành động từ cơ bản trong phương thức hiện tại. 


Sự chia động từ/ Sự kết hợp 


§370. Động từ cơ bản ở hiện tại được hình thành trong 4 
cách sau: 


(1) Phụ âm cuối của căn động từ kết hợp -a. 


! Tiếp vĩ ngữ kết hợp với căn động từ gọi là động từ cơ bản (basical verb). Ví dụ: 
XPac (ngữ căn) + a (tiếp vĩ ngữ) + tỉ (vĩ ngữ) —› paca (động từ cơ bản) + ti —› pacati 
(động từ). 

? Xem phần §478. 
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Vĩ dụ: 
Căn động từ Động từ cơ bản 

pac = nấu (to cook) paca 

Ylabh = đạt được (to obtain) labha 

Ymar = chết (to die) mara 

Xyãe = van xin (to entreat, beg) vaca 

vad = nói (to tell, say) vada 

Xtar = vượt qua (to across) tara 

Ýjïv = sống (to live) Jva 

Xbhar = khóc (to Cry) bhara 


§371. Sự phân loại này tùy thuộc vào căn động từ; nếu tận 
p y tuy 5 Ị 

cùng căn động từ là phụ âm nhưng có nguyên âm 1, u 

đứng trước phụ âm đó thì ¡, u có thể hoặc không biến 


thành o. 
Vĩ dụ: 
không có sự tăng cường âm (j. u vẫn giữ nguyên) 
Căn đông từ Đông từ cơ bản 

Xtud = biết, phá hủy (to know, destroy) tuda 
phus = tiếp xúc (to touch) phusa 
Ýlikh = viết (to write) likha 
Ynud = loại bỏ (to remove) nuda 

có sự tăng cường âm (. u biến thành o) 

Căn đông từ Đông từ cơ bản 

gup = giữ, xem (to keep, watch) ø0pa 
subh = chiếu sáng, đẹp sobha 
(to shine, be beautiful) 


(2) Căn động từ của trường hợp này không kết hợp với -a: 
chia Thì của loại căn động từ này được gắn trực tiếp. 
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Căn động từ Động từ cơ bản 
yã = đi (to go) vã 
vã = thôi (to blow) vã 
Xthã = đứng (to stand) thã 
Ykhyã = kể (to tell) khyã 
(đi kèm với tiên tô ä) 
Xbrũ = nói (to speak) brũ 


Chủ ý: 

(a) Tuy nhiên, nó còn tùy thuộc vào căn động từ; nếu căn 
động từ tận cùng u/ũ; i⁄ï khi kết hợp với -a (4 được 
thêm vào) thì chúng có luật riêng biệt (xem lại § 109, 


104-107). 
Căn động từ Đông từ cơ bản 
XHĩ = hướng dẫn (to lead) ne/naya (chia ngôi thứ 3) 
Ni = chinh phục (to conquer) | Je/jaya (chia ngôi thứ 3) 
Xhũ = thì, là (to be) ho 
1ku = nghe (to sound) ko/kava (chia ngôi thứ 3) 


(b) Đối với những căn động từ trên: yã, vã, thã... chúng 
được chia theo ngôi thứ 2. 


(c) Những động từ cơ bản ở trên tận cùng với e/ aya và 0/ 
ava thì nó tùy thuộc vào 1⁄T; u/ũ của căn động từ mà 
thành và dựa trên luật strengthen (Guna) nhất định!. 

(3) Ngữ căn/ căn động từ tận cùng 1⁄1 hoặc u/ũ đứng trước -a 


sẽ biến lần lượt thành ay và av (§103—§110). Xem lại 2 
phần chú ý trên (a, c}. 


! /T —> e/aya; u/ũ —> o/ava (Dựa theo luật strengthen/ Guna để làm cho âm phát ra được 
rõ, mạnh thêm). 


2 j/ï+ a —› e/aya; u/ũ + a — o/ava [Dựa trên cách hiểu về nguồn góc của động từ (Prim- 
1tive and secondary Derivation) mà làm nên ngữ pháp riêng biệt]. 
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Vĩ dụ: 
Căn động từ Động từ cơ bản 

Xnĩ = hướng dân (to lead, guide) (ni + a) naya 
Nịï = chinh phục (to conquer) (ï + a) jaya 
Xbhũ = thì, là (to be) (bhũ + a) bhava 
Xu = làm ôn (to make a sound) (ku † a) kava 
khi = chỉ phối (to govern) (khi + a) khaya 

(4) Căn động từ của trường hợp này sẽ nhân đôi. 

Căn đông từ Đông từ cơ bản 

Xthã = đứng (to stand) tittha 
dã = cho (to give) dadã 
*dhã = nắm giữ (to hold) dadhã 
Yhã = từ bỏ (to forsake) Jaha 
Xhu = hy sinh (to sacrifice) Juho 

Chủ ÿ- 


o_ ä của căn động từ trong trường hợp này vẫn giữ 
nguyên đôi với thì Mệnh lệnh (Imperative) và 
Hiện tại (Present). 


§372. Quy tắc láy âm như sau: (Xem lại bảng §6) 
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(1) Láy âm là nhân đôi phụ âm đầu tiên với nguyên 
âm theo sau nó của căn động từ. Trong trường hợp 
nguyên âm đứng đâu của root (ngữ căn) thì nguyên 
âm đó sẽ được láy âm. 

(2) Đứng đầu root (ngữ căn) là âm yết hầu thì nó sẽ 
lấy âm băng cách thay thê nó băng âm vòm miệng 
tương đương. 

(3) Đứng đầu root là âm không bật hơi thì nó sẽ tự láy 
âm chính nó. 


(4) Ngữ căn bắt đầu là âm h thì nó được láy âm thành 
âm ]. 
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(5) Âm bật hơi sẽ được láy âm bởi chính âm không bật 
hơi của nó. 

(6) Âm v được láy âm thành âm u. 

(7) Nguyên âm dài của root vẫn giữ nguyên; tuy nhiên nó 
sẽ thành nguyên âm ngăn trong láy âm. 


Đó là: 

a/ä biễn thành a trong láy âm. 

1⁄ñ biến thành ¡. 

u/ũ biến thành u. 

thỉnh thoảng, ¡ biến thành e. 

đôi lúc, u biến thành o. 

đôi khi, a theo sau phụ âm đầu của ngữ căn thì a sẽ 

biên thành äã. 

ø. Nguyên âm a- theo sau phụ âm đầu của ngữ căn, 
thỉnh thoảng biên thành ä. 


ho Bo ơ® 


Vĩ dụ: 
Động từ 
Ngữ căn Rule đm vi” 
âm 
*dhã = cầm, nắm (to hold) Rule 372, 5,7-a dadhã 
1dã = cho (to øIve) Rule 372,3,7-a dadã 
Xkit = chữa bệnh (to cure) Rule 372,2,7-b; 88 | cikiccha 
gam = đi (to go) Rule 372,2, 7-a j]agama 
khan = đào (to dig) Rule 372, 2,7-a cakhana 
Xhar = chịu đựng (to bear) Rule 372, 4,7-a,f jahãra 
Xhas = cười (to laugh) Rule 372, 4,7-a,f_ | jahãsa 
*budh = biết (to know) Rule 372, 3,7— e bubodha 
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Asuc = than khóc (to morn) Rule 372, 3, 7—e SUSOca 
Spac = nấu (to cook) Rule 372,3, 7-a papaca 
Schid = cắt (to cut) Rule 372, 5,7-d cicheda 
Xbhũ = thì, là (to be) Rule 372, 2,7—c babhuva 
Ävas = sống (to live) Rule 372, 6,7—f uvãsa 
Ävad = nói (to say) Rule 372, 6,7-f uvada 
Xah = nói (to say) Rule 372, 1, 22 ãha 

Chủ ý: 


o_ Những nguyên tắc láy âm trên cũng được áp dụng 
cho Thì hoàn thành; nhưng Thì hoàn thành rất hiễm 
khi được sử dụng trong Päli nên sinh viên không 
cần phải để ý nhiều về những nguyên tắc trên 
trừ khi bạn sử dụng nó trong khóa học đọc PaÏI. 

§373. Ngữ căn động từ nhóm thứ hai hình thành bằng cách 
thêm niggahita! đứng trước phụ âm cuối của ngữ căn 
động từ; rồi thì thêm —a như ngữ căn động từ nhóm mội. 
Chèn Niggahita theo luật Sandhi (§39). 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động từ cơ bản 
Xrudh = kiềm chế (to restrain) rundha 
Ymuc = tự đo (to free) muñca 
Schid = cắt (to cut) chinda 
ýlip = làm bắn (to smear) limpa 
bhuj = ăn (to eat) bhuñja 
Äpis = xay (to grind) pihsa 


! Tức là rh-a. Ví dụ: Yrudh + rh~a —>ru m-dh-a —> rundha (m được gọi Niggahita, nó 
biên thành n theo luật Sandhn). 
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§374. Dấu hiệu để nhận biết nhóm ngữ căn thứ 3 đó là động 
từ tướng va, nó được gắn trực tiếp vào ngữ căn và xảy 


ra hiện tượng đồng hóa của ya (§70). Nhóm căn thứ 3 
thường được sử dụng. 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động từ 
cơ bản 

yudh = đánh (to fight) Äyudh + ya (74. vi) yujjha 
*budh = biết (to know) Äbudh + ya (74, vi) bujjha 
Spas = nhìn (to see) Ypas + ya (76, ï) passa 
*dus = làm phiền (to vex) dus + ya (76, ï) dussa 
Xgã = hát (to sing) Ygã + ya gaya 
Nịhã = suy nghĩ (to think) Xjhã + ya Jhaya 

Chu ÿ- 


o_ Ngữ căn tận cùng ä, thỉnh thoảng, nó cũng tôn tại 
dưới hình thức tận cùng bằng e. 


gã = ge hát (to sing) 
vã = ve dệt (to weave) 
Jhã = Jhe suy nghĩ, tập trung (to think, meditate) 


§375. Như chúng ta đã biết, hình thức ngữ căn tận cùng ä. (gã, 
vã...) ở trên vừa tôn tại ở ngữ căn nhóm I và nhóm 3. 
Tuy nhiên, đối với hình thức ngữ căn nhóm 1 thì thêm 
a vào ngữ căn như sau'. 


øe + a — gaya. 


ve -F a — Vaya. 


Chủ ý: e + a —> aya + a —> aya 


' Hình thức giống nhau nhưng về bản chất thì khác nhau: nhóm 1 (e = aya): ge + a —> 
gaya + a —> gãya; nhóm 3: ge = gã + ya —> gãya. 
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§376. Ngữ căn nhóm 4 có động từ tướng —nu hoặc -na với ngữ 
căn động từ tận cùng là một nguyên âm; ngoài ra, còn 
có trường hợp thêm -unu hoặc unã nếu ngữ căn tận 
cùng là phụ âm. 


Chú ý: (4) 4m u của ụu và uụu sẽ biên thành oö. 


(b)_ Âm u hoặc o sẽ biến thành va khi nó đứng trước từ 
bắt đầu là một nguyên âm a. (xem lại §27, 1 a, b). 


Vĩ dụ: 


Ngữ căn Động từ cơ bản 
su = nghe (to hear) sunã hoặc suno 


Xãp (với tiền tố pa = pãp) đạt được _ | pãpunã hoặc pãpuno 
(to aftain) 


(c) ä của nã, unã được g1ữ nguyên khi nó đứng trước thân 
động từ Thì hiện tại và Thì mệnh lệnh. ngoại trừ ngôi 
thứ ba số nhiều. Tuy nhiên, một vài trường hợp được 
tìm thấy là a. 

(d) Một vài trường hợp thì n biến thành âm răng mũi n theo 
phương pháp loại suy của Sanskrit. 

§377. Nhóm ngữ căn thứ 5 có hình thức nã; nó được thêm vào 
căn động từ đề hình thành động từ cơ bản. 


Chủ ý: 

(a) Nêu nguyên âm cuôi của ngữ căn là nguyên âm dài; 
khi nã kêt hợp vào ngữ căn thì nguyên âm dài đó biên 
thành nguyên âm ngăn. 


(b) Dưới sự ảnh hưởng của luật Sanskrit, ngữ căn có âm r/ 
T; kết hợp với nã thì biến thành nã. 
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Thích Nhuận Đức 


Ngữ căn Động từ cơ bản 
Sci = chất đống (to heap, collect) cinä 
Xkĩ = mua (to buy, barter) (Sk.krT) kina, kinã 
dhũ = rung (to shake) dhunã 
Nji = chiến thắng (to win, conquer) Jinã 
Xas = ăn (to eat) asna 
Njã = biết (to know) jãnã 
Yyu = trộn (to mix, associate) yuna 


Chú ÿ: 


Nguyên âm ä của nã được g1ữ nguyên trong Thì hiện tại và 
Thì mệnh lệnh, ngoại trừ ngôi thứ 3 số nhiều (3“ Plural). Hình 


thức na cũng thường xuất hiện. 


§378. Nhóm ngữ căn nhóm 6 có hình thức động từ tướng 
u, động từ cơ bản được hình thành bằng cách thêm u vào ngữ 
căn; hầu hết u sẽ được biến thành o; trong trường hợp u/ ø 
đứng trước từ bắt đầu là một nguyên âm a thì u/o được biến 


thành va. 


Vĩ dụ: 


Ngữ căn Động từ cơ bản 
Xkar = làm (to do, make) karo 
Xtan = mở rộng (to stretch, expand) tano 
kun = làm ồn (to make a sound) kuno 
van = van xin (to beg, ask for) van0 


Chú ÿ: 


(a) Sự chia động từ của ngữ căn vkar có nhiều hình thức 


bất quy tắc và được hình thành từ nhiều động từ cơ 
bản. Nó sẽ được trình bày chi tiết trong các phần sau. 
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VỆ: 


(b) Root thuộc lại nhóm ngữ căn thứ 6 này không nhiều. 


§379. Ngữ căn nhóm thứ bảy có động từ tướng aya. Động từ 
tướng aya sẽ được găn trực tiếp vào ngữ căn. e có thể 
được thay thế bằng aya. Hình thức e được sử dụng nhiều 
hơn aya. (xem lại và so sánh phần nhóm ngữ căn thứ 
1— ngôi thứ 3). 

Chủ ý: 

(a) Khi ngữ căn có nguyên âm u thì u được biến thành o, 
với điều kiện là nó chỉ đứng trước vĩ ngữ bắt đầu là 
nguyên âm. 

(b) Khi ngữ căn có ï được theo sau bởi phụ âm đơn, hầu hết, 
1 sẽ giữ nguyên ï và một số trường hợp biến thành ¡. 

(c) Như vậy, nhóm ngữ căn thứ bảy có hai hình thức đông 


từ tướng: e và aya (xem lại và so sánh với ngữ căn 
nhóm I — ngôi thứ 3). 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động từ cơ bản 
Äcur = ăn cắp (to steal) C0re/ coraya 
1gup = bảo vệ, tỏa sáng ø0pe/ øg0paya 
(to guard, shine) 
1pus = ấp ủ (to nourish) p0Se/p0saya 
Xbandh = mù quáng (to blind) bandhe/ bandhaya 


Xĩr = hoàn thành/ thực hiện xong (to | tỉre/ tiraya 
fimish/ complished) 


chadd = vứt bỏ (through away) chadde/ chaddaya 
kath = nói (to say) kathe/ kathaya 


§380. Nhiều trường hợp, một ngữ căn động từ (root) có thê 


kết hợp với hai hoặc ba dấu hiệu (động từ tướng — verbal 
termination) của các nhóm ngữ căn đề hình thành nên 
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các động từ cơ bản và nghĩa khác nhau. Sau đây là vải ví 
dụ để minh họa. Những con số theo sau động từ cơ bản 


là dâu hiệu của nhóm ngữ căn. 


Vĩ dụ: 

Ngữ căn Động từ cơ bản 

subh sobha (1) tỏa sáng subh + a —› sobha 
(to shine) 

subh sumbha (2) tắn công subh + m-a — 
(to strike) sumbha 

kus kosa (1) gọi, cắt Ykus + a — kosa 
(to call, cut) 

kus kussa (3) ôm kus+ ya —> kusya — 
(to embrace) kussa (76) 

tik teka (1) đi Ntik + a —› teka 
(to go) 

tik tikunã (4) đè nặng Xtik + unã — tikunã 
(to oppress) 

lại re (1) mở rộng Nrï + a — re 

lỤÌ rĩna (5) báo cáo (toinform) | XrI+ nã — rĩnã 

li laya (1) làm hóa lỏng NT + a — laya 
(to liquIfy) 

li Iinã (5) đến gần XIT + nã — lĩnã 
(to approach) 

tan tana (1) giúp đỡ Ytan + a — tana 
(to aid, assIsf) 

tan tano (6) mở rộng tan +u (o) — tano 
(to expand, stretch) 

vaddh vaddha (1) phát triỀn, tăng Yvaddh +a— vaddha 
(to Increase, ørow) 

vaddh vaddhe (7) đồ từ thùng này Yvaddh +e— vaddhe 


sang thùng khác 
(to pour from one vessel 
Iinto another) 
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(to be, have) 


vida (1)biết Ävid + a — vida 
(to know) 
vijja (3) có vid + ya — vijja 


vind (2) thấy, thích 
(to find, get, enJoy) 


Xvid +m-a — vinda 


nói (to feel, speak) 


vede, vedaya (7) cảm thấy, 


Ävid + e — vide/ 
vidaya 


PHƯƠNG THỨC CHIA ĐỘNG TỪ THÌ HIỆN TẠI 


Nhóm ngữ căn thứ nhất 


§381. Đông từ cơ bản của nhóm ngữ căn thứ nhật sẽ đứng trước 
các tiêp vĩ ngữ theo nguyên tắc được đưa ra bên dưới; 
đông từ cơ bản được gắn với các tiêp vĩ ngữ của Thì hiện 


tại rất quan trọng; 


Riêng phần Hiện tại phân từ sẽ được trình bày trong 


một chương riêng biệt. 


THÌ HIỆN TẠI THEO LỐI TRÌNH BÀY 
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Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
mi ma e mhe 
SĨ tha se vhe 
ti nt te nfe, re 
THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
a, am amhã Im mhase 
ttha se vham 
u ttha tthum 


Thích Nhuận Đức 


THỂ MỆNH LỆNH 


Thể chú động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1l. |mi ma e amase 
hi tha Ssu vho 
3. lfu ntu tam nfarmn 
Thể ước vọng! 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều  |Số ít Số nhiều 
l. |eyyämi eyyäma eyyam eyyamhe 
eyyäsỉ eyyätha etho eyyavho 
3. |eyya eyyum etha eram 


Chủ ý: 

(a) Trong thì ước vọng, số ít, e có thể được thay thế cho 
©eyyämI, eyyäsI1, eyya. 

(b) Nguyên âm a cuối của động từ cơ bản sẽ bị loại khi nó 
đứng trước vĩ ngữ bắt đâu là nguyên âm. 

(c) Trước -mi, -ma của Thì hiện tại trình bày thì a của 
động từ cơ bản sẽ biên thành ä. 


(d) Ngôi thứ 2, số ít của Thê mệnh lệnh, a có thê được thay 
thế cho hi”; nguyên âm a cuối của động từ cơ bản đứng 
trước -hi sẽ là 8. 

§382. Như trình bày ở trên (§370), nhóm ngữ căn thứ nhất có 4 
loại. Loại ngữ căn thứ I tức là tận cùng bằng phụ âm thì 
thường được sử dụng cực kỳ nhiêu. 

§383. Sơ đồ sau minh họa cho ngữ căn động từ Ypac = nấu 
(to cook). 


' Obtative voice, nó có các tên gọi khác như Thể ước vọng, Dạng ước vọng, Lối mong 
mỏi. Pãli hàm thụ của Hòa thượng Giác giới gọi nó là Thì Vô Định". 
? Điều này có nghĩa là ngôi thứ hai, số ít có thêm một hình thức nữa là a. 


3 =ah1. 
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Thì hiện tại theo lối trình bày (Present Indicative) 
Tôi nâu, chúng tôi nâu, bạn nấu, các bạn nấu, anh ấy nấu, họ nấu. 


(I cook, we cook, you cook, he cooks, they cook.) 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều | Số ít Số nhiều 
1. | pacami pacäma pace pacamhe 
2. | pacasi pacatha pacase |pacavhe 
3. | pacati pacanti pacate | pacanfe, pacare 


THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH (IMPEFECT) 


(I cooked...) 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l. |apaca, apacarh apacamhä | apacirh apacamhase, 
apacamhase 
2. |apac0 apacattha | apacase apacavham 
3. |apaca apacu apacaftha | apacatthum 


THỂ MỆNH LỆNH (IMPERATIVE) 


Để tôi nẫu (Let me cook...) 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l. |pacami pacama pace pacamase 
2. | paca, pacahi pacatha pacassu paccavho 
3. |pacafu pacantu pacatam pacanftam 
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THỂ ƯỚC VỌNG (OPTATIVE) 
(I may, should, can, could...) 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l. | paceyyami paceyyama |paceyyam | paceyyämhe 
2. |paceyyäsi paceyyatha | pacetho paceyyavho 
3. | paceyya, pace paceyyum |pacetha paceram 


Chú ÿ: 


(a) Vĩ ngữ (augment)' của Thì quá khứ chưa hoàn thành 
có thê bị bỏ (theo luật Sandh), vì vậy chúng ta có các 
hình thức sau: paca, pacarh, paco... 


(b) Ngoài ra, ngôi thứ ba số ít, thể chủ động có thể có hình 


thứ 


C apaca, apacu. 


§384. Những vĩ ngữ của tất cả 7 Thì sẽ được đứng sau vả gắn 
trực tiếp với động từ cơ bản paca hoặc Xpac 


§365. Nhóm ngữ căn Í tận cùng là 1 và u/ũ là những ngữ căn 
có hình thức biến đổi đặc biệt (xem 371,3). Nó được kế: 


nổi với các vĩ ngữ của các Thi đê hình thành nên động từ. 


Ví dụ: 


Xbhũ = thì, là... (to be) có động từ cơ bản là bhava. 


Xnĩ = hướng dẫn (to lead) có động từ cơ bản naya. 


Thì hiện tại - thể chú động 
Xbhũ — bhava nï —> naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |bhavami bhavama  |nayaämi nayãma 
2. |bhavasi bhavatha  |nayasi nayatha 
3. |bhavati bhavant  |nayati nayanti 


! Thành phần được thêm vào hay còn gọi là gia tố. 
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Thì hiện tại - thể phản thân 
bhũ —› bhava Xnĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1. |bhave bhavamhe | naye nayamhe 
2. | bhavase bhavavhe  |nayase nayavhe 
3. | bhavate bhavante  |nayate nayante 
Thì quá khứ chưa hoàn thành - thể chủ động 
*bhũ —› bhava nĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |abhava,abhavam |abhavamhä |anaya, anayamhä 
anayavam 
2. |abhavo abhavattha  |anayo anayattha 
3. |abhava abhavu anaya anayu 
Thì quá khứ chưa hoàn thành - thể thụ động 
bhũ —› bhava Xnĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. | abhavim abhavamhase | anayim anayamhase 
2. | abhavase abhavavham anayase anayavham 
3. | abhavattha abhavatthum | anayattha | anayatthum 
Dạng mệnh lệnh — thể chủ động 
bhũ —› bhava Xnĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. | bhavämi bhavãma | nayämi nayäma 
2. | bhavähi,bhava | bhavatha | naya, nayähi | nayatha 
bhavatu bhavantu | nayatu nayantu 
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Dạng mệnh lệnh — thể thụ động 
*bhũ —› bhava nĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |bhave bhavãämase | naye nayämhase 
2. |bhavassu bhavavho nayassu nayavho 
3. |bhavatam bhavantam nayatam nayantam 


Dạng ước vọng — thể chủ động 


Xbhũ — bhava Xnĩ —› naya 


Sô Ít Sô nhiêu Sô Ít Sô nhiêu 


I. |bhaveyyami, |bhaveyyäama |nayeyyäami |nayeyyäma 
bhave 
2. |bhaveyyäsi bhaveyyäatha lnayeyyãäsi |nayeyyätha 


3. |bhave, bhaveyyum naye, nayeyyum 

bhaveyya nayeyya 

Dạng ước vọng — thể thụ động 
*bhũ —› bhava Xnĩ — naya 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 

I. |bhaveyyam  |bhaveyyamhe |nayeyyam | nayeyyämhe 

bhavetho bhaveyyavho  |nayetho nayeyyavho 
3. |bhavetha bhaveram nayetha nayeram 


§38ó. Động từ tướng -a được gắn trực tiếp với căn động từ 
đơn âm tận cùng là nguyên âm -a xảy ra không nhiều 
(đối với trường hợp nhóm ngữ căn thứ nhất — §371,2)!. 


§387. Trong Päli, không phải tất cả các căn động từ đều được 


chia đầy đủ các Thì ở thể chủ động và phản thân. Cụ thể, 
đối với trường hợp ngữ căn đơn âm tận cùng äã. nó được 


! Các ngữ căn đơn âm (tận cùng nguyên âm -a) hiếm khi được chia theo đầy đủ ở các 
Thì ở thê chủ động và thụ động. 
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/c 


Charles 


é 


gắn trực tiếp với vĩ ngữ của các Thì động từ (Thì hiện 
tại và Thì ước vọng thể chủ động). 


Thì hiện tại - thể chủ động 
Xyã = đi xvã = thôi xbhã = tỏa sáng 
(to go) (to blow) (to shine) 
Sốít| Số |Sốít| Số Sốít | Số nhiều 
nhiêu nhiêu 

I. |yami |yama |vami |vama |bhami |bhama 

2. |yasi |yatha |väasi |vatha |bhaãsi bhatha 

3. vat |yanfi |vatdi |vant |bhati bhanti 

Chủ ý: 


©_ Trước -nti, ngôi thứ 3 sô nhiêu, ä của căn động từ 
biên thành a. 


§38§. Thể ước vọng, âm y sẽ được chèn đứng trước tiếp vĩ 
ngữ của Thì động từ: yäveyyämi, yäyeyya, väyeyya, 


vaye... 


§389. Ngữ căn đơn âm tận cùng là nguyên âm -u (xem §110) 
thì ở Thì hiện tại, Thê phản thân, Thể chủ động, ngôi thứ 
3 số nhiều được chia đặc biệt như sau: 


Chẳng hạn: vbrũ - nói (to speak) 


Thì hiện tại 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
brũmi brũma brave brũmhe 
brusi brutha bruise bruũvhe 
bruti bravantfi brute bravante 
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Chú ÿ: 


o_ Ngoài ra, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, số nhiều của 
Thê phản thân, hình thức u đôi lúc được tìm thấy. 


Thích Nhuận Đức 


§390. Những ngữ căn dưới đây sẽ được chia như sau: 
e  ^han- tấn công, giết; 
" Thì hiện tại 
e_ ngôi thứ 3, số ít là hanati 
e_ ngôi thứ 3, số nhiều là hananti. 
“_ Thì bất định (= quá khứ) 
e_ Ngôi thứ hai, ba số ít là ahani; hani... 


e Xi — đi (to go) biến thành e hoặc ya. Tương tự như 
vậy, đối với %ji, Ynï biến thành động từ cơ bản je/ 
jaya; ne/naya. Đối với i, Vịi, Ynĩ thì nó được 
chia Thì hiện tại - thê chủ động, thuộc nhóm ngữ 
căn thứ nhất với động từ tướng -a, cách thứ 2- 


§370,2b như sau: 
Thì hiện tại — thể chủ động 
1. emi ema 
2. esi etha 
cổ eti enfi/ yanti 


e_ Ytha— đứng (to stand): thãti, thãsi... 
e_ Xpä- bảo vệ (to guard, protect): pãti, pãsi... 
Chủ ý: 
(a) Những ngữ căn thuộc dạng trên, khi kết hợp với tiếp 


đầu ngữ khác nhau (prefixe) như ni—; ã—; upa-... thì 
chúng hình thành như sau: 
e© ä+ \khyã {nói (to tell)} — äkhyã —› äñkhyã + tỉ 
—> akhyätI. 
e© ni + Vthã {hoàn thành (to be finished)} —› nitthã 
—> nitthã + tỉ —› nitthãti. 


là 


nỉ + Yhan {đánh ngã (to strike down)} —> nihan 
—> nihan + t¡ — mhantI. 


e©_ upa + vi {tiễn gần (to approach)} —› upe (§21) — 


upe + tỉ —> upeti = tiến gần. 


(b) ä của Xthã biến thành a khi Ythã có sự láy âm / lặp âm 
{(xảy ra với động từ tướng/tiếp vĩ ngữ nhóm một -a; 
cách thứ 4 (§371-4)}. Tham khảo phần (c) 

(c) Äthã có thêm dạng đặc biệt là thaha, khi chúng kết hợp 
với tiếp đầu ngữ sẽ hình thành như sau: 


e© sarh + Xthã {đứng (to stand)} —› santhãti hoặc 


santhahati hoặc sanfiftthati (xem lại luật sandhi 
Niggahrta) 

pati + Xthaã —> pafi(thati hoặc patitthahati = đứng 
vững (to stand fast/ firmly) 

ud + Xthã —› utthãti hoặc utthahati = đứng dậy (to 
stand up) 


§391. Tương tự, dhã khi chia động từ có 3 hình thức ngữ căn 
daha, dadhã và dhe, chúng thuộc cách thứ hai (§371, 
2) và sẽ kết nối với động từ tướng -a (nhóm ngữ căn l) 
để hình thành nên động từ. Đồng thời, nó chỉ được kết 
nói với tiếp vĩ ngữ/ tiền tó. 


Vĩ dụ: 


nỉ + Ýdhã (cầm, nắm giữ... to hold, to carry bear) 
—> nidahatinidadhät/ nidheti (đặt xuống, giữ 
một bên, năm một bên — put down, hold aside, 
lay aside). 


abhi + Xdhã —› abhidahati/ abhidadhãti/ abhidheti 
(tuyên bố/ chỉ ra — to declare/ to point out). 


Thích Nhuận Đức 


§392. Một vài ngữ căn láy âm/ lặp âm thuộc cách thứ 4, §371; 
cũng được gắn trực tiếp với vĩ ngữ của Thì hiện tại và 
Thì mệnh lệnh. 


e Trong chương này, các nhà ngữ pháp Päli đã tham 
khảo các tải liệu: SaddanTti; Niruttidipani, Galonpyan, 
Akhyatapadamäla... 

§393. Vì sự suy luận sai lầm nên một vài ngữ căn tận cùng ¡ 
(§371, nhóm ngữ căn 3) thuộc kiểu vĩ ngữ gắn trực tiếp 
vào ngữ căn; nhưng trong thực tế, nhóm ngữ căn thứ 3, 
mà không phải nhóm thứ 2 thì vĩ ngữ được gắn vào động 
từ cơ bản tăng cường (§ 105) chứ không gắn trực tiếp vào 
ngữ căn; ¡ và ï biến thành e do ảnh hưởng của nguyên âm 
a (§21,1). 

Những động từ cơ bản được chia như Aeur, động từ cơ 

bản core!; Bảng minh họa của chúng được trình bày phía 

bên dưới. 


Thẻ phản thân/ thụ động (RefI Voice) của những 
ngữ căn như thế cũng được hình thành từ động từ cơ 
bản tận cùng -aya. 


Thì hiện tại 
Ngữ căn Xnï có động từ cơ bản là ne/ naya 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l. | nemi nema naye nayamhe 
2. | nesi netha nayase nayavhe 
s5 neti nenti nayate nayante 


! Ngữ căn nhóm 7; cụ thể Acur + e/aya —> core/coraya. 
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VỆ: 


Thể mệnh lệnh 
Ngữ căn Ynĩ có động từ cơ bản là ne/ naya 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1l. | nemi nema naye nayamase 
2. | nehi netha nayassu nayavho 
netu nenfu nayatam nayantam 


THỂ ƯỚC VỌNG 


Ngữ căn nT có động từ cơ bản là ne/ naya. 


Thì ước vọng chỉ biên cách trên động từ cơ bản —ne. 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều |_ Sốít Số nhiều 
l. |neyyämi neyyama l|neyyam |neyyamhe 
2. |neyyäsi neyyatha |netho neyyavho 
3. |neyya neyyum nayetha |nayeram 


§394. Những ngữ căn khác như: 
Xsĩ = nằm (to lie down); động từ cơ bản là se/ saya. 
Yịi = chinh phục (to conquer); động từ cơ bản là je/ jaya. 


Ndgi = làm lưới bẫy (to set a net); động từ cơ bản đe (oddeti). 


Chú ý: 
o_ Ngữ căn quan trọng nhất là Yas -là, thì... (to be). 
Nó là động từ bất quy tắc và sẽ được trình bày 
trong chương đặc biệt (Xem động từ bất quy tắc). 
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LOẠI LẶP ÂM (REDUPLICATION CLASS) 


§395. Động từ lặp âm! được mô tả bởi sự lặp lại các âm tiết: 
nguyên tắc lặp lại đã được trình bày ở trên (§372). Sự 
chia động từ thuộc loại này đơn giản; nó được trình bày 


như sau: 


Thì hiện tại — thể chủ động 
(Presenf — acfive) 


Thì quá khứ chưa hoàn thành 
— thê chủ động 
(Imperfect — active) 


Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I1. |dadami | dadama adada adadamha 
2. | dadaäsi dadatha adado adadattha 
3. | dadati dadanti adada adadu 


Dạng ước vọng — thể chủ động 
(Optative — actIve) 


Dạng mệnh lệnh — 
thê chủ động 
(Imperative — acfIve) 


Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I1. | dadeyyämi dadeyyaäma_ | dadami dadama 
2. | dadeyyäsi dadeyyätha | dadahi, dadatha 
dadã 
3. |dadevya, dade | dadeyyurh dadatu dadantu 


§396. Các Thì của loại động từ lặp âm này được hình thành bằng 


cách găn trực tiêp các vĩ ngữ vào động từ cơ bản. 


Chú ÿ: 


(a) Đối với ngữ căn dã, chúng ta cũng được tìm thấy 
các động từ cơ bản như dajj/ de. Khi chúng kết hợp 
trực tiếp với các vĩ ngữ ở Thì hiện tại sẽ hình thành 
như sau: daJjami, daJJasi, dajJati, dajJjama, daJjatha, 
dajjanti... demi, desi, deti; dema, detha, denti... 


! Lặp âm hay còn gọi 


là láy âm. 
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VỆ: 


(b) Đối với Thì hiện tại số ít, ngữ căn Xdã có hình thức 
bắt quy tắc như dammii, dasi, dati. 

(c) Đối với ngữ căn Jdã, Thế phản thân không có tồn tại 
ở các Thì; Chỉ có một vải trường hợp xảy ra ở ngôi thứ 
1 số ít và số nhiều: dade, dadãmase. 


(d) Đối với ngữ căn +Ìtha, trong Thì hiện tại, chỉ ngôi thứ 
nhất số ít và số nhiều thì âm ã được giữ nguyên. 


Số ít Số nhiều 
I. |titthami titthama 
2. |tithasi titthatha, thatha 
3. |tifthati titthanti 


Hình thức thatha, ngôi thứ hai số nhiều, được gắn trực tiếp 
vào ngữ căn động từ. 

§397. Ngữ căn thuộc nhóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 được chia động 
từ ở các Thì bằng cách găn vĩ ngữ trực tiếp vào ngữ căn giống 
như những ngữ căn nhóm I. 


Ngữ căn nhóm thứ 2 


§398. Ngữ căn nhóm 2 như chid , động từ cơ bản: chinda 
(373); nghĩa là cắt (to cut) 


Thì hiện tại chủ động Thì hiện tại - thể phản thân 
(The present actfive) (The present reflective) 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1. | chindami chindama | chinde chindamhe 
2. | chindasi chindatha | chindase chindavhe 
chindati chindanti | chindate chindante 
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§399. Các Thì khác còn lại thành lập bình thường; chắng hạn 
như là chindeyyami, chideyyäsi, chìndeyya hoặc chinde, 
chindeyyama, chindeyyaätha, chindeyyurh (Thì khả năng 
cách - thê chủ động) 


Chủ ý: 
o_ Xrudh — cản trở (to obstruct) có năm hình thức 


động từ: rundhatI, rundhịti, rundh1ti, rundeti và 
rundhoti. 


Ngữ căn nhóm thứ 3 


§400. Xdiv, động từ cơ bản: (xem §77) dibba — chơi (to play). 


Thì hiện tại chủ động Thì hiện tại - thể phản thân 
(The present actfive) (The present reflective) 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1. | dibbami dibbama  |dibbe dibbãämhe 
2. | dibbasi dibbatha | dibbase dibbavhe 
3. | dibbati dibbanti dibbate dibbante 


Những Thì còn lại sẽ được chia như thường lệ; cụ thể như là: 

e Thì quá khứ chưa hoàn thành: adibba, adibbo, adibba, 
adibbamhäa, adibbattha, adibbu. 

e Thì khả năng cách: dibbe, dibbeyya, dibbeyyamn, 
dibbeyyäs1... 


Ngữ căn nhóm 4 
§401. su; động từ cơ bản sunã (§376) hoặc suno; nghĩa là 
nghe (to hear) [Trong Thì hiện tại thì loại nhóm ngữ căn 
này chia không giống như trên]. 


VỆ: 


Thì hiện tại chủ động (The present active) 
Động từ cơ bản — suna Động từ cơ bản — suno 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1. | sunami sunama sunomi Ssunoma 
2. | sunasi sunatha Suosỉ sunotha 
sunati sunanti sunoti sunonti, 
sunvanti 
Chú ÿ: 


(a) Các Thì còn lại được hình thành trên động từ cơ 
bản: sunã; tuy nhiên ã cuối của sunã sẽ bị loại bỏ 
khi nó đứng trước ï và e. Chẳng hạn như suneyyãmi, 
SunneyyäsI,... sunÏssamI, sunissãma, suniissasi... 

(b) Ysak nghĩa: có thể (to be able), thuộc loại nhóm 4, 
nhưng có nhiều hình thức động từ cơ bản: 


Sakkunãti (âm k được nhân đôi) 

Sakkoti (xem §57) xảy ra sự đồng hóa; sak + no, 

—> sakno, sakno + t¡ —> sakkotI. 
Tương tự như vậy, hình thức sakkati hình thành như sau: 
Sak + nä —> sakna; saknã + ti —›> sakkati hoặc sakkat 
(âm ä có thê sẽ biến a) 

(c) Yãp nghĩa là đạt được (to attain). Loại ngữ căn này, 
với tiền tổ pa (pa + äp — pãp) có 3 hình thức pappoti; 
papunäti; papunoti. 

e© Agah nghĩa là lấy (to take); động từ cơ bản 
ganhã (xảy ra hiện tượng hoán vị — xem lại II): 


ganhãtI, sanhãs1... 
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(d) Vừa rồi chúng ta đã nói, âm n là âm lưỡi (xem §376,đ) 
được sử dụng thường xuyên. Trong Päli, có rất nhiều 
ngữ căn thuộc nhóm 4 nhưng dựa trên ngữ căn thuộc 
nhóm 9 của động từ Sanskrit mà hình thành những 
động từ cơ bản với hình thức nã được gắn trực tiếp 
vào căn động từ. 


Vĩ dụ: 


Xei lượm, xếp thành đống (to collect, to heap). Chúng 
ta sẽ có các hình thức sau: cinäãtI; ocinätI, ocinati (thu 
lượm). Để ý, chúng ta sẽ thấy động từ cơ bản có chứa 
ä hoặc a. Đây là trường hợp mà ngữ căn thuộc nhóm 4 
xảy ra; chăng hạn như sau sañcinati; sañcinãti; sañcinoti 
= tích lũy, chất đồng (to accumulate). 


(e) Ngữ căn Xbhũ = đạt được (to obtain); chúng ta sẽ có 
abhisambhunati và abhisambhunoti Các nhà ngữ 
pháp Pãli cho rằng Xbhũ xuất phát từ Sk. Ybhrï nhưng 
tôi không chắc lắm. Một vài nhà ngữ pháp khác thì 
cho răng ngữ căn sambhñ được tìm thấy kinh Pháp cú 
(Dhammapada); nó được ghép bởi sam + vbhũ. 


Ngữ căn nhóm 5 


§402. Ädhũ: rung (to shake); có động từ cơ bản là dhunã (xem 
§377) 


Thì hiện tại 
Thể chủ động Thể phản thân 


VIỆT. 


Chú ý: 

(a) Những động từ khác cũng thuộc nhóm ngữ căn này. 
(biết — to know)Njñã, Xjã, Yñã; có động từ cơ bản: jãna. 
(ăn —to eat) Yas; động từ cơ bản: asnä. 

(suy nghĩ-to think) Jmun = Jman; động từ cơ bản: munã. 


(b) Động từ cơ bản của ngữ căn nhóm 4, 5 thường trao đôi 
qua lại. 


Ngữ căn nhóm 6 
§403. Akar = làm (to make, đo); động từ cơ bản karo (§378). 


Thể chủ động 
Số ít Số nhiều 
1 karomi karoma 
karosi karotha 
3 karoti karonti 


Chú ý: 

(a) Ngữ căn Ykar có các hình thức động từ cơ bản sau: 
karo, kara, kubb (xem phần §378,a); Cách chia Thì 
động từ đối với nhóm ngữ căn này sẽ được trình bảy 
trong chương Động từ khiếm khuyết (Defective Verb). 
e tan = duỗi, căng ra; với động từ cơ bản là tano, 

tanu (kéo căng ra); 


Thì hiện tại 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
lI |tanoomi |tanoma tanve* tanumhe 
tanosi tanotha tanuse tanuvhe* 
3 |tanoti tanonti tanute tavante* 
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*xem §27; [sự hoán đôi của nguyên âm u thành bán nguyên 


âm v.] 


(b) Những căn thuộc nhóm 6 tắt ít. 


Ngữ căn nhóm 7 


§404. Ngữ căn nhóm 7 đã được đề cập phần §379; e và aya 
được gắn trực tiếp với ngữ căn đề hình thành động từ cơ 
bản (tương tự như ngữ căn nhóm I và 3) xem lại §393. 


NHỮNG ĐỘNG TỪ CƠ BẢN BẤT QUY TẮC 


Một vài ngữ căn hình thành nên động từ cơ bản không theo 
những nguyên tắc trên nên chúng được gọi là những động từ 
cơ bản bất quy tắc. Các hình thức bất quy tắc như sau: 


Ngữ căn . Động từ cơ bản 
bât quy tắc/ đặc biệt 
Nj gam = đi (to øo) gaccha 
Yyam = tiết chế, cản trở (to yaccha 
restraIn) 
Xguh =ẩn giấu (to hide) gũhe 
dhã = nắm giữ (to hold) daha, dhe (§391) 
Ndã = cho (to give) dajja 
pã = uống (to drink) piva 
Xdarhs = cắn (to bite) dasa 
Xdhmã = thôi (to blow) dhama 
Yvyadh = Yvadh = giết (to kill) vadha 
Asad = ngồi (to sit) sida 
Xthã = đứng (to stand) titthã 
Ýïs = mong ước (to wish) Iccha 
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vad = nói (to speak, say) vajja, vajje, vada, vade 
mar = giết (to die) mỉya, mỉyya, mara 
Sgah = lấy (to take, seize) gheppa* 

gam = đi (to go) ghamma, gaggha* 

Njir = suy tàn (to decay) JIya, JIYya 

Adis = Ädas (to se) dakkha, dacha* 


* Những hình thức bất quy tắc trên được tham khảo từ 
cuốn Ngữ pháp Saddani, Akhyatapadamäla. Chúng thường 
được chia theo các Thì như sau: ghammaämI, ghammasI... hoặc 
ghammami, ghagghasI, ghagghatI... hoặc phammeyya, gagøghe, 
gaggheyya... 

Động từ cơ bản dakkha và dacha xuất phát từ ngữ căn dis 
= Ydas. Hầu hết sự biến đôi của động từ cơ bản bắt quy tắc dựa 
trên nhóm ngữ căn 1, 4.6 của động từ Sanskri( mà thành. 


QUÁ KHỨ CÁCH 


§405. Trong Pali, Quá khứ cách chính thức là Thì quá khứ. 
Quá khứ chưa hoàn thành và Quá khứ cách rất đễ nhằm 
lẫn. Thông thường, Quá khứ cách/ Thì quá khứ sẽ 
thay thế cho Quá khứ chưa hoàn thành. Nếu sinh viên 
không có chút kiến thức về ngữ pháp Sanskrit thì rất khó 


khăn trong sự phân biệt về sự nhằm lẫn trên. Thì quá khứ 
chưa hoàn thành đã được trình bày §3§1. Đối với Thì 
quá khứ, chúng ta có thể hiểu như các phần trình bày sau: 


§406. Động từ Thì quá khứ được hình thành từ ngữ căn hoặc 
động từ cơ bản. 


§407. Những vĩ ngữ (Desinences) của Thì quá khứ. 
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Thì hiện tại 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |am,m,im,a,ä |imha Iimhäa la Imhe 
2 l1lO,ä ttha se vham 
Ÿ |g 11 uh, Imsu,ũ |ä,a tthum, atthum 
Chủ ý: 


(a) Khi so sánh các vĩ ngữ của Thì quá khứ chưa hoàn 
thành và Thì quá khứ, chúng ta khó xác định rằng vĩ 
ngữ của Thì quá khứ chưa hoàn thành được hình thành 
từ vĩ ngữ của Thì quá khứ. Việc này có thể dành cho 
những sinh viên thuộc ngành So sánh ngôn ngữ học 
(Comparative Philology). Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ 
điểm này: 

e_ Thi quá khứ chưa hoàn thành được hình thành từ 
động từ cơ bản đặc biệt/ bất quy tắc. 
e_ Thì quá khứ được hình thành từ ngữ căn. 

Tuy nhiên, 2 điểm cần nhớ trên không phải là tiêu chuẩn 

tuyệt đối. Hai thì trên chắc chắn không có sự khác biệt nhiêu. 


Từ những vĩ ngữ trên, bảng vĩ ngữ sau được sử dụng nhiêu 
và rõ ràng nhât: 


Số ít Số nhiều 
1 Im 1nha, imhã 
2 1 ttha 
3 1 Imsu (isum) 


! Bảng này được ông Duroiselle trích từ cuốn Ngữ pháp Kaccayana; đây là những vĩ ngữ 
được dùng nhiều ở Thì quá khứ. Duroiselle đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu 
các văn bản Päli và thiết lập vĩ ngữ của các Thì. 
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(c) Âm mũi am thường hay bị bỏ sót. 
(d) Phần lớn vĩ ngữ của Thì quá khứ được trình bảy (b). 
§408. Thì quá khứ / quá khứ cách được chia thành 3 loại: 
(¡) Vĩ ngữ gắn trực tiếp với ngữ căn. (Radical Aorist) 
(ii) Vĩ ngữ gắn trực tiếp với động từ cơ bản. (Stem or 
Base Aorist) 


(11) Thêm s trước vĩ ngữ. (Sigmatic Aorisf) 


Chủ ý: 
(a) Radical Aorist (ï) nghĩa là vĩ ngữ được gắn trực tiếp 
với căn của động từ. 
(b) Stem or Base Aorist (ii) nghĩa là vĩ ngữ được gắn 
trực tiếp với động từ cơ bản. 
(c) Sipmatic Aorist (ii) nghĩa là thêm s ở giữa động từ 
cơ bản và vĩ ngữ. Hay nói cách khác thêm s trước vĩ 
ngữ (bảng §407,b). 


(i) Vĩ ngữ gắn trực tiếp vào căn động từ 
§409. Loại này rất ít sử dụng. Chúng ta sẽ có vài ví dụ bên đưới. 
Gia tô a— sẽ đứng trước động từ, nó tương tự như Thì quá 
khứ chưa hoàn thành. 
§410. Ngữ căn gam; (gã, Vgũ là những hình thức phụ của 
4 gam): đi (to go). 


(a) Số ít Số nhiều 
l agam, agama, agamim agumha 

2 agä, agamäa aguttha 

3 | agã, agami agum, aøamimsu 


(b) Yas: thì, là (to be) — với gia tỖ a. 
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(b) Số ít Số nhiều 
| asim asimha 

g) asỉ asittha 

lì asỉ asum, äsimsu 


ETIE- mm: wsnnnn 
[2 [nho | aNhaHha 
stharnsu. ayhum 


Chú ý: Trường hợp nhân đôi âm đầu của th xem $33. 


§412. Đối với ngữ căn3kar thì: 


©_ Ngôi thứ I sô ít có akã, akam, akaram, akarim. 


o_ Ngôi thứ 2, 3 số ít có akã; akã có bắt nguồn từ hình 
thức chữ Vedic: akar; khi chuyển sang akã thì r sẽ 


được thay thế bởi ã. 


o_ Ngôi thứ 2 số nhiều: akattha. 


©_ Ngôi thứ 3 sô nhiêu: akarum, akarũ, akarimsu. 


e Như vậy, chúng ta có bảng chia động từ của 


Xkar ở Thì quá khứ như sau. 
Số ít Số nhiều 
I1 | akãa, akam, akaram, akarim akamha 
2 | akã akattha 
3 | akã akarum,akari, akarimsu 


§413. Yhũ (là một trong hình thức của Xbhũ) nghĩa: thì, là 


(to be) 


e©_ Ngôi thứ I, số nhiều: ahumhä. 
e©_ Ngôi thứ 3, số ít: ahũ, ahu, ahud. 
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e Ngôi thứ 3, số nhiều: ahum 
§414. Äda 
e- Ngôi thứ I,2, 3; số Ít: adã. 
e Ngôi thứ 3, số nhiều: adum, adamsu, adäsum. 


§415. Đối với Thì quá khứ, gia tố a- luôn bắt buộc phải có, vì 
vậy chúng ta gặp những hình thức như sau: gã = agä... 


(ii) Vĩ ngữ gắn trực tiếp với động từ cơ bản 
§416. Đối với hình thức này, Thì quá khứ cũng được hình thành 
dựa trên động từ cơ bản; chứ không phải trên căn động 
từ/ ngữ căn. Gia tố a— có thể có hoặc không. 


Ypã: uống (to drink); động từ cơ bản: piva 
Thê chủ động Thê phản thân 
Sô ít Sô nhiêu Sô ít Sô nhiêu 
I |pvim |pivimha pIve pivimhe 
pIvi pIvittha pIVIS€ pIvivham 
3 |pvi pIvimsu pIVA, pIvä |pivu, pivum, 
pivimsu, pivisum 


§417. Có rất nhiều động từ cơ bản hình thành nên Thì quá khứ 
của chính nó; chúng xảy ra tương tự như PIva. Hình thức 
này rất thông dụng, nó có hoặc không có gia tố a- đi 
kèm. Các gia tô xuất hiện trong văn xuôi nhiều hơn văn 
thơ. Chúng ta sẽ xem vài ví dụ sau: 


Xbhuj = ăn (to eat), động từ cơ bản bhuñja 
: Thể chú động : : 
Sô ít Sô nhiêu 
[_ |bhuñjim, bhuñJimhäã bhuñiimha 
2_ |bhuñji bhuñjittha 
bhuñji bhuñJimsu 
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gam = đi (to go); động từ cơ bản gaccha 
Thể chủ động 
Số ít Số nhiều 
| gacchim gacchimha 
5; gacchi gacchittha 
k) gacchi, gañchi gacchimsu 


(iii) Thêm s ở giữa động từ cơ bản và vĩ ngữ 
(Sigmatic Aorist) 
§41§. Sipmatic Aorist được hình thành bằng cách thêm § vào 
giữa nguyên âm cuối của động từ cơ bản và vĩ ngữ 
được trình bày ở trên §407,b. 


§419. Do đó, chúng ta có bảng vĩ ngữ sau: 


Số ít Số nhiều 
I  |smm(=s+m) simha ( = s + imha) 
2 |§I(=s+r1) sittha ( = s + tftha) 
3 |§i(=s+j) sum ( = s †+ um) 


§420. Hình thức Thì quá khứ được hình thành băng cách: 

»° Nguyên âm cuôi của ngữ căn, hoặc động từ cơ 
bản găn trực tiêp với vĩ ngữ. 

° - Thêm § găn trực tiệp với vĩ ngữ hay nói cách khác 
s đứng sau nguyên âm cuôi của động từ cơ bản. 

° - Ngoài ra, còn có trường hợp s được găn trực tiêp 
với phụ âm cuôi của ngữ căn và xảy ra sự đồng 
hóa giữa s và phụ âm đó. (xem các phân dưới 
§426). 


§421. Vĩ ngữ của hình thức Thì quá khứ Sigmatie Aorist được 
sử dụng chủ yêu đối với động từ cơ bản (tận cùng là 
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nguyên âm e) của động từ chỉ nguyên nhân (Causative 
Verb [§478]). Ngoài ra, những động từ thuộc nhóm 
ngữ căn thứ 7 (tận cùng băng e) cũng hình thành nên 


Thì quá khứ (loại Sigmatic Aorist) của chính nó. 


Ví dụ: 


(Động từ nguyên nhân — Causative Verbs) 


§422. Nhã, từ bỏ (to abandon); với động từ cơ bản là hãpe; 


Xtas , run (to remble); với động từ cơ bản là tãse. 


Động từ cơ bản hãpe— Động từ cơ bản tãse— 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |hapesim hãpesimha tãsesim tasesimha 
2 |hãpegi hãpegitha tãscSI tãsesittha 
hãpe§I hãpesum tãse§I tãsesum 
Chú ý: 


o_ Ngôi thứ 3 số nhiều cũng có hình thức hãpesirhsu, 


tãsesinsu. 


(Ngữ căn nhóm thứ 7) 


§423. Ycur — ăn cắp (to steal); động từ cơ bản: eore-. 


Xkath — nói (to tell); động từ cơ bản: kathe-—. 


Động từ cơ bản core— Động từ cơ bản kathe— 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |coresim |coresimha kathesim | kathesimha 
2 |CcOre§I coresittha kathesI kathesittha 
3 |COreSI COres§um, kathesi kathesum, 
COre§Imsu kathesimsu 


! Được hiểu như là “khiến ai đó làm việc gì”. Ngoài ra còn các tên gọi như Động từ 


nguyên nhân/ năng truyền động thể/ khởi phát. 
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Chu ý: 
(a) Riêng đối với hình thức aya, động từ cơ bản sẽ gắn 
trực tiếp với vĩ ngữ (xem phần §407,b) mà không cần 


chèn s vào giữa động từ cơ bản và vĩ ngữ. Vì vậy, 
chúng ta có bảng như sau: 


Động từ cơ bản core— Động từ cơ bản kathe— 
Sốít | Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |corayim |corayimha kathayim | kathayimha 
2 |corayi corayittha kathayi kathayittha 
3 |corayl corayum, kathayi kathayum, 
corayimsu kathayimsu 


(b) Đối với động từ nguyên nhân (Causative Verb), hình 
thức aya cũng được áp dụng như trên, tức là không 
chẻn s. 


§424. Ngoài ra, vĩ ngữ của Thì quá khứ cũng được đặt trực 


tiêp sau ngữ căn không thuộc nhóm ngữ căn thứ 7 hoặc 
động từ phát sinh (Derivative verb—§478): 


() Ngữ căn tận cùng a; có hoặc không thêm gia tố a 
đứng trước. (Ví dụ) 


dã - cho (to give): adasim, adasi, adasimha... 
tha — đứng (to stand): atthãsim, atthasimha... 
Nhã — từ bỏ (to abandom): ahãsim, ahãsi, ahãsimha... 
su — nghe (to hear): assosim, assoSI, assosimha... 
Xyã — đi (to go): yãsim, yãsi, yãsimha... 
(ii) Nếu ngữ căn tận cùng là phụ âm thì khi thêm s vào 
phụ âm đó nó sẽ xảy ra sự đông hóa (xem § 85). 
Đề ý một vài trường hợp sau: 


e© jkã (=vkar: làm (to do); chúng ta sẽ tìm thấy 
akäsim, akãsI, akasimha... 
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e© Xñã- biết (to know); aññã§Im, aññãs1, ññãsimha... 


§425. Như đã đề cập ở phần đầu của Aorist, Pãli và Sanskrit có 
liên quan với nhau, ngữ pháp Sanskrit sẽ được hiểu trong 
những phần tiếp theo. Vì vậy, sinh viên cần chú ý như sau: 


§426. Vĩngữ (Sigmatic desinences) bắt đầu với âm s (xem phần 
§419), âm s sẽ đồng hóa chính nó với phụ âm cuối của 
ngữ căn theo nguyên tắc đồng hóa. 


(a) (Päli) Vdis'— thấy (to fñnd) tương đương với Vdrsĩ 
(Sanskrit). Chúng ta sẽ có như sau: addakki được 
hình thành từ adrak—s—Is trong Sanskrit. Các hình thức 
sau cũng được hình thành: addakkhI, adakkhi, dakkhI. 


(b) (PäHi) Ysak — có thể (to be able) tương đương với Ss ak 
(Sanskrif); chúng ta có trường hợp sakkhi, asakkhi; 
SanskritE s“ak-s-is. 


(c) (Päli) Äkus — chửi rủa (to revile) tương đương kru 
s“ (Sanskrif); chúng ta có trường hợp sau akkocchi; 
ngoài ra trường hợp akkosi (không có gia tố s) cũng 
phù hợp. 

(d)(Päli) Xbhañj — làm vỡ (to break); chúng ta có bhañki 
ở dạng Thì Quá khứ. 


Chú ý: Từ những vi dụ trên, tôi nghĩ, nó cũng đủ để làm sinh 
viên hiểu về bản chất biến đổi của gia tÔ s trong việc 
hình thành Siematic Aorist khi ngữ căn tận cùng là phụ 
âm s (Sansirit s ) và thỉnh thoảng phụ âm j. 


Trong Sanskrit có âm s“ tương đương với Päli là âm s, 
chúng thường biến thành k trước âm s của vĩ ngữ. Từ đó, 


' Ngữ căn dis khi chuyền thành động từ sẽ biến thành dakkh— 
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nó hình thành nên cụm kẹa trong Pãli biến thành kkha. 
Lại nữa, âm ] của ngữ căn sẽ biến thành âm ø nhưng 
không có từ nào tận cùng là phụ âm câm nên âm ø sẽ biến 
thành âm k tương đương. 


Loại Thì quá khứ này (Sigmatic Aorist) không nhiêu. 


Phương thức Thì hoàn thành 


§427. Như chúng ta đã biết, phương thức thì hoàn thành bao 
gồm Thì hoàn thành và Hoàn thành phân từ. Phân từ 
hoàn thành sẽ được trình bày trong phần Phân từ. 

§428§. Thì hoản thành được mô tả bằng sự lặp lại ngữ căn. 
Nguyên tắc lặp lại ngữ căn được trình bày ở mục §372; 
các bạn nên đọc kỹ phần này. 


§429. Vĩ ngữ 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1 a atha 1 mhe 
2 e tha ttho vho 
3 a u ttha re 
Chú ÿ: 


(a) Ngữ căn tận cùng phụ âm sẽ được gắn trực tiếp với 
Vĩ ngữ. 
(b) Thì hoàn thành rất ít khi dùng. 
§430. Ngữ căn Ypac với động từ cơ bản papac- và Xbhũ với 
động từ cơ bản babhũv—. Chúng được chia theo Thì hoàn 
thành như sau: 
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Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l | papaca papacimha papaci papacimhe 
2 | papace papacittha papacttho | papacivho 
3 | papaca papacu papacttha | papacire 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |babhũva babhũvimha | | babhũvi babhũvimhe 
2 |babhũve babhũvittha babhũvittho | babhũvivho 
3 |babhũva babhũvu babhũvittha | babhũvire 


Phương thức Thì tương lai 
$§431. Phương thức thì tương lai bao gồm Thì tương lai, Thì 
tương lai phân từ, Thì điêu kiện. Tương lai phân từ sẽ 
được trình bày trong chương đặc biệt. 


§432. Phương thức thì tương lai có đặc điểm đặc biệt là —ssa 
được chèn vào giữa căn động từ và vĩ ngữ. 

Chủ ÿ: 

(a) Phương thức thì tương lai thường được hình thành trên 
đông từ cơ bản Thì hiện tại.! 

(b) Nguyên âm ï sẽ được chèn vào giữa ngữ căn hoặc động 
từ cơ bản và ssa khi nguyên âm cuôi của ngữ căn/ động 
từ cơ bản bị loại bỏ. 

(c) Khi —ssa được gắn trực tiếp vào ngữ căn tận cùng là phụ 
âm thì xảy ra sự đông hó n như AorIst 
của ssa và phụ âm cuôi của ngữ căn. 


! Động từ cơ bản của Thì hiện tại luôn tận cùng bằng a. Ví dụ: Ngữ căn Xpac — động 
từ cơ bản paca. 
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§433. Vĩ ngữ thì Tương lai. 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I | mi ma m mhe 
2 | s1 tha se vhe 
3 |tI ntI te nfe, re 
Chủ ý: 


(a) Thê chủ động của Thì tương lai có vĩ ngữ giống như Thì 
hiện tại theo lối trình bày (Indicative Present) §3§1. 


(b) Liền trước vĩ ngữ —mi, ma, -mhe là nguyên âm ä. 

Vĩ dụ: 

Trường hợp gắn vĩ ngữ vào ngữ căn mà không có âm ỉ '. 
§434. Ngữ căn Ni -đi (to Ø0) CÓ 

(Special base) Động từ cơ bản đặc biệt là e (§390); 


(Future base) Động từ cơ bản Thì tương lai? là essa. 


Thê chủ động Thê phản thân 
Sô ít Sô nhiêu Sô ít Sô nhiêu 
I | essami essama ssam essamhe 
2 essasi essatha SSase essavhe 
essati essanti essate essante 


Ngữ căn YnT — hướng dẫn (to lead) 
Động từ cơ bản đặc biệt là ne (§371, 3) 


Động từ cơ bản Thì tương lai là nessa. 


! Trường hợp ngoại lệ này đối nghịch với §432 (b). 
? Động từ cơ bản Thì quá khứ giống với động từ cơ bản Thì hiện tại. 
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Thê chủ động Thê phản thân 
Sô ít Sô nhiêu Sô ít Sô nhiêu 
lI | nessami nessama nessam nessamhe 
2 nessasỉ nessatha I€SSaSe nessavhe 
3 nessati nessanti nessate nessante 


Ngữ căn Xthã — đứng (to stand) 
se Động từ cơ bản đặc biệt là thã. 


se. Động từ cơ bản Thì tương lai là thassa. 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I1 | thassami thassama thassam thassamhe 
2| thassasi thassatha thassase thassavhe 
3 | thassati thassanti thassate thassante 


Chú ý: —ssa được găn trực tiếp vào ngữ căn, a vẫn giữ nguyên 
(xem lại phần $3) 


Ngữ căn dã — cho (to ø1ve) 
e_ Động từ cơ bản đặc biệt là da. 


e_ Động từ cơ bản Thì tương lai là dassa. 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I | dassami dassama dassam dassamhe 
2 | dassasi dassatha dassase dassavhe 
3 | dassati dassanti... dassate dassante 


Trường hợp nguyên âm ï với vĩ ngữ săn trực tiêp vào 
ngữ căn. 


Ngữ căn Xbhũ - thì, là (to be) 
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se Động từ cơ bản đặc biệt là bhava. 


se. Động từ cơ bản thì tương lai: bhav1ssa. 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |bhavissami [|bhavissama bhavissam | bhavissamhe 
2 |bhavissasi bhavissatha bhavissase | bhavissavhe 
3 |bhavissati bhavissanti bhavissate | bhavissante 


Một vài ví dụ của sự đồng hóa —ssa 
> Xbhuj — ăn (to eat), động từ cơ bản ở Thì tương lai là 
bhokkha. 
e©  (Sk. Vbhuj — bhuj + sya! — bhoksya) và chúng ta 
có: bhokkhati, bhokkhate, bhokkham... 
> Achid -cắt (to cut), động từ cơ bản ở Thì tương lai là 
checcha 
e© (Sk. Ychid — chet + sya —> cetsya) và chúng ta có: 
checchami, checchasi, checchat1... 
> dis — hiểu (to see), động từ cơ bản ở Thì tương lai là 
dakkha; (Sk. \drs = drak + sya —> draksya) và chúng ta 
có dakkhati; ngoài ra còn có dakkhiti (hiếm gặp). 
> Tương tự với sak -có thể (to be able), chúng ta có 
sakkhiti. Đây là trường hợp hiếm gặp. 
§435. Trong Thì tương lai, những từ được nhân đôi như bhokka, 
dakka sẽ được gắn trực tiếp với vĩ ngữ -—iss— (ãmi/ asi/ 
ati...) đề hình thành nên các ngôi của động từ. 


' Xem phần §76 


PC 


VỆ: 


Ví dụ: 


e Asak — có thể (to be able); chúng ta có: sakkha, 
sakkhissamIi, sakkhissasI, sakkhissatI, sakkhIssama... 


§436. Hoti là hình thức rút gọn của bhavati nghĩa thì, là... (to 
be), chúng ta sẽ tìm thấy nó với những hình thức Thì 


tương lai sau. 


Số ít 


tôi sẽ là (I shall be) 


hemi, hehämi, hohämi, hessämi, hehissämi, hohissämi — 


(you wIll be) 


hesi, hehisi, hohisi, hessasi, hehissasi, hohissasi — bạn sẽ là 


là (he will be) 


heti, hehiti, hohiti, hessati, hehissati, hohissati — anh ây sẽ 


Sô nhiêu 


— chúng ta sẽ là (we shall do) 


hema, hehäma, hohäma, hessäma, hehissama, hohissäma 


— bạn sẽ là (you shall do) 


hetha, hehitha, hohitha, hessatha, hehissatha, hohissatha 


chúng ta sẽ là (we shall do) 


hentI, hehinti, hohinti, hessanti, hehissanti, hohissanti — 


Xkar — làm (to do) 
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— he will do) 


Thể chủ động 
Số ít Số nhiều 
kahãmi (tôi sẽ làm — kahäma (chúng ta sẽ làm — 
I shall do) we shall do) 
2_ | kahasi, kahisi (bạn sẽ làm — kahatha (bạn sẽ làm — 
you shall do) you wIll do) 
3 | kñhati, kãhiti (anh ấy sẽ làm | kahanti, kahinti (chúng ta sẽ 


làm — they wIll do) 


Thích Nhuận Đức 


ĐIỀU KIỆN CÁCH (THE CONDITIONAL) 


§437. Đối với Điều kiện cách thì chúng ta thêm gia tố a trước 
ngữ căn. 


§438. Điều kiện cách được hình thành dựa trên các vĩ 


ngữ sau: 
Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I | -ssam —ssamhä —ssam —ssamhase 
2 | —sse, —-ssa, -ssasi | —ssatha —SSASe —ssavhe 
—§Sä, —ssa, —ssafi | —ssamsu —ssatha —§simsu 


Chú ý: Những vĩ ngữ trên sẽ được găn trực tiêp với ngữ căn 
hoặc động từ cơ bản bởi sự kết nói của nguyên âm ï. 


pac nấu (to eook) 


Thể chủ động Thể phản thân 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
apaccIssam_ | apacissamha apacIssam | apacissamhase 
2 |apaccIsse, apaccIssatha apacIssase | apacIssavhe 
apacIssa, 
apacIssỉ 
3 |apaccIssa, apacIssamsu apacIssatha | apacissirhsu 
apacIssa, 
apacIssati 


Chủ ý: 
(a) Điều kiện cách sẽ được dịch theo nghĩa “Nếu tôi nâu” 
( II could cook”/ If I should cook)... 


(b) Điều kiện cách không sử dụng nhiều. 
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PHÂN TỪ (PARTICIPLES) 
HIỆN TẠI PHÂN TỪ THỂ CHỦ ĐỘNG 
(The present participle active) 


§439. Tất cả các phân từ được gọi là Động Tính từ (verbal 
adjective), chúng có cùng về Số. Tính. Cách đối với 
danh từ liên quan. 


§440. Hiện tại phân từ thể chủ động được tận cùng băng dấu 
hiệu: -nta hoặc am/ m; trong đó: 


e  —nfa và m được găn với động từ cơ bản, 


e_ -am được găn với động từ căn. 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động Hiện tại Nghĩa 
từ cơ | phân từ thể 
bản chủ động 
Spac — nấu (to cook) | paca pacam, nâu cooking 
pacanta 
Xkar — làm (to do) kara karanta, làm doIing 
karam 
Xchid — cắt(tocut) |chinda |chindanta, | cắt cutting 
chindam 
^bhan - nói (tosay) |bhana |bhananta, nói SayIng 
bhanam 
Xbhũ - thì, là (to be) |bhava |bhavanta,  |thì là | being 
bhavam 
Spã — uống (to drink) | piva pIvanta, uống | drinking 
pivam 


§441. Đối với động từ cơ bản tận cùng -e {có ở nhóm ngữ 
căn thứ nhất, thứ hai, thứ bảy; phân động từ phát sinh 
(Derivative verb-$478); động từ chỉ nguyên nhân 
($497)} thì chúng cũng có hình thức động từ cơ bản khác 
aya'. Do đó, động từ cơ bản tận cùng là: 
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se cethì-nta sẽ được găn trực tiêp vào e. 


e_ aya thì rh,—nfa sẽ được găn trực tiêp vào aya. 


Vĩ dụ: 
(NGỮ CĂN NHÓM! 1 VÀ NHÓM 7) 
Ngữ căn Động từ Hiện tại phân từ 
cơ bản thê chủ động 
Xcur -ăn cắp C0r€, C0raya | corenfa, corayanta, corayam 
(to steal) 
kath — nói kathe, kathenta, kathayanta, 
(to tell) kathaya kathayam 
nï— hướng dẫn | ne, naya nenfa, nayam, nayanta 
(to lead) 
Nịi - chinh phục _ |je, jaya Jenta, Jayantfa, Jayam 


(to conquer) 


(ĐỘNG TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN) 


Ngữ căn Động từ cơ bản Hiện tại phân từ thể chủ 
động 
Ydhar ¬ dhare, dharava, dharenta, dharayanta, 
câm, năm dhãrãpe, dhãrãpaya. dharayam.dhãrapent, 
(to hold) dhãrãpayam, 
dhãrãpayanta 
Amar - chết mare, maraya, marenta, marayam, 
(to die) __ ` mãrayanta 
märäpe, mãrapaya 
maräpenta, maräpayam, 
marapayanta 
heẩ chedenta, chedayanta, 
: ¿, |Cn©dC, chedayam chedäpenta, 
Ýchid - cắt chedaya chedãpe, Khi 
(to cuf) chedãpaya payam, 
chedäpayanta 
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§442. Hầu hết, những động từ cơ bản với nã, unã, uno (nhóm 
ngữ căn thứ 4) và nã (nhóm ngữ căn thứ 5) sẽ được gắn 
với nta đề hình thành Hiện tại phân từ. 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động từ cơ Hiện tại phân từ thể 
bản chủ động 
su — nghe sunä, suno_ | sunanfa, sunonfa 
(to hear) 
Skĩ — mua (to buy) kia kmanta 


§443. Danh đông từ cơ bản' của Thì hiện tại phân từ là -at và 


—anf: 
HIỆN TẠI PHÂN TỪ 
Ngữ căn | Hiện tại phân từ cơ bản — Số ít, nam tính 
Chủ cách! 
Äpac pacanf, pacat pacanto, pacam 
Ncar caranf, carat caranfo, caram. 
Xbhan bhanant, bhanat bhananto, bhanam 


§444. Danh động từ? nữ tánh được hình thành bằng cách thêm 
—I vào sau danh động từ cơ bản. 


§445. Danh động từ trung tánh được hình thành bằng cách 
thêm rh vào sau danh động từ cơ bản. 


! Danh động từ cơ bản có nghĩa là sự thêm -at, -ant vào ngữ căn động từ. Nó chưa 
được biến cách theo kiêu danh từ (Tương tự như đông từ cơ bản; thay vì thêm các gia 
tô/ tiêp vĩ ngữ -a... thì đôi với danh động từ thêm -at, -ant). 

? Danh động từ còn được gọi là hiện tại phân từ. 
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Ngữ Động từ Hiện tại phân từ thể chủ động 
la cœŒ bả" | Nam tánh | Nữ tánh Trung tánh 
pac pAacant, pAcanto, pacanti, pacantam, 
pacat pacam pacati pacam 
Xchid chindant, |chindanto, |chindand, | chíindam, 
chindat chndam |chandaT |chindantam 


§446. Biến cách của Hiện tại Phân từ sẽ được biến cách tương 


tự như Mahã (§226) về nam tánh, nữ tánh, trung tánh. 


Trong Pali, Hiện tại phân từ thường được dịch theo nghĩa 
là “ khi... trong khi ” (“when... while...”) 


HIỆN TẠI PHÂN TỪ THỂ PHẢN THÂN/ BỊ ĐỘNG 


(The present participle reflective) 


§447. Phân từ thể bị động (Reflective) được thành lập bằng 
cách thêm -mãna vào động từ cơ bản. Nó được biến 
cách tương tự như purIsa, kaññã, rũparn. 


Vĩ dụ: 
Phân từ thê Reflective 
Ngữ căn Hiện tại phân từ thể Reflective 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

pac pacamano pacamana pacamanam 
Ncar caraman0 caramanad caramanam 
dã dãmãno damanä dãmãnam 
su Ssumano sumanäa Ssumanam 


§448. Ngoài ra, Phân từ thê Reflective/ bị động cũng có trường 
hợp khác nhưng ít được sử dụng; đó là thêm ãna vào ngữ 


căn động từ và nó được biên cách tương tự như mãna. 
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Vĩ dụ: 
PHÂN TỪ THỂ REFLECTIVE 
Ngữ căn Hiện tại phân từ thể Reflective 
Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 

pac pacano pacana pacanam 
Scar carano carana caranam 
dã dãdãno dãdãnã dãdãnam 

Chú ÿ- 


o Chúng ta hãy nhìn ở ví dụ cuối dadãnã, phân từ 
này được hình thành từ động từ cơ bản dada'!. 


TƯƠNG LAI PHẦN TỪ 


(The future participle) 
§449. Tương lai phân từ có thể là chủ động hoặc bị động/ 
reflective. 


(a) Ở thể chủ động, nó tương tự như Hiện tại phân từ thể 
chủ động; tức là tận cùng bằng đuôi —nta, -am/— m2; 
và biễn cách như Mãha. 


(b) Trong thê bị động/ refl nó có đuôi tận cùng là — 
mãna và -ãna. Nó biên cách như purIsa, kaññã, rũpam. 


(c) Tất cả những đuôi trên được thêm vào động từ cơ bản 
để hình thành Tương lai phân từ. 
Vĩ dụ: 
(¡) Tương lai phân từ thể chủ động (Future participle active) 


! Adã —> dãda —>dãda + ãna —› dãdãnã (đối với nữ tánh tận cùng ä). 
? Phần đuôi của Thì hiện tại phân từ như -anta/- rh/-arh... sẽ được gắn với —iss- đề 
hình thành nên Thì tương lai phân từ. 
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Ngữ Tương lai phân từ thể Reflective 
căn Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
pac pacissanto, pacissatI, pacissam, 
pacissam pacissani pacissantam. 
Ycar | carissanto, carissam | carissafI, CarIssam, carIssatam 
CarIssant 
su |sunissanto, SunIssafi, SuIssam, 
SuIssam SunIssati SufIssantam 


(¡) Tương lai phân từ thể bị động (Future participle 


reflective) 
Ngữ Tương lai phân từ thể Reflective 
căn Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
pac pacIssamaãno, pacIssamanä, | pacjssamanam, 
pacIssãno pacIssanä pacIssanam 
Ycar CarIssamãno, CarIssamänä, | carissamanam, 
CarIssãano CarIssanä CarIssanam 
Xsu | sunissamano, SunIssamänä, | sunissamanam, 
SunIssãno SurIssanä Sunissanam 


PHÂN TỪ HOÀN THÀNH THỂ BỊ ĐỘNG 
(The passive perfect participle) 

§450. Loại Phân từ này được sử dụng rộng rãi. Nó được 
hình thành bằng cách thêm hậu tô -ta hoặc —na vào 
sau ngữ căn. 

Chủ ÿ: 
o_ Hậu tô -ta được sử dụng nhiều trong việc thành lập 
loại phân từ này. 

§451. Phụ tố —ta được thêm vào ngữ căn với nhiều cách. 

() Nếu ngữ căn tận cùng là nguyên âm thì gia tô -ta 
được thêm trực tiếp vào ngữ căn. 
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(1ñ) Khi ngữ căn tận cùng là phụ âm thì nguyên âm -1 sẽ 
được gắn trực tiếp vào ngữ căn và đứng trước gia tô -ta. 

(ii) Khi ngữ căn tận cùng là phụ âm, thì gia tố -ta sẽ đồng 
hóa với phụ âm đó theo nguyên tắc thông thường. 


Chú ÿ: 


o Ở phần này sinh viên cần phải đọc kỹ chương 


Vĩ dụ: 


Đồng hóa (§51 —Assimilation) 


§452. (1) Ngữ căn tận cùng là nguyên âm. 


Ngữ căn Hiện tại phân từ thể Reflective 
Thì hiện tại Thì phân từ hoàn thành 
(Presentf) bị động? 
(Passive perfect participle) 

Xnahä — tắm | nahãyati — anh ấy nahãta — bathed (đã tắm) 
(to bathe) tắm (he bathes) 
Sbhũ - thì, | bhavati — anh ấy bhutã — been, become 
là (to be, là/ trở nên (he 1s/ (đã làm, đã trở nên) 
become) becomes) 
XnT — hướng | neti / nayati — anh ấy | nĩta — led (đã hướng dẫn) 
dẫn (to lead) | hướng dẫn (he leads) 
Xi: JetI, Jayati —anh ấy  |jita— conquered 
chinh phục | chiến thắng (đã chiến thắng) 
(to conquer) | (he conquers) 
Nci— lượm | cinäti - anh ấy lượm | cita — collected (đã lượm) 
(to collect) | (he collects) 
bhĩ — SỢ bhayati — anh ây sợ _ | bhita -afraid, frightened 
(to be (he 1s afraid) (e ngại, hoảng sợ) 
afraid) 
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yã - đi, yãti — anh ấy đi vãta —gone, undergone 
trải qua (he goes) (đã đi, đã trải qua) 
(chỉ cho 

cảm xúc) 

Nñã-— biết |jãnãti— anh ấy biết | ñãta- known (đã biết) 
(to known) | (he knows) 


Chủ ÿ: 
o_ Có một vài trường hợp ngoại lệ đôi với những ngữ 
căn có tận cùng ä. 


Ngữ căn Phân từ hoàn thành thể bị động 
Xpã — uống (to drink) pita — drunk (đã uống) 
Xthã — đứng (to stand) thita — stood/ standing (đã đứng) 
dhã — cầm (to hold) hita — held (đã cầm) 
dã — cho (to give) dinna — g1ven (đã cho) 


(1) Ngữ căn tận cùng là phụ âm, nguyên âm 1 sẽ đứng 


trước -ta. 
Hiện tại phân từ thể Reflective 
Thì hiện tại Thì phân từ 
Ngữ căn (Present) hoàn thành bị động 
(Passive perfect 

participle) 

pac — nấu pacati — anh ấy nấu | pacjta— đã nấu (cooked) 
(to cook) (he cooks) 


Scal — rung calati — anh ấy rung | calita — đã rung (shaken) 
(to shake) (he shakes) 


Xgah — lẫy ganhãti — anh ấy lẫy gahita — đã lấy (token) 
(to take) (he takes) 


Xkapp = kappeti - anh ấy sắp | kappita - đã sắp xếp 
sắp xÊp xếp (he arranges) (arranged) 


(to arrange) 


cu 


VIỆT, 


Xkhãd — ăn khãdati - anh ấy ăn | khadita — đã ăn (eaten) 
(to eat) (de eats) 

ýlikh - viết __ | likkhati — anh ấy viết | likkhita — đã viết 

(to write) (he writes) (written) 
*mand-trang mandatI - anh ấy mandita — đã trang trí 
trí trang trí (he adorns) | (adorned) 

(to adorn) 

Sgĩl — nuốt gilati — anh ấy nuốt _ | gilịta — đã nuốt 

(to wallow) (he eats) (swallowed) 

kath - nói katheti — anh ấy nói | kathita - đã nói (told) 
(to tell) (he tells) 


(a) Những Phân từ như pacita, calita... được biến cách như 
pur1sa, kañña và rũpar. 


(b) Những phân từ ở dạng trung tánh thường được sử dụng 


như là Danh từ. 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành Danh từ trung tánh 
bị động (Neuter) 


(Passive Perfect Participle) 


Nhas — cười hasita — smiled hasitam — a smile 
(to smile) (nụ cười) 
Sgajj — sắm sét | gajjitta — thundered øaJJItam — 
(to thunder) the thunder 

(sắm sét) 
Njïv — sống JTvita — lived JTvitam — cuộc 
(to live) sống (life) 


(11) ta được đông hóa với ngữ căn. 


§453. Hậu tô —ta được đông hóa và đông hóa với phụ âm cuôi 
của ngữ căn. 
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Ngữ căn 


Phân từ hoàn thành 
bị động 
(Passive Perfect 
Participle) 


Nguyên tắc 
đông hóa 


Xbhuj ăn — (to eat) bhutta - đã ăn (eaten)' |(59, a) 

Ymuc - tự đo (to free) | mutta— đã tự do (59,b) 
(freed) 

Ýïs — ước muốn ittha — đã ước (wish) |(59,ii-ii 

(to wIsh) 

Xkas — cày (to plough)_ | kattha — đã cày (92) 
(ploughed) 

Ndas — cắn (to bite) dattha — đã cắn (bitten) | (92) 

dam - thuần hóa danta - đã thuầnhóa  |(67) 

(to tame) (tamed) 

Xkam - tiễn đến kanta -đã đến (67) 

(to proceed) (proceeded, gone) 

Xrudh - tắc nghẽn ruddha - đã tắc nghẽn | (63) 

(to obstruct) (obstructed) 

budh - biết (to know)_ |buddha — đã biết (63) 
(known) 

Xlabh — đạt được laddha - đã đạt được |(63) 

(to obtain) (obtained) 

mai J — đánh bóng mattha, matta — đã (59, ) 

(to polish) đánh bóng (polished) 

muh — phạm tội mulha,muddha- đã  |(100, 101, 102) 

(to err) gây tội (erred) 

Xruh - trèo (to ascend) |rũ|ha — đã trèo (100, 101, 102) 
(ascended) 

Xlih — liễm (to lick) lilha — đã liễm (100, 101, 102) 
(to licked) 

Njhas — tốn thương jhatta - đã tôn thương | (94) 

(to hurt) (hurt) 

pat — TƠơI (to fall) patta - đã rơi (fallen) |(62) 

Xtap — thiêu cháy tatta — đã thiêu cháy  |(64,ï) 

(to burn) (burned) 

duh — cho sữa duddha — milked (100) 

(to milk) (đã cho sữa) 


241 
* 


VIỆT 


§454. (a) Đa số, những ngữ căn tận cùng -r thì chúng sẽ bị bỏ 


trước ta. 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành Nguyên 
bị động tắc 
(Passive Perfect Participle) đồng 
hóa 
kar — làm (to make) Kata — đã làm (made) (81) 
say — nhớ Sata — đã nhớ (remember) (S1) 
(to remember) 
Ymar— chết (to die)n | Mata - đã chết (dead) (§1) 


§455. (b) Những ngữ căn tận cùng n thì chúng sẽ bị bỏ trước ta. 


Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 
man — nghĩ (to think) Mata — đã nghĩ (thought) 
Ykhan/ Ykhan - đào (to dig) | Khata* đã đào (dug) 
Xhan - giết (to kil10) Hata — đã giết (killed) 


*Cũng vậy: hình thức khãta được thêm vào, vì xuất phát từ 
ngữ căn Xkhã = \khan — đào (dug) 


§456. (c) Thỉnh thoảng, âm m cuối của ngữ căn sẽ bị bỏ. 
Xgam - đi (to go) — gatta — đã đi (gone) 


ram — chơi (vui đùa) — ratta — đã vui đùa (amused, 
delighted) 


§457. (d) Trong vài trường hợp, âm r phát âm theo âm t như sau: 


Xhar. — chiếm (to se1ze, carry) —> hata — đã chiếm, 
đã năm bắt (se1zed, carried) 


§458. Phân từ hoàn thành bị động có đuôi là —na. 
Hậu tổ —na ít được sử dụng hơn -ta; nó được sử dụng khi: 


() Nó sẽ được găn với ngữ căn băng cách thêm 1 trước 
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(ii) Nó sẽ được gắn trực tiếp đến căn động từ (ngữ căn) có 
tận cùng là nguyên âm. 

(ii) Khi -—na gắn trực tiếp với ngữ căn động từ có tận 
cùng là phụ âm thì phụ âm đó sẽ đồng hóa n của na; 
đôi lúc, xảy ra ngược lại, n của na sẽ đồng hóa với 
phụ âm đó. 


Chủ ý: 
e_ -na được gắn với ngữ căn tận cùng là d, r. 
§459. Ví dụ: 


se. Trường hợp của (1) {Hậu tô —na được kết nôi với 
ngữ căn. Trong ngữ căn có sự hoán đôi của các 
nguyên âm. 


Ngữ căn Phân từ hoàn thành Nguyên tắc 
bị động đồng hóa 
(Passive Perfect 
Participle) 
sad - dàn xếp | sinna —- đã dàn xếp (69, ii, iii 
(settle) (settled) 


Chủ ý: 
o_ Hình thức sinna được tìm thấy chỉ đối với động từ 
nIs1dafI, 
o_ ni + vsad nghĩa là ngồi xuống (to sit down); 
e_ ni đóng vai trò là tiền tố của động từ; 
e_ động từ cơ bản của Vsad là sĩda. 


o_ Phân từ hoàn thành bị động của ngữ căn vsad là 
sanna. 


©o_ Bên cạnh, chúng ta còn có những hình thức: 
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là 


e_ ava + \sad = avasanna — đã nhấn chìm (sunk); 
đã giải quyết (setted) Phân từ hoàn thành bị 
động (Passive Perfect Participle): 

e©_ pa + Vsad = passanna — đã giải quyết (setted) 
Phân từ hoàn thành bị động (Passive Perfect 


Participle) 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động |_ Nguyên tắc 
(Passive Perfect Participle) đồng hóa 
Schild - cắt chinna — đã cắt (69, ii, iii 


(to cut) 
chad — bao phủ | channa — đã bao phủ (covered) | (69, iijiii 
(to cover) 
dã - cho dinna — đã cho (given) (69, ii, iii 
(to gI1ve) 


Trong ví dụ cuối, ä của ngữ căn đã bị bỏ và n được thêm vào 
thay thế cho ä. Hình thức datta cũng được tìm thấy: đã + ta — 
datta (t sẽ thay thế cho 3). 


Chú ÿ: 
o6 Qua 4 ví dụ trên, việc chèn 1 là để có nhiều sự 
lựa chọn. 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành Nguyên tắc 
bị động đồng hóa 
(Passive Perfect Participle) 
Xtar — đi ngang qua | tiạna — đã đi ngang qua (83) 
(to across) (crossed) 
Scar — lang thang _ | cinna - đã lang thang (83) 
(to wander) (wandered) 
kir — gieo kinna — đã gieo rắc (83) 
(scatter) (scattered) 
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©o_ Trong những ví dụ trên, 1 được chèn vảo trong P. 


P.P(P 


hân từ hoàn thành bị động); sau đó, n sẽ 


được nhân đôi theo nguyên tắc §§3. 


§460. Ví dụ của (1) 


[hậu tô na được găn trực tiêp với ngữ căn] 


Ngữ căn 


Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 


ÝIT— bám vào (to cling to) | Iĩna — đã bám vào (clung to) 


(to cut, reap) 


XIũ — cắt (lúa), thu hoạch | lũna - đã cắt, thu hoạch 


(reaped, cut) 


(to decay, cease) 


1khi — suy tàn, ngừng khina — đã suy tàn, đã ngừng 


(¡ biến thành ï) 


Sgilã (glã 113) — ốm 
(to be iII) 


gilãna — đã ốm (II) 


Nhã - yếu, thấp 
(to be weak, low) 


hna — dưới 
(low, wasted, Inferior) 


Trong ví dụ cuô 


1, ä của ngữ căn sẽ được thay thê bởi 1. 


§461. Ví dụ của (11) -na được găn vào ngữ căn làm biên đôi 
phụ âm cuôi của ngữ căn. 


Ngữ căn 


Phân từ hoàn thành bị động | Nguyên tắc 
(Passive Perfect Participle) đồng hóa 


bhaj — làm vỡ 
(to break) 


bhagøa — đã làm vỡ (broken) (57) 


vij — bị xúc động 
(to be agitated) 


vigga - đã xúc động (agttated) |(Š7) 


Trong hai ví dụ 


trên, ta thấy âm j của ngữ căn động từ đi 


ngược lại với quy luật ngữ âm thông thường; 


Thông thường thì n của na sẽ đông hóa với âm ø cuôi của 
ngữ căn theo nguyên tặc 57. 
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Nlag — gia nhập (to adhere) — lagga — đã gia nhập (adhered) 


(nguyên tắc 57) 


§462. Một vài phân từ hoàn thành bị động bắt quy tắc như là: 


Ngữ căn 


Phân từ hoàn thành bị động 


(Passive Perfect Participle) 


vịhã — cháy (to burn) 


Jhama - đã cháy (burnt) 


phal — mở rộng, tách 


(to expand, split) 


phulla — đã mở rộng, đã tách ra 


(expanded, split) 


Chúng là những tính từ được sử dụng như là một phân từ 


hoàn thành bị động (Passive Perfect Participle). 


§463. Thỉnh thoảng, hai hình thức của Phân từ hoàn thành bị 


động được hình thành từ cùng một ngữ căn. 


Ngữ căn 


Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 


Ýiag — gia nhập (to adhere) lagøa và lagita 


gam — đi (to go) 


gafa và gamIifta 


1dã — cho (to Ø1v€) 


dinna và datta 


Xkas — cày (to plough) 


kattha và kasita 


§464. Những phân từ ở ta và na được biến cách như purisa (đối 
với nam tánh), kaññã (đối với nữ tánh), rũparh (đối với 


trung tánh). 
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PHÂN TỪ HOÀN THÀNH THỂ CHỦ ĐỘNG 


(Perfect Participle Active) 
§465. Phân từ hoàn thành thê chủ động được thành lập bằng 
cách thêm —väã vào Phân từ hoàn thành bị động đề hình 
thành Phân từ hoàn thành thê chủ động. 


Ngữ căn | Phân từ hoàn thành | Phân từ hoàn thành thể 
bị động — (Perfect chủ động — 
Participle Passive) | (Perfect participle active) 
pac — nấu pacita — đã nâu pacitavã — sau khi đã nấu 
(to cook) (cooked) (having cooked) 
Ybhuj —ăn loại | bhutta — đã ăn bhuttavã — sau khi đã ăn 
đô ăn mêm (eaten) (having eaten) 
(to eaf) 
Xkar — làm kata — đã làm (made) | katavä — sau khi đã làm 
(to do) (having made) 
Chủ ý: 


(a) Những phân từ hoàn thành thê chủ động được biến 
cách như gunavä. 
Ví dụ: pacitavä, pacitavati hoặc pacifavanfI, pacitavarh 
hoặc pacitavantarn. 

(b) Phân từ hoàn thành thể chủ động cũng được thành 
lập bằng cách thêm hậu tố -vĩ (§231), nguyên âm 
đứng trước liền kề hậu tố —vĩ là nguyên âm ä. Như là 
pacitävi: sau khi nấu (having cooked); bhuttãvĩ: sau 
khi ăn (having eaten). 

o Phân từ hoàn thành thể bị động được biến cách 
như medhävi (xem lại §235); nghĩa là: 
e đối với nam tánh biến cách như dandl; 
e nữ tánh thì biến cách như nadl; 


e trung tánh thì biến cách như var1. 
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PHÂN TỪ TƯƠNG LAI THỂ BỊ ĐỘNG 


(Future passive participle) 


§466. Phân từ này còn được gọi với các tên gọi như là phân 
từ bắt buộc/ cấp thiết (participle of necessity), khả năng 
phân từ (potential) hay danh động từ (gerundive). Chúng 
được thành lập bởi gắn hâu tổ -tabba (xem §467). —-va 
(xem §468). anTva và Tva vào ngữ căn. 

Chú ý: 

(a) Ngữ căn tận cùng là u, ũ, hầu hết là những Phân từ 
tương lai thê bị động đặc biệt được hình thành từ động 
từ cơ bản!. 

(b) Phân từ tương lai thê bị động nghĩa là diễn đạt sự phù 
hợp, thích hợp (suttability), sự phù hợp (fitness), sự 
đúng đắn (trong thái độ, cư xử) (property)... Nó có thê 
được dịch là thích hợp để, đáng được... (fit to be); 
phải là, phải được... (must be); ought to be (phải...); 
to be... (là). Nó dựa vào nghĩa của ngữ căn mà diễn đạt. 

(c) Những phân từ này được dùng như tính từ và biến cách 
như purisa (nếu là nam tánh); kaññã (nếu là nữ tánh); 
rũparh (nếu là trung tánh). 

§467. [Hậu tổ -tabba] được sử dụng nhiều nhất. Nó được thêm: 
(¡) Trực tiếp vào ngữ căn tận cùng là một nguyên âm. 
(1) Những ngữ căn tận cùng là một phụ âm, bên cạnh đó, 

nó có trường hợp gắn với nguyên âm ¡. 
(ii) Khi gắn với ngữ căn mà không có nguyên âm ¡, thì 
t của tabba sẽ đồng hóa hoặc đồng hóa với phụ âm 


! Xem phần §469, ví dụ cuối cùng {ngữ căn: hũ —> động từ cơ bản: bhava—> Phân 
từ tương lai thê bị động bhavanTya}. 
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cuối của ngữ căn; sự đồng hóa này xảy ra tương tự 
như Phân từ hoàn thành bị động. 


Ví dụ: (1) [...—tabba được thêm trực tiếp vào ngữ căn]. 


Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 
Xhã - từ bỏ hãtabba — phải/ đáng được từ bỏ, 
(to abandon) (ft to be, that ought to be, that must be 
abandoned) 


Ndã - cho (to give) | dãtabba — phải/ đáng được cho 
(fit to be, that ought to be, that must be 
øIven) 


Spa — uống (to drink) | pätabba — phải/ đáng được uống 
(fit to be, that ought to be, that must be 


drunk) 
Chủ ý: 
(a) Những ngữ căn tận cùng ¡, t thì nó đôi thành e trước 
—tabba. 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 


(Passive Perfect Participle) 


Ynr— hướng dẫn (to lead)  |netabba - đáng được hướng dẫn, 
phải được hướng dẫn (fñit to be, 
that must be led) 


Nịi chinh phục (to jetabba — đáng được chỉnh phục, 
COndquer) phải được chính phục (ft to be, that 
must be conquered) 
Ni — đi (to go) etabba — đáng được đi, phải 
được đi (ft to be, that must be 
gone to) 


(b) Đối với những ngữ căn tận cùng ư/ ũ thì Tương lai 
phân từ bị động được hình thành trên động từ cơ bản. 
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Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 
bhũ - thì,là  |bhavitabba - phải là, đáng được là... 
(to be) (ft to be, that ought to, that must be) 
Yku - hát kavitabba — đáng được hát, phải được hát... 
(to sing) (ft to be, that ought to be, that must be sung) 


Tuy nhiên, đối với ngữ căn su — nghe (to hear) thì u biến 
thành o: sotabba — đáng được nghe (fit to be heard). 


Vĩ dụ: (ïÌ): [  ... tabba được thêm vào ngữ căn với sự chèn 
của nguyên âm 1 ”] 


Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 
pac — nâu bhavitabba — phải là, đáng được là... 
P 
(to cook) (fit to be, that ought to, that must be) 


khan - đảo (to dig) | kavitabba — đáng được hát, phải được 


hát... (fit to be, that ought to be, that must 
be sung) 


pucch — hỏi 
(to ask) 


pucchitabba — đáng được hỏi (ft to be, 
that ought to be, that must be asked) 


Vĩ dụ: (ii): [... -tabba được thêm vào ngữ căn với sự biến 


đối phụ âm.] 
Ngữ căn Phân từ hoàn thành bị động 
(Passive Perfect Participle) 
gam - đi pacitabba — đáng/ phải được nâu 
(to go) (ft to be, that ought to be, that must be cooked) 
kar — làm khanitabba — đáng/phải được đào 
(to do) (ft to be, that ought to be, that must be dug) 
Ýlabh — nhận pucchitabba — đáng/ phải được hỏi 
(to recIve) (ft to be, that ought to be, that must be asked) 
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§468. [Với sự thêm hậu tố —ya], y của ya sẽ đồng hóa với phụ âm 


cuối của ngữ căn theo nguyên tắc đồng hóa thông thường 


(luật §79). Đôi khi, nguyên âm cuối của ngữ căn sẽ được 


tăng cường (strengthen). 


Ngữ căn (Root) | Tương lai phân từ bị động | Nguyên tắc 
(Future Passive Participle) đồng hóa 
gam - đi gamma - bị đi, được đi (71,1) 
(to øo) (fit/ proper... to be gone to) 
Asak — có thê sakka — có thể được làm (71) 
(to be able) (able to be done) 
Xkhãd - to eat, | khajja— có thể được ăn (71. vị) 
chew (ăn, nhai) | (that can be chewed) 
Svaj — tránh vajja — cái đó phải được tránh | (71, 74) 
(to avoid) (that ought to be be avoided) 
bhũ - thì, là... | bhabba - cái đó phải là/ có (77) 
(to be) thê... (that ought to be, 
proper, possIble) 


Trong phân ví dụ cuôi cùng, nguyên âm ũ của ngữ căn được 


tăng cường trước ya: bhù + ya —> bhav + ya —> bhabba. 


Ngữ căn Tương lai phân từ bị động | Nguyên tắc 
(RooÐ) (Future Passive Participle) | đồng hóa 
vlabh - đạt được |labbha — đáng để đạt được 71 
(to obtain) (ft worthy to be obtained) 
bhuj — ăn bhojja — được ăn, có thể ăn 71 
(to eaf) được (to be eaten, eatables, 
food) 

lbhid-bể,vỡ  |bhijja- bị vỡ (tobebroken)  |Œ1, vi) 
(to break) 
ýlih - liêm,hớp  |leyya - được liễm, hớp (phân chú ý, 
(to lick, sip) (to be licked, sipped) 98) 
Xhas — cười hassa — đáng được cười chế (76) 
(to laugh) nhạo (ft to be laughed at) 
gah - lấy, nhận | gayha - cái đó có thể được (78, 1) 
(to take) nhận (that can be taken, se1zed) 


251 
* 


là 


(a) Trong một vài trường hợp, ya kết hợp ngữ căn bằng 


nguyên 1. Ví dụ: 


s* ^lkar — làm, thực hiện (to do, make); chúng ta có: 


se Kariya — đáng phải làm/ thực hiện (that ought to be 
done); có thể được thực hiện (can be done). Nguyên 
âm a được tăng cường ở ngữ căn. 


e®  Kayva — đáng phải làm (that ought... To be done). 
Âm r cuối của ngữ căn đồng hóa với ya. 


e©_ KayTra— đáng phải thực hiện... (that oupht...). Xảy 
ra hình thức hoán vị (metathesIs) 111. 


s* Ybhar — hỗ trợ (to support): 


e Bharya- phải được ủng hộ (that ought to be 


maintained). Với sự tăng cường nguyên âm a của 


ngữ căn. 


(b) Ngữ căn đơn âm tận cùng là ä, khi nó kết hợp với y của 
ya thì y sẽ được nhân đôi và a của ngữ căn biến thành e. 


Ngữ căn (Root) 


Tương lai phân từ bị động 
(Future Passive Participle) 


Nhã — từ bỏ 
(to abandon) 


heyya — 
e_ được từ bỏ (to be abandoned); hoặc 


e_ phải được từ bỏ (that ought to be 
abandoned) 


Spã — uống (to drink) 


peyya — có thê/ sẽ/ phải được uống 
(that can, may, or ought to be drunk) 


dã — cho (to Ø1v€) 


deyya— 

e_ được cho (to be gIven); hoặc 

se phải được cho (that ought to be 
gIven); hoặc 


e có thê được cho (can be given) 
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(c) Tương tự, y của ya được nhân đôi khi kết hợp với ngữ 
căn đơn âm tận cùng 1T; và 1⁄1 sẽ biên thành e. 


Ngữ căn (Root) 


Tương lai phân từ bị động 
(Euture Passive Participle) 


Xnĩï— hướng dẫn (to lead) 


neyya — 
được hướng dẫn (to be led), 
hoặc 
đáng được hướng dẫn 


(that ought to be led) 
Nịi - chinh phục jeyya — 
(to conquer) được chinh phục 


(to be conquered); hoặc 
có thê được chinh phục 
(that can be conquered) 


ANIYA 


§469. Hậu tô -anTya được thêm vào ngữ căn hoặc động từ cơ bản. 


Ngữ căn (Root) 


Tương lai phân từ bị động 
(Euture Passive Participle) 


pac — nấu (to cook) 


pacanïya — đáng được nấu 
(ft to be cooked) 


Äpuj — vinh dự (to honour) 


puJanTya — đáng được vinh dự 
(worthy to be honored) 


Skar — làm (to do, make) 


karanTya* — phải làm, được làm 
(that ought to be made or done) 


Xbhũ - thì, là... (to be) 


bhavanTya — phải là 
(that ought to be) 


* (Chúng ta thấy n là âm lưỡi qua sự ảnh hưởng của luật 


đồng hóa r §83.) 
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DANH ĐỘNG TỪ (GERUND) 


§470. Danh động từ được hình thành băng cách thêm hậu 
tố —-tvã, -tvãna, -tũna, —va, -tyä. Đây là bất biến từ 
(indeclinable), có bản chất của phân từ (Participle). 


Chú ý: 

(a) Hậu tố —tvã được dùng nhiều nhất; tvãna, tũna, tũnari 
được thay thế cho -tvã và chúng được tìm thấy trong 
văn thơ nhiều hơn văn xuôi. 

(b) Ya không giới hạn trong cách dùng như tvãna, tũna. 

(e) Tya thường biến thành cca (§74. ¡v); Thật ra, nó cũng 
chỉ từ hình thức —ya; t sẽ được chèn giữa ngữ căn tận 
cùng bằng một nguyên âm và —va. 

Ví dụ: (pa + Y¡ (khởi hành — to depart) + ya —> pa + ¡ + t+ ya 

—> pefya —> pecca — sau khi khởi hành §1 10 (having departed) 


Trong Pali, ya được thêm một cách tùy tiện đến với ngữ 
căn đơn âm hoặc đa âm với tiền tố nhưng trong Sanskrit (ở đó, 
va không bao giờ được sử dụng sau ngữ căn đơn âm), nó thông 
dụng ở động từ kép. 


[Hậu tố của Danh động từ ] Tvä, Tvãna, Tùna 
§471. Hậu tố Tvã có thể: 
() Được gắn với ngữ căn bằng cách kết nỗi với nguyên 
âm 1. 
(ii) Trong vải trường hợp, t của tvã sẽ đồng hóa với phụ 


âm cuôi của ngữ căn. 
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(ii) Được gắn với nguyên âm ¡, e (hình thức gunated) của 
ngữ căn'. 
(iv) Đôi khi, phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi trước hậu 
tố tva, tvana, tuna. 


(v) Nguyên âm dài ở cuôi của ngữ căn sẽ biên thành 


nguyên âm ngăn trước các hậu tô. 


(vi) Những hậu tố được gắn trực tiếp với ngữ căn cũng 


như động từ cơ bản. 
Vĩ dụ: 
Ngữ căn (Root) Danh động từ (Gerund) 
Xpac — nấu (to cook) pacitvã — sau khi nấu 
(having cooked) (1) 
khãd — ăn (to eat) khãditvä — sau khi ăn 


(having eaten) (1) 

Ýlabh — đạt được (to obtain)  laddhã - đã đạt được (obtained) 
(1) (xem 63, chú ý) 
labhitvä — sau khi đã đạt được 
(having obtained) (1) 

Ynï — lãnh đạo (to lead) netvä — sau khi lãnh đạo 
(having lead) (11) 

Schid — cắt (to cut) chetvã — sau khi cắt 
(having cu?) (11, 1v) 


Xkar — làm (to make) katvä — sau khi làm 
(having mad©) (1v) 


Xthã — đứng vững, duy trì thitvä — sau khi đứng, sau khi đã 
(to stand, remain) duy trì (1) 


! Trong Pali, Hình thức gunated là ngữ căn có nguyên âm ï, e. Tham khảo tài liệu 
Prof. D. Philips Stanley (USA) Dr. Tamas Agocs (Hungary). Ven. Dr. Khammai Dham- 
masami (Britain) Ven. Dr. Chíng Hsin (Chinese-Taipel). Professor U Myimt Swe,... 
Buddhist and Ethic (2008) “Educational Program or System oƒ Buddhist Universify 
(Mandalay & Rangon)” MahuchulalongkronraJavidyalaya ỦnIversity. trang 104. 
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VỆ: 


XbhT— sợ (to fear) bhitvã — sau khi sợ (having 
feared) , cái việc sợ (fearing) (1) 

Ndã — cho (to give) datvã — sau khi cho (having 
ø1ven) (v) 

Xbhuj — ăn thức ăn mềm | bhutvã— sau khi ăn (having 

(to eat) eaten) (Iv) 

Xãp-pa= pãp — nhận... patvä — sau khi nhận... (having 

(to get) goÐ) (1v, v) 

Nịi — chinh phục jitvã, jetvã — sau khi chinh phục 
(having conquered) (11) 


Chú ý: 
o_ Từ ngữ căn xthã, chúng ta thatvãä. 
o_ Từ ngữ căn Vdã, chúng ta có daditvä, daditvãna. 
o_ Xkar, chúng ta có kãtũna, kattũna. 


o (bước - to step, to proceed) Xkam, chúng ta có 
nikkamitvä, nikkamitũna. 


o Từsu— nghe (to hear); chúng ta có sutvã, sunItvä, 
SufItvãna. 


[Hậu tố danh động từ] - Ya, Tya 
§472. (¡) Ya được sử dụng nhiều khi ngữ căn kết hợp với tiếp 
vĩ ngữ (tiền tổ). 
(1) Trong vài trường hợp, nó được sử dụng với những 
ngữ căn đa âm. 
(ii) Tya thường đổi thành cca. 
(iv) Ya được thêm trực tiếp đến ngữ căn tận cùng là ä. 
(v) Ya sẽ gắn động từ cơ bản đặc biệt. 


(v1) Ya được đông hóa với phụ âm cuôi của ngữ căn. 
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(v11) Ya sẽ được găn với ngữ căn hoặc động từ cơ bản băng 


âm 1. 


Vĩ dụ: 


Ngữ căn (rootf) 


Danh động từ (gerund) 


Äsic — gieo (to sprinkle) 


nIsiñc1ya — sau khi được g1eo 
(having besprinkled) (1, v1) 


Njã — biết (to know) 


vijãniya — sau khi biết, nhận rõ 
(having known, discerned) 


Ýikkh — thấy (to see) 


samekkhiya — sau khi suy ngẫm 
(having reflected) (1, vi) 


Scint — suy nghĩ 
(to think) 


cintiya — sau khi nghĩ (having 
thought) (1, v11) 


Xbhuj — ăn (to eat) 


bhuñJiya — sau khi ăn (having eat- 
en) (V, 11, VII) 


1dã - cho (to Ø1v€) 


adaya — sau khi cho (having given) 


(¡, iv) 


Xhã - từ bỏ (to abandon) 


vihäya — sau khi từ bỏ (having 
abandoned) (1, 1v) 


Yữã — biết (to know) 


abhiññãya — sau khi biết 
(having known) (1, 1v) 


Sgah — lấy (to take) 


gayha — sau khi lấy (having 
taken) (n,iii) 


gam - đi (to go) 


gamma — sau khi đi (having gone) 
(vi, 71, 1) 


vis — đi vào (to enter) 


pAVISSa — sau khi vào (having en- 
tered) (vi, 1) 


1sad — ngồi xuống (to 
sit down) 


nỉsajja — sau khi ngồi xuống (hav- 
Ing saf) (1, vũ, v) (xem phân chú 
ý459) 


1sad — ngồi xuống 


nisĩdiya — sau khi ngồi (having sat) 
(1, v1, v) (xem chú ý 459) 


Xkam — bước lên 
(to tread) 


akkamma - sau khi bước lên 


(having trodden) (vi, 71, 33, 35) 
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Xi — đi (to go) 


pecca — sau khi đi (having gone, 
departed) = pa + 1 + tya 
(21,1; 74, 1v) 


Ni — đi (to go) 


abhisamecca (sau khi hiểu) (hav- 
ing comprehended) 


abhi + sam + ä +1 + tya (21, 1) 


han - đánh 
(to sfrIve) 


ahacca — sau khi đánh (having 
struck) = ã + han + tya , âm n 
của ngữ căn sẽ bị bỏ rơi trước t 


Nhan — đình công 
(to sfrIve) 


upahacca — sau khi bưc bội 
(having vexed)= upa + han + tya. 


(xem chú ý ở cuối) 


Nhan — tấn công 
(to sfrIve) 


uhacca — sau khi phá hủy (hav- 
¡ng destroyed) = u + han + tya. 
(xem chú ý) 


Ýï — đi (to go) 


pAaficca — theo sau (following 
upon, from)= paf{I + I+ fya 


Nhar — mang đi 
(take away) 


ahacca — sau khi hướng đến, đạt 
được (having preached, attained) 
=ã+ har + tya (§81) 


Từ những ví dụ trên, chúng ta không nên bối rỗi với Danh 
động từ của ngữ căn Yhan!. 
Chú ý: 
(a) Đôi lúc, danh động từ được hình thành với ya nhưng va 
sẽ bị bỏ, chỉ còn lại căn động từ, như là trong: 


e© abhiãñã — sau khi biết (having known) = 
abhinññaya. 


! Do Yhan kết hợp với các tiếp đầu ngữ (tiền tố) khác nhau mà hình thành nên các nghĩa 
khác nhau. 
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e patisankhã- saukhicânnhắc (having pondered)= 
patIsankhäya. 


e_ anupädä - sau khi không bám lấy (not having 
clung, not clinging) = anupädäya (an + upa + ä 
+ Ndã + ya) 

(b) Một vài ngữ căn, chúng kết hợp với các hậu tố của 
danh động từ: ya và tvã bằng cách chèn ¡ giữa ngữ căn 
và hậu tố. 

e Aruyhifva (ruh) sau khi trèo lên (having 
ascended)!. 

e Ogayhitvä (Vgäh= gah) sau khi lặn (having 
dived) = ogayha = ogähitvä. 

(c) Có vài hình thức bất quy tắc: 

e Ngữ căn Ydis — thấy (to see), chúng ta có 
disvã — sau khi chúng ta thấy (having seen); 
disvãa = datthu. 

e Ngữ căn Nvid — biết (to know), chúng ta có 
anuvicca; âm d bị bỏ rơi trước tya. 

e_ Ngữ căn pa + Yãp = pãp (to obtain), chúng ta có 
pãpay1tvä = pappuyya. (having obtained) 

e_ Ngữ căn Ynï — loại bỏ (to remove), chúng ta có 
vineyya — sau khi loại bỏ (having removetd). 

e _ Ngữ căn Vnï(to ascertain), chúng ta có nicchevya 
(having ascertained). 


LÃ + Xruh 3 ya —> ãruyha + 1+ tvã —> ãruyhIfvã; o + Xgãh + va = ogãyha + ï + tvã = 
ogäyhitva. 
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s* Trong 3 ví dụ cuối mà nó được mô tả ở trên, y trải qua 
sự nhán đôi. 


e_ Ngữ căn Xsar có thể tương đương với Sanskrit 
Sr (?); chúng ta có Atisitvã — sau khi tiếp cận, 
trội hơn (having approached, having excelled). 


(d) Sinh viên chú ý rằng có nhiều hình thức danh động từ 
trong cùng một ngữ căn, như là: 
dã: datvä, daditvä, dãya. 
Ykar: kariya, karitvä, katvana, katùũna, kattũna. 
Ygah: gayha, ganhiya, ganhitvã. 


Hầu hết, những ngữ căn đều có nhiều hình thức danh 
động từ. 


ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU 


The Infinitive 
§473. Nhìn chung, Động từ nguyên mẫu được hình thành với 
hậu tô (đuôi) là —turh. 
§474. Hậu tô —tave, —tuye và -tãye cũng hiếm khi gặp. 
§475. Hậu tô -tum cũng giống như thì Phân từ hoàn thành bị 
động (P. P. P) (8450). 
()_ Kết nối với ngữ căn hoặc động từ cơ bản bằng nguyên 
âm 1. 
()_ Những ngữ căn tận cùng ã thì được gắn trực tiếp vào 
ngữ căn. 
(ii) Những ngữ căn tận cùng i, T thì chúng biến thành e; 
những ngữ căn tận cùng u và ñ thì chúng biến thành o. 
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(iv) Những ngữ căn tận cùng là phụ âm thì t của —-tum sẽ 
đông hóa phụ âm đó và ngược lại, phụ âm cuôi của 
ngữ căn sẽ đông hóa t của —tum. 


(v) “Tum được gắn với động từ cơ bản đặc biệt 


(Special Base). 
Vĩ dụ: 


Ngữ căn 
(roof) 


Động từ nguyên mẫu 
(to infinitive) 


pac — nấu (to cook) 


pacitum — nấu (to cook) () 


Xkhãd — ăn (to eat) 


khãditum — ăn (to eat) (1) 


Xthar — lan truyền 
(to spread) 


tharitum — lan truyền (to spreađ) () 


dã — cho (to give) 


dãtum (ii) 


tha — đứng (to stand) 


thatum — đứng (to go) (1) 


yã — đi (to go) 


yãtum - đi (to go) (1) 


Nịi — chinh phục 


(to conquered) 


Jetum (11) 


Ynï — lãnh đạo (to lead) 


nefum (11) 


Asu — nghe (to hear) 


sotum (11) 


Ýlabh — đạt được 
(to obtain) 


laddhum — đạt được (to obtain) 
(iv, 63, chú ý) 


Xbhuj — ăn (to eat) 


bhottum — ăn (to eat), (11, 1v, 59a) 


pa + Yãp — đạt được 
(to obtain) 


pattum — đạt được (to obtain) 
(Iv, 64, 1) 


gam - đi (to go) 


gantum — đi (to go) (1v; 67) 


Ýï — đi (to go) 


etum -— đi (to go) (11) 


Asu — nghe (to hear) 


sunitum — nghe (to hear) (v) 


budh - biết (to know) 


bodhiturh — biết (to know) (, iii) 


budh - biết (to know) 


bujjhitum — biết (to know) (i,V). 


Äsĩ— nằm xuông 


(to lie down) 


sefum — nằm xuống 
(to lie down) (11) 
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Äsĩ — nằm xuống 
(to lie down) 


sayIftum (v) 


Njã — biết (to know) 


jãnitum — biết (to know) (v) 


Schid — cắt (to cut) 


chinditum - cắt (to cuÐ) (v) 


Schid — cắt (to cut) 


chettum - cắt (to cut) 
(11, 1V; 62, VI) 


Tave, Tuye, Taye 


§476. Những hậu tố này là những ngôn ngữ của tiếng Veda, 


nhưng nó hiếm khi được sử dụng trong Päli; Tuy nhiên, 


-tave được tìm thấy nhiều hơn -tuye, -tãye 


Ngữ căn (root) 


Động từ nguyên mẫu 
(to infinitve) 


nï— hướng dẫn 


nỉtave — hướng dẫn (to lead) 


Vhã - từ bỏ 
(to abandon) 


vippahãtave — từ bỏ (to 
abandon); = vi + pa + hã + tave 


Xnarh — uốn cong 
(to bend) 


unnamefave — trèo, tăng 
(to ascend, rIse); 


= ud + nam + e + tave. 


*dhã — nắm giữ 


nidhetave — ân giâu, đảo chôn 


(to hold) (to hide, bury), 
= ni † động từ cơ bản (base) dhe 
(§391) + tave. 
Xmar — chết marituye — chết, được nối với nguyên 
(to die) âm 1. 
gan — đếm ganetuye — đếm (to count); được thêm 
(to count) vào động từ cơ bản gane 
Ndis — thấy dakkhitãye — thấy (to see) 
(to see) (xem §404) 


§477. Sinh viên phải chú ý rằng trong một ngữ căn (root) có 


nhiều hình thức động từ nguyên mẫu sẽ thường gặp. 
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Chủ ý: 
(a) Động từ nguyên mẫu được sử dụng một cách chủ động 
và bị động. 


(b) Chỉ định cách (Dative case) của danh từ với -ãya 
thường được dùng với nghĩa nguyên mẫu. 


(c) Động từ nguyên mẫu diễn đạt mục đích và có thê được 
dịch là “đối với mục đích của, để” (for the purpose of, 
1n order to). 


CHIA ĐỘNG TỪ PHÁT SINH/ THỨ CẤP 


(Derivative or Secondary Conjugation) 
§478. Chia động từ phát sinh bao gồm: 

1. Động từ thể bị động (thụ động thê) (The Passive); 

2. Động từ thể nguyên nhân/ khởi phát/ (năng truyền 
động thể) (The Causative) 

3. Động từ thê gọi tên (năng động thể) 
(The denominative); 

4. Động từ thê ước muốn (The Desiderative) 


5. Động từ thể nhân mạnh (Intensive verb); 


§479. Š loại động từ nêu trên được gọi là động từ phát sinh hay 
thứ cấp vì chúng xuất phát từ ngữ căn đơn âm với sự 
biến đổi nghĩa chính ngữ căn. 

§480. Riêng động từ Thể nguyên nhân (Causative verbs) thì 
loại động từ này hình thành không chỉ từ ngữ căn đơn 
âm mà còn đa âm đề tạo nên động từ phát sinh. 


là 


ĐỘNG TỪ THỂ BỊ ĐỘNG (THE PASSIVE) 


§481. Chia động từ thể bị động được hình thành bằng cách 
thêm hậu tố —ya vào ngữ căn. 


§482. Sau khi thêm hậu tố —ya vào ngữ căn thì hình thành nên 
động từ cơ bản thê bị đông (The Passive Based); những vĩ 
ngữ (Personal Endings) của các Thì động từ ở dạng Thê 
chủ động (Active Voice) hoặc Thể bị đông (The refl 
voIce) sẽ được gắn vào động từ cơ bản thể bị động mà 
hình thành nên Thể (Voice) của các Thì động từ !. 

§483. Ya được thêm gắn vào ngữ căn trong 3 cách: 

()_ Gắn trực tiếp đứng sau ngữ căn tận cùng là nguyên âm. 


(i) Gắn trực tiếp với ngữ căn phụ âm đôi (double 
consonant) băng nguyên âm ¡, nguyên âm ¡ sẽ biến 
thành T1. Ngoải ra, ya cùng được gắn với nguyên âm 
¡ khi ngữ căn tận cùng là phụ âm (s, h, r) mà đa số 
những phụ âm này không lặp lại. 


(11) Nó được gắn trực tiếp với ngữ căn tận cùng là phụ âm; 


y của ya đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn theo 
nguyên tắc đồng hóa (Rule of assimilation) (§70.) 


(iv) Ngoài ra, ya được gắn vào Động từ cơ bản đặc biệt 
(Special base) băng nguyên âm 1, 1 biên thành 1. 
Ví đụ: (ï) [Ya được găn trực tiếp sau ngữ căn tận cùng là 
nguyên âm.| 
(a) Khi ya được thêm vào ngữ căn tận cùng là nguyên âm, 
nguyên âm của ngữ căn đó trải qua sự biến đổi; đặc 
biệt nguyên âm: a, 1, u. 
(b) Ngữ căn đơn âm tận cùng là ä được biến đối thành T 
trước ya và tận cùng là ï, u được tăng cường âm I, ù. 


! Xem §484. 
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Ngữ căn (root) 


Động từ cơ bản dạng bị động 


dã - cho (to ø1ve) 


diya — được cho (to be given) 


Spã — uống (to drink) 


pĩya — được uống (to be drunk) 


dha — cầm, nắm (to hold) 


dhĩya — được cầm nắm 
(to be held) 


Nịi chiến thắng 
(to conquer) 


jiya — được chiến thăng 
(to be conquered) 


Seci — chất đồng (to heap) 


cĩya — được chất đống 
(to be heaped up) 


Xku — hát (to sing) 


kũñya — được hát (to be sung) 


su — nghe (to hear) 


sũya — được nghe (to be heard) 


(c) Ngữ căn tận cùng ñ, ï thì ũ, ï không bị biến đối. 


Ngữ căn (rootf) 


Động từ cơ bản dạng bị động 


*bhũ — trở nên 
(to become) 


bhũya — trở nên 
(to have become) 


Ýlũ — gặt (to reap) 


lũya — được gặt (to reaped) 


Ynĩ— hướng dẫn (to lead) 


niya — được hướng dẫn (to led) 


(d) Trong vài ví dụ sau, nguyên âm dài trước ya sẽ bị ngắn 
trong đó y của ya sẽ được nhân đôi. 


Ngữ căn (rootf) 


Động từ cơ bản dạng bị động 


Xnĩ — hướng dẫn (to lead) 


nIya hoặc nIyya 


su — nghe (to hear) 


sũya hoặc suyya 


dã — cho (to 9Ive€) 


diya hoặc dịiyya 


§484. Tiếp vĩ ngữ (Personal ending) của các Thì thể chủ động 
(Acfive) và bị động (Reflective) được thêm vào các 
động từ cơ bản bị động trên đề hình thành động từ Thể bị 


động (The passive). 


Ví dụ: Nịi — chinh phục (to conquer); chúng ta có động từ cơ 
bản bị động JTya hoặc JIyya. 
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THÌ HIỆN TẠI: 


THỂ CHỦ ĐỘNG 


Số ít (singular) 


Số nhiều (plural) 


I. JTyãmi- tôi được 
chinh phục 


2. (lam conquered) 


jïyãma — chúng tôi được 
chinh phục 


(we are conquered) 


3. JIyasi — bạn bị chinh phục 
(thou are conquered) 


JTyatha — các bạn bị chính phục 
(you are conquered) 


4. jïyati — anh ấy bị chinh 
phục (he 1s conquered) 


jTyanti — họ bị chinh phục 
(they are conquered) 


THÌ HIỆN TẠI - THỂ BỊ ĐỘNG 


Số ít (singular) 


Số nhiều (plural) 


I. JTye — tôi bị chính phục 
(I am conquered) 


Jyamhe — chúng tôi bị chính 
phục (we are conquered) 


2. JTyase — bạn bị chính phục 
(thou are conquered) 


Jiyavhe — các bạn bị chinh phục 
(thou are conquered) 


3. Jfyate — anh ấy bị chỉnh 


phục (he 1s conquered) 


JTnyante — họ bị chính phục (they 


are conquered) 


THỂ MONG ƯỚC 


Thì mong ước: dạng chủ động 


Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
(1) jyeyyämi JTyeyyama 
(2) ñyeyyäsi Jieyyatha 
(3) jñyeyya JTeyyum 
Thì mong ước: dạng bị động 

Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
(D jyeyyam Jiyeyyämhe 
(2) ñyetho Jyeyyavho 
(3) ryetha Jyeram 
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THỂ MỆNH LỆNH 


THỂ MỆNH LỆNH: DẠNG CHỦ ĐỘNG 


Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
(1) myami Jnyama 
(2) ñyahi Jiyatha 
(3) jryatu Jnyantu 


THỂ MỆNH LỆNH: DẠNG BỊ ĐỘNG 


Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
(1) Jye Jiyãämase 
(2) ñyassu Jyavho 
(3) yatam Jnyantam 


Ví dụ: (1i) Ya được gắn vào ngữ căn có hai phụ âm bằng 


nguyên âm 1. 


Ngữ căn 


Động từ cơ bản phụ âm 


pucch — hỏi (to ask) 


pucchTya — bị hỏi (to be asked) 


Nhas — cười (to laugh) 


hasĩya — bị cười chế nhạo 
(to be laughed at) 


Ävas— sông (to live) 


vasĩya — được sống 
(to be lived upon) 


Xkar — làm (to make) 


karTya — được làm (to be made) 


sar — nhớ (to remember) 


sarTya — được nhớ 
(to be remembered) 


mah - tôn kính 
(to honour) 


MahTvu - được tôn kính 


(to be honoured) 


Ví đụ: (11) Ya được găn vào sau ngữ căn tận cùng là phụ âm. 
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Ngữ căn Động từ cơ bản phụ âm 

Ylabh — đạt được (to obtain) | labbha — đạt được 
(to be obtained) (70, 71) 

pac — nấu (to cook) pacca — được nấu (to be cooked) 
(70, 71) 

bhan — nói (to speak) bhañña — nói được 
(to be cooked) (70, 71) 

khãd — ăn (to eat) khajja — được ăn (to be eaten) 
(70, 71, 34) 

Shan - giết (to kill) hañña - bị giết (to be killed) 
(70, 71) 

bandh - trói buộc bajjha — bị trói buộc 

(to bind) (to be bound) (70, 71,74) 


Vĩ dụ: (1v) Ya được thêm vào động từ cơ bản đặc biệt với 
nguyên âm 1. 


Ngữ căn Động từ cơ bản phụ âm 
gam — đi (to go) gacchTya — được đi 
(to be gone to) 
*budh - biết (to know) bujjhïya — được biết 
(to be known) 
Ýis — ước (to wish, desire)  |ieehïya - được ước 
(to be wished for) 


§485. Nguyên âm T trước ya của dạng BỊ động, đôi lúc có trường 
hợp 1 như là mahTyati hoặc mahiyati — được tôn kính (to 
be honoured) 

§486. Khi hình thành động từ thê bị động, đối với ngữ căn tận 


cùng là phụ âm, có nguyên âm a đứng trước phụ âm đó sẽ 
biên thành ã; nguyên âm T sẽ được kết nôi với ya. Chăng 
hạn như: 


° yac. — xIn (to beg) = yãcTyatI 
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e_ Tiền tố pa + Vaj (lái-to drive) = pãj (lái — to drive) 
—> pãjTyati — được lái (to be driven) 


§487. Ya được gắn trực tiếp vào ngữ căn tận cùng là phụ âm 
mà không xảy ra sự đông hóa và không chèn T trước 
va, như là: 


° Xlup — cắt hoặc đọc nuốt một âm tiết (to cut, 
alide) = lupya + ti —> lupyati — được cắt bỏ, được 
đọc nuôt một âm tiết (to be cut off, elided). 


e© gam - đi (to go) = gamya + tỉ —> gamyati — 
được đi (to be gone to). 
Chủ ý: 

(a) Vừa rồi chúng ta đã nói rằng khi ï đứng trước ya thì 
biến thành ¡; và y sẽ được nhân đôi bằng cách bù đắp 
thêm y (§483,d). 

(b) Thì hoàn thành, Quá khứ, Tương lai, Điều kiện (Bốn 
Thì này gọi là General Tense; xem §367); Thê phản 


thân (Reflective Voice) của bốn Thì nảy thường 
được sử dụng trong nghĩa BỊ động (Passive). 


§488. Dạng bị động có nhiều hình thức từ cùng một ngữ căn. 


Ngữ căn Bị động 


Xkar — làm (to do) 


kariyat, karjyyatI, 

e®  karviratI (với sự hoán vị — 
metathesIs) 

e©_ kayyati (với sự đồng hóa — 

assimilation) 


gam - đi (to go) gamTyatI, øacchTyatI, gamyatI. 


*gah - lẫy (to take) e_ gavhati (với sự hoán vỊ) 
e _ gheppati (hình thức bất quy tắc — 
anomalous) 


Nhã - từ bỏ (to abandon) hãyati, hiyati 
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§489. Hình thức bất quy tắc (anomalous) dạng bị động (Passive) 


Ngữ căn 


Hình thức bắt quy tắc dạng bị 
đông cơ bản 


vah — mang (to carry) 


Vuyh: vuyhami, vuyhasi, vuyhati, 
vuyhe, vuyhase, vuyhate... 


Ävas — sống (to live) 


Vuss: vussãmI, vussasi, vussati... 


yai — hy sinh 
(to sacrifice) 


Lj: được hy sinh (to be sacrified): 
1jJãmI, 1JJasi, 1JJati... 


vac — nói (to speak) 


Uec: uccãmi, uccasỉ, uccati... 


vac — nói (to speak) 


Vuecc: vuccami, vuccasỉ, vuccati... 


§490. Âm s tận cùng của ngữ căn thường ít bị ảnh hưởng bởi 


sự nhân đôi; tuy nhiên, có vài trường hợp được tìm 


thấy như: 


e_ dis — thấy, hiểu (to see) —> digsati — được thấy, 


hiểu (to be seen). 


e_ Vnas — phá hủy (to destroy) —> nagsati — bị phá 


hủy (to be destroyed). 


ĐỘNG TỪ THỂ SAI KHIẾN! (CAUSATIVE VERBS) 


§491. Động từ thể sai khiến (Causal/ Causative verb) được 
thành lập bằng cách thêm hậu tổ sau vào ngữ căn: 


(¡) Hậu tổ e; nó cũng là hình thức rút gọn của aya. 


(ii) Hậu tố ãpe; nó là hình thức rút gọn của ãpaya. 


§492. 


! Có thể hiểu là động từ năng truyền động thể hay động từ khởi phát hay động từ chỉ 
nguyên nhân. Nó là những động từ gây ra một hành động khác nào đó. 

Ví dụ như: Mẹ tôi thường khiến/ bắt tôi phải tập thê dục. 

* Hành động khiến/ bắt tôi là hành động gây ra cái hành động tập thể dục. Tức là ám 


chỉ được khiến làm bởi ai đó. 
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() Nguyên âm của ngữ căn sẽ được gunated hoặc tăng 


cường trước các hậu tố; dù theo sau nó là một phụ âm. 

(iï) Nguyên âm ấy tiếp tục không đổi khi theo sau nó là 
hai nguyên âm. 

(1ï) Trong vài trường hợp, nguyên âm a vẫn không tăng 
cường dù được theo sau bởi một phụ âm đơn. 

(iv) Những ngữ căn tận cùng là nguyên âm l, 1, và u, ũ, 
Động từ nguyên nhân hình thành từ Động từ cơ bản 
đặc biệt (Special Base). 


(v) Những động từ khác cũng vậy, nó sẽ hình thành từ 


Động từ cơ bản đặc biệt (Special base). 


(v1) Một vài ngữ căn mang hình thức äpe, äpaya. 


Vĩ dụ: 
Ngữ căn Động từ nguyên nhân cơ bản 
pac — nấu pãce, pãcaya, pãcãpe, pãcãpaya — khiến 
(to cook) nấu (to cause to cook) (1) 


Xkar — làm (to do) 


kãre, karaya, karape, kaãräpaya — 


khiến làm (to cause to đo) (¡) 


*gah — lấy gãhe, gãhaya, gãhãpe, gãhãpaya — khiến 
(to take) lấy (to cause to take) (1) 

mar — giết mãre, mãraya, mãrãpe, mãrãpaya — khiến 
(to kiIl) giết (to cause to kilI) (ï) 


sam — an ủi 
(to be appeased) 


same, samaya, samape, samapaya — 
khiên an ủi (to cause to be appeased) 


gam - đi (to go) 


game, gamaya, gamãpe, gamäpaya — 
khiến đi (to cause to go); (iii): chúng ta 
cũng tìm thấy gãme 


Schid — cắt (to cut) 


chede, chedaya, chedäpe, chedäpaya — 
khiến cắt (to cause to cut) (ï) 
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VIỆT, 


Xbhuj — ăn (to eat) 


bhoJe, bhoJaya, bhoJape, bhoJapaya — 
khiến ăn (to cause to eat) (ï) 


Xrudh — cản trở 


rodhe, rodhaya, rodhãpe, rodhapaya — 


(to hinder) khiến cản trở (to cause to hinder) (¡) 
*bhid — bê vỡ bhede, bhedaya, bhedape, bhedapaya — 
(to break) khiến bê (to cause to break) (1) 

Asu — nghe sãve, sävaya, sãvãpe, sãvãpaya — khiến 
(to hear) nghe (to cause to hear) (1v) 

Xbhũ — thì, là... bhãve, bhãvaya, bhãvãpe, bhãvãpaya.... 
(to be) (iv) 


Äsĩ — nằm xuống 
(to lie down) 


Säaye, sayaya, sayape, sayapaya — 
khiên năm xuông 


(to cause to lie down) (1v,11) 


Xnĩ — hướng dẫn 


nãye, nãyaya, nayäpe, nayäpaya — khiên 


(to lead) hướng dẫn (to cause to lead) 
(1v, 11) 

Ypucch — hỏi pucche, pucchaya, pucchaãpe, 

(to ask) pucchãpaya — khiến hỏi 


(to cause to ask) (1) 


pi+ Ydhã - đặt 
(to place) 


pidhãpe, pidhãpaya — khiến đặt 
(to cause to pÏace). (v1) 

pidahãpe, pidahãpaya — khiến đặt 
(to cause to pÏlace) (v,1) 


1dã - cho (to ø1v€) 


dãpe, dãpaya — khiên cho 
(to cause to ø1ve) 


Xthã — đứng 
(to stand) 


thape, thapaya — khiến đứng (fo cause to 
stanđ) (với nguyên âm ngắn a) (vi) 


NGUYÊN NHÂN KÉP (DOUBLE CAUSAL) 


§493. Động từ nguyên nhân kép' được thành lập băng cách găn 
äpape vào ngữ căn. 
! Nó còn được gọi là động từ nhân quả kép 
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Vĩ du: 


Ngữ căn ˆ ˆ Nguyên 
Nguyên nhân đơn "... 
nhân kép 
Äpac — nâu _ _ pacapäape, 
pãce, pãcaya... 5ljmee 
(to cook) päcapapava 
Achid - cắt (to cut) chedäpape, 
chede, chedaya... Non: 
chedäpäpaya 
Xbhuj — ăn (to eat) : : bhoJapäpe, 
bhoJe, bhoJaya... So 
bhojãapäpaya 


Cjưú ý: Động từ nhân quả kép có thê được dịch là “xui khiến 
hoặc khiên ai đó đê làm cái gì đó” (to gef to or to make 
f0 cause f0). 


Vĩ đụ: “So purisam dãsam odanam pacäpäpetI”. 
e_ Anh ấy xúi người đàn ông để khiến người nô 
lệ nâu thức ăn. (He causes the man to cause the 
slave to cook the food) 


hoặc 
e Anh ây khiến người đản ông thực hiện cái việc 
phục vụ nấu thức ăn. (He got the man to make 
the slave to eook the food) 

Chú ý rằng chủ cách đứng ở đầu câu (So) và đối cách 
(purisarh) có thể và thường được thay thế bởi Sở dụng cách 
(Instruments) 

§494. Động từ thể sai khiến được chia như động từ tận cùng là ¡ 
và T của nhóm ngữ căn thứ I1 vả thứ 3 (§393, 385), nhóm 
thứ 7 (§379). 

Vĩ dụ: 

e_ Xpac — nấu (to cook), động từ chỉ nguyên nhân 
cơ bản lả pãce, pãcaya, pãcãpe, pãcãpaca — khiến 
nấu (to cause to cook). 
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THÌ HIỆN TẠI (PRESENT)f 


Số ít 


Sô nhiêu 


1. pãcemIi, paãcavãäm, 
päcãpemI, pãcäãpayämI -— tôi 
khiên nâu 


(I cause to cook) 


1. pacema, pacavãma, pacapema, 
pAcapayama — 
chúng tôi khiên nâu 


(we cause to cook) 


2. pãces1, pãcayasI, 
päcãpesI, pacaäpäyas1 — 
bạn khiên nâu 


(thou cause to cook) 


2. pãcetha, pacavatha, pacãpetha, 


pãcãpayatha — 
các bạn khiên nâu 


(thou cause to cook) 


3. pãcetI, pacavatI, pãcäpetI, 
päcãpäyatI — 
anh ấy khiến nấu 


(he causes to cook) 


3. pãcenti, pãcayantI, pãcãpentI, 
pãcãpayanti — họ khiến nấu 


(they cause to cook) 


THỂ MONG ƯỚC (OPTATIVE)? 


tôi nên khiên nâu 


( shoulde to cook) 


Số ít Số nhiều 
1. päceyyämI, päcavyeyyam, 1. paceyyama, pacayeyyama, 
pãcãpeyyãmI,päcäpayämi— pãcãpeyyäma, pãcäpayeyyãma — 


chúng tôi nên khiên nâu 


(we should cause to cook) 


2. päceyyäsI, pãcayeyyäsI, 
päcãpeyy8sI, pacaäpayeyyäsI 
bạn nên khiến nấu (thou 
should cause to cook) 


2. pãceyyatha, pacavayyatha, 
pãcãpetha, pacapayätha — các 
bạn nên khiến nấu 

(thou should cause to cook) 


' Động từ thế sai khiến này cần được hiểu là nên/ phải khiến ai đó nấu hay làm việc 


gì đó. 
^ mm À 


việc gì đó. 
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3. paceyya, pãcaveyya, 
pAcapeyya, pacapayeyya. 
anh ấy nên/phải khiến nấu 


(he should cause to cook) 


3. pãceyyum, pãceyeyyum, 
p2cäpeyyum, päcäpayeyyum 
chúng tôi nên/ phải khiến nâu 


(they should cause to cook) 


Và tương tự đối với các Thì khác. 


Chú ÿ: 


(a) Động từ cơ bản tận cùng e vả pe cũng gắn VỚI VĨ ngữ 
của Thì quá khứ với hình thức s (Sigmatic Aorist 
Endings) (xem §418, §419) 


(b) Động từ cơ bản tận cùng aya gắn với những vĩ ngữ khác 


(407,b), như là pãcesih, pãcesi, pãcäpesirh, paãcayirh, 


pãcay1, pacäpay1rn, pacäpay1rh, pãcäpayi... 


Thể cầu khiến bị động (The causal Passive) 


§495. Thể bị động của động từ cầu khiến được thành lập 
bằng cách gắn hậu tố —ya vào động từ cầu khiến cơ bản 


(Causative Base) với nguyên âm ỉ; 1 được tăng cường 


biến thành T; nguyên âm e cuối của động từ nguyên nhân 
cơ bản sẽ bị loại bỏ trước 1. Thể bị động của động từ cầu 
khiến (Causative Passive) sẽ được dịch là “được khiến 
để làm gì đó (caused to...); (made to do)”; hành động 
được diễn đạt bởi nghĩa của ngữ căn. 
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VỆ: 


Ví dụ: 
Ngữ căn Động từ | Thể Thể nguyên nhân 
nguyên bị động 
nhân 
pac - nấu ăn | pacati pãceti | pãcTyati — bị khiến nấu ăn 
(to cook) (to be caused to cook) 


Sbhuj — ăn bhuñjat |bhojeti | bhojïyati — bị khiến ăn 


(to eaf) (to be caused to eat) 
Skar — làm karatI kãreti | kãiTyati— bị khiến làm 
(to do) (to be cause to do) 


Chủ ý: nguyên âm ¡ dùng để nối có thể tìm thấy trong hình 
thức ngắn. 

§496. Một vài động từ chỉ có nghĩa ngầm hoặc bổ ngữ trực 
tiếp/ ngoại động từ như là: 

e car-đi(tO go) —> Động từ cầu khiến (Causative) 
cãreti — khiến đi (cause to go) = quản lý (to 
admimister) (địa chủ). 

e vbhũ - thì, là (to be) —> Động từ cầu khiến 
(Causative) bhãveti — khiến làm gì đó (to cause 
to) = to cultivate, practice (tu dưỡng, thực hành). 

§497. Những động từ của nhóm ngữ căn thứ 7 hình thành nên 
Thể cầu khiến của chúng bằng cách thêm ãpe hoặc 
ñpaya vào động từ cơ bản, nguyên âm cuối của động từ 
cơ bản được bỏ trước ãpe, äpaya. 


Ngữ căn Động từ | Động từ Thể cầu khiến 
cơ bản bị động 
Acur — ăn cắp COre COre€fI, COräpetI, 
(to steal) corayatI corãpayatI 


276 
* 


Thích Nhuận Đức 


Skath — nói kathe katheti kathäpeti, 
(to tell) kathavat | kathãpayati 
tim — ướt teme temetI, temäpetI, 
(to wet) temayati |temãpayatI 


ĐỘNG TỪ CHỈ TÊN (DENOMINATIVE VERB) 


§498. Nó được gọi là Đông từ chỉ tên vì chúng được hình thành 
từ danh từ bằng cách thêm những hậu tố nhất định. 

§499. Nghĩa của Động từ chỉ tên có thể ảnh hưởng của 
nhiều văn bản trong Tiếng Anh; nhìn chung nó diễn 
đạt như sau. 

(a) “Hành động như là, như là, ước như... ` (to act as, to be 
like, to wish to be like) chúng được biểu đạt dựa vào 
nghĩa bởi danh từ. 

(b) “Ước mong, thích thú ...” (to wish for, to desire); chúng 
diễn đạt dựa vào nghĩa bởi danh từ. 

(c) “Thay đổi hoặc biến thành ... ” (to change or make into) 
chúng diễn đạt dựa vào nghĩa bởi danh từ. 

(d) “dùng... ” (to use hoặc make use of); chúng diễn đạt ý 
nghĩa dựa vào bởi danh từ. ' 


§500. Những hậu tố được dùng đề hình thành nên Động từ chỉ 
tên là: 
(ï) äya, aya, e. 
(ï) Tya, lya. 
(ii) a. 
(iv) ãra, äla. (Hai hậu tố này hiếm) 


(v) äpce. 


' Bốn cách diễn đạt trên tùy vào nghĩa của danh từ mà có cách diễn đạt phù hợp. 
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VỆ: 


§501. Danh từ được gắn với những hậu tố trên tạo nên danh từ 
cơ bản; nó cũng giống như những vĩ ngữ gắn vào sau 
động từ cơ bản hoặc danh từ cơ bản đề hình thành nên 


Động từ chỉ tên. 


Vĩ dụ: 


Gốc danh từ 
(Noun stem) 


Động từ chỉ tên 


(Demonative Verbs) 


pabbata — núi 
(a mountain) 


pabbatäyati — hành động như núi 
(to act like a mountaIn) 


macchara — avarIce 
(lòng tham) 


macchãrayati — tham lam 
(to be avarice) (hành động một cách 
tham lam) — to act avarIcely 


samudda — đại dương 
(the ocean) 


sammuddäyati — như là đại dương hoặc 
hành động như là đại dương 
(to be or act like the ocean) 


nadT — sông (river) 


nadTyati — làm, thực hiện như là sông 


(to do, act like a rIver) 


arañña — rừng (forest) 


araññTyati — làm như là trong rừng 


(to act (in town) as 1n the forest) 


dhana — sự giàu có 
(riches) 


dhanayatI, dhanäyati — khao khát sự giàu 
có (to desire riches) 


putfa — con trai (a son) 


puttiyati - mong muốn hoặc được đối xử 
như là một người con trai 
(to desire or to treated as a son) 


patfta — cái tô (a bowl) 


patfyatI — ước ao một cái tô 
(to wish for a bowl) 


CIvara — y của tu sĩ 


cTvarTyatI —- mong ước một chiêc y 
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vĩnã — đàn tỳ bả 
(a lute) 


vinayati — sử dụng đàn tỳ bả, chơi đàn tỳ 
bà (to use the lute, to play on the lute) 


upakkama — 
kiên nhẫn (diligence, 
kế hoạch) 


upakkamälati - kiên nhẫn, 
nghĩ ra kế hoạch 
(to make diligence, to devise plans) 


gana — người ủng hộ 
(a following) 


ganayati — mong muốn một người ủng 
hộ, môn đồ (to wIsh for a following or 
disciples) 


samodhãna - sự kêt 
nôi (a connection) 


samodhãneti — kết nối 
(to connect, Join) 


SãraJJa — sự nhún 
nhường (modesty) 


SäraJJatI — e ngại, sợ sệt 
(to be shy, nervous, shyness) 


tanhã — sự tham lam 
(craving) 


tanhãyat, tanhTyati — tham lam 
(to crave) 


mettarh — tình yêu 
(love) 


metfäyati — yêu (to love) 


karua — sự nhân từ 
(mercy, pity) 


karunäyati — độ lượng (to pIty) 


sukha — sự hạnh phúc 


sukhãpeti — làm hạnh phúc 


(happIness) (to make happy) 
dukkha — dukkhãpeti - làm khổ đau 
sự khổ đau (to make miserable) 


unha — sự nóng 


unhãpeti — nóng, ấm (to heat, warm) 


Ja{ã — tóc rôi 


vijatäyati — gỡ rồi (disentangle); 


(matted harr) chải cho hết rối (comb out) 
pArIyosãna — pãriyosãnati — kết thúc, chấm dứt 
kết thúc (enđ) (to end, to cease) 


§502. Động từ thể chỉ tên còn được thành lập từ trạng từ và 


tính từ; như là: 
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Tính Từ Động từ chỉ tên 
da|ha — vững vàng (firm), | da|hãyati — làm cho vững vàng và 
mạnh, mạnh mẽ (strong) | mạnh mẽ (to make firm, strong) 


santarh — tốt saftarati — hành động tốt hoặc hào 
(being good) phóng (to act well or handsomely) 
atta — đau buồn, tổn a{fayatI — tồn thương (fo hurt, afflict) 


thương (afflicted, hurt) 


Chú ý: 

(a) Hậu tố ãra và ãla chỉ là biến thể của aya. 

(b) Có một cách ngoại lệ trong sự thành lập Động từ chỉ 
tên từ danh từ là: âm tiệt (syllable) thứ I1, 2, 3 của 
danh từ được lặp lại và hậu tô Ty1sa và yIsa được thêm 
vào; nguyên âm u và 1 sẽ được chèn hoặc không được 
chèn vào giữa các âm tiêt được lặp. (Niruttidipani) 


Danh từ Động từ chỉ tên 


putfa — con trai (son) | pupputfiyisatI / pupputfIy1safI “ước ao 
như là một đứa con trai (to w1sh to be 


(as) a son) 
kamalarh — hoa kakamaläyisati or kamamaläyisati hoặc 
(ñower) kamalaläy1sati — ước ao như là một đóa 


hoa (to wish to be (as) a flower) 


(c) Tất cả động từ chỉ tên thể bị động và thể nguyên nhân 
được thành lập trong kiểu thông thường. 
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ĐỘNG TỪ CHỈ MONG ƯỚC! 
(Desiderative verb) 


§503. Như tên đã được gợi ý, hình thức chia động từ chỉ 
mong ước diễn đạt sự ước mong và mong muốn làm 
cái gì đó hoặc là cái gì đó; nó được biểu đạt bởi nghĩa 
của ngữ căn. 

§504. Động từ chỉ mong ước không được sử dụng rộng rãi trong 
Päli, tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến những nguyên tắc 
thành lập của chúng. 


§505. Hậu tố —sa là dấu hiệu để chia loại động từ này; đặc 
điểm nữa là sự nhân đôi của ngữ căn theo nguyên tắc đã 
nêu trên (§372). Sinh viên, trước hết, cần phải chú ý đến 
những quy tắc trên. 


Ngữ căn Động từ cơ bản chỉ Động từ chỉ mong ước 

mong ước (Desiderative Verb) 
(Desiderative Base) 
su — nghe Sussusa Sussusati — thích nghe 
(to hear) (to desire to hear = listens) 
(33, 372—7c) 
Sbhuj — ăn bubhukkha bubhukkhati - muôn ăn 
(to eat) (to wish to eat) (86, 372—5) 


! Động từ ở dạn; thể mong ước và dạng chỉ mong ước có ý nghĩa giống nhau nhưng 
cách thành lập c«hác biệt. Thể mong ước (Obtative verb/ mood) thì ngữ căn gắn trực 
tiếp với các vĩ nữ (endings) mà thành, còn Động từ chỉ mong ước (Desiderative verbs) 
thì ngữ căn gắn ýi các hậu tố (suffixes) dẫn đến sự biến dạng của ngữ căn rồi sau đó 
nó được tiếp tục án với các endings để hình thành nên động từ. 


Ví dụ minh họa: 
*Động từ thêng ước (Obfative verb) xem §383 
mo ãmI (vĩ ngữ của ngôi thứ nhât sô Ít) = paceyyämi 


° = pac+  ngước (Desiderative verbs) xem §507 


: Động từ cuhâu tố) + ati (Vĩ ngữ) —> sussusa (ngữ căn bị biến dạng sau khi kết 
thô ậu tÕ)) + ati (vĩ ngữ) —> sussusati 
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Xtij — chịu titikkha titikkhati - chịu đựng 
đựng (to endure, to patient 
(to bear) (86, 372-7b) 
ghas — ăn jighaccha jighacchati - muốn ăn 
(to eaf) (to desire to eaft) (89, 
372-7a) 
pã — uống pipäsa, pÏvãsa pivãsati, thích uống (to desire 
(to drink) to drink) (372—7a) 
e_ hình thức pIväsa từ 
ngữ căn 
Nkit— chữa | cikiecha cikicchati - muốn chữa 
(to cure) (to desire to cure, to treat. 
(88, 372-2) 


§506. Nó sẽ được chú ý rằng âm s của sa hầu hết sẽ được 
đồng hóa. 


§507. Khi động từ cơ bản hoàn thành thì vĩ ngữ sẽ được gắn vào. 
Chủ ý: 
o_ Thế nguyên nhân và Bị động cũng được hình thành 
trong cách thông thường. 


ĐỘNG TỪ NHẤN MẠNH 
(Intensive verbs) 

§508. Động từ thể nhắn mạnh cũng được gọi là động từ xảy ra 
nhiều lần (Frequentative Verb), nhắn mạnh sự lặp đi lặp 
lại thường xuyên hoặc sự mạnh thêm của hành động và 
được diễn đạt bởi nghĩa của ngữ căn. Đặc điểm của loại 
động từ này là sự nhân đôi của ngữ căn theo nguyên tắc 
thông thường. 


§509. Trong Päli, loại động từ này không sử dụng nhiều. 
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Ngữ căn Động từ nhắn mạnh (Intensive Verb) 


ýlap— nói (to talk) | Iãlappati, lãlapati — rên rỉ (to lament) 


Xkam - đi (to go) | camnkamatI — đi đi lại lại (to walk to and fro) 


gam - đi (to go) |jarngamati — đi lên và đi xuống 
(to go up and down) 


Ycal — chuyên cañcalatI — chuyền động đi đi lại lại (to move 
động (to move)  |to and fro) 


Vĩ ngữ được thêm như cách thông thường. 


ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT VÀ BẤT QUY TẮC 
(Defective and anomalous verbs) 


§510. Yas — thì, là,... (to be) 


Hệ thống Thì hiện tại (Present System) 


: THÌ HIỆNTẠAI  — 
Sô ít (Singular) Sô nhiêu (Plural) 
1. | asmi, amhi - tôi là asma, amha chúng tôi là 
(¡am) (we are) 
2. | asỉ — bạn là (thou are) attha — các bạn là (you are) 
3. | atthi — anh ấy là (he is) sanfi — họ là (they are) 


THỂ MỆNH LỆNH 


Số ít (Singular) Số nhiều (Plural) 
1. |asmi, amhi - để tôi là...  |asma, amha - để chúng tôi là... 
(let me be) (let us be) 


ahi — để bạn là (let be) attha — đề các bạn là (let be) 


3. | atthu - để anh Ấy, cô Ấy, santu - để họ là (let them be) 
nó là (let him, her, 1t be) 
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VỆ, 


THÌ HIỆN TẠI PHÂN TỪ 


(I was, I have been) 


Chủ động Phản thân 
(Active) (Reflective) 
Nam tánh | santo — đang là samãno - đang là (being) 
(being) 
Nữ tánh sanfI — đang là samänã - đang là (being) 
(being) 
Trung tánh | santarh - đang là | samänarh — đang là (being) 
(beIng) 
THÌ QUÁ KHỨ 
Số ít (Singular) Số nhiều (Plural) 
1. | ãsiỉnh - tôi đã là, tôi đã từng là | äsimhäã, äsimha — chúng tôi 


đã là, chúng tôi đã từng là 
(we wcre, 
we have been) 


äsỉ — bạn đã là, bạn đã từng là 
(you was, thou has been) 


asittha — các bạn đã là, các 
bạn đã từng là (you was, 
you have been) 


äsi — anh ấy đã là, anh ấy đã 
từng là (he was, he has been) 


äsurh, äsirnsu — họ đã là, họ 
đã từng là (they were, they 
have been) 


THỂ ĐIỀU KIỆN 


nên là (1f he was or should be) 


Chủ động (Active) Phản thân (Reflective) 
1. | assarh — nếu tôi là hoặc nên là | assãma — nếu chúng tôi là 
(i1 were or should be) hoặc nên là (If we were or 
should be) 
2. |assa — nêu bạn là hoặc nên là | assatha —- nếu các bạn là 
(if you were or should be) hoặc nên là (¡you were or 
should be) 
3. | asSa, sỈyã — nếu anh ấy là hoặc | assu, siyurh — nếu họ là 


hoặc nên là (If they were or 
should be) 
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§511. Yhũ - thì, là... 


căn Ybhũ) 
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(to be). (hũ là hình thức rút gọn của ngữ 


HỆ THỐNG THÌ HIỆN TẠI (PRESENT SYSTEM) 


Thì hiện tại Thì quá khứ chưa hoàn thành 
(Presentf) (Imperfectf) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
(Singular) (Plural) (Singular) (Plural) 
1. | homi homa ahuva, ahuvamha, 
ahuvarh ahuvamhä 
2. | hosi hotha ahuvo ahuvattha 
3. | hoti honti ahuva, ahuvu 
ahuvä 


Thể mệnh lệnh 


Thể mong ước (Optative) 


(Imperative) 

Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 

(Singular) (Plural) (Singular) (Plural) 
I. | homi homa heyyämi heyyaäma 
. | hohi hotha heyyäsi heyyätha 
3. | hotu hontu heyya heyyurh 


HIỆN TẠI PHẦN TỪ Là bon PARTICIPLE) 


Nam tánh — honto [Nữ tánh — honfI | Trung tánh — hontarh 
Thì quá khứ (Aorist) 
Số ít (Singular) Số nhiều (Plural) 
1. ahosim, ahum ahosimhä, ahumhä 
2. ahosi ahosittha 
3. ahosi, ahu ahesum, ahum 


Thì tương lai đã được trình bày ở trên (436). 
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VỆ: 


Nguyên mẫu Danh động từ Tương lai phân từ bị động 
(Infimtive) — (Gerund) (Future P.P) 
hontumh - hutyã - hotabbo 


§512. Ykar — làm (to do, make) 
Thì hiện tại thể chủ động (Active) được trình bày mục §403. 


HỆ THỐNG THÌ HIỆN TẠI 


Thể phản thân (Reflective) 
Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
I1. |kubbe kubbamhe, kurumhe 
2. |kubbase, kuruse kubbavhe, kuruvhe 
3. | kubbate, kurute, kubbati kubbante, kurunte 


LỐI MONG MỎI (OPTATIVE) 


Số ít (singular) Số nhiều (plural) 
I. | kare, kubbe, kubbeyya, kareyya, | kareyyäma, 
kayrrä, kayIramI kubbeyyãma, kayIrama 
2. | kare, kubbe, kubbeyyäsi, kareyyaätha, kubbatha, 
kareyy8si, kay1rã, kayIrãsI kayrratha 
3. | kare, kubbe, kayrrä, kubbeyya, kareyyam, kubbeyyam, 
kareyya. kayrram 


THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH (IMPERFECT) 


Chủ động (Active) Phản thân (Reflective) 

Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |akara,akaram |akaramhä |akarim akarimhase 
2. |akaro akarattha akarase akaravham 
3. |akara akaru akarattha |akaratthum 


Thì quá khứ (Aorist) đã được trình bày trong §412. 
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THỂ MỆNH LỆNH (IMPERATIVE) 


Chủ động (Active) Phản thân (Reflective)/ 
Bị động (Passive) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |karomi karoma kubbe kubbamase 
kuru, karohi karotha kurussu kuruvho 
3. |karotu, kurutu | karontu, kurutam kubbantam 
kubbantu 


Thì tương lai (Future) 


Bên cạnh Thì tương lai theo kiểu thông thường ssãmi: karissãmi, 
karissasi thì còn có các hình thức khác được trình bày trong 
§436. 


THÌ HIỆN TẠI PHẦN TỪ (PRESENT PARTICIPLE) 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active) (Reflective) 
Nam tánh karam, karonfo karamäno, kurumäno, 
karano, kubbano, 
Nữ tánh karonfr karamänä, kurumänä, 
karanä, kubbana. 
Trung tánh | kararh, karontarh karamänam, kurumänam, 
karanam, kubbanam 
Tương Tai phân từ thể bị động 
(The Future Passive Participle) 
Kattabbo, katabbo, kariyo, kaytro, kayo, karanTyo. 
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Chủ ý: 
Những hình thức với -yira có được qua sự hoán vị 
(metathesis), với -kayo, âm r được đồng hóa. 


Hiện tại phân từ bị động (Present passive Participle) 
karryamäno, kariyyamäno, kayTramäno, kariyamãno. 


Thể bị động cơ bản (The passive base) 
Thể bị động cơ bản có nhiều hình thức: 
kariya, kariyya, kariya, kayIra 


§513. Äda — cho (to ø1ve) 


Thể mong ước, Thể mệnh lệnh, Thì hiện tại vừa rồi đã được 
trình bày §395. Sinh viên chú ý rằng một vài Thì được thành 
lập trực tiếp từ ngữ căn: Thì quá khứ hình thành từ ngữ căn 
(Radical Aorist) và Thì quá khứ bằng cách thêm s (Sigmatic 
Aorist); Thì tương lai, Thể điều kiện 


Thì quá khứ hình thành từ Thì quá khứ bằng 
ngữ căn (Radical Aorist) cách thêm s” 
(Sipmatic Aorist) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. ladam |adamhäã adäsim adasimhä 
2. |ado adattha adasi adasittha 
3. |ada adamsu, adum adäsi adasum, 
adäasimsu 


THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE TENSE) 


a. Từ động từ cơ bản (Base) b. Từ ngữ căn (Roof) 

Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I. |dadissami | dadissäma dassämi dassäma 
2. | dadissasi dadissatha dassasỉ dassatha 
3. | dadissati dadissanti dassati dassanti 
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THỂ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL) 


Sô Ít Sô nhiêu 
I. l|adassam adassamhä 
2. |adasse adassatha 
3. |adassä adassamsu 
PHẦN TỪ (NAM TANH) 

Hiện tại | Phân Phân Tương lai | Tương Hiện tại Hiện tại Phân từ 
(Present) tử từ hoàn phân lai phân phân từ phân từ (Part.) 

hoàn thành từ từ bị (Pre.) thê phản (Trung tánh) 

thành chủ (Fut. P) động thân 

bị động (Fut. P. (Reflect) 

động (Active P) 

(PPP)| p, P) 
dadam, | dinno | dinnavä | dadassam, | databbo, | dadamäno | dadamänä | dadamãnam 
dadanto dadassanto dãyo 


TIỀN TỐ CỦA ĐỘNG TỪ 
(Verbal Prefix) 


§514. Tiền tố (preñxes) còn được gọi là giới từ (Preposition); 


trong Pali, nó được gọi là Upasagga [chú ý §23], nó là 


tiền tố của động từ và động từ phát sinh. Vì vậy, chúng 
được gọi là những tiền tố động từ (Verbal prefixes). Nhìn 


chung, nó biên đôi nghĩa của ngữ căn hoặc tăng cường 


nghĩa của ngữ căn và thỉnh thoảng biên đôi hoàn toàn 


nghĩa của ngữ căn; trong nhiều trường hợp, chúng giữ 


được chút ít nghĩa của ngữ căn. 


§515. Những nguyên tắc thông thường của luật Sandhi cũng 
được áp dụng khi những tiền tô đặt trước Thì! động từ 


! Hiểu ngầm rằng đó là Thì quá khứ; vì vậy ati là tiếp vĩ ngữ (ati + gia tố— = acc-gia 
tô); tránh hiệu nhâm agã + afi thành agã + a + ti (a là tiêp vĩ ngữ, ti là vĩ ngũ). 
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với gia tố a; gia tố này không phải di chuyển vị trí của 
chính nó mà giữ nguyên; phần còn lại! sẽ kết nối giữa 
tiền tố và ngữ căn, như là: ati + aøã = accagã” (74. ¡); chứ 
không phải aatigã. 
§516. Những tiền tố như sau: 
e©_ ñ: nghĩa là đến, tại, hướng đến, gần, cho đến khi, 
miễn là, xa, xung quanh (to, at, towards, near to, 
until, as far as, away, all round). 
Vĩ dụ: 

o_ Ykaddh - kéo (to drag, draw) = ãkaddhati — hướng 
về phía (to draw toward), kéo xa (to drag away) 

o_ Xkir —- đồ, gieo (to pour, scatter) = äkirati — gieo 
rắc khắp nơi (to scatter all over or around), làm 
đây (to fI) 

o_ eikkh— trình bày, nói (to show, tell) = ãcikkhati — 
chỉ ra, nói (giao tiếp) 

o_ Xchad — bao phủ (to cover) = acchadeti — bao 


phủ tất cả hoặc xung quanh (to cover over or all 
arounđ), mặc quân áo (to put on clothes) (33, 35) 


Chú ý: 

Những tiền tố sau sẽ trái ngược nghĩa của vài ngữ căn. 
Xdã — cho (to give) nhưng ngược lại ãdãti — lẫy (to take) 
gam - đi (to go), động từ cơ bản gaccha = ãgacchati 


~ đến (to come) 


' Ám chỉ —ga (a là gia tố của ngữ căn động từ ga nên ta có aga). 
? Hiểu rằng nó sẽ hình thành nên động từ Thì quá khứ: ati + agã —> accagä 
(he approached over). Thì quá khứ thì thêm gia tô a. 
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e_ afi—: (đứng trước nguyên âm sẽ thành acc); nghĩa là ở 
bên kia (beyond), băng qua (across), trên (over), đã qua 
(past), rất nhiều (very much), rất (very), nó diễn đạt quá 
mức (1t eXpresses exces$). 


© Xkam - bước, đi (to step, go) = atikkamatIi (§33) 
bước qua, đi qua, trốn thoát, vượt qua, vượt quá, 
vượt trội, trôi qua. 


o_ Xnï— hướng dẫn (to lead) = atineti - băng qua, dẫn 
qua, tưới. 

o_ Xcar - hành động (to act) = aticarati — hành động 
vượt ra ngoài, quá nhiêu, vượt quá. 

e adhi-: (đứng trước nguyên âm sẽ thành aJJh) nghĩa 
là: trên, tại, ưu việt... (over, above, on, upon, af, fo In, 
SUD€TIOT fO, øreaf, SuDer1OTIty) 
©_ Xvas - sống (to live) = adhivasati — sống trong, ở (to 

live, to inhabit) 
o Xgam - đi (to go) = ajjhagamä, anh ấy đã đi (he 
approached) = adhi + gia tô a + gama (Thì quá khứ) 
o_ bhãs - nói (to speak) = adhibhãsati — nói chuyện 
với, diễn đạt. 

e anu-: theo sau, dọc theo, tùy theo, gần, đẳng sau, Ít 
hơn, hậu quả của, ở dưới... (after, along, according to, 
near to, behind, less than, in consequence of, beneath) 
o_ Xkar — làm (to do) = anukaroti - làm giống như... 

bắt chước (to Imifate, to ape) 
o_ Ndhãv— chạy (to run) = anudhävati — chạy theo sau, 


đuổi theo (to run affer, to pursue) 


© xgah — lẫy, mang (to take) = anuganhati — mang 
gân, dưới, bảo vệ (to take near, beneath, to protect) 
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apa-: xa, cách xa, phía trước, giảm giá trị, tốn thương, 
tôn kính (off, away from, forth, detraction, hurt, 
Teverence) 


© Nei — thông báo, tuân thủ (to nofice, observe) = 
apacäyatI — vinh dự, tôn trọng (to honour, to respect); 
apaciti — tôn kính (to reverence) 


o_ Xnï- hướng dẫn (to lead) = apaneti — dẫn đi , mang 
đi, loại bỏ... (to lead away, take away, remove) 


o_ gam - đi (to go) = apagacchati — đi chỗ khác (to 
øo away) 

o_ Yman— suy nghĩ (to think) = apamanaññati — khinh 
thường (to despise) 

api-: trên, về hướng, đóng... (on, over unto, close upon). 

Loại tiền tố này rất hiếm khi sử dụng. Nó được làm tiền 

tố các ngữ căn sau: Ydhã: đặt (to put, set, lay) và Ynak: 

buộc, tham gia (to bind, Jjoin). Nó cũng được tìm thây 
hình thức rút gọn pi trong ví dụ sau: 

o_ Xdhã: đặt (put, set, lay) = pidahati bao phủ, đóng, 
khép (to cover, close, shut); apidharh, pidahanam, 
pidhãnam: sự bao phủ, nắp (covering, lid, cover). 

o_ Xnah: buộc, gắn kết = pinayhati: liên kết, tham gia 
(to bind on, Join on) 

abhi-: đến, trên, hướng tới, đấu tranh, trong hướng (to, 

unto, fowards, against, in the direction of). Nó cũng 

diễn đạt nghĩa quá mức, tôn trọng, tỉ mỉ. (đứng trước 
một nguyên âm = abbh) 

o_ gam: đi (to go) = abhigacchati: đi hướng về, đến 
(to go towards, approach). 

o_ Xkarnkh: ham muốn (to desire) = abhikarhkhati = 
thích một cách đặc biệt, mong mỏi, khao khát (to 
desire particularly, to long for, yearn). 
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o©_ Xjal: chói sáng (to blaze) = abhijalati: chói cực kỳ, 
quyết liệt (to blaze excessively, fiercely...) 


o Xvand: chào (to salute) = abhivandati: chào một 
cách trang trọng (to salute reverentially) 


® aAVA-—: xuống, tắt, xa, đăng sau, bên cạnh, ít... (down, 
off, away, back, aside, little, less). Nó cũng ngụ ý: không tôn 
trọng, xem thường. 
Chủ ÿ: 
Ava thường được rút gọn thành o. 
o Xjã: biết (to known) = avajãnäti: khinh khi (to 
despIse). 
o xXhar: lấy, mang (to take) =avaharati: mang đi 
(to take away); avaharo (danh từ): sự mang đi 
(taking away) 
© Xkhip: ném (to throw) = avakhipati — ném xuống (to 
throw down) 
o_ lok, luk: nhìn (to look) = oloketi — nhìn xuống (to 
look down) = avaloketIi 
e ud— (= âm u của các nhà ngữ pháp bản địa; sự đồng 
hóa của âm d đối với các phụ âm theo sau xem §58, 60, 62, 
65. Khi âm d đứng trước âm h, thỉnh thoảng d sẽ bị mất và âm u 
được tăng cường): trên, ngoải (upwards, above, up, forth, out). 
lo Xkhip — ném (to throw) = ukkhipati — ném lên, thoát 
khỏi (to throw up, get rid of); ukkhepanarh (danh 
từ): loại ra (excommunIcation). 
o_ Xchid: cắt (to cut) = ueehindati: cắt (to cut of. 
o Xthã: đứng (to stand) = ufthahati — đứng lên (to 
stand up, rise); u{(hanam: sự tăng, sinh khởi (rising). 
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© Xhar: lấy (to take) = uddharati (§96) rút ra (to draw 
ouf); uddharanam: kéo ra (pulling out). 


Chú ý: ud đối nghịch nghĩa của một vài động từ. 
o_ Xpat: rơi (to fall) = uppatati: nhảy lên (to leap up), 
mọc lên (spring up) 
o_ Xnam: bẻ cong (to bend) = unnamati: tăng lên (to 
rise up); trèo lên (ascend). 


upa — về phía, hướng, gần, với, bên cạnh, như là, giống 
như, lên đến (unfo, to, towards, near, with, by the side of, 
as, like, up to). Nó đỗi nghịch nghĩa với apa: bên dưới, ít 
(below, less). 
o_ kaddh: kéo (to drag) = upakaddhati: kéo hướng về 
(to draw or drag towards, to draw below or down) 


©_ Xkar: làm (to do) = upakaroti: làm vài điều gì hướng 
về phía; giúp đỡ (to help); upakãro (danh từ): sự 
giúp đỡ, sự sử dụng (hep, use); upakaranam: nhạc 
cụ (instrument) 


o Xkam: bước, đi (to step, go) = upakkamati — tấn 
công (to attack). 
nỉ— (thỉnh thoảng ni biến thành nĩ và đứng trước phụ âm r = 
nir): ngoài, xuống, trong, từ trên xuống dưới, dưới. (out, forth, 
down, 1nto, downwards, 1n, under) 
o_ Xkam: đi (to go) = nikkhamati: đi ra ngoài (to go 
out); khởi hành (to depart) 
o_ Xdhã: đặt (to place) = nidahati hoặc nidheti: gửi tiền 
(to deposit)l giấu (hide). 


©o Xhar: lấy (to take) = nĩharati lây ra (to take out). 
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o_ Xhan: đình công (to strike) = nïhanti — cắm, quyết 
định (to strike down) 
pa- phía trước, ở phía trước, với (onward, forward to, forth, 
fore, towards, with). Nó diễn đạt sự bắt đầu. 
o_ Xbhã - tỏa sáng (to shine) = pabhãti - nắng phía 
trước, bình minh (to shine forth, to dawn) 
o Xbhũ - thì, là (to be) — pabhavati - bắt đầu là 
(to begin to be), mọc lên (to spring up); khởi sự 
(to orginate) 
o_ Xjal — cháy (to burn) = pajjalati — cháy phía trước 
(to burn forth), chói sáng (to blaze). 
pati-/ pati_: trái lại, quay lại, trong hướng ngược lại, trở 
lại lần nữa, đến, hướng đến, gần (against, back to, in reverse 
đirection, back again In return, to, towards, near). 
o AXbhãs: nói (to speak) = patibhãst: nói lại 
(speak back), trả lời (to reply). 
© Xkhip: ném (to throw)= pafikkhipati: từ chối, 
patikkepo: việc từ chôi. 
o_ Xkam: bước (to step) = patikkamati: lùi lại (to step 
back), rút lui (to retreat). 
parãä—: xa, trở lại, chống lại, bên cạnh, ở xa (away, back, 
opposed, aside, beyond). 
o_ Xkam: đi (to go) = parakamati: phấn đấu (to strive), 
nỗ lực (to put forth effort). 
©_ Xji: chinh phục = paräjeti — vượt qua (to overcome). 
pAri—: xung quanh, về, khắp nơi (around, all around, about, 
all about). Nó diễn đạt sự trọn vẹn... 
©o_ Near: đi bộ = paricaratI: đi vòng vòng, phục vụ, 
tôn kính (walk around, to serve, honour); parIcãro 


VI 


(danh từ): sự tham dự, paricca: sau khi bao vây 
(having encireled) (= parI + 1 + ty). 

o_ Xchid: cắt (to cut) = paricchindati: cắt xung quanh (to 
cut around), giới hạn (to limit), đánh dâu (mark out). 

o Xdhãv: chạy (to run) = paridhãvati: chạy đây đó 
(to run about). 

o_ Xjã: biết (to know)= parijãnäti: biết một cách hoàn 
toàn, chính xác (to know perfectly, exactly). 

avi-: tách ra, phân ra, xa, không (asunder, apart, away, 
wIthout). Nó ngụ ý sự tách biệt, riêng biệt, phân tán (separation, 
distinctness, dispersion) 

©_ Xchid: cất (to cut) = vicchindati: cắt hoặc đập vỡ 
làm hat, vỡ ra, ngắt đoạn (to cut or break asunder, to 
break of, Interrupt). 

o %jã: biết (to know) = vijãnati: biết rõ (to know 
distinctly), nhận rõ (to discern); vijãnarn: sự biệt 
(knowing). 

© Akir: rải rác (to scatter) = vikirati: rải rác về 
(scatter about); lan tràn (to spread). 

sam-: với, theo, cùng với, một cách tràn đầy, một cách 
hoàn hảo, (with, along, together, fully, perfectly). 

©_ YbhuJ: ăn (to eat) = sambhuñJati: ăn với (to eat with). 

© WWas: sống (to live) = samvasati: sống với (to live 


together with); sarnvãso (danh từ) việc sống với. 


Chú ý: Nên nhớ rằng, thỉnh thoảng hai hoặc ba Tiếp đầu ngữ/ 
Tiên tố trên sẽ kết hợp với nhau. Những Tiển tổ sau được 
kết hợp thông thường nhất là: 


©6_ Ajjho ( adhi + o, o = ava), 
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o (Nthar: lan tràn) ajjhottharat: áp đảo 
(to overwhelm) 


Ajjhä (cadhi + a) 
o_ (Wvas) ajjhãvasati, sống ở (to dwell in); 
©o (Ws) ajjhãseti, năm trên (to live upon) 
Anupa (= anu + pa), 


o (khad) anupakhãdati: ăn trong (to cat 
1nfo). 


©_ (vaj: đi (to go) anupabbajati: từ bỏ thế giới 
(to g1ve up the word). 


Anupari ( = anu + parI) 


O (Ýdhav) anuparidhävati: chạy lên vả 
xuông (to run up and down) 


lo (\yã) anuparIyäfI: đi vòng vòng (to run 
round and round). 


Anusam ( = anu + sam) 


o_ Anusarhgito: hô vang cùng nhau, kế lại 
(to chant together, rehearsed). 


©_ Anusañcarati — băng qua (to across) 
Samud ( = sam + ud), 
©_ samukkarnsati: tán dương (to exalt); 


©o (Nchid) samucchindati: nhố tận gốc 
(extirpate) 


©_ (Xi) samudeti: nhồ (to remove) 
Samudãä (sam + ud + ä) 


©o (Ncar, samudãcarat: đọc diễn văn 
(to address), tập luyện (to practise) 


©_ (har) samudähato: chế tạo (to produced) 
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le (gam) samudãgamo (danh động từ) bắt 
đâu (beginning) 
©_ Samupa (= sam + upa) 
o_ (Ýï) samupcti: tiếp cận (to approach) 
o_ Samupagacchati: tiếp cận (to approach) 
©_ Sam (= sam + 8) 
o_ (Shar) samãharati: tụ họp (to gather) 
© (Ägam) Samäãsamo (danh động từ ): sự 
hội họp (assembly) 
o6 Samabhi (sam + abhi) 
©o (Wsiñc) samabhisiãcat: tưới, rải (to 
sprinkle) 
©_ Upasam ( = upa + sam) 
o (Shar) upasarhharati: mang cùng với 
(to bring together) 


©o (WVas: sông (to live) upasarivasati: chiếm 
một chô ở (take up one”s abobe In) 


Chú ý: Sinh viên phải chuẩn bị trước để gặp một vài sự kết 
hợp khác; nghĩa thông thường của một từ có thể thường 
được tìm thấy từ nghĩa của nhiêu tiên tổ kết hợp. 


§517. Nó quan trọng nên chú ý răng tiền tố hoặc giới từ được sử 
dụng không chỉ cho động từ mà còn đối với động từ phát 
sinh, danh từ, tính từ, như là: anutire: dọc theo ngân hàng 
(along the bank); adhicittam: ý nghĩ cao (high thought); 
abhinilo: rất đen (very black). 


§518§. Pari thường được viết: Päli (xem §72) 


§519. Pari, vi và sam rât thường được thêm vào ngữ căn với 
nghĩa nhân mạnh. 


Thích Nhuận Đức 


§520. Sau tiền tố sam, upa, parä, pari và từ pura (phía trước) 
thì ngữ căn Ykar thỉnh thoảng với hình thức sau: 


o_ pura + Xkar = purakkharoti: đặt phía trước (to 
put In front), theo sau (to follow) 


©_ pari+kar=parikkharo: bao quanh(surrounding) 
§521. Một vài trạng từ được sử dụng giống như cách của Tiền 
tố động từ (Verb prefixes) nhưng cách sử dụng của nó 
được hạn chế, chỉ dùng với vải động từ. Chúng là: 
Ẩvi = trong cái nhìn toàn cảnh, trong tầm nhìn, một 
cách rõ ràng/ hiển nhiên (¡in full view in sight, in view, 
manifestly, visibly). Nó được làm tiền tố của những 
động từ sau: Bhavati (\bhñ) và karoti (Ýkar); 
Chúng ta sẽ có: 


e  ävibhavati: trở nên rõ ràng (to become manifest, visible), 
xuất hiện (to appear); hiển nhiên (be evident) 

e_ ävikarotIi: làm rõ ràng (to make manifest, clear, evident); 
giải thích (to explain; trình bày (to show) 


Antara = trong, giữa. Nó được sử dụng với Ydhã. 


e Anfaradhayati: tiêu tan, biến mất, ấn (to vanish, 
disappear, hide; 


e_ Anfaradhãpeti: khiến biến mất (to cause to vanish or 
disappear) 


Attham (danh từ và trạng từ) = nhà, sự biến mất, sự 
sắp đặt... (home, disappearance, disappearing, setting). Nó 
được sử dụng với những động từ “đi= going” hình thành 
nghĩa thiết lập, biến mất (to set, disappear) của mặt trăng, mặt 
trời, ngôi sao). Nó được sử dụng hầu hết với những động từ 
gacchati và efi (Jï) có cùng nghĩa đi (to go). 
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e© Attharhgacchati: biến mất (to disappear), thiết lập 
(to set) 


e_ Atthameti: thiết lập (của mặt trời) (to set) 


Pätu (đứng trước nguyên âm, nó biến thành patur) = ra để 
xem (forth to view), hiển nhiên (manifestly), rõ ràng (evidently). 
Nó được sử dụng với động từ bhavati và karoti. 


e©_ Pãtubhavati = trở nên hiển nhiên, rõ ràng (to become 
manifest, evident,clear), xuất hiện (to appear), nảy sinh 
(to ar1se). 


e Pätubhäavo: sự xuất hiện (appearance), biểu lộ 
(mamifestation). 


e©  Pãtukaroti: biểu lộ (to manifest), làm rõ (make clear, 
evident), sản xuất (to produce). 


Pura = trước, về phía trước, trước đây. Hầu hết, nó được sử 
dụng duy nhất với karoti (xem §520). 


e_ Purakkharoti: đặt hoặc để phía trước (to put or place in 
front); bố nhiệm (to appoint) hoặc làm người lãnh đạo 
(to make a person (one”s) leader, theo (to follow), tôn 
kính (to revere). 


Alam = phù hợp, phù hợp đối với (ft, to ft for). Nó được 
sử dụng với động từ karotI trong nghĩa trang trí. 

e© Alamkaroti: tô điểm (to adorn), làm cho đẹp (to 

embellish), trang trí (to decorate). 

Tiro = ngoài tầm nhìn (out of sight), băng qua (to across), 
vượt xa (beyond); được gắn với ngữ căn Xkar và Vdhã; với 
nghĩa bao phủ (cover), ấn giấu (hidden). 

e_ Tirodhäpeti: che băng màn (to veil), che phủ (to cover), 

đặt ngoài tầm nhìn (put out of sight). 


30 


`—_ ^^ 


Thích Nhuận Đức 


e_ Tirodhãnam: sự bao phủ (covering), màn che (a vell) 
e_ Tirokaroti: che bằng màn (to veil) / (to screen) 
se Tirokaram: cái mản che (a screen, a vell) 

§522. Tiền tố du và su không bao giờ được sử dụng với động 
từ (Xem chương trạng từ) và tiền tố a (an) rất hiếm khi 
sử dụng. 

§523. Để kết thúc chương Động từ, bây giờ chúng tôi sẽ đưa 
ra bảng dạng thức đầy đủ về cách chia động từ như sau: 


Phương thức Thì hiện tại (Present system) 
Vpac — nấu (to cook); (động từ cơ bản paca) 


THÌ HIỆN TẠI 
(PRESENT) TÔI NẤU (I 
COOK)... 
Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |pacämi pacama pace pacamhe 
pacasi pacatha pacase pacavhe 
3 |pacati pacanfi pacate pacante 


THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH 
(IMPERFECT) TÔI ĐÃ NẤU (I 


COOKED) 
Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |lapaca, apacamhi, apacim apacamhase, 
apacam apacamha apacamhase 
2 |apaco apacattha apacase apacavham 
3 l|apaca apacu apacattha apacatthum 
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THỂ 


MỆNH LỆNH 


(IMPERATIVE) ĐỂ TÔI NẤU 
(LET ME COOK)... 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Sốnhiều |Sốít Số nhiều 
I |pacämi pacäma pace pacämäse 
2 |pacähi, paca |pacatha pacassu pacavho 
3 |pacatfu pacantu pacatam pacanfam 
THỂ KHẢ NĂNG 
(OPTATAIVE) TÔI NÊN, SẼ, 
CÓ THỂ... NẤU 
I SHOULD, WOULD, COULD, CAN... COOK 
Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |pace paceyyämi, |paceyyäma |paceyyam |paceyyämhe 
2 |pace paceyy8si paceyyatha |pacetho paceyyavho 
3 |pace, paceyya, paceyyun  |pacetha paceram 
HIỆN TẠI PHÂN TỪ (PRESENT PARTICIPLE) 
Thể chủ động Thể phản thân 
(Active) (Reflective) 
Nam tánh | pacam, pacanto pacamäãno, pacäno 
Nữ tánh pacafI, pacanfI pacamänä, pacänä 
Trung tánh | pacarh, pacantam pacamanam, pacanam 
HỆ THỐNG QUÁ KHỨ (AORIST SYSTEM) 
Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l lapacim apacimhä apaca apacimhe 
2 lapaci apacittha apacise apcivham 
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3 lapcr apacimsu 


apacä, apacu 


apacum, 
apacimsu 


Chú ý: Gia tổ a có thể được bỏ đi. 
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Hệ thống hoàn thành (Perfect system) 
Thì hoàn thành (Perfect); 


ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 
PAPAC-; TÔI ĐÃ NẤU (I 


Thể chủ động COOKED) Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |papaca papacimha papaci papacimhe 
papace papacittha papacittho papacivho 
3 |papaca papacu papacittha papacire 


Phân từ hoàn thành chủ động 
(Perfect Participe Active) 


SAU KHI NẤU (HAVING COOKED) 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active) (Reflective) 
Nam | pacltavä, pacitavanto, | pacitavä, pacitavanfo, pacItävI 


tánh |pacItävI 


Nữ pacitavafI, pacitavanf, | pacItavafT, pacitavantI, 
tánh |pacitäavim pacIfävinI 
Trung | pacitavam, pacIfavam, pacitavantam, 


tánh |pacitavantam, paciävi | paclãvi 


Chú ý: Thì phân từ hoàn thành có sự giống nhau giữa thể 
chủ động (Active voice) và thể phản thân (Reflective). 
(Đối với sự hình thành, xem §4635) 
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Thì tương lai (Future system) 
THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE) TÔI SẼ NẤU (I SHALL 
COOK...) (ĐỘNG TỪ CƠ BẢN: PACISSA) 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |pacissami pacIssama pacIssam pacIssamhe 
pacIssasi pacIssatha pAcIssase pacIssavhe 
3 | pacIssati pacIssanti pacIssate pacIssante 


THỂ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL) 
NẾU TÔI CÓ THỂ NẤU (IF I COULD COOK)... 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |apacissam |apacIssamhãä |apacissam apacIssamhase 
2 |apacIsse apacIssatha  |apacIssase apacIssavhe 
3 |apacIssã apacIssamsu |apaciIssatha |apacIssirhsu 


THÌ TƯƠNG LAI PHẦN TỪ (FUTURE PARTICIPLE) 


Thể chủ động Thể phản thân 
(Active voice) (Reflective voice) 
Nam tánh pacIssam, pacissanto pacIssamãno, 
pacIssãno 
Nữ tánh pAcIssafI, pacIssanfI pacIssamäãnä, 
pacIssana 
Trung tánh pacIssam, pacissantam pacIssamãnam, 
pacIssanam 


e_ Nguyên mẫu (Infinitive): pacitum 


se Danh động từ (Gerund): pacitvä, pacitväna, pacituna, 


paciya. 
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se Tương laiphân từ bị động (Fu.P.P): pacitabba, pacanTya. 


se. Phân từ hoàn thành bị động (P.P.P): pacita. 


§524. Dạng thức của Neur: ăn cắp (to steal). Động từ cơ bản: 


COraya 


Và COFe€. 


HỆ THỐNG THÌ HIỆN TẠI (PRESENT 
SYSTEM) THỂ CHỦ ĐỘNG (ACTIVE 


VOICE) 
Hình thức 1 Hình thức 2 
(với động từ cơ bản coraya) (với động từ cơ bản core) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l |corayami | corayãäma coremi corema 
2 |corayasi corayathi COresỉ coretha 
3 |corayati corayanti coreti corenti 


THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH 
(IMPERFECT) CHỈ VỚI ĐỘNG TỪ CƠ 


BẢN CORAYA 
Số ít Số nhiều 
[ |acoraya, acorayam acorayamhä 
2 |acorayo acorayattha 
3 |acoraya acorayu 


THỂ MỆNH LỆNH (IMPERATIVE) 


Hình thức 1 Hình thức 2 
(với động từ cơ bản coraya) (với động từ cơ bản core) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
l | corayämi corayama coremi corema 
2 |corayahi corayatha corehi coretha 
306 


Thích Nhuận Đức 


corayafu 


corayantu 


corefu 


corentu 
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THỂ MONG MỎI (OPTATIVE) 


Hình thức 1 Hình thức 2 
(với động từ cơ bản coraya) (với động từ cơ bản core) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 


corayeyyami |corayeyyaäma |coreyyami | coreyyäma 


2 |corayeyy8si corayeyyatha |coreyyäsi |coreyyätha 
3 | corayeyya, corayeyyum COr€ coreyyum 
COraye 


THÌ HIỆN TẠI PHÂẦN TỪ (PRESENT PARTICIPLE) 


Hình thức I Hình thức 2 
(với động từ cơ bản coraya) (với động từ 
cơ bản core) 
Nam tánh Corayam, corayanto COrento 
Nữ tánh corayati, corayant coreni 
Trung tánh | corayam, corayantam corentam 


HỆ THỐNG QUÁ KHỨ (AORIST SYSTEM) 


Hình thức 1 (với động từ Hình thức 2 
cơ bản coraya) (với động từ cơ bản core) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1l. |corayim | corayimhä, coresim, | coresimha, 
corayimha coresimhä 
corayl corayittha COresỉ coresittha 
3. | corayl corayum, COresỉ Coresum, coresimsu 
corayimsu 


Phương thức Thì hoàn thành (Perfect system) 


(Nhìn chung, Thì hoàn thành của những động từ này hiếm thấy 
nhưng nó sẽ là: eucora, eucore, eucorimha...) 
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PHÂN TỪ HOÀN THÀNH THỂ CHỦ ĐỘNG 
(PRESENT PARTICIPLE ACTIVE) 


Động từ cơ bản Động từ cơ bản 
coraya core 
Namtánh | corayIfavä, cor1favä, corIfavanto, 
corayitavanto7, COrItävĩ 
COray1fävT 
Nữ tánh COrayItavati, COr1favafT, coritavanti, 
COrayIfavanfI, COr1fävInT 
COrayIfavTmI 
Trung tánh | corayItavam, COrIfavam, corIfavantam, 
Coray1favantam, COTIfäVI 
COrayItävi 


PHƯƠNG THỨC THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE 
SYSTEM) THÌ TƯƠNG LAI 


(FUTURE) 
Hình thức 1 Hình thức 2 
(với động từ cơ bản coraya) (với động từ cơ bản core) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
I |corayissami | corayissama Coressãmi Coressama 
corayissasi corayissatha COressasỉ coressatha 
3 | corayissati corayissanti Coressafi coressanfi 


THỂ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL) 


Hình thức 1 (với động từ 


cơ bản coraya) 


Hình thức 2 
(với động từ cơ bản core) 


Sô Ít Sô nhiêu 
I |acorayissam acorayissamhä 
2 |acorayisse acorayissatha 
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4 rles 


3 


acorayissa 


acorayissamsu 
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THÌ TƯƠNG LAI PHẦN TỪ (FUTURE 
PARTICIPLE) THỂ CHỦ ĐỘNG 


Hình thức 1 (với động từ | Hình thức 2 (với động 
cơ bản coraya) từ cơ bản core) 

Nam tánh | corayissanfo, corayissam | coressanfo, coressam 
Nữ tánh corayissanfI, corayissafT | coressanfI, coressafT 
Trung tánh | corayissantam, coressantam, 

corayissam Coressam 

HIỆN TẠI PHÂN TỪ THỂ PHẢN 

THÂN (THE PRE. PARTICIPLE 

REFLECTIVE) 
Nam tánh Corayamäãno, corayäno 
Nữ tánh corayamänä, corayänä 
Trung tánh | corayamänam, corayaänam 


e© _ Nguyên mẫu (Inñntive): corayitum, coretum. 


se Danh động từ (Gerund): corayaItvä, coretvä. 


se. Tương lai phân từ bị động: coray1tabbo, coretabbo. 


e Phân từ hoàn thành bị động: corIto, corItä, coritam. 


Phản thân (Reflective) 


§525. Thể phản thân Thì hiện tại không khó; nhìn chung nó 
được hình thành từ động từ cơ bản với đuôi —aya. 


Thì hiện tại Quá khứ chưa hoàn thành 
(Presenft) (Imperfectf) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
1. | coraye corayamhe | acorayam acorayamhase 
corayase |corayavhe  |acorayase acorayavham 
3.|corayafe |corayante |acorayattha acorayatthum 
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§526.Thể bị động được hình thành thông thường bằng cách gắn 
—ya vào động từ cơ bản với nguyên âm T, nguyên âm cuối 
của động từ cơ bản sẽ bị loại bỏ. 


Thì hiện tại (Presentf) 


Số ít Số nhiều 
l | corffyami - tôi bị cướp (| coriyama — chúng tôi bị cướp (we 
am robbed) are robbed) 
2 | corTyasi — bạn bị cướp corIyatha — các bạn bị cướp (you 
(you are robbed) are robbed) 
3 | coriyati — anh ấy bị cướp | coriyanti — họ bị cướp 
(he 1s robbed) (they are robbed) 


Và tiếp tục tương tự đối với các Thì khác. 
§527. Động từ nguyên nhân và chỉ gọi tên được chia như coretI 


§528. Bảng sau đây, sinh viên sẽ làm quen với sự biến đổi 
những hình thức nguyên tắc của các động từ. 
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Ngữ căn | Động Chủ Phản Bị Nguyên Nguyên 
từcơ | động thân động nhân nhân bị 
bản động 
đặc 
biệt 
Ypac — nấu | paca pacadiL |pacafe |paccate | pãceti pãciyati 
(to cook) pãcãpetI pãcäãpiyat 
pãcayatI 
pãcãñpayat 
ýdã-cho | dadã dadat |dadate |diyate, | dãpati, dãpiyati 
(to give) diyati dãpñpeti 
nĩ— ne, neti, nayate |niyate, | nãyayatI nayäpiyati 
hướng dẫn naya — | nayati nÌyal, | nayãpeti 
(to lead) TH ng nayäpayati 
Nhan - giết | hana hanad |hanate |haññate | haneti hanãpiyatIi 
(to kHl) haññati | hanäpeti hanayiyatI 
hanayat 
hanapayati 
Akhãd —- ăn |khãda | khãdati | khãdate | khäjjate | khadeti khãdapiyati 
(to eat) khajjau | khãdayati khadãpiyati 
khadãpeti 
khadapayati 
Xu — cắt lunã lunai |lunate | lũyate lãveti laviyatI 
(to cut) lũyati lãvayatI 
bhũ - thì, |bhava | bhavati | bhavate | bhũyate, | bhãveti bhãviyati 
là (to be) bhũyat bhãvayati 
bhãvãpeti 
bhãvãpayati 
Ýlabh — labha |labhati | labhate | labbhate | labheti labhãpiyati 
đạt được labbhati | labhayati 
(to B°Ù labhäpeti 
labhãpayati 
su — nghe | sunã, | sunãti | sunate suyate säveftI säviyatI 
(to hear) SUI0 | sunoti suyati sunapeti 
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CHƯƠNG XI 
BẤT BIẾN TỪ (INDECLINABLE) 


§529. Thuật ngữ “bất biến cách” bao gồm những từ mà không 
có khả năng trong bắt kỳ biến cách ngữ pháp nào; đó là: 
trạng từ, tiền tố, giới từ, liên từ và thán từ. 


TRẠNG TỪ (ADVERBS) 


§530. Trạng từ sẽ được chia thành ba nhóm: 
(¡) Trạng từ chuyên hóa (nó được thành lập bởi các hậu 
tố) (Derivative adverbs) 
(ii) Trạng từ hình thức biến các. (Case-form adverbs) 
(ii) Trạng từ thuần túy (Pure adverbs) 
§531. () Trạng từ chuyển hóa. 
(a) Chúng được hình thành bằng cách gắn vào stem của 
đại từ, danh từ, tính từ với vài hậu tố nhất định. 


(b) Trạng từ chuyển hóa từ “con số” được trình bày 
(8279) và “đại từ chuyên hóa” được đưa trong mục 
(8336). Bây giờ, sinh viên phải xem lại lần nữa hai 
trạng từ trên. 


(c) Hậu tố —to (§346) cũng được thêm đến giới từ, danh 
từ, tính từ và đến hình thức rộng của loại trạng từ; — 
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to cũng là hậu tố của Xuất xứ cách (§ 120) và vì vậy 
những trạng từ này cũng mang ý nghĩa Xuât xứ cách. 
(¡) Từ giới từ: abhito: gần (near); parato: xa hơn (further) 
(1) Từ danh từ: 
se Dakkhinato: phía nam (on the south, southerly) 
se Pacinafo: phía đông (easterly, on the east). 


e_ Pitthito: từbề mặt (from the surface), từ phía sau 
(from the back)... 


e Pãarato: từ bờ biển phía xa (from the further 
shore€); 


e_ Orafo: từ bờ biển phía gần (from the near shore) 

(11) Từ tính từ: sabbato: mọi nơi (everywhere) 

(d) Hậu tổ -tra và -tha (§346) được dùng với tính từ, 
diễn đạt nơi chốn: aññatha hoặc aññatra: chỗ khác; 
sabbatha: mọi nơi (everywhere); ubhayattha: cả hai 
nơi (In both places). 

(e) Tương tự, hậu tổ —đã (§345) được dùng với tính từ và 
con số: ekadã: một lần (once); sadã = sabbadã: mọi 
lúc, thường xuyên (at all times, always). 

(Ð -dhi được dùng như dhã (§28, §283): sabbadhi: mọi 
nơi (everywhere). 

(øg) Tương tự, hậu tố so và sã (§122, c,d) thành lập nên 
trạng từ: bahuso: trong cấp độ tốt (in the great degree); 
atthaso: theo nghĩa (according to the sense); balasã: 
một cách cứng cỏi (forcIbly). 

(h) iti (§347) được sử dụng một cách rộng rãi trong sự 
trích dẫn. Nó thường được viết tắt thành t¡ (xem phần 
Cú pháp). 


§532. (¡) Trạng từ thể cách (case-form adverbs) 


`5 


312 
— 


Thích Nhuận Đức 


(a) Một vài trường hợp đại từ, tính từ được dùng như 
trạng từ. 


(b) Đối cách (Accusative case). Loại thể cách này được 
dùng nhiều trong trạng từ: kim: tại sao (why?); tam: 
đó (there); idam: đây (here); yam: bởi vì (because, 
since); chúng bắt nguồn từ đại từ. 


(c) Từ danh từ: divasam: suốt ngày (during the day); 
rattim: vào ban đêm (at night); raho: bí mật (1n secret); 
saccam: một cách chân thật (truly); attharh: đối với 
mục đích của việc gì đó (for the purpose of). 


(d) Từ tính từ: ciram: một thời gian dài (a long time); 
khippam: một cách nhanh chóng (quickly); madam: 
một cách ngu dốt (stupidly). 


(e) Một vài trạng từ có nguồn gốc tôi nghĩa sẽ được phân 
loại thành đối cách của danh từ hoặc tính từ theo kiểu 
xưa. Như là: 


e Mitho, mithu: một cái khác (one another), một 
cách tương hỗ (mutual) 


e_ Aram: hiện tại (presently) 

se Sajju: ngay tức thì (mmediately) 

se TunhI:một cách im lặng (silently) 

e  Alam: đủ (enough) 

e©_ Sãyam: vào buôi tối (in the evening) 

se Isam: chút ít (a little, somewhat); 

e_ Jãtu: một cách chắc chắn (surely, certainly) 


e_ Bahi: bên ngoài (outside) 
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Sở dụng cách (Instruments case) 
Cách này cũng được dùng nhiều trong trạng từ. 
Từ đại từ: tena: vì vậy (therefore); yena: bởi vì (because)\ 


Từ danh từ: divasena: trong một ngày (in a day); mãsena: 
trong miệng (in a mouth); divã: theo ngày (by day); sahãsã: bất 
thình lình (suddenly) 


Từ tính từ: cirena: dải (long); dakkhinena: đến hướng nam 
(to the south); uttarena: đến hướng bắc (to the north); antarena: 
bên trong (withm). 


Chỉ định cách (Dative case): Trạng từ dùng với Chỉ định 
cách hiếm gặp như atthãya: vì lợi ích của (for the sake of); vì 
mục đích của (for the purpose of); Ciraya: đối với thời gian dài 
(for the long time); hitäya: vì lợi ích của (for the benefit of). 


Xuất xứ cách (Ablative case): Xuất xứ cách được dùng 
một cách thường xuyên trong Trạng từ; đặc biệt với trường 
hợp đại từ: kasmi, tại sao? (why?); yasmäã: bởi vì (because); 
tasmäã: vì vậy (therefore); pacchã: đẳng sau (behind, after); ãrã: 
xa (afar off); hetthãa: bên dưới (below). 

Sở thuộc cách (Genitive case): Sở thuộc cách rất hiếm 
dùng trong trạng từ; 

Từ đại từ chúng ta có: kissa: tại sao (why?); từ tính từ: 
cirassa: dài (long) 

Từ danh từ: hetussa: một cách tình cờ (casually) 

Định sở cách cách (Locative case): Định sở cách thường 
được dùng trong trạng từ: bahire: bên ngoài; dũre: xa (far); 
avidũre: không xa (not far); samTpe; santike: gần (near); rahasi: 
một cách cá nhân (privately), bí mật (in secret); bhuvi: trên trái 
đất (on earth; on the earth). 


Thích Nhuận Đức 


(ii) Trạng từ thuần túy (Pure adverbs). 

Là những trạng từ không hình thành từ trạng từ chuyên hóa 
hoặc trạng từ thể cách; chúng là: 

e©_ Kira, kila: họ nói, chúng ta được nói rằng (they say, we 

are told that..) 

e _ Hi: chắc chắn, thực sự (certainly, indeed) 

e_ Khalu: thật sự (mndeed); 

e_ Tu: bây giờ (now), thật sự (mndeed) 

e_ Atha, atho: và, cũng, rồi thì (and, also, then...) 

Na: diễn đạt sự phủ định; mã diễn đạt sự ngăn cắm; mã 
cũng thường được dùng với Thì quá khứ (Aorist); nanu: được 
dùng trong câu hỏi với câu trả lời khăng định mà họ mong đợi; 
nu: được dùng trong câu hỏi đơn; no: không; nũna: một cách 
chắc chắn, có lẽ; nãnã: một cách khác nhau. 

Phân từ kva, ở đâu? (where?) 

Phân từ trên được gọi là nipãtã bởi các ngữ pháp, họ đếm 
khoảng 200 từ. 

Tiền tố động từ (Verbal prefixes) vừa được trình bày §514. 


Tiền tố không thể chia tách 
(Inseparable prefixes) 

(a) a và đứng trước nguyên âm thì biến thành an: không 
(not, without); thoát khỏi (free from). Ví dụ: abhaya: 
thoát khỏi sợ hãi (free from fear); abala: không ngu 
ngốc (not foolish); apassanto: không thấy (not seeing); 
anãloketva: không nhìn (not looking). 


(b) du và đứng trước nguyên âm thì thành dur: tệ, xấu, khó khăn. 
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Ví dụ: dubbanno (§33, chú ý): xấu (ugly), không thích (ïlI- 
favoured); dubbinTto: hành xử tệ (ill-conducted); duddamo: 
khó khăn để thuần hóa (difficult to tame); duggo: vượt qua (to 
pass); đuJJano: một người tệ (a bad man); dukkaro: khó để thực 
hiện (difficult to perform); dujjfvam: một đời sông khó khăn (a 
hard life). 

(c) Su có nghĩa ngược lại với du: tốt, dễ dàng (good, 
well, easy). Nó ngụ ý sự quá trội (excess), thuận lợi 
(facility); xuất sắc (excellence). 

Ví dụ: Subhãsito: nói nhã nhặn (well_—spoken); subahu: 
rất nhiều (very much), sudanto: thuần hóa tốt (well-tamed); 
sukaro: dễ dàng để thực hiện (easy to perform); sulabho: dễ 
dàng đạt được (easy to be obtained). 


Chú ý: Sau dụ phụ âm thì đâu sẽ được nhân đôi; sự nhân đôi 
hiếm khi diễn ra sau su. 
(d) Sa, được dùng thay cho sam, (§516) diễn đạt ý nghĩa 
“sở hữu, tương tự; với, và; như là; bao gồm” 

Vĩ dụ: Sabhãriya: với vợ anh ấy (with (his) wife; salajja: 
xấu hồ (having shame, shamed); sabhoga: giàu có (wealthy); 
savihãrT: sông với (living with); sadevaka: bao gồm thế giới của 
các vị thần (ineluding the worlds of gods). 


Chú ý: Phân từ sa— đối nghịch nghĩa với a, an. 


Giới từ (Preposition) 
§533. Nó được hiểu răng, tiền tô động từ là giới từ và được sử 
dụng với danh từ cũng như động từ. 
§534. Nhiều trạng từ được sử dụng với giới từ và danh từ. Loại 
thứ (ii) Trạng từ thể cách, nó hiễm khi được sử dụng như 
giới tỪ. 


Thích Nhuận Đức 
§535. Giới từ hoặc những từ mà nó được dùng như là giới từ 
thì sẽ biến đôi ở bất kỳ các Cách, ngoại trừ chủ cách 
và đối cách. 
§536. Hầu hết các tiền tố động từ bắt buộc phải có danh từ trong 
Cách này hoặc Cách khác. 


§537. Các Cách được dùng với giới từ hoặc từ mà vừa là trạng 
từ cũng vừa là giới từ (trạng giới từ): sở thuộc cách, sử 
dụng cách, đối cách. Nhưng chỉ một vài được dùng một 
cách riêng biệt từ danh từ chúng biến. Ví dụ xem “Cú 
pháp của danh từ” (Syntax of Substanftives). 


Liên từ (Conjunctions) 
§538. Liên từ đặc biệt không biến đổi rất ít. Nguyên tắc là: 
(a) Liên từ tập hợp (Copulative): 


e®_ ca: và, cũng vậy, nhưng, thậm chí. Nó không bao 
giờ được dùng đứng ở đầu câu; 


e©  atha: rồi thì, và, bây giờ; 
e atho: và, cũng, rồi thì. 
(b) Liên từ phân biệt (DisJunctive): 


se  Vã (không dùng ở đầu câu), uda, uda vã, hoặc 
vã... vã: hoặc... hoặc; (either or) 


e©  Yadi vã... yadi vã: có hay không (whether) 
e _ Atha vã: hoặc cái gì đó (or else), hơn (rather). 
e Na vã: hoặc không (or not) 
e_ Tatha pi: nevertheless (tuy nhiên) 
(c) Liên từ điều kiện (Conditional) 


e©  Yadi sace: nêu 
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e_ Ce: nếu (¡f0 không sử dụng ở đầu câu. 
e Yadi evam, yajj°evam: nếu vậy (if so). 
(d) Liên từ nguyên nhân (Casual). 


e© Hi: vì, bởi vì, một cách chăc chăn (for, because, 
certainly) 


Thán từ (Interjection) 
Ahaha, alas! ồ, à (oh, ah) 
Sirrah! Tôi nói (I say!), Đây (here!) 
Bho: này bạn (friend!), thưa ngài (Sir!), tôi nói (I say). 
Mañẽãc: tại sao! (why!), hình như (methinks!); 
Sadhu: lành thay (well!) rất tốt (very well, very good!) 
Aho vata: ð, ah (oh!, ah!) 
Dhi, đhĩ: xấu hồ (shame!), ghê quá (fie!), khốn kiếp (woe!). 
Bhape: tôi nói (I say!), chắc chắn (to be sure!) 


He: ô (oh!). 


Chú ý chung: Cách sử dụng các phân từ sẽ được đưa ra trong 


chương Cú pháp. 


CHƯƠNG XII 
TỪ GHÉP (COMPOUNDS) 


§539. Từ ghép là những góc từ được biến cách, nó thường được 
gắn với từ khác để hình thành nên từ ghép. Trong ngôn 
ngữ cô xưa, thông thường từ ghép bao gồm từ 2 hoặc 3 
từ gốc nhưng sau này chúng (trong các chú thích và phụ 
chú) được kết nói nhiều hơn. 

§540. Từ ghép cũng có thể không biến cách như thành phần 
thứ nhất của từ ghép; thậm chí có một vài từ ghép được 
hình thành hoàn toàn không biến cách. 


Chú ý: Nhìn chung, đuôi biến cách của thành phân đầu tiên 
hoặc những thành phần của từ ghép được loại bỏ; chỉ 
một vải ví dụ chúng được tôn tại. 

§541. Có 6 loại từ ghép. 

() Dvanda: Từ ghép liên từ hoặc hội tụ (Copulative or 
aøeregafe compounds) 

(1) Tappurisa: Từ ghép tương thuộc xác định (Dependent 
determine compounds) 


(11) Kammadharaya: Từ ghép mô tả xác định (DescriptIve 
determine compound§). 


(iv) Digu: Từ ghép con số xác định (Numeral determine 
compounđ§). 
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(v)Abyayibhava: Từ ghép trạng từ (A dverbial compound§). 


Chú ý: Những nhà ngữ pháp Pali khác phân các loại trên 
thành 4 loại. Số (iii), (iv) là phân phụ của (ii), tappurisa. 
Nhưng sự phân loại này thiểu đi tỉnh rõ ràng, nhằm lần 
cho sinh viên một cách không cần thiết. Vì vậy, chúng ta 
sẽ theo sự phân chia trên ($4). 


(i) Dvanda (Từ ghép liên từ hoặc hội tụ) 

§542. Trong hình thức tách rời, các thành phần của từ ghép 
phối hợp với nhau về ngữ pháp; mỗi thành phân sẽ liên 
kết với nhau bằng từ nối ea = và. 

§543. Loại từ ghép Dvanda gồm có hai loại: 

(¡) Từ ghép mang hình thức số nhiều, đồng tánh và biến 
cách với thành phần cuối của chính nó. 

(ii) Từ ghép mang hình thức danh từ trung tánh, số ít và 
bất kỳ số của thành phần từ ghép thành nên tập hợp 
danh từ (a collective). Nói chung, đây là trường hợp 
với tên của loài chim, các thành phần của thân, con 
người khác giới tính, đất nước, cây thảo mộc, các 
điểm quan trọng, các động vật nuôi, những thứ hình 
thành sự đối lập... 


Chú ý: Những Iguyên tắc sau được đưa ra liên quan đến trật tự 
của thành phán từ ghép Dvanda. 
(a) Những từ tận cùng 1 và u sẽ được đặt trước. 
(b) Những từ ngắn hơn được đặt trước từ dài hơn. 
(c)_ Những từ tận cùng và ñ biến thành ¡, u ở giữa từ ghép. 
(d) Thỉnh thoảng, danh từ nữ tánh mang hình thức nam 


tánh đứng ở giữa từ ghép (candimasuriy3), từ còn 
lại sẽ không đổi (Jaräamaranam). 


Thích Nhuận Đức 


Ví dụ (Ì): 


Samana ca brahmanäa ca = samanabrahamana: Samanas 
và Brahmins 

Devä ca manussã ca = devamanussäa: những thiên thân 
và những con người. 

Devänañ ca manussãanañ ca = devänamanussanam: của 
những thiên thân và những con người. 

Candimã ca suriyo ca = candimasuriyä: mặt trời và 
mặt trăng. 

Agg1 ca dhũmo ca = aggidhũmaä: lửa và khói. 

Dhammo ca attho ca = dhammatthä: tâm lĩnh và thê giới. 


SãrIputte ca moggallãne ca = sariputtamogalläne: trong 
ngài Xá lợi Phât và trong ngài Mục Kiên Liên. 


Vĩ dụ (iÌ): 
Chú ý rằng những từ ghép mà nó xảy ra ở trường hợp (ii) nó 
cũng là hình thức số nhiều như trường hợp (i). 


§544 


Mukkhanasikam = mukkhañ ca nãsIkã ca: miệng và mũi. 
Chavimarhnsalohitam = chavI ca mamsañ ca lohitañ ca: 
da và thịt và máu. 

Jarämaranam = jarã ca maranañ ca: tuổi già và chết. 
Hatthapadam hoặc hatthapadãa = hatthã ca padã ca: tay 
và chân. 

Hatthiassam = hatthino ca assä ca: những con voi vả 
những con ngựa. 

Kusalakusalam hoặc kusalakusala: kusalam akusalañ 
ca: thiện và ác. 

'VaJjimallam hoặc vajjimallä = vaJJT ca mallã ca: VaJJians 
và Mallians 
Những từ ghép mang hình thức số nhiều được gọi là 
itaritara bởi vì những thành phân của từ ghép bị tách rời; 
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những từ mang hình thức số ít, nam tánh gọi là samãhãra 
bởi vì các thành phần của từ ghép khác nhau được tập 
hợp; những từ ghép mang hình thức hoặc danh từ trung 
tánh hoặc số nhiều được gọi là vikappasamähära. 


Tappurisa (Từ ghép tương thuộc xác định) 

§545. Trong từ ghép, thành phần đầu tiên là danh từ trong bất 
kỳ Cách nhưng đối với Chủ Cách và Hô cách, bổ sung và 
giải thích, xác định đối với thành phần cuối. 

Chú ý: 
(a) Đuôi cách! của thành phần thứ nhất sẽ bị loại bỏ. 


(b) Trong vài trường hợp, đuôi cách không bị bỏ, những 
loại từ ghép đó gọi là Alutta. 

(c) Nguyên âm ã của những từ như là: räjä, mãtã, pItã, 
bhãtã... được ngăn lại a trong thành phần đầu tiên của 
từ ghép. 

(d) Nhìn chung, loại từ ghép Tappurisa theo Tánh của 
thành phân cuối. 


(i Tappurisa với Đối cách (Dutiya Tappurisa) 


e_ Araññagato = araññam gato: đã đi đến rừng (gone to 
the forest) 


se Sukhappato =sukham pato: đã được hạnh phúc (attained 
happiness). 

e® Saccaväadi= saccam vädi: nói sự thật (speaking the truth). 

e Kumbhakãro = kumbham kãro: thợ làm nồi (a pot- 


maker), thợ gốm (potter). 


! Trong PälI, danh từ có 8 cách, mỗi cách có những đuôi (hậu tố) nhất định và từ đó sẽ 
hình thành nên nghĩa khác nhau của một danh từ. 
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Pattagaho = pattam gãaho: nhận một cái bình bát 
(receiving a bowl) 


Atthakãmo = attham kãmo: mong ước lợi ích của 
(wishing the welfare of) 


(ii) Tappurisa với Sở dụng cách (Tatiya tappurisa) 


Chú ý: 


Buddhabhãäsito = buddhena bhãsito: được nói bởi Đức 
Phật (spoken by the Buddha). 


người khôn ngoan (censured by the wIse). 

Sukãhatarh = sukehi ãhatarn: đã mang đến bởi những 
con vẹt (brought by parrots). 

Jaccandho = Jatiyä andho: mù do sinh (blind by (from) 
birth). 

Urago = urena go: đi bằng ngực, rắn (going on the 
breast, a snake). 


Pãdapo = pãdena po: uống băng chân (rễ), một cây (a tree). 


Trong một vài từ ghép loại tappurisa, nó vẫn có thể diễn 
đạt nghĩa một cách hợp lý, các thành phân khác của từ 
bị bỏ. 

Gulodano = gulena sarnsattho odano: gạo trộn với 
đường mía (rice mixed with molasses). 


Assaratho = assena yutto ratho = xe ngựa ách với ngựa, 
xe ngựa kéo. 

Asikalaho = asinä kalaho: chiến đấu bằng gươm (a 
combat with swords). 
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(iii) Tappurisa với Chỉ định cách (catutt tappurisa) 


Kathinadussam = kathinassa dussam = vải để làm y 
phục kathian (cloth for the kathina robe). Đây là y phục 
được khâu trong ngày nhất định của mỗi năm, nó như là 
hành động đáng thưởng. 

Sarnghabhattam = sarnghassa bhattam = gạo được 
chuẩn bị cho tu sĩ. 

Buddhadeyyam = buddhassa deyyam = Đức Phật 
xứng đáng để được cúng dường. (Worthy to be off 

to the Buddha) 


RãJaraham = rañño araham = nhà vua xứng đáng (worthy 
of (lit... to) the king) 


Chủ ý: 
(a) Trong những từ ghép, thành phần cuối biểu thị ý nghĩa 


cho thành phần trước. 


(b) Những từ ghép được hình thành bởi việc thêm kaãmo 


“khao khát, thích thú” (desirous of) vào động từ nguyên 
mẫu và nó được xem là những tappurisa với Chỉ định 
cách (theo tải liệu NTruttadTpanT, saddanTtl). 


Kathetukãmo = kathetumn kãmo = thích nói (desirous 
to speak) 


Sotukamo = sotum kãmo = thích nghe (desirous to hear) 


Gantukaämo = gantum kãmi = thích đi (desirous to øo) 


(iv) Tappuris với Xuất xứ cách (Pañcami tappurisa) 


Nagaraniggato = nagaramhã nigsgato = ổi ra ngoài từ 
thành phố (gone out from town) 


Rukkhapatito = rukkhasmä patito = rơi từ cây (fallen 
away from the tree) 


Thích Nhuận Đức 


Sãsanacuto = saäsanamhäã cutfo = rời xa tôn giáo (fallen 
away from religion) 


CorabhTto = corã bhTto = sợ kẻ trộm (afraid of the thief) 
Päapabhiruko = pãpato bhiruko = sợ tội ác (fearing sin) 


Bandhanamokkho = bhandanasmä mokkho = tự do 
phiếu và thư (reedom from bonds àn letters) 


Lokaggo = lokato aggo = vĩ đại hơn thế giới (greater 
than the world). 

MãtuJo = mãtifo Jo = sinh từ người mẹ (born from a 
mother) 


Chú ý: Chúng diễn đạt: sợ hãi (fear oJ), sự tách rời (separation) 


hoặc đi xa (going away ƒrom), tự do ƒreedom from)... 


(v) Tappurisa với Sử dụng cách (Chattha tappurisa) 


RãJaputto = rañño putto = con vua, hoảng tử (king”s 
son, a prince) 


Dhaññaräsi = dhaññãnam rãsi = đống lúa (a heap of grains) 
Nadifram = nadiyä tiram= bờ sông (the river-bank) 
Bhikkhunisangho = bhikkhunTnam sangho = tập trung 
nữ tu sĩ (the assembly of the nuns) 

Naruttamo = naränam uttamo = sự vĩ đại nhất của người 
đàn ông (the greaftest of men) 


Chú ÿ: 


(a) Tappurisa với Sử dụng cách được sử dụng nhiều nhất. 


(b) Âm T và ũ của thành phần đầu được ngắn lại thành ¡ và u. 


(c) Từ: ratti: đêm (night) mang hình thức rattam ở thành 


phân cuôi của tappur1sa. 


là 


(vi) Tappurisa với Định sở cách 
(Sattãäni Tappurisa) 


®  Araññaväso = araññe väso = sông trong rừng (Ïiving In 
the forest) 


e  Dãnajhäãsayo = dãne ajjhãsayo = hướng đến cúng dường 
(inclined to alms-g1ving) 


e©_ Dhammarato = dhamme rato = hoan hỷ trong giới luật 
(delighting In the Law) 


®  Vanacaro = vane cãro = đi bộ trong rừng (walking In 
the woods) 


e Thalattho=thale tho = đứng trên đất vững chắc (standing 
on firm ground) 


e©_ Pabbatattho = pabbatasmirh tho = đứng trên ngọn núi 
(standing on a mounftain) 


TAPPURISA BẤT THƯỜNG 
(ANOMALOUS TAPPURISA) 
(a) Thỉnh thoảng thành phần đầu sẽ đặt ở cuối từ. 


e  Räãjahamso = hamsanam räJä = vua thiên nga (the 
swan-kIng) nhưng cũng harnsaräjä. 


Alutta tappurisa 
(b) Trong trường hợp đuôi của Biến Cách không bị bỏ. 


e  Pabhamkaro = pabham karo = làm sáng (making 
light), mặt trời (the sun). 


e® Vessantaro = vessam taro = băng qua đên các 
thương nhân (tên của vị vua) (crossing over to the 
merchants) 


Thích Nhuận Đức 


e_ Parassapadam = parassa padam = diễn đạt đối với 
đối tượng khác (word for another, active voice) 
e_ Atanopadam = attano padam = diễn đạt đối với 
bản thân (word for one”s self, reflective voIce) 
e®- Kutojo = kuto Jo = bung ra từ đầu (sprung whence?) 
®  AnteväsIko = ante vãsiko = một học sinh nội trú (a 
resident pupiÏl), học sinh bên trong (a student within) 
e®_ Urasilomo = urasi (chỉ định cách) lomo = có lông 
trên ngực (having harr on the breast), hairy-breasted. 
Sinh viên chú ý rằng thành phần thứ nhất ở bất kỳ các Biến 
Cách nhưng không phải là Chủ cách và Hô cách. 
§546. (11) Kammadharaya: Từ ghép xác định mô tả (Descriptive 
Determine Compounds) 


Chủ ÿ: 

(a) Trong từ ghép Kammadharaya, những tính từ như 
mahanta được cho rằng từ hình thức mahã; nếu phụ 
âm theo sau hình thức maha thì nó sẽ được nhân đôi. 

(b) Santa: tốt, hiện tại (good, being), mang hình thức sa 
(S.k: sat) 

(c) Puma: nam tính (male) âm a sẽ bị loại bỏ. 

(d) Khi hai thành phần của Kammadharaya là nữ tánh, 
thành phần đầu được cho là hình thành từ nam tánh. 

(e) Tiền tô na: không (not) được thay thế bởi a khi nó đứng 
trước một phụ âm và bởi an khi nó đứng trước một 
nguyên âm. 

(0 Tiền tố ku: xấu, tệ, ít... sẽ biến thành ka khi ku đứng 
trước một phụ âm và biến thành kad khi ku đứng trước 
một nguyên âm. 
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(g) Trong trạng thái tách rời, hai thành phần của từ ghép 
Kammadhãraya có cùng biến Cách. 


(ï) Từ ghép Kammadharaya (nó cũng được gọi là: 
missakatappurisa) được phân thành 9 loại: 


(1) Visesanapubbapada kammadharaya mà ở đó thành phần 
sau xác định hoặc bồ nghĩa cho thành phần trước. 


© 


Mahãpuriso = mahanto purIso: người đàn ông vĩ đại 
(a great man) 


MahãänadI = mahantT nadï: con sông lớn (a large river) 
Mahabbahyam = mahantam bhayam: nỗi sợ hãi lớn 
(a great fear) 

Aparapuriso = aparo purIso: người đàn ông khác 
(the other man) 


Kanhasappo = kanho sappo: con rắn đen (a black 
snake) 


MNiluppalam = nilam uppalam: một bông hoa sen 
xanh (a blue lotus) 


(2) Visesanaparapada or vIsesanuttarapada-kammadhãraya: 
ở loại này, thành phần thứ hai xác định rõ thành phần thứ nhất. 


© 


Narasettho = naro settho= người đàn ông già nhất 
(the oldest man) 

PurIsuttamo = puriso uttamo = người đàn ông tuyệt 
vời nhât (the greatest man) 


Buddhaghosãñcariyo = buddhaghoso ãcariyo= Thầy 
giáo Buddhaghosa (the teacher Buddaghosa) 


SãrIputtahero = sãrIputto thero = Bậc trưởng lão 
Sãriputfa (the Elder SãrIputta) 


Thích Nhuận Đức 


(3) Visesanobhayapada-kammadhãraya: hai thành phần 
của từ ghép được xác định rõ. 


© STItunham = sitam (tañ ca) unham: nóng và lạnh 
(heat and hot) 


o_ Khañjakhujjo = khañjo (ca so) khujjo: anh ấy quẻ 
và bứu lưng [(he 1s) lame (and) hump-backed| 


o_ Andhabadhiro = andho (ca so) badhiro: anh ấy mù 
và điếc [(he is) blind (and) deaf] 


©_ Katäkatam = katam (ca tam) akatam: cái được hoàn 
thành và không hoàn thành [(what 1s) done (and) 
not done] 


(4) Sambhavanapubbapada-kammadhaãraya: ở đó thành 
phần đầu biểu thị nguồn gốc của thành phần thứ hai hoặc trong 
mối quan hệ đó từ thứ hai đứng trước từ thứ nhất. Trong những 
từ sau sẽ làm đầy đủ nghĩa của từ ghép: iti: như vầy (thus); 
evarh: như vậy (thus); sarhkhäto: điều đó có nghĩa là (named); 
hutvä: sinh vật (being). 


© Hetupaccayo = hetu (hutvä) paccayo: thuật ngữ 
ở giữa nghĩa là “đang là” tức ám chỉ cho hiện tại 
(beIng), “như là” (as) hoặc được xem như là nguyên 
nhân, điều kiện. 

o_ Aniccasaññã = anicca iti saññã: một cách cụ thể, ý 
nghĩ vô thường (the idea, namely, impermanence). 


o Hinasamato = hino hutvã samato: ngang bằng ở 
mức thấp hiện tại, không có giá trị (equal in being 
low, unworthy) 

o_ Dhammabuddhi = đhammo iti buddhi = kiến thức 
phát sinh từ luật (the knowledge (arising from) 
the Law) 
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Attaditthi = attã iti ditthi = học thuyết sai lầm về 
Ngã [The (false) Doctrine of Self] 


(Š5) Upama hoặc upamanuttarapada kammadhäraya, trong 
loại từ ghép này sự giống nhau được diễn đạt ở giữa hai thành 
phân. đó là viya: như là, giỗng như là... (like) được hiểu đặt 
giữa hai thành phần. 


© 


Buddhaãdicco = ãdiccon viya buddho = đức Phật 
như mặt trời (the sun-like-Buddha). 


MunisTho = sĩho viya muni = bậc hiền trí như sư tử 
(lon like sage). 

Munipumgavo = bậc hiền trí ví như con bò đực 
(sage-bull) 

Buddhanago = Đức Phật ví như con voi 
(Buddha-elephant) 

Saddhamaramsi = Ramsi viya saddhamo = VI diệu 
pháp giống như ánh sáng hoặc ánh sáng của Vi diệu 
pháp (Light-like Good Law). 


Chú ý: Những từ như sau: ädiccq: mặt trời (sun); sihq: con 
sư tử; pumngava, usabha: con bò đực (bull; naga: 
con voi thường được sử dụng nhự những ví dụ trên; 
HÓ HỢỤ ý Sự U VIỆI, Sự xuất sắc, sự cao quý. Do đó, 
buddhãdicco có thể được dịch: một vị Phật cao quỷ 
(the eminent Buddha); munisTho: bác hiển trí vĩ đại 
(the great sage); munipumgavo: bậc hiện trí cao quỷ 
(the eminence sage). 


(6) Avadharanapubbapada-kammadharaya, loại từ ghép 


này ở đó thành phân đầu chỉ định nghĩa cơ bản của từ chung. 
Để giải quyết những từ ghép này, các nhà ngữ pháp học đã chèn 
“eva”: chỉ, thậm chí (nhưng trong những ví dụ dưới đây nó 
không được dịch sang tiếng Anh) vào giữa hai thành phần của 


`5 


330 
- 


Thích Nhuận Đức 


từ ghép. Trong tiếng Anh, những từ ghép này phải được dịch 


như thê chúng ở Sở thuộc cách. 


© 


Gunadhanam = guno eva dhanam = sự giàu có của 
đức hạnh (wealth of virtues) 


S1ladhanam = silam eva dhanam = sự quý báu của 
đức hạnh hoặc của sự hiếu thảo (treasure of morality 
Or pIety) 

Paññãsattham = Pañña eva sattham = chiếc gươm 
của trí tuệ (the sword ofw1sdom) 

PaññapaJJoto = Paññaã eva paJJoto = ngọn đèn của 
trí tuệ (the lamp of wisdom) 

Avijãmalã = avijjãä eva malam = vết bẩn của sự vô 
minh (the stain of Ignorance) 


(7) Kunipatapubbapada kammadharaya, loại từ ghép này 
thành phần đầu là ku (xem f) 


© 


© 


© 


© 


Kuputto = ku + putto = người con trai tôi tệ (a bad son) 
Kudäsã = ku + dãsã = người nô lệ xâu xa (bad slaves) 
Kadannam = kad + annarh = thức ăn dở (bad food) 

Kãpuriso= kã + puriso = người đàn ông tôi (a bad man) 


Kadariyo = kad + ariyo = không cao quý (not noble, 
badly noble, ignoble, miserly, stingy) 


Kalavanam = ka + lavanam = một ít muối (a little salt) 


(5) Nanipätapubbapada-kammadharaya (xem e) 


© 


© 


Anariyo = na + ariyo = đê tiện (ignoble) 


Aniti = na + ï(i = thoát khỏi thiên tai (free from 
calamity), vững chắc (secure) 


VI 


© 


Anũmi = na + ũmi = không có sóng (not having 
waves, waveless) 


Anatikkamma = na + atikkamma (danh động từ) 
= không vi phạm (not transgøressing or trespassing) 


Anatthakãmo = na + atthakãmo = không mong muốn 
đôi với lợi ích của (not wishing for the welfare of) 


(9) Pãdipubbapada-kammadharaya, ở đó thành phần đầu là 
pã, hoặc pa hoặc bắt kỳ tiền tố khác. 


©_ Pãvacanam = pa + vacanam = thế giới tuyệt vời (the 


excellent word), những lời của Phật (Buddhas word). 


(Những nhà ngữ pháp sử dụng pã viết tắt của từ pakattho 
= tuyệt vời) 


© 


Pamukho = pa + mukho (có mặt hướng về) = đối 
diện (facing, in front of), chủ yếu (chief). 


Vikappo = vi + kappo (suy nghĩ, thiên hướng) = lựa 
chọn (option) 

Atidevo = ati + devä (thiên chủ, trời) (chú ý răng 
devä biến thành devo) 


Abhidhammo = abhi + dhammo (Luật, giáo lý) = 
giáo lý siêu việt (transcendence doctrine) 


Uddhammo = ud + dhammo = giáo lý sai lệch 
(wrong or false doctrine) 

Ubbinayo = ud + vinayo (giới luật đối với tu sĩ) = 
giới luật sai lầm (wrong Discipline). 

Sugandho = su + ganho = hương thơm (good smell, 
{ragrance) 


Dukkatam = du + katam = hành động tôi hoặc tội ác 
(bad, sinful act) 
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§547. Những danh từ đồng cách ngữ! (Nouns in Apposition) 


Những danh từ đồng cách ngữ được xem là những từ ghép 
Kammadharaya: 


o_ Vinayapitakam = Tạng luật (là một phần của kinh 


điển Phật giáo) 

°©_ Amgajanapadam = Tỉnh Bengal (the Province of 
Bengal) 

oœ Magadharatham = Vương quốc Magadhä 


(the Kingdom of Magadha) 
©o_ Cittogahapati = chủ nhà Citta (Citta,householder) 


© Sakkodevaraja = vị thiên chủ Sakka (Sakka, the 
Lord of gods) 


Chú ý: Thỉnh thoảng, thành phân cuối của Kammadhäraya là 
nữ tánh khi tách rời, khi ghép lại với thành phân đầu thì 
nó biển thành nam tánh. 

e  DighaJamgho = dipha + Jamphä (nữ tánh) = chân dài 
(long-legged). 


§548. (iv) Digu (Từ ghép số) (Numeral compounds) 
Có hai loại digu: 


() Samahära digu, được xem như là danh từ tập hợp mang 
hình thức danh từ trung tánh số ít tận cùng m. 


(ii) Asamähãra digu khi digu không diễn đạt hết tất cả 
nghĩa mà diễn đạt từng cái một, nhưng mục đích được 
ngụ ý bởi thành phân cuối, loại từ ghép này mang hình 
thức số nhiễu. 


'Hay còn gọi là danh từ đồng vị, chúng có cùng chung biến cách và được kết hợp với 
nhau, đuôi biên cách sẽ được găn vào từ cuôi cùng đê đại diện biên cách cho cụm từ 
ghép đó. 


333. 


VỆ: 


Chú ý: 
(a) Một vài từ, khi thành phần cuối của loại từ ghép digu 
thay đổi nguyên âm cuối thành a 


(b) Trong từ gốc, thành phần đầu là những con số được 


sử dụng. 
(i) Samahära digu 

e_ Tilokam = ba thế giới (the three worlds) (danh từ 
tập hợp). 

e_ Tiratanam = ba viên ngọc (the three Jewels) (danh 
từ tập hợp). 

e_ Catusaccam = bốn chân lý (the four Truths) (đanh 
từ tập hợp). 


e©_ Sat(ãham = satta + aharh (ngày) = bảy ngày (seven 
days, 1 tuần). 


e_ Pañcasikkhäpadam = năm nguyên tắc (the fi 
precepts) 

se Dviraftam = dvi + ratti = hai đêm (two nights) (chú 
ÿ8) 

®  Pañcagavam = pañca + gavo (chú ý a) 


e_ Tivarngulam = ti + v (chèn, 28) arnguli = ba ngón 
tay (three fingers) 


e_ Navasatam = chín trăm (nine hundred) 


e_ Catusahassam = bốn ngàn (four thousand) 


(ii) Asamahära-digu 


e_ Tibhavã = ba trạng thái đời sống (the three states 
Of exIstence) 
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e_ Catudisä = bốn phần tư (the four quarters) 


e©  Pañcindriyäni = năm giác quan (the five senses) = 
pañca + Indriya 


e©_ Sakafasatãni = sakata + satãni = 100 chiếc xe đây 
(one hundred carts) 


e_ Catusatãni = bốn trăm (four hundreds) 


e®  Dvisatasahassani = hai trăm ngàn (two hundred 
thousand) (dvi sata sahassam) 


§549. (v) Trạng từ ghép (Abyayibhäva) 
Chủ ÿ: 
(a) Những từ ghép có thành phần đầu là bất biến cách (529) 
(b) Nhìn chung, trạng từ ghép áp dụng hình thức đối cách 
số ít và bất biến cách. 
(c) Nếu thành phần cuối tận cùng là nguyên âm ã thì nó 
được thay thế bởi arn, những nguyên âm khác (ngoại 
trừ ä) được biến thành nguyên âm ngắn. 


(ï) Upagamgam = upa + garngäyam 
(định sở cách) = gần sông Ganges 
e© Upanagarath =upa + nagaram (định sở cách) = gần 
đô thị (near the town) 
e©  Upagu = upa + gunnam (số nhiều) = gần những 
con bò (close to the cows) 
e Anuratham = anu + rathe = đẳng sau xe ngựa 
(behind the chariot) 
e  YãvajTvam = yãva + jïvã (xuất xứ cách) miễn là 
cuộc sống kéo dải (as long as life last) 


là 


e Anfopäsadam = anto + päsadassa = bên trong 
hoàng cung (within the palace) 

e® Anuvassam= anu + vassarh = sau mỗi năm, mỗi 
năm (year after year, every year) 

e  Anugharam= mỗi ngôi nhà, mỗi nhà (in every house) 

e_ Yathãbalam = yathã + balena = theo quyền lực ai 
đó (according to (oneˆ”s) power) 

e©_ Pafivätam = pati + vãtarh (đối cách) = ngược với 
g1ó (against the wind) 

e_ Tiropabbatam = pabbatassa tiro = vượt núi (across 
the mountarn) 

e®  Uparipabbatam = pabbatassa + upar1 = trên ngọn 
núi (upon the mounftain) 

e  Paf{isotam = sotassa + patilomarh = ngược dòng 
(agaInst the stream) 

e Adhogarngam = garhgãya + adho = dưới sông 
Ganga (below the Ganges) 

e©_ Upavadhu = upa + vadhũ = gần vợ anh ấy (near 
(his) wIfE) 

e Adhikumaäri = adhi + kumãrl = cô gái trẻ (the 
young girl) 


(ii) Tuy nhiên, thỉnh thoảng, đuôi của biến cách được 
giữ lại và hầu hết là xuất xứ cách, định sở cách, nam 
tánh. Xuất xứ cách có thể được giữ lại khi tiền tố là 
bất biến như pari, apa, ä, bahi, yäva... 
e_ Yãvajjivä hoặc yãvajivam = miễn là đời sống kéo 
đải (as long as life lasts) 
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®  Apapabbata hoặc apapabbatam = tránh xa ngọn núi 
(away from the mountain) 

e  Bahigama hoặc bahigamam = bên ngoài ngôi làng 
(outside the village) 

e Äbhavaggä hoặc äbhavaggam = đến trạng thái cao 
nhất của đời sống (the highest state of existence) 

se Purarunä hoặc purãrunam = arunamhã pure = trước 
ánh sáng ban ngày (before the daylight) 

e  Pacchabhattäa hoặc pacchabhattam = sau bữa ăn 
(after meal) 

e_ Tiropabbatä hoặc tiropabbate (định sở cách) hoặc 
tiropabbatarh = phía xa, trên mặt khác của ngọn núi 
(beyond, on the other side of the mountain) 

e®_ Anío avicimhi (định sở cách) = trong địa ngục (in 
the hell) 


e®  Anufire = dọc theo ngân hàng (along the bank) 


se Anfaravithiyam (định sở cách) = trên con đường 
(in the street) 


se Bahisaniyam (định sở cách) = bên ngoài tắm màn 
(outside the curtain) 
§550. (vi) Từ ghép quan hệ hoặc từ ghép thuộc từ (relative 
or aftributive compounds) (BahubbThi) 


Chủ ý: 

(a) Trong các thành phần của chính nó, từ ghép quan hệ 
đòi hỏi phải có đại từ quan hệ như: anh ấy, người mà, 
cái đó, cái ấy... (he, who, that, which) để diễn đạt đầy 
đủ nghĩa. Vì vậy, từ ghép quan hệ được sử dụng như là 


33/ 
`—_- ^^ 


là 


(b) 
(c) 


(d) 


đại từ quan hệ, như là tính từ. Do đó, thành phần cuối 
sẽ có trong ba hình thức của tánh, tùy theo tánh của 
danh từ mà thành phần đầu sẽ bồ nghĩa. Từ ghép quan 
hệ tương đương với mệnh đề quan hệ (relative clause). 


Tắt cả từ ghép được giải thích trên (dvanda, tappurisa, 
kammadharaya, digu, abyayIbhäava) nó được sử dụng 
như tính từ. 
Từ ghép quan hệ được sử dụng như tính từ bổ nghĩa 
cho danh từ và nó đồng tánh, số, cách với danh từ mà 
nó bồ nghĩa. 


Theo (c) như vậy thì từ ghép quan hệ sẽ ở bất kỳ biến 
cách nào của danh từ, ngoại trừ Hô cách. 


Sau đây là những loại từ ghép quan hệ: 


(1) Pathama— bahubbihi = đại từ quan hệ trong chủ cách. 


e Chinnahattho puriso = người đản ông cụt tay 
(hand-cut man) = một người đản ông mà sở hữu 
cánh tay bị chặt đứt (a man whose hands have 
been cut off Ở đây, chinnahattho là từ ghép quan 
hệ bố nghĩa cho danh từ puriso. 


se. Lohitamakkhitam mukham = lohitena makkhitam 
mukham = cái miệng bị bôi bân máu (the mouth 
besmeared with blood; lohita makkhitam là từ ghép 
quan hệ.) 

e©_ Susajjitam puram = một thành phố được trang trí 
đẹp (a well-decorated city); susajjitarh là từ ghép 
quan hệ. 


(2) Dutiyä-bahubbThi = đại từ quan hệ trong đối cách là 


từ mà ở đó từ ghép đưa ra từ mang hình thức nghĩa 

đôi cách. 

e© Agatasamano samghãramo = imam samghãramam 
samano ägato = ngôi chùa này vị tu sĩ đã đên 
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(this monestary the priest came to), ngôi chùa này 
mà ở đó người tu sĩ đã đến (this monestary into 
which the prlest came); agatasamano là từ ghép 
quan hệ. 


Arulhanaro rukkho = so naro imam rukkham 
arùlho = cái cây ở đó người đàn ông trẻo; arũlhanaro 
là từ ghép quan hệ. 


(3) Tatiya-bahubbihi = đại từ quan hệ trong Sử dụng cách 
là ở đó từ ghép đưa ra từ mang hình thức nghĩa Sử 
dụng cách. 


dJitindriyo samano = yena jiãni Indriyäni so 
samano = người tu sĩ thuộc người mang ý nghĩa 
chiến thắng (the samana by whom the senses have 
been conquered). Jitindriyo là từ ghép quan hệ. 


Vijitamäro bhagavãä = so bhavagä yena mãro 
vijito = Vị Thánh thuộc người mà ác ma bị tan biến, 
hay vị Thánh người mà tan biến ác ma (the Blessed 
One by whom Mara was vanquished, the Blessed 
One who vanquished Mara). VIJItamaro là từ ghép 
quan hệ. 


(4)_ CatutthTbahubbirhi = đại từ quan hệ trong chỉ định cách; ở 
đó từ ghép đưa ra từ mang hình thức nghĩa chỉ định cách. 


Dinnasarhko puriso = yassa surnko dinno so = 
anh ây người mà thuê được trả (he to whom tax 1s 
gIven). Dinnasurhko là từ ghép quan hệ. 


UpanrtabhoJano sarnano = so samano yassa 
bhoJanam upanTtam= tu sĩ người mà thức ăn được 
cúng dường (the priest to whom food 1s g1ven); 
upanitabhoJano là từ ghép quan hệ. 


(5) Pañcam-bahubbihi; đại từ quan hệ trong xuất xứ cách 
mà ở đó từ ghép đưa ra từ được xác định nghĩa với 
nghĩa Xuất xứ cách. 


là 


(6) 


@) 


NiggataJano gãmo = asmã øgãämasmä Janã niggatä 
= ngôi làng ấy mà từ đó mọi người đã khởi hành 
(that villaøe from which the people have departed); 
một ngôi làng được rời khỏi (abandoned village); 
NiggataJano là từ ghép quan hệ. 


Apagatakalakam vattham = Idarh vattham yasmäa 
kã]akã apagatã = tắm vải từ cái mà những đốm 
đen đã bỏ đi (the cloth from which (the) black spots 
have departed) = một tắm vải không còn đồm đen 
(a cloth free from black spots); apagatakalakam là 
từ ghép quan hệ. 


Chatth— bahubbihi = đại từ quan hệ trong sở thuộc 
cách; ở đó từ ghép đưa ra từ mà nó xác định nghĩa của 
Sở thuộc cách. 


Chinnahattho purIso = so purIso yassa hattho chino 
= người đàn ông sở hữu cánh tay bị cụt (the man 
whose hands are cut off) = chinnahattho là từ ghép 
quan hệ. 


Visuddhasilo Jano = so Jano yassa silam visuddham 
= người đàn ông đó sở hữu hạnh kiểm tốt (the man 
whose conducfs 1s pure), người đàn ông đức hạnh 
(a moral person); visuddhasilo là từ ghép quan hệ. 


Sattama-bahibbThi = đại từ quan hệ định sở cách; đó 
là từ mà ở đó từ ghép đưa ra từ được xác định với 
nghĩa Định sở cách. 


Sampannasasso Janapado = yasmim Janapade 
Sassän1 sampannäni = một vùng ở đó mùa vụ phong 
phú (a district in which the crops are abundant); một 
vùng phì nhiêu (a fertile district); sampannasasso là 
từ ghép quan hệ. 


BahuJano gãmo = yasmim gãme babũ Jana honti 
= một ngôi làng ở đó có nhiều người (a village in 
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which many persons); một ngôi làng đông dân (a 
populous village); BahuJano là từ ghép quan hệ. 


(e) Từ được xác định bởi từ ghép quan hệ là thường được 
hiểu hoặc ngụ ý hoặc khó diễn đạt được. 


e©_ Dinnasurhko (4) = anh ấy là người nhận các thuế 
(he who receives faxes); một người nhận thuế (a 
tax collector). 


e Lohitamakkhito (I) = bị làm bẩn với máu 
(besmeared with blood) 


e Sattahaparinibbuto (1) = chết từ một tuần (dead 
since a week) 


e Somanasso = joyful (... anh ấy, người mà niềm vui 
nảy sinh = he to whom Joy has arisen) 


e_ Chinnahattho (6) = anh ấy là người sở hữu đôi tay 
bị cắt đứt (he whose hands have been cut off) 


e Mãsajato = già một tháng (a month old); em bé 
được sinh ra một tháng nay (he who 1s born since 
one month) 


e_ Vijatamaro (3) = anh ấy là người chiến thắng Mara 
(ác ma); (he who has conquered Mara); Đức Phật 
(The Buddha). 
(0 Trong vài từ ghép quan hệ, từ xác định có thê được thay 
đầu hoặc cuối mà không thay đổi nghĩa. 
e_ Hatthachinno hoặc chinnahattho 
e©_ Jatamäso của mãsaJäto. 


(g) Danh từ nữ tánh tận cùng 1, ũ cũng như tu ( = tä, xem 
163, nó biến cách như satthä), nhìn chung mang hậu tố 
ka; khi chúng là thành phần cuối của danh từ ghép; sự 
sở hữu được ngụ ý: 


VI 


e Bahukattuko deso = một nơi mà ở đó có nhiều nghệ 
nhân (a place in which there are many artisans) 


e _ Bahukumarikam kulam = một gia đình ở đó có nhiều 
con gái (a family in which there are many girÌs) 


e_ Bahunadiko janapado = một vùng với nhiều con 
sông (a district w1t many rIVers) 


Chú ý: T được biến thành ¡ khi nó đứng trước ka, tương tự đổi 
VỚI 11. 

(h) Thành phần cuối của từ ghép quan hệ là danh từ nữ tánh 
nhưng nếu nó được xác định là nam tánh thì sẽ mang 
hình thức nam tánh và thành phần đầu nếu nó là nữ 
tánh thì bỏ đi dấu hiệu nữ tánh. 

se Dipgha janghã = chân dài (a long leg); diphajangha 
1tthĩ = một người phụ nữ chân dải (a long legged 
woman). 

Nhưng dighajaigho puriso = người đản ông chân dài. 

(¡) Tính từ mahã, có thể được sử dụng như là thành phần 
đầu của từ ghép quan hệ. 

e _ Mahäãpañño = trí tuệ tuyệt vời, rất thông minh (of 
øreat wIsdom, very WIse) 

(j) Thính thoảng, ä được thêm vào những từ: dhanu; cái 
cung; Dhamma: Pháp; và một vài từ khác của thành 
phân cuối của từ ghép quan hệ. 

e  Gandhivadhanu =Gandhivadhanvä (27, 1); Arjuna, 
anh ấy là người có chiếc cung mạnh (Arjuna, he 
who has a strong bow). 

e Paccakkhadhammä còn có paccakkhadhammo, 
giáo pháp đến với người (nghe) rõ ràng (to whom 
the Doctrine 1s apparent) 
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§551. Sinh viên chú ý răng tất cả những ví dụ của từ ghép 


quan hệ là digu, tappurisa, kammadharaya, dvanda và 


abyayIbhava được nêu ở trên thì dùng như đại từ quan 
hệ. Đê làm vân đê được rõ ràng hơn, một vài ví dụ được 


trình bày như sau: 


Dvanda được dùng như đại từ quan hệ. 


Nahãtãnulitto = đã tắm và xức dầu (bathed and 
anormnted) 

Kusaläkusalãni kammãni = những hành động tốt 
và xấu (good and bad action) 


Tappurisa được dùng như đại từ quan hệ. 


Buddhabhäsito dhammo = Giáo pháp được nói bởi 
Đức Phật (The Doctrine spoken by the Buddha) 


Sotukamo Jano = một người khát khao nghe (a man 
desirous to hear/ one desirous to hear). 


Nagaraniggato = một người hoặc anh ấy là người 
đã đi ra ngoài thành phô (one or he who has gone 
out Offown)). 


Kammadhãraya được dùng như đại từ quan hệ. 
Gunadhano = giàu đức hạnh (rích 1m virtues) 
Sugandho = mùi hương (fragrance) 


KhañJakhuJJo puriso = một người đàn ông quẻ và 
lưng gù (a lame and humpbacked man) 


Digu được dùng như đại từ quan hệ. 


Dvimũlo rukkho = một cây hai rễ (a two rooted tree) 


Pañcasatãni sakatãni = năm trăm xe đấy (five 
hundred carts) 


Sahassararhsỉ = ngàn tia chiếu (the thousand rayed) 
= mặt trời (the sun) 
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Abyayibhava được dùng như đại từ quan hệ. 


§552. 


e© Saphala =saha phala = có nhiều trái (fruitfl, 
having fruits) 


se Savahano maro = Maãra với vật (đê cưỡi) của anh 
ây (Mara with his monture) 


e© Niraparadho bodhisatto = Bồ tát không lầm lỗi 
(The faultless Bodhisattva) 


Từ ghép Upapada 


Khi thành phần thứ hai của từ ghép tương thuộc xác định 
(dutiyã tappurisa compound}) là kita hoặc sơ chuyên hóa 
ngữ' (xem chương XIII, sơ và thứ chuyên hóa ngữ) và 
thành phần đầu danh từ trong mối quan hệ Đối cách, từ 
ghép được gọi là upapada. Do đó, loại từ ghép như thế sẽ 
được gọi từ ghép trung lập (indifferently): upapada hoặc 
upapadatapurisa hoặc đơn giản là tappur1sa. 


Atthakãmo = attham kãmo = ao ước đối với lợi ích 
của... (wishing for the sake of), (kamo là kita danh từ 
sơ chuyên hóa ngữ) 

Kumbhakãro = kumbham + kãro = một thợ làm nồi (a pot- 
maker, a potter) (kãro là kito danh từ sơ chuyên hóa ngữ). 
Pattagaho = pattam gãho = người nhận bắt (receIver of 
the bowl]) 


Ratthakaro = ratham kãro = thợ xe ngựa (carriage maker/ 
cartwright); 


Brahmacãrï = brahmam cãrï = người mà hướng đến đời 
sông cao hơn (one who leads the higher life) 
Dhammaññũ = dhammam ñũ = anh ấy là người biết 
Pháp (He who knows the Law) 


! Là phép hình thành từ có nguồn góc là căn động từ (dhãtu). 
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Từ ghép bất quy tắc (Anomalous Compounds) 


§553. 


Một vài từ ghép được tìm thấy khá không theo quy tắc 
trong cách thành lập của chúng, đó là, chúng được hình 
thành của những từ thường không ghép được cùng nhau. 
Những từ ghép đó có thể được xem như hình thành từ 
rất lâu và được tính trong phần ngôn ngữ cổ xưa nhất. 


Chúng ta có vải ví dụ sau: 
'Vitatho = vị + tathã = sai, không thật (false, unreal) 


Yathatatho = yatha + tathã = thực sự, sự thật, vì nó thực 
sự là (real, true, as 1t really 1s) 


Iihã [=iti: như vây (thus) + ha (a biến thành ä) ]= như 
vậy thực sự (thus Indeed), giới thiệu (introduction), 
huyền thoại (legend) 


Itihãsa [=iti (như vầy) + ha (thực sự) + ãsa (thì, là... 
(was))= như vậy thực sự là (thus indeed 1t was = 1t1h3)] 
Itihitihäã [=itiha + 1t1h3) = 1t1hã, itihãsa. 

Itivuttam [=iti (như vầy) + vuttam (Passive Perfect 


Participle của VattI, nói)] = như vậy nó được nói (thus 1t 
was said); tên của một cuốn sách kinh Phật giáo) 


Itivuttaka (= iti + vuttarh + ka (hậu tố)) = itivutta. 


Aññamaññam (= aññam + aññam) = lẫn nhau (one 
another) 


Paramparo (= pararh + para) thành công (successIve) 


Ahamahamikã (= aham (tôi) + aham + ika (hậu tố) = 
bản ngã (egoism), kiêu căng (arrogance), tự cao của sự 
vượt trội (conceit of superiority), liên hệ đến cái Tôi. 
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Từ ghép phức hợp (Complex compounds) 


§554. Những từ ghép đã được giải thích như trên, có thể chúng 
trở thành thành phần đầu hoặc cuối của từ ghép khác 
hoặc hai từ ghép sẽ cùng nhau hình thành một từ ghép 
mới và từ ghép mới này một lần nữa trở thành một thành 
phần của từ ghép khác với nguyên âm dải; vì vậy tạo 
nên sự hình thành từ ghép trong từ ghép. Đa số, những 
từ phép được dùng như đại từ quan hệ nên gọi chúng là 
bahubbihi. Sinh viên cần phải nhớ rằng, các ngôn ngữ cô 
xưa chỉ có một vải những từ ghép phức hợp và sau này 
ngôn ngữ đó có số lượng nhiều. Vì vậy, từ đó những từ 
ghép dài bị mắt dần và đến ở mức độ nhất định, một cuộc 
kiểm tra về thời đại tương đối của văn bản. 


Vĩ dụ: 


® - Varanarukkhamule = ở dưới chân của cây varana (at the 
foot of the varana tree); đây là loại từ ghép tappurisa 
ở sở thuộc cách và được cải biến thành như sau: 
Varanarukkhassa mũle 


© Varanarukkhassa: bản thân là loại từ ghép 
kammadharaya nên chúng ta có varana eva rukkha. 
Vì vậy, nó là từ ghép tappurisa, thành phần đầu của 
nó là từ ghép kammadharya. 


e Maranabhayatajjito = kinh hoàng trước/bởi nỗi sợ 
hãi của cái chết (terrifi by the fear of death); từ 
ghép loại bahubbihi bố nghĩa cho danh từ và nó cũng 
là từ ghép tappurisa trong sở dụng cách như sau: 
Maranabhayena tajJjIto 


o_ Maranabhaya là loại từ ghép tappurisa trong Xuất 
xứ cách: marana bhaya. 
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e  Sihalatthakathaparivattanam, dịch theo chú giải của 
ngôn ngữ Sinhalese' thì trước hết nó là loại từ ghép 
tappurisa = sihalatthakathaya parivattanam; sau đó 
nó cũng là loại từ ghép tappurlsa khác là sihaläya 
atthakatha = sự chú thích của loại ngôn ngữ nước Tích 
Lan (the commenfaries of Ceylon), chú thích của ngôn 
ngữ Sinhaleses (The Sinhalese Commentfaries). 


e_ Aparimitakalasañcitapuññabalanibbattaya được tạo ra 
bởi năng lực tích lũy trong suốt thời gian lâu dài, tất cả 
chúng là từ ghép bahubbihi nữ tánh với Sở dụng cách. 
Chúng ta phân giải nó như sau: 

© Aparmitakalasañctapuññabala loại từ ghép 
tappurIsa được xác định là nibbattäya 

© Aparimitakalasañcitapuñña, loại từ ghép 
kammadharaya được xác định là bala; 

©o_ Aparimitakalasañcita; loại từ ghép kammadharaya 
được xác định là pu ñ ña; 

©6_ Aparimitakala; loại từ ghép kammadhraya = a + 
parimtta. 

o__ Trong hình thức tách rời thì nó sẽ hình thành như sau: 


e® _ Aparimite kãle sañcitassa puññassa balena nibbattäya. 


Chú ý: Sinh viên nên theo những phương pháp trên trong việc 
phán tích các từ ghép. 


Những thay đổi của 
những từ nhất định trong từ ghép 


§555. Một vài từ khi được ghép thì chúng thay đối nguyên âm 
cuối, dĩ nhiên, khi đó thành phần cuối của loại từ ghép bahubbihi 


! Thời xa xưa, đây là một dạng ngôn ngữ ở phía Bắc Án Độ, nay chiếm phần lớn ở 
Srilanka. 
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có ba tánh và nó tùy theo tính của danh từ mà xác định. Những 
từ thông dụng nhất được đưa dưới đây: 

Go: con bò cái (cow), bò đực thiến (bullock); trở thành gu, 
gavo hoặc gavaih: 


o Pancagu = được đổi lấy với năm con bò cái 
(bartered with five cows) (pa ñcahi gohi kito) 


o_ Rãjagavo = vua của bò đực thiến chúa tế (rañño 
go) (the king”s bullock) 


©o_ Dãragavam = người vợ và con bò cái (wife and 
cow) (dãro ca øo) 


©_ Dasagavam = mười con bò cái (ten cows) 
Bhũmr: nơi (place), trạng thái (states), giai đoạn (stage), 
cấp độ (degree), tầng (storey) trở thành bhũma; 
o_ Jatibhimam = nơi sinh (birth place) (Jatiya bhũm]); 
© Dvibhũimam = hai giai đoạn (two sfages) (dvi 
bhũmIyo) 
o_ Dvibhũmo = hai tầng (two storeyed) 
o_ Ka thỉnh thoảng được thêm vào như là dvibhũimako 
= dvibhũmo 
Nadï = con sông (river) được đổi thành nada: 
© pañcanadam = năm con sông (five rIvers); pa 
ñcanado = có năm con sông (having five rIVvers) 
Aguli = ngón tay (ñnger) được biến thành añgula (xem 
548, a) 
Ratti = ban đêm (night) được biến thành ratta (xem 548, a); 
ở đây có một vài ví dụ sau: 
o_ DIipharattam khoảng thời gian dài (những đêm dài 
(long nights) = dighã rattiyo; ahorattam; ồ! Ban 
đêm (aho ratti); 
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o6 Addharatto = nửa đêm (midnipht) (rattiya adqdham 
= nửa đêm (the middle of the night)) 


Akkhi = con mắt (the eye) biến thành akkha. 


o Visälakkho = con mắt rộng (the large eyed) 
(visalani akkh1ni yassa honti) 


o_ Virũpakkho = có con mắt khủng khiếp (having 
horrible eyes) là tên của người đứng đầu Nagas 
(Virũpani akkhini yassa), đến người mà có con 
mắt khủng khiếp (to whom (are) horrible eyes) 


o_ Sahassakkho: ngàn con mắt (the thousand-eyed) là 
tên của Sakkha (akkhini sahassãm1I yassa) 


o  Parokkham = không thể thấy được (invisible) = 
ngoài tầm con mắt (beyond the eye) (akkhinarh 
tirobhago) 


Sakhã (nam tánh) = bạn bè, người đồng hành trở thành sakho; 


©_ Vãyusakho = bạn của gió (the breeze”s friend), lửa 
(vayuno sakhã so); 


o Sabbasakho = bạn của tất cả (the friend of all) 
(sabbesarh sakhã) 


Attä = chính tôi, bản thân ai đó (one”s self) trở thành atta: 


o Pahitatto = quyết đoán (resolute), người sở hữu 
tâm trí quyết định làm gì (whose mind is bent 
upon), hướng trực tiếp (directed towards) (pahito 
pesito attãä yena) bởi người tâm trí kiên quyết (by 
whom the mind 1s directed upon); 

o_ thitatto = tâm trí kiên quyết (of firm mind) (thito 
atfä assa) người sở hữu tâm trí kiên định (whose 
mind 1s firm) 
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Pumaã = giới tính nam (male), người đàn ông (a man) trở 
thành pum; âm rh được đông hóa với phụ âm theo sau theo 
nguyên tắc thông thường. 

© Pulliigam = giới tính nam (the male sex): trắng 
niên (manhood), giới tính nam (the masculine 
gender) (pun + lingam = tính cách, dâu hiệu) 

©_ Puikokilo = chim cút đực (a male cuckoo) (puñ 
+ kokilo) 

Saha = với (with) nó được rút gọn thành sa, nó được đặt ở 

đâu của từ ghép ka. 

© SapIcuka = bông (of cotton/ with cotton) như là 
sapIcukarh mandalikarh = trái banh băng cotton (a 
ball of cotton/ cotton ball) 

o_ Sadevako = với những thế giới thiên thần (with the 
deva worls) 

e Saha được sử dụng cùng nghĩa với sa 

© Sahodaka = với nước (with water), chứa nước 

(containing water) = saha udaka 


o Santa = tốt, đang là (good, being) được rút gọn 
thành sa (xem 54ó, b) 


o_ §appurisa = một người tốt (a good man); 


o_ Sajjano = sanh ra trong gia đình tốt (well-born); 
virtue (đức hạnh) (sa + Jana (một ngườ!)) 


Samãna = giống, tương tự, như nhau và nó được rút gọn 
thành sa. 


se Sajati hoặc saJatika = cùng loài (of the same specIes), 
cùng lớp/loại (of the same class) (samanaJati) 


se SaJanapado = của hoặc thuộc về khu vực (ofor belonging 
to, the same district) = samanajanapado 


se Sanamo = cùng tên (ofthe same name) = samãno nãmo 


Thích Nhuận Đức 


e© Sãnabhi = cùng lỗ rốn, tử cung (of the same navel, 
uferine) 


Mahanta trở thành mahäã (xem 54ó, a) 
Jäyã = vợ (wIfE) mang hình thức jäni, jarh, tudam', jayam 
trước từ pati = chúa tế (lord), chồng (husband): jayäpati, 


jayampati, jãnipati, jampati, tudampati: chồng và vợ (husband 
and wIfe) 


Từ ghép động từ (Verbal compounds) 


§556. Nhiều danh từ và tính từ được ghép với Ykar = làm (to 
do) và Xbhũ = thì, là (to be) hoặc ghép với chuyên hóa 
của chúng rất nhiều trong hình thức Tiền tố động từ 
(Verbal prefi 


§557. Vì vậy, những danh từ hoặc tính từ cơ bản được thay đôi 
âm cuối a và ¡ thành T. 
Vĩ dụ: 


e  Da|ha = cứng, chắc (hard, firm), da|hikaroti = làm cho 
vững chắc (to make firm). 


e Dalhakaranam = làm cho vững chắc, tăng cường 
(making firm, strengthening). 


e©  Bahula = phong phú (abundant), bahulikaroti = tăng 
cường (to Increase), khuêch đại (to enlarge). 


e  BahulIlkaranam = sự tăng (increasing); bahulikato: đã 
tăng (increased) 


e_ Bhasmã = phủ tro lên (ashes), bhasmibhavati = biến cái 
gì đó thành tro bụi (to be reduced to ashes) 


se Bhasmibhuto = được giảm thành tro (reduced to ashes 


! Trong Niruttidipan có ghi chú sau rất thú vị của từ “tudam”: “yathã ca sakkataganthesu 
“đãro ca pati ca dampatT” tỉ” và “tattha “tu” saddo padapũranamatte yuJJati”. 
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CHƯƠNG XIII 


CHUYỂN HÓA NGỮ/ NGUỒN GỐC TỪ 


(DERIVATION) 


§558§. Bây giờ, chúng ta đến phần quan trọng của ngữ pháp; sự 


hình thành của danh từ và tính từ được gọi là chuyên hóa 
(derivation) 


§559. Trong Pali, hầu hết sơ chuyên hóa ngữ được hình thành 


từ ngữ có nguồn gốc là căn động từ (Root) 


§560. Căn động từ là thành phần cơ bản của từ mà không có khả 


năng phân tích ngữ pháp nhưng chỉ diễn đạt ý nghĩa tóm 
gọn. Cái này thông dụng trong ngôn ngữ tiếng Pháp diễn 
đạt ý tưởng mà nó được chứa đựng trong ngữ căn bằng 
động từ nguyên mẫu... gam = đi (to go) nhưng phải nhớ 
rằng ngữ căn không phải động từ nguyên mẫu, thực sự 
cũng không phải động từ hoặc danh từ mà sự diễn đạt ý 
mơ hồ, bất định. Chính ý bất định này được phát triển 
thêm ngoài nghĩa gốc cùng nghĩa rút gọn, cụ thê và được 
tạo thành nhánh nghĩa đa dạng bằng các hậu tố. 


§561. Ngữ căn của Päli, với chút ít biến đồi về hình thức, có thể 


nhận ra một cách dễ dàng bằng kinh nghiệm nhìn nhiều, 
nó cũng thông dụng trong Sanskrit, và do đó nhiêu ngữ 
căn của ngôn ngữ Ấn Âu xuât hiện. 


§562. Mỗi ngữ căn đơn âm như là Xnas = diệt vong (to perIsh); 


*bhã = chiếu sáng (to shine); Xruh = phát triển (to grow); 
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Xpac = nấu (to cook). Những ngữ căn mà có nhiều hơn 
một đơn âm điều này có nghĩa là: 

(a) Sự kết hợp của tiền tổ động từ với chính ngữ căn và cả 
2 đều không thể tách rời trong việc diễn đạt ý cụ thể. 

Vĩ dụ: 

Xsahgam = chiến đấu (to fight) = sam + Ägam = đến cùng 

nhau (come together), tiến gần (to close in upon) 

(b) Hiện tượng láy âm (reduplication) (xem §372) như là 
Ngar (Sansk: Ygr = tỉnh ngộ, thức dậy) = jãgar: tỉnh 
ngộ (to be awakeful) 

§563. Có hai loại chuyển hóa ngữ chính. 
(¡) Kita (krt) hay sơ chuyển hóa ngữ (Primary) 
(ii) Taddhita hay thứ chuyền hóa ngữ (Secondary) 
§564. Sơ chuyên hóa ngữ được thành lập từ ngữ căn chính nó 


Và nhị chuyển hóa ngữ hình thành từ sơ chuyển hóa 
(Primary DerIvatives) 


§565. Một số nhà ngữ pháp Pãli cho rằng tam chuyền hóa ngữ 
(thrrd derivation) được gọi là unadh (un + ädi), được hình 
thành từ những hậu tố loại un, băng cách đó một vài từ 
được tìm thấy. Nhưng unädi được sử dụng một cách tùy 
tiện ở chỗ sự kết hợp nó với danh từ và ngữ căn không rõ 
ràng về ngữ nghĩa cũng như hình thức. Tam chuyền hóa 
ngữ được bao gồm sơ chuyền hóa ngữ (Kita derivation); 
như vậy, hậu tố unãdi bao gồm những hậu tổ Kita (sơ 
chuyền hóa ngữ) và nó sẽ được trình bày phân biệt bằng 
dấu * (asterisk). 

§566. Vì vậy, chúng tôi sẽ trình bày sơ chuyên hóa ngữ và thứ 
chuyền hóa ngữ trong chương này. Chỉ một vài dấu hiệu 
của Unãdi chuyên hóa sẽ được đưa ra. 


VI 


§567. Khi hậu tố bao gồm cả hai sơ (kita) và thứ (taddhita) 
chuyên hóa ngữ được thêm vào ngữ căn, danh từ hoặc 
tính từ do tăng cường âm guna (xem §103—6) thường 
xảy ra, đó là a sẽ biến thành ã; ¡ và u sẽ biến thành e, o 
tương đương. 

§568. Bất cứ khi nào hình thức tăng cường âm guna diễn ra 
băng cách thêm một hậu tố; các nhà ngữ pháp Pãli đặt 
một dấu hiệu đứng trước hoặc sau hậu tố để diễn đạt sự 


tăng cường âm diễn ra. Nhìn chung, dấu hiệu ấy là n và 
thỉnh thoảng là r. 


Ví dụ: cur = ăn cắp (to steal) + na —> cora (một người ăn 
cắp — a thief) 

Nêu hậu tô là a, thì không có diễn ra sự tăng cường âm, nêu 
na thì âm n là dâu hiệu ám chỉ răng sự tăng cường âm phải được 
diễn ra. 


e_ Vkar (làm-to do) + ạa —> kãra (một người làm — a doer) 
nhưng 
e©  Akar + hậu tổ a — kara (một người làm — a doer) 
Trong ví dụ cuối này, sự tăng cường âm guna không diễn ra 
do không có dấu hiệu n. Các nhà ngữ pháp cho dấu hiệu đó với 
tên gọi là anubhanda. Vì vậy, rõ ràng là anubhanda hoặc “dấu 
hiệu ám chỉ của guna không phải một phần của hậu tố”. 

§569. Các nhà ngữ pháp người Châu Âu, không chú ý đến 
anubhanda nhưng trong cuốn sách này nó sẽ được chú ý 
đến và đặt trong dấu ngoặc kép (brackets) và đứng sau 
hậu tố: (n)a hoặc ka(n). Các hậu tố thực sự sẽ đứng trước 
trong hai hình thức. 


§570. Một vài hậu tố được trình bày bởi các nhà ngữ pháp Päli 
bằng vài dấu hiệu thông thường. 


e_ nvu là dấu hiệu thông thường đối với hậu tô aka, 
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e_ vu là dấu hiệu thông thường đối với hậu tố anam 
Những dấu hiệu thông thường như thế sẽ được trình bảy 
trong dấu ngoặc kép, sau hậu tố thực sự như là: anarh(yu); 
cái này nghĩa là anam là hậu tố thực sự, vu là dấu hiệu thông 
thường được sử dụng bởi các nhà ngữ pháp Pãli để trình bảy 
hậu tô anarn. 
§571. Cần phải nhớ rằng thỉnh thoảng một vài tiền tố được giải 
thích trong (§Š14) trải qua sự tăng cường âm như là: 
e©_ viraJJa + ka —> viraJJaka; 
patIpada + (n)a —› patipada; 
vinaya + (n)Ika —> venayika. 
§572. Dấu hiệu (n) đứng trước hậu tố, khi gắn với ngữ căn tận 
cùng là c thì c biến thành k và j biến thành g; như sau: 
e_ Ypac + (n)a — pãka (một người đầu bếp) (a cook) 
° Nruj + (n)a —> roga (bệnh tật) (disease) 
§573. Nguyên âm cuối của ngữ căn sẽ bị loại bỏ khi đứng trước 
một hậu tố. 


§574. Nguyên tắc luật Sandhi và đồng hóa thường xuyên được 
ứng dụng. 


(i) Sơ chuyển hóa ngữ (Kita) (Primary Derivation) 

§575. Như đã được nói vừa rồi, Sơ chuyên hóa ngữ được thành 
lập trực tiếp từ ngữ căn với các hậu tố nhất định, những 
hậu tổ đó gọi là những hậu tô kita. 

§576. Những hậu tố kita được đưa dưới đây theo thứ tự chữ cái 
để thuận lợi tham khảo. 

e©_ a-(a) (n) (a) Những hậu tố này hình thành nhiều trong 

sơ chuyền hóa ngữ, một số diễn ra hình thức guna, một 
số thì không. Nó hình thành nên danh từ, danh tính từ. 
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Thứ nhất chỉ cho hành động (1*— action): 


Xpac (nấu — to cook) + a —› pãka (hành động 
của việc nấu ăn — the act of cooking) 


Ncaj (từ bỏ — forsake) + a —› cãga (sự từ bỏ — 
forsaking, abandonment) 


Xbhaj (phân chia — to divide) + a —› bhãga (sự 
phân chia — dividing) 


Xkam (yêu - to love) + a —> kãma (tình yêu) 


Thứ hai — người làm hoặc người hành động (the 
doer or agent). 


Near (đi lang thang — roam) + a —› cãra và cara 
(điệp viên — a spy) 


Xhar (lấy, say đắm -— to take, captivate) + a 
—> hara (người quyến rũ, tên của Shiva — the 
captivator, a name of ShIva) 

Ykar (làm — to do, make) + a —> kara (cái thứ 
mà làm, bàn tay — that which does, the hand); 
kaãra (người làm — doer, maker) 


Thứ ba — danh từ trừu tượng chỉ hành động 


kar + a — kara (hành động, chế tạo — action, 
making) 

Xkam (bước, tiến hành — to step, process) + 
a — kama (bước, sự tiếp nỗi, thứ tự — step, 
succession, order) 

Xkamp (rung — to shake) + a —> kampa (sự run, 
run sợ — shaking, trembling) 

Xyuj (tham gia — to Join) + a —> yoga (sự tham 
Ø1a — JoIning) 


Thích Nhuận Đức 


o_ Thứ tư — nó hình thành nên tính từ. 


"_ Ykar + a —> kãra (sự làm — doing, making); 
kara: xảy ra (making, causing) 


=_ ^car (đi bộ_— to walk, roam) —› cãra (cái việc đi 
bộ — walking, roaming) , cara (làm — do) 


=_ Aplu (bơi—to swim, trôi nổi - foat) + a—> plava 
(cái việc bơi, trôi nỗi - swimming, floating) 
Sinh viên nên hiểu rằng ngữ căn sẽ được đứng trước bởi bất 
kỳ tiền tố nảo. 
" sam + gam + a —> sañgãäma - sự tập hợp 
(assembly) 


"- pa+ XVis (vào — to enter) + a —> pavesa — sự đi 
vào (entrance) 


"_ anu + Vsar (đi, di chuyên - to go, walk, move) 
+ a — anusara — theo sau (following) 


Ví dụ trên được áp dụng cho tất cả các hậu tố khác. 


§577. Từ những tính từ mà nó được hình thành bởi hậu tố nà 
ÀÀ 
(loại thứ 4) thì chúng sẽ tạo nên từ ghép Upapada (S52): 


©_ Kammakaro = kammam kãro (kammam karofi ti) 
người thực hiện của cái hành động này (the doer 
of the act) 


©_ Kumbhakaro =kumbham kãro (kumbham karofi ti) 
người làm ra cái bình, thợ gốm (the maker of the 
pot, potter) 


§578. Những từ ghép sau cũng tương tự như những từ ghép 
Upapada, về bản chất thì chúng là những từ ghép về tên/ 
tiếng tăm con người. Theo ý kiến của chúng tôi, chúng 
là những upapada thực sự và đơn giản nhưng Kaccãyana 
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theo nguyên tắc sau “saññãyarh a nu” đó là để hình thành 
nên tên hợp lý, hậu tô nu (= rn= đôi cách) được găn vào 
cuối của thành phần đầu từ ghép, nó là đối tượng trực 
tiếp của ngữ căn đề hình thành nên từ thành phân thứ hai 
và sau đó hậu tố a được gắn vào để biểu thị danh từ chỉ 
hành động. 

e  Arindama (người chinh phục kẻ thù của anh 
ấy = the subdue of his enemies) = ari (kẻ thù — 
enemy) + m (nu) + Ntar (vượt qua — to CrOSS) + a; 

e Tanhathkara (sự tạo ước nguyện — creating 
desire) = tanhã (ước nguyện, khao khát — to 
đesire) + mm (nu) + kar + a = tên của vị Phật. 

Từ những ví dụ trên, thành phần đầu là đối cách và được 
biến đổi và tạo nên thành phần thứ hai danh từ chỉ hành động 
với hậu tô a. 

Chu ý: Danh từ được hình thành bởi a là danh từ nam tánh, 
chúng hình thành nữ tánh theo nguyên tắc (§183) và áp 
dụng tương tự đối với tính từ (§197). 

Abha* Được dùng đề hình thành nên tên của một vài động 
vật, danh từ chuyên hóa nảy là tối nghĩa. 

e©  Kalabha hoặc kalabha = con voI non (a young elephant), 

từ Kal (lái xe, âm thanh —to drive, to sound) 


e©_ Usabha = con bò (a bull) từ Xus (Sk. rs)= đi, chảy, đầy 
(to go, flow, push) 

e Sarabha = một loài nai 8 chân kỳ diệu — a fabulous 
eight-legøgs kind of deer, từ Ysar (Sk. s”r) tốn thương, 
gãy, xé (to InJure, break, tear) 

e©_ Karabha — lạc đà (a camel), từ Ykar — làm (to đo) 

Aka (nv) — hình thành nên danh từ chỉ hành động và tính từ 

với guna nguyên âm của từ gốc. 
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e_ Akar (make -to do, make) + aka —› karaka (làm, khiến 
hoặc người làm — making, causing or maker, doer) 


e +jgah (to take, receive — lấy, nhận) + aha —› gahaka 
(sự lấy, sự nhận, người nhận); 

e  Thỉnh thoảng a-y được chèn giữa aka và nguyên âm 
cuối của ngữ căn, đặc biệt là ä. 


e_ Adã(cho—to give) + aka —› đãyaka (người cho — a giver) 


Chú ý: Danh từ nữ tánh của danh từ chuyển hóa tận cùng là kã 
hoặc ikaã. 

Ala* hình thành một vài danh từ chuyển hóa, những ngữ 

căn sau: 

e_ Apat (chẻ, cắt— split, slit) thì có (Patala bao phủ, màng, 
mái che — covering, membrane, roof); 

e_ Akus (chất đồng, mang cùng, cắt — heap, bring together, 
cuf) thì có (Kusala cái đó có khả năng diệt trừ tội lỗi, 
hành động đáng khen) những danh này là trung tánh. 

An- chỉ một vài từ được chuyên hóa từ hậu tô này. 

e_ rãj (điều khiển — to rule) + an —> rãjan (một vị vua, 


người cai trị — a king, ruler) 


Chú ý: Những gốc danh từ tận cùng với đuôi là an thì Chủ 
cách, số ít với đuôi là ä ( xem mưục §156) 

Ana (yu) hậu tô này hình thành số lượng lớn của danh từ 
chuyền hóa và tính từ. Những danh từ này là trung tánh hoặc nữ 
tánh tận cùng ä; Những tính từ có ba tánh. Guna sẽ hoặc không 
diễn ra, tuy nhiên, thông dụng hơn với tính từ. 
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Danh từ: 


pac (nấu — to cook) + ana — pacanam (cái việc nấu 
ăn — the cooking) 


Xgah (lấy — to take) + ana —> gahanam (sự tịch thu, lấy 
— the seIzIing, taking) 


Xthã (đứng - to stand) + ana —› thãnam (một nơi — a place) 


Tính từ: 


pa + Vnud (đây, chuyển — to push, move) + ana — 
panudano (cái việc loại bỏ, xua tan — removing, 
dispelling) 

Xghus (phát ra tiếng — to sound) + ana —> ghosano (cái 
âm thanh — sounding) 


Akudh — giận (to be angry) + ana—> kodhana (giận dữ 
— angry) 


Nữ tánh của tính từ thỉnh thoảng là ã, đôi lúc 1. 


Nữ tánh Asev (phụng sự, đồng hành — serve, stand by) 
+ ana — sevanä, sevanãam (phục vụ, theo sau — sevIce, 
following) 


\kar (to excute — thi hành) + ana — kãranã {sự đau đớn 
(thê xác, tâm hồn); sự tra tấn (tortue)} 


Ani* Rất hiếm gặp, nó không hình thành nên hình thức 
danh từ, nhưng nó nhắn mạnh đến sự chửi rủa, tiêu cực kết hợp 


với phân từ a (242, a) trước ngữ căn, và diễn đạt ý nghĩa ngăn 


câm thực hiện hành động của người được xác định. 


* Agamãni = a + gam + ãni 


Bạn không được đi! (you are not to go!) “paradesam te 
agamãnI” 
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s* Akarãni = a + Vkar + ãni 


e Bạn không được đi nơi nào nữa! “te Idam kammam 
akaraän1” 


Ẩvi = vi (tãvi) đã được trình bảy ở trên để hình thành nên 
phân từ (§23 1), ngoài ra chúng ta cũng còn có: 


e Äna (§448) cũng vậy, at, ant = nta (§440) đề hình thành 
nên phân từ hoàn thành chủ động, hiện tại phân từ chủ 
động, phân từ phản thân các nhà ngữ pháp xem như 
chúng đến sau danh từ chuyển hóa Kita. Chú ý tương 
tự đối với phân từ hoàn thành bị động (Passive Perfect 
Participle) 


e  Dhu được đưa ra bởi các nhà ngữ pháp học, hợp lý là 
adhu, nó hình thành nên một vài danh từ chuyên hóa. 


I— hình thành nên nhiều danh từ chuyên hóa, nam tánh, nữ 
tánh, và trung tánh cũng như một vài tính từ. Chúng là những 
danh từ danh từ chỉ hành động hoặc tóm tắt. Nhưng danh từ 
chuyền hóa thường không rõ ràng (chủ yếu danh từ trung tánh), 
vì vậy, một vải nhà ngữ pháp liệt kê hậu tô này trong unãdi. Sự 
tăng cường âm sẽ diễn ra trong một vài ngữ căn: 


Nam tánh | e  Aku (nghe bài hát) + ¡ — kavi { người hát 
(one who sings) = ca sĩ (a singer) } 

e_ Ymun = người suy nghĩ + ¡ — muni {người 
suy nghĩ (one to thinks) = hiền nhân (a sage) 

Nữtánh | se Ýlip (làm dơ/bôi/ chà (smear, rub) + ¡ — lipi 

{sự cọ xát (a rubbing over, viết (writing) 


e ruc (tỏa sáng (shine), vui lòng (to please) + 
1 — ruci (ánh sáng, sự hài lòng) 


Trung tánh | Akkhi (con mắt — eye); agøi (lửa — fire); atthi 
(xương — bone); và một số từ khác 


VỆ: 


Tính từ Xsuc (truyền tín hiệu — beam, sáng đỏ (glow), 
cháy (burn) + 1 —> sucỉ (sự truyền tín hiệu, sự 
trong sáng, tĩnh khiêt) 


dhi trải qua sự chuyển hóa ngữ từ ngữ căn dha (a dài), Ydhã 
{chịu đựng, giữ (to bear, hold)} dh¡i hình thành nên nhiều từ 
ghép mà hầu hết là nam tánh. 

e© Sam + dhi — sandhi (kết nối, kết hợp — connection, 

union) (trong ngữ pháp gọi là luật hòa âm (euphony) 

se Udadhi (đại dương — ocean) = uda (nước — water) + dhi 

(sự nắm giữ) (uda +Ndhã + ¡); 

Những từ khác như: 

e_ Nidhi (thùng đựng - a receptacle) (ni + Ydhã + ¡) 

e_ Paridhi (vòng tròn — circle, hào quang — halo) (parI + 

Xdhã +i) 

Tương tự, dã (cho-to give)) với tiền tổ ä, chúng ta sẽ có 
ãdi (= ã + Ydã + ¡) nghĩa là sự bắt đầu (beginning). Từ ãdi được 
sử dụng nhiều ở thành phần cuối của từ ghép. 

Ieea (ricca) và iriya (ririya) — theo Kaccäyana thì nó là tiền 
tố kita nhưng trong thực tế chúng không phải vậy, chúng là hậu 
tố của Phân từ bị động tương lai (F. P. P) (§466); chúng được 
tìm thấy chỉ trong hai ví dụ sau: kicca và kiriya (cái mà được 
làm — what 1s to be done). 


e_ Vkar+icca = kicca (với sự loại bỏ âm a và r của ngữ căn) 


e_ Ykar+ iriya= kiriy (với sự loại bỏ âm a và r của ngữ căn) 

Nhưng trong sự chuyên hóa thực sự là Ykar + tya = kitva 
= kieea (với sự bỏ bớt âm a và r để chèn âm ï) theo nguyên tắc 
thông thường (§74). 


[#Sans. Ykr + tya = krtya, kr + ya =krya = kriya] 


Ika được kết hợp chỉ với ngữ căn: 


Thích Nhuận Đức 


Xgam (đi - to go): gamika (người đi — one who goes) 

In =T(m) Hình thức này có nhiều trong sự chuyền hóa ngữ, 
nó sở hữu với đuôi tận cùng là in và chủ cách, số ít tận cùng T 
(xem §137, §173); chúng là tính từ sở hữu và được sử dụng để 
thay thế. Guna như là nguyên tắc được diễn ra. 

e_ Agah (nhận - to take, receive) + in = gãhin (gãhi) 

e Akra+in=kãrin (kãrI) cái việc hành động; päpakärI = 
người phạm tội (a sinner); 

e yäã (đi - to go), yãy¡n (yãy?, cái việc đi — going; 
nagarayäyT: cái việc đi đến thành phố — going to the 
downtown. 

° Ní::Ế (cho — to give), dãy¡n (dãy1): cái việc cho, người 
cho (g1ving, a ø1ver) 

Chú ý rằng âm y được chèn vào giữa hậu tố và ngữ căn tận 

cùng ä. Danh từ nữ tánh được thành lập theo nguyên tắc (§ 189). 

Ina — Một vài danh từ được thành lập bởi hậu tố này, không 

CÓ gu1ìa xảy ra. 

e_ Asup (ngủ - to sleep) + ina = supinarh (danh từ nam 
tánh) (một giấc mơ, giấc ngủ). Sự chuyển hóa của một 
vài danh từ và tính từ từ hậu tổ này không rõ ràng và nó 
cũng được phân loại như là unadi; 

e_ dakkh (có thể — to be abe, khéo léo — skillful) + ina = 
dakkhina (có thể — able, phía nam — southern) 

Ira — Sự chuyển hóa ngữ từ hậu tố này hình thành danh từ 

và một vài là tính từ; không xảy ra guna. 

e ^ruc (tỏa sáng — to shine) + 1ra = ructra (rực rỡ — brilliant, 
đẹp — beautiful) 

e_ Avaj (mạnh mẽ - to be strong) + ira = vajira (tiếng sét — 
thunderbolt) 
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Iya, i{tha — là những hậu tố được sử dụng đối với tính từ 
so sánh (§238). 

Isa* hình thành nên vài danh từ, hầu hết là danh từ nam 
tánh và chuyền hóa khá tối nghĩa. 

° Äpũr (làm đây — to fill) + isa = purisa (một người, con 

người — a man, person) 

e_ Asun (áp bức - to oppress) + isa = sunisa (người áp bức 
— ODPT€SSOFT) 

se 4il (rung, đến — to shake, come) + isa = ilisa_ (người lung 
lay — one who shake) 

e_ Xmah (tuyệt vời — to be great) + isa = mahisa (hùng vĩ — 
mighty, con trâu — a buffalo) 

Itta* (nitta) được diễn đạt nhiều trong Päli, ngữ căn được 

tăng cường. 

e_ Yvad (nói, chơi nhạc — to speak, to play music) + itta 
= vädittarn (nhiều người chơi nhạc, ban nhạc — the 
multitude of those that play music, an orchestra) 

Hậu tố này và sự chuyền hóa của nó không được giải thích 
đầy đủ nhưng chúng ta hãy xem những hậu tổ -tta, —tra để được 
giải thích về sự hình thành. 

Ivara* hình thành nên danh từ nam tánh không rõ ràng, kết 
hợp với ngữ căn, từ đó chúng được chuyền hóa. 

e_ Yci (lượm, tùy thuộc vào — to gather, depend upon) + 
TVvara = cTvararh (y phục người tu sĩ— a monk”s garment), 
cái mà được dồn đồng lên hoặc bị phụ thuộc (that which 
1s heaped upon or depended on). 

e_ Xpã (uống -to drink) + ïvara = pïvararh (nước uống — 
beverage), (cái mà để uống — that which is to be drunk). 


Thích Nhuận Đức 


Ka được gắn vào một vài ngữ căn có diễn ra hình thức 
guna. Nó hình thành nên danh từ chỉ hành động và tính từ. 


vad (nói — to speak) + ka = vãdaka (người nói — one 
who speaks), (nhạc sĩ— musicIan, chơi (tính từ) (playing) 
Ndah (cháy - to burn) + ka = dãhaka (cháy — burning 
(tính từ). Chú ý rằng hai từ này đúng hơn nên được 
chuyên hóa từ hậu tô aka (xem ở trên) 

Xsukh (Sk. Cus) + ka= sukkha (khô, khô cạn— dry, dry up) 
Xthu (Sk. Stu) (nhỏ giọt (to dribble, drop) + ka = thoka 
(một ít — little); ka thường kết nối với nguyên âm u, ¡ 
của ngữ căn hình thành nên những hậu tố ika, uka 


La thông thường kết nối với những nguyên âm: a hoặc ¡ 
trước nó. La là hình thức khác của ra. 


thu (dày, mạnh — to be thick, strong) + la = thũla (dày, 
mập - thick, fat); 

cap (dao động, run sợ — waver, tremble) + (a) la = 
capala (run sợ — tremulous, hay thay đổi — fickle, không 
đứng đắn — giddy) 

Xpã (giữ, bảo vệ — keep, guard) + la = pala (người bảo 
VỆ — a guardian) 

Nan (thở — to breathe, thôi nhẹ — blow softly) + (¡) la = 
anila (gió, gió nhẹ — wind, breeze) 


Lãna cũng như yãna là những hậu tô sơ chuyên hóa ngữ; 


hậu tố đúng là ãna, nó là hậu tố thuộc taddhita (xem bên dưới) 


Ma - hình thành nên danh từ trừu tượng (abstract nouns), 
danh từ chỉ hành động và một vài tính từ: 


Xbhĩ (sợ — to fear, be afraid of) + ma = bhĩma. (hoảng 
sợ — fearful, terrible) 
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« 4 ghar (Sk. ghr) (âm, đỏ rực — to warm, to glow) + ma = 
gharma = ghamma (nóng — heat; ấm — warmth). Chú ý 
có sự đồng hóa của r (80). 


e_ Xthu (khen- to praise) 


e_ Xdhũ (rung - shake, di chuyên chỗ này, chỗ kia — move 
hither and thither) + ma = dhũma (khói — smoke) 


Trong Päli, hậu tố này gần như lẫn lộn với man và các nhà 
ngữ pháp Päli thường không phân biệt giữa hai hậu tố này: lý 
do là không có từ nào trong Pãi được phép kết thúc bằng 
phụ âm nên những từ gốc tận cùng “an” sẽ được biến cách 
nguyên âm (xem § 152, §156cc, §157-a). 


Man (được cho răng nó cũng như là ramma, man bởi ngữ 
pháp Kaccayana) hình thành nên những danh từ nam tánh và 
trung tánh. Một vài trường hợp danh từ bao gồm cả hai nam 
tánh và trung tánh. Từ gốc tận cùng là an; khi qua nam tánh tận 
cùng là ä, o. hoặc m. 


e_ Xdhar (nắm giữ, mang to hold, bear) + man = dhammo, 
dhammanh (tự nhiên, đặc điểm, bổn phận, quy luật) 

e©_ Xkar + man = kammarh (hành động — action, karma) 
(Chú ý sự đồng hóa của r) 

e Abhï (sợ — to fear) + man = bhemo (sợ hãi — fearful, 
terrible) 


e_ Xkhi (phá hủy — to destroy, kết thúc — make an end of) 
+ ma = khemo (đảm bảo — secure, an bình — peaceful); 
khemam (an toàn — safety, hạnh phúc — happIness) 
Hầu hết, những danh từ chuyên hóa tận cùng là “man” sẽ 
được biến thành danh từ với hậu tố ma. 
Mãna- Hậu tố này của Thì hiện tại phân từ bị động vừa 
trình bày (xem §447). (Xem ãna) 
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Thích Nhuận Đức 


Mi- Danh từ chuyển hóa từ hậu tố này rất hiếm, chúng là 
những danh từ nam tánh hoặc nữ tánh. Không có hình thức guna. 
e Abhũ (tồn tại — to exIst; trở nên — to become) + mi = 
bhũm!I (trái đất, đất, một nơi chốn — the earth, ground, 

a place) 


e_ Xu (Sk. v) (cuộn - to roll, xoay từ bên này sang bên kia 
— turn from side to side) + mi = ũmi (ñrmi; chú ý âm r 
sẽ bị loại bỏ) làn sóng — wave. 

Na - sự sử dụng của hậu tố này trong việc thành lập một SỐ 
Quá khứ phân từ bị động nhất định được giải thích trong (458); 
Nó cũng hình thành nên một vài danh từ; ngữ căn không xảy ra 
hình thức guna, nhưng có sự đồng hóa và khó nhận biết. 

e Avar(bao vây — to cover enclose) + na = vanna (§8§0,83) 
(màu sắc — colour, hình thức bên ngoải — external 
appearance) 

e Ajsup (Sk. svap) ngủ — to sleep + na = soppa (=Sk. 
Svapna) ngủ — sÌeep. 

e_ Xphar (cũng như phur = Sk, Sphur, sphr) = rung - to 
shake , làm chuyền động giật— to make the jerky motion) 
+ na = panna (lông, cánh — a feather, wing) 

e_ Từ vtãs (Sk. trs) tanhã — khao khát, thèm muốn (thirst, 
craving) 

e_ 1ji — chinh phục (to conquer) + na = jina (người chinh 
phục — conqueror) 


Ngoài sự kết nội với na còn có hậu tô —na, una, tana (Sk.tna). 


e_ Đối với tana được bắt nguồn từ ratana (quà tặng — gift, 
cầu nguyện — blessinø, ngọc quý — jewel; từ ngữ căn rã 
(ban cho — bestow) + tana = ratana. Chú ý ä của ngữ căn 
bị ngắn do sự ảnh hưởng của hai phụ âm tna, xem 34) 
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Ni - với hậu tố này chúng ta có vài danh từ sau. 

e_ hã (rời bỏ - to quit, forsake) + ni = hãni (từ bỏ — 
abandonment, mất — loss, tiêu tan — decay) 

° yu (buộc — to fasten, đoàn kết — unite) + ni = yoni (dạ 
con — womb; nguồn gốc — origin, hình thức tồn tại (a 
form of exIstence) 

Nu- hình thành nên vài từ danh từ na, nam tánh, vài danh 

từ trừu tượng và cụ thê. 

e_ Ybhã (tỏa sáng — to shine, to be brigh) + nu = bhãnu (tia 
sáng, ánh sáng, mặt trời — the beam, light, the sun) 

e_ Xdhe (uống — to drink) + nu = dhenu (sữa dẻo — yielding 
milk, bò nuôi để vắt sữa — a milk-cow) 

Ta1 — Hậu tố này được giải thích trong phần Phân từ hoàn 
thành bị động (§450). Nó cũng hình thành nên một số danh từ 
cụ thê: 

e_ Vdũ (đi xa — to go to far, đến một khoảng cách nhất 

định) + ta = duta (người báo tin — messenger) 

e +Ajsũ (xô, thiết lập trong sự chuyển động - to ¡imple, 
tfo set in motion) + ta = sũta (người đánh xe ngựa — a 
char1oteer) 

Sinh viên chú ý rằng những danh từ này được thấy nhiều 

trong Quá khứ phân từ bị động (xem phân chú ý §452). 

Hậu tô ita cũng được kết nối với Quá khứ phân từ bị động 
(§452, ii) hình thành nên vài danh từ chuyền hóa bằng cách kết 
nối với ngữ căn: Pãlita (màu xám — grey); lohita (màu đỏ — 
red), harita (màu xanh — green)... 

Ta2 (Sk.-tas) hình thành nên vài danh từ chuyền hóa: 


e Ajsu (đi — to go, trôi qua — to pass) + ta = sota (dòng 
chảy — stream) 


Thích Nhuận Đức 


e_ su (nghe - to hear) + ta = sofa (tai — the ear) 

Tã (ritu, rãtu) (Sk. tr hoặc tar). Hậu tố này hình thành nên 
hàng loạt danh từ chỉ tác nhân (agent-nouns) (xem §162). Cần 
chú ý rằng từ cơ bản tận cùng là u, chủ cách tận cùng ã.! 

e mã (đo lường — to measure, ban phát - mete out 

(food,...) + ta = matä (mẹ — mother) 

e_ Avad (nói - to speak, say) + tã = vattã (người nói — one 

who say, tells, a speaker) 

Ti- Hình thức này hình thành nên rất nhiều loại danh từ chỉ 
hành động, danh từ nữ tánh và một số tính từ. 


Nữ tánh ° *bhaj (phân chia — to divide) + tỉ = bhatH (= 
bhaktI, §426 chú ý, 59, a) sự phân chia. 

e_ Ykitt(khen- to praIse) + ti = kifti (một phụ âm t 
bị loại bỏ) sự khen ngợi 

e_ Xgam(đi—to go) + tỉ= gati (§456) (sự đi — going, 
cuộc hành trình — Journey) 

e  Amuc, mutii‹ (giải thoát — deliverance) 

e man (suy nghĩ — to think), mati (§455) sự suy 
nghĩ — thoupht... 

Tính từ e_ Xthã (đứng - to stand, kéo dài — lasting) + tỉ = 

thiti (việc kéo dài — lasting) 


e_ Xpad (đi — to go, bước - to step) + tỉ = patti (64) 
việc đi, chân người lính (a foot soldier) 


' Matä đã được biến cách từ danh từ cơ bản tận cùng u (matu). 
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Tu 1 - Đây là hậu tố của động từ nguyên mẫu (Inñnitive), 
nó trở thành đối cách (363-i): nhưng nó cũng hình thành chủ 
yếu là danh từ nam tánh chủ cách và các tánh khác. 


dhã (bố trí — to lay, đặt — to put) + tu = đhãtu (danh từ 
nam tánh, nữ tánh) đặt vật gì ở dưới đáy (that which lay 
at the bottom), yêu tố cơ bản (a primary element, ngữ 
căn (roof), nguồn gốc (principe) 


Xtan (căng ra — to stretch) + tu = tantu (một sợi chỉ — a 
thread), nam tánh; 

Xsi (mù - to blind) + tu = setu (cái cả vạt, cái cầu — a tie, 
a bridge). 


Tu 2— Giống như trên tã (ritu, rãtu) 


Tra, ta (tran, ta) -hình thành nên hàng loạt danh từ chuyển 
hóa chủ yếu bao gồm tác nhân/ hành động và những danh từ 
trừu tượng. 


Xchad (che đậy — to cover over) + tra, ta = chatrarh, 
chattarh (cái đù) (đối với chatra thì phụ âm d của ngữ 
căn đã bị loại bỏ để tránh trường hợp 3 nguyên âm, từ 
chatta thì phụ âm d được đồng hóa) 


Xgã (là hình thức song song của Xgarh) (di chuyển — to 
move) + tra, ta = gattarh (limp — chi (tay, chân)) 

Ym (lãnh đạo — to lead) + tra, ta = netrarn, nettarh (con 
mắt — the eye, cái dẫn đến (that which leads) 


Tha -danh từ chuyên hóa từ hậu tố này không nhiều. 


Xgã (hát — to sing) + tha = gãthã (một bài hát — a song, 
khổ thơ — stanza, verse) 

Xtar (Sk.tr) (vượt qua — to cross) + tha = tittharh (khúc 
sông cạn - ford, nơi hạ cánh — landing place) (với sự kết 
nối nguyên âm ï) 


Thích Nhuận Đức 


Thu và dhu- chỉ đưa ra một vài danh từ chuyền hóa và có 
hình thức athu, adhu. 


e_ vip, Yvep (rung - to shake, run lập cập — to tremble) 
+ tha = vepatha, vepadhu (cái việc run sợ — trembling) 

e_ Avam (ném lên — to throw up, nôn — vomrt) + thu, dhu 
= vamathu, vamadhu (cái việc nôn mửa — vomitting) 

Ra- hình thành nên vải danh từ và tính từ; không có 
hình thức guna, hầu hết được tìm thấy trong hình thức: 1ra, 
ura và ara. 

e_ Ybhad/ bhand (nhận — to receive, khen — to praise) + ra 
= bhadra, bhadda (tính từ) đáng khen ngợi — laudable, 
tôt —-good, xứng đáng — worthy) 

e_ Adhï(nghĩ- to think) + ra = dhïra (tính từ) (người thông 
thải — wIse, a WwIse man) 

e_ Ybham (rung - to flutter, di chuyên trong vòng tròn — 
move 1n circles) + (a)ra = bhamara (con ong — a bee) 

Ri- chỉ có một vài danh từ chuyên hóa. 

e_ Ybhũ +ri = bhũri (tính từ) phong phú, nhiều — abundant, 
much. 

Ru- hình thành nên vài danh từ và tính từ. 

e_ Xbhï (sợ — to fear, be afraid) + ru = bhñru (nhút nhát- 
timid) 

e_ Xcan - (hân hoan, vui mừng - to rejoice in, to gladden) 
+ ru = cãru (với sự loại bỏ n) người thân yêu (n) / thân 
mật (adj) — dear, sung sướng — gladsome) 

U Œu và u) Mặc dù hình thành nên nhiều danh từ và tính 
từ chuyên hóa do kết nối với ngữ căn mà thành nên nghĩa, hậu 
tố này được phân vảo loại unädI, hình thức guna có thể hoặc 
không thê xảy ra. 

e_ 1band (mù - to blind) +u = bandhu (bà con — kinsman) 
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e Akar+u= karu (người làm, nghệ nhân - a doer, maker, 
arftisan) 


e tan (liên tục, mở rộng — to confinue, extend) + u = tanu 
(người con trai — a son) 

e_ Xvas (chiếu sáng - to light up, shine) + u = vasu (viên 
ngọc, tôt — a gem, good) 


Uka (nuka) — hình thành nên vài danh từ và tính từ, ám chỉ 


sự hành động; xảy ra hình thức guna. 
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e_ Xpad (bước đi — to treap, step) + uka = pãduka (Nữ tánh) 
(chiêc giày—a shoe) 


e© Akar+uka= karuka (Nam tánh) người làm, nghệ nhân 
(a maker, artisan) 


Una — Hình thành nên vài sự chuyển hóa. 


e_ Ytar (vượt qua, qua đời — to cross, pass away) + una = 
tarunä (chỉ băt đâu, trẻ, tươi — Jjust begun, young, fresh) 


e_ Xkar (yêu thương, lòng trắc ấn — to love, pity) + una = 
karuna (nữ tánh) lòng từ. 


e Apis (mài, tôn thương, phá hủy — to grind, hurt, destroy) + 
una = pisuno (tính từ) nói xâu sau lưng — backbiting, hiêm 
độc — malicious, người ngôi lê mách lẻo — a tale-bearer) 


Ũ hình thành nên vài tính từ, danh từ mà hầu hết là nữ tánh. 

e_ Xvid (biết— to know) + ũ= viđũ (sự biết - knowing); 

e vi + Vñã (biết — to known) + ũ = viãññũ (cái việc biết— 
knowing) 

Ủra — chỉ một vài danh từ. 


e Yund (ướt, ẩm ướt — to wet, moisten) + ũra = undũra 
(con chuột — a rat) 


Usa, *ussa — sự chuyên hóa từ hậu tô này rât ít. 


e man (suy nghĩ -to think) + usa, ussa = munussa, 
mãnusa (con người-man) 


Thích Nhuận Đức 


Vã - đây cũng là hậu tố của Phân từ hoàn thành chủ động 
(P.P.A.), nó vừa được trình bày trong phần chú ý (§465) 
Ya — hình thức này danh từ trung tánh, hầu hết chúng là 
danh từ trừu tượng. Thường sự đồng hóa sẽ diễn ra. 
e Xrãj (cai trị — to rule) + ya = rajjarh (vương quyền, vương 
quốc — kingship, kingdom) 
e_ vaj (tránh - to void) + ya = vajja (lỗi lầm —a fault, cái 
mà đề tránh — what is to be avoided) 
e_ 1yuj (yên cương — harness, thắng vào ách bò — to yoke) 
+ ya = yOgarh (xe ngựa — carrlaøe, sự chuyên chở — 
conveyance) 


Chú ý: rằng va là hậu tổ của tương lai phân từ bị động (F P, P,) 
($466), nó thường là danh từ trung tánh, số ít. 

'Yãna (xem chú ý bên trên: lana) 

Chủ ý: 

(a) Sinh viên phải chú ý rằng Hiện tại phân từ chủ động và 
bị động; Quá khứ phân từ bị động (P. P. P.), chủ động 
và Tương lai phân từ bị động (F. P. P.) nằm trong Sơ 
chuyên hóa ngữ (Primary deviation). 

(b) Hậu tổ tabba, anTya, ya (nya) và icca được các nhà ngữ 
pháp gọi là hậu tố kicca (xem §466). 


Thứ chuyển hóa ngữ 
(Secondary Derivatives) Taddhita 
§579. (1) 

(a) Những chuyền hóa ngữ được gọi là “thứ yếu— secondary” 
bởi vì chúng được thành lập với những hậu tô từ “'sơ 
chuyên hóa ngữ - primary derivative” đã được giải 
thích trong phân chuyên hóa kita ở trên. 
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(b) Thứ chuyền hóa ngữ được hình thành nên những đại từ 
cơ bản (§336). 
(c) Như trong phần kita, hình thức guna có hoặc không 
được diễn ra. 
§580. Những phần chú ý sau về nghĩa của thứ chuyền hóa ngữ 

nên chú ý: 

(¡) Phần lớn hậu tổ taddhita hình thành nên những tính 
từ từ danh từ. 

(1) Những tính từ được sử dụng như là danh từ nam tánh, 
nữ tánh và hầu hết là những danh từ chỉ hành động; 
trong khi đó danh từ trung tánh là danh từ trừu tượng. 

(ii) Nguyên âm cuối của từ thường được bỏ trước những 
hậu tố taddhita. 

(iv) Hình thức guna ảnh hưởng hầu hết âm tiết đầu tiên 
của từ đến hậu tố mà nó được thêm. 

§5§1. Sau đây là danh sách được sắp xếp theo thứ tự của những 
hậu tố taddhita. 

e©  A (na và a) — Hàng loạt những chuyển hóa được hình 
thành từ hậu tố này. Nó được gắn đến danh từ và tính từ và được 
sử dụng như là danh từ; Những chuyên hóa ngữ là những tính 
từ và hầu hết nó được sử dụng như danh từ. Cơ bản, chúng diễn 
đạt sự liên hệ với hoặc phụ thuộc, nó được bao hàm nghĩa bởi 
“sơ chuyền hóa ngữ”. 

(1) Đặt tên theo tên cha (patronymics); danh từ nam tánh, 
ám chỉ con trai của ai đó, nếu là nữ tánh thì là con gái của ai đó 
và trung tánh thì ám chỉ mối quan hệ bà con, hoặc mối quan hệ. 

'Vasittha + a= vãsittho (con trai của Vasiftha— the son ofVasittha) 

©_ VaãsitthT (con gái của Vasittha) 


o_ Vãsittamn (mối quan hệ bà con/tình máu mủ của 
Vasittha 
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Tương tự như trên, 


©_ Visamifta + a = vesamitto (con trai của Visamitta— 
the son of Vasittha) 


o6 Vesamitta (con gái của VIsamitta — the daughter of 
Visamrtta) 


'Vesamittam (môi quan hệ bà con của Visamitta) 
Manu + a = mãnuavo (con trai của Manu) 


Mãnuvĩ (con gái của Manu— the daughter ofManu) 


© CC CC CO 


Mãnavarh (mối quan hệ bà con của Manu) (xem 
chú ý §110) 


(2) Cái gì đó được nhuộm màu (that which 1s dyed with) 

©o_ Kasava (sự nhuộm mảu hơi đỏ vàng) + a = kãsävo 
(màu hơi đỏ vàng, vàng) 

o Kãsãvam (màu vàng y của tu sĩ) (chiếc y được 
nhuộm màu vàng như vậy) 

Tương tự; 

©6_ Haliddã (củ nghệ — turmeric) + a = hãliddo (màu 
vàng, được nhuộm với nghệ — yellow, dyed with 
turmeric) 


(3) Thịt (the flesh of) 
©_ Sũkara (con lợn — a pig) + a= sokaram (thịt heo) 


©_ Mahisa (con trâu — buffalo) + a = mãhisam (thịt 
trâu — buffaloˆs flesh) 


©_ Tương tự, tính từ sẽ là: sokaro (họ hàng với lợn — 
related to pigs), Mahiso (họ hàng với trâu — relating 
to buffaloes) 


(4) Thuộc về (belonging to) 


o_ Vidisã (ngoại quốc — a foreign country) (theo từ 
điên Davids & Stede: “Một điêm giữa của vòng 
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tròn — an Iintermediate point of the compass”) 
+ a = vediso (thuộc về một ngoại quốc, người 
nước ngoài) 
Mapgadhã (Miễn nam Bihar) + a = mãgadho (Thuộc 
về hoặc sinh ra tại Magadhä) — belonging to, born 
in, Magadha) 


(5) Sự kết hợp (A collection of) 


o Kapota (chim bồ câu - a dove, pigeon) + a = 


kãpoto (một nhóm bồ câu, hoặc họ hàng với bồ 
câu — a group of doves, or relating of doves) 


Mayäira (con công — peacock) + a = mãyuro (một 
nhóm con công hoặc thuộc họ hàng chim công — 
a øroup of peacocks or belonging to, relating to 
peacock) 


(6) Nghiên cứu, kiến thức, sự hiểu biết (study, knowledge 
of, knowing) 


o_ Nimitta (điềm báo — an omen) + a = nemitto (một 


người biết điềm báo — a knower ofomens, thầy bói 
— a fortune teller) 


Veyya karanarh (chú giải, ngữ pháp — exegesIs, 
øgrammar) + a = veyyäkarano (nhà ngữ pháp — a 
ørammarian) 


Muhutta (khoảng thời thời gian — a while) + a = 
mohutto (người mà nghiên cứu chỉ trong khoảng 
thời gian — one who studies for a while only also; 
liên quan đến khoảnh khắc, nhất thời nào đó — 
relating to a moment, momentary) 


(7) Chỗ/ nơi mà ở đó vài thứ hoặc vài người tôn tại, có mặt 


ở đó (a locality in which something or some one 1S Or ©XISfS): 
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©_ Sakuna (con chim — a bird) + a = säkunam (nơi mà 
ở đó những con chim đậu hoặc thường lui tới — the 
place where 1n birds roost or resort to) 


©_ Udumbara (cây vả — a fig-tree) + a = odumbaram 
(một nơi mà ở đó những cây vả mọc — a place 
where fig-trees ørow) 


(8) Sở hữu (possession of) 
©_ Pañña (trí tuệ — wisdom) + a = pañño (sở hữu trí 
tuệ, người thông thái — possessing wIisdom, w1Ise, 
WIse man) 


o_ Saddhã (niềm tin — faith) + a = saddho (người có 
niềm tin, sự tin tưởng, sự tin cậy, tín đồ — one who 
has faith, believing faithful, a believer) 


e©_ Aka (naka) Hậu tố này bao hàm nghĩa về tính chất: 


©_ Manussa (con người — a man) + a = munussakam 
(cái mà thuộc tính chất con người — that which 
belongs to man, the property of man, human) 
(xem ka) 


e_ Aya Đối với hậu tố này, hãy xem hậu tô ya. 
e©_ Älu (đây là hậu tô lu), nó được đứng trước bởi ä (xem 
lu); bao hàm nghĩa xu hướng và hình thành nên quá khứ 
phân từ và tính từ. 
©_ Dayä (thông cảm, từ bi — sympathy, compassion) + 
alu = dayäalu (thương xót (tính từ) compassionate. 
o Abhijjhã (sự thèm muốn — covetousness) + alu 
= abhiJjhalu (tham lam — covefous, người có 
xu hướng tham lam — whose tendency 1s to be 
COvefOus) 
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©_ Sita (lạnh— cold) + älu = sTtAlu (lạnh — ch¡lled, cold) 

e©_ Äna (nãna) — Hình thành nên, “đặt tên theo tên cha”. 
© Kacca (tên hợp lý) + ana = kaccäno, kaccãnI, 
kaccanam (con trai, con gái, con cháu của Kacca) 


©_ Cora (ăn trộm — the thief) + ãna = coräno, corãnI, 
coranam (con trai... ) 


e©  Ana — (được đưa ra như phần hậu tố kita trong hình 
thức: lãna, yãna (xem phần những hậu tố kita trên) hình 
thành nên một vài từ chuyển hóa (derivatives). 

o_ Kalya và xảy ra sự đồng hóa nên thành kalla (khỏe 
mạnh, ghi nhớ, suy nghĩ — healthy, remembering, 
thinking of) + aäna = kalyano, kallãno (vui vẻ, cầu 
nguyện với sự lành mạnh, tốt đẹp — happy, blessed 
with health, good) 

e_ Ayana (nãyana) cũng hình thành nên sự đặt tên theo 
tên cha. 

o_ Kacca + äyana = kacäyano, kacäyanI, kacäyanam 
(con tra1... của Kacca; 


© Vaccaha + ayana = vacchãyano, vacchãyän], 
vacchäyanam (con trai của Vaccha) 


e©_ Bya bao hàm nghĩa chỉ cho địa vị (the state of). 


©_ Dasa (người nô lệ — a slave) + bya = dasabvyam (địa 
vị nô lệ, nô lệ — the state of being a slave, slavery) 


e - Dhã như đã trình bày trong phần chú ý (xem phần những 
hậu tổ kita trên). 


e _ Era (nera) bao hàm nghĩa việc đặt theo tên cha; nguyên 
âm cuôi của từ sẽ bị loại bỏ. 
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©_ Vidhava + era = vedhavera (con trai của Vidha — 
the son of Vidhava) 


©_ Nalika + era = nalikero (con trai của Nalika — the 
son of Nalika) 


©_ Safthana (tu sĩ —- a monk) + era = samanera (con 
trai...; đệ tử của tu sĩ — the disciple of the monk, 
chú tiêu — novice) 
Eyya 1(neyya) trạng thái hoặc bản chất (the state or 
nature of) 


o_ Alasa (sự nhàn rỗi - idle) + eyya = ãlaseyyarh 
(tình trạng nhàn rồi — Idleness) 
©_ Sa (làm chủ — own) + pati (chủ nhân, người chủ 
— masfer, owner) + a = sapateyyarh (chủ sở hữu — 
property — ám chỉ người sở hữu tài sản) (nguyên 
âm 1 của pati sẽ bị loại bỏ) 
Eyya 2 (neyya) — đặt tên theo tên cha — Patronymics, có 
xảy ra guna. 
©_ Vinafta + eyya = venatevya (con trai của Vinata) 
© MaÌlT (người làm vườn — gardener) + eyya = 
mãleyya (con trai của người làm vườn — the 
ggardeners son) 


Evya 3— Ám chỉ cho bản chất, nguồn sốc, nơi mà một 
thứ gì đó được tạo ra; con người hoặc con vật được nuôi 
lớn lên. 
© Pabbateyya (nơi ở trong núi, thuộc vùng núi - 
whose place or abode 1s 1n the mountain belonging 
to mounftains) = pabbata + eyya. 


o_ Suci (sự tỉnh khiết) + eyya = soceyyam (tình trạng 
của người đàn ông có bản chât trong sạch — the 
state ofhim who 1s pure, sự làm sạch — purification) 
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©_ Kula (gia đình — family) + eyya = koleyyo (thuộc, 
lớn lên trong gia đình cao quý, của gia đình danh 
giá (belonging to, reared up 1n a (noble) family, of 
good family) 

©_ Baranasi (Benares) + eyya = baranaseyya (cái đó/ 
ai đó được ra trong thành Benares.... nguồn gốc 
của cái đó/ ai đó thuộc nơi Benares) 


e_ Eyya 4 thể lực, xứng đáng (ñtness, worthiness). Đây 
là hình thức của Tương lai phân từ bị động vừa được 
giải thích (xem §468). 


e© I1 (ni)— Hình thành nên sự đặt tên theo tên cha, từ 
những danh từ sau: 


© Duna +1= doni (con trai của Duna — the son of 
Duna) 


©_ Anuruddhã+1= anuruddhi (con trai củaAnuruddhã 
— the son of Anuruddh3) 


©_ Jinadattha +1 = Jinadatthi (con trai của Jinadattha) 


e I2— Nó đứng sau từ pura (thị trần, thành phố — fown, 
city) nhằm diễn đạt cái thuộc thành phó. Pori (thành phố 
— urban, polite — lịch sự, nhã nhặn — affable) 


e  Ika (nika) nó được áp dụng nhiều và được thêm sau 
danh từ và tính từ; hình thức guna diễn ra. Nó nhắm chỉ: 


(1) Sự đặt tên theo tên cha (Patronymics) 


© Nãdaputta + Ika = naãdaputtiko (con trai của 
NadIputta-the son of Anuruddhä) 


©6 Jinadattha + Ika = Jinadatthiko (con trai của 
Jinadattha — the son of Jinadattha) 


(2) Sống với (Living by means of) 


o_ Nãvã (con thuyền — a boat) + ika = nãviko (người 
đi hoặc sông liên quan đền con thuyên, người chèo 
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thuyền — one who øoes or lives by means of a boat, 
a boatman) 

©_ Balisa (lưỡi câu — a fish-hook) + Ika = bãlisiko 
(người chải lưới — a fisherman) 

o_ Vetana (tiền lương— wages) + ika = vetaniko(người 
sông băng tiên lương, người làm công — on whos 
lives upon wages, a labourer) 

(3) Đi bằng (go¡ng by means of) 


©_ Pada (đôi chân - the foot) + Ika = = pädiko (người 
mà đi bằng đôi chân của anh ấy — one who goes 
with his feet, một người đi bộ — a pedestrian) 


o Sakafa (chiếc xe đây — a cart) + ika = sãkatiko 
(người mà ổi trong chiêc xe đây — one who øoes 
1n a carft) 

(4) Liên quan (relating to): 

©_ Samudda (biển — the sea) + ika = sãmuddiko (liên 
quan đên biên, lính thủy — relating to the sea, marine) 

© Sakata (xe đây — cart) + ika = sãkatiko (liên quan 
đên xe đây — relating to the carts) 

(Š) Chơi với (Playing upon) 

o_ Vinã (sáo trúc — a lute), veniko (chơi với chiếc sáo 
trúc — playIng upon a lute, người chơi sáo — lute 
player) (xem §27, 1, chú ý 2) 

o_ Bheri (cái trống — a drum), Bheriko (người đánh 
trống — drummer) hoặc (liên hệ đến cái trống — 
relating to a drum)). 

(6) Trộn lẫn với (Mixed with) 

o_ Tela (dầu — oil), telikam (cái mà được trộn lẫn 
với dầu, that which is mixed with oil, nhờn như 
dầu - oily) 


VI 


©_ Dadhi (sữa đông - curd), dadhikam (cái mà được 
trộn lẫn với sữa đông, và dadhiko (trộn lẫn với, 
liên quan tới sữa đông — mixed with or relating 
to curds) 


(7) Cái việc tạo ra, người tạo ra (making, the maker) 


o_ Tela (dầu — oil), telika (nhà sản xuất dầu — an oil 
manufacturer) 

(8) Kết nối với (Connected with) 

© Dwara (cánh cửa — a door), dvariko (người mà 
có liên hệ với cái cửa, người giữ cửa (one who 1s 
connected with a door, a door-keeper) 

(9) Mang với (carrying upon) 

o6 Khanda (vai — shoulder), khandiko (người mang 
trên vai — who carrier on the shoulder) 

©_ Anguli (ngón tay — finger), añguliko (người mang 
ngón tay — who carrles on the finger) 

(10) Sinh ra, thuộc nơi hoặc sinh sống nơi (born 1m or 
belonging to a place, or living In a place) 

o Sãvatthi, sãvatthiko (thuộc, sinh ra, hoặc sống 
trong thành Sãvatthi — of, born In or living 1n 
Sãvatthi) 

©_ Kapilavatthu, kapilavatthiko (thuộc, sinh ra trong, 
sông trong thành Kapilavatthu-of, born in or living 
in Kapilavatthu) 

(11) ) Nghiên cứu, học hỏi (studying, learning) 

©_ Vinaya (kỷ luật - the discipline), venayiko (người 
mà nghiên cứu luật (Vinaya) — one who studIes 
the vinaya) 
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o Suttanta (bài diễn thuyết (của Đức Phật) — a 
điscourse (of the Buddha), suttantiko (người mà 
nghiên cứu hoặc hiểu về lời dạy của Đức Phật, Kinh 
tạng (one who studies or knows Discourses..., the 
Suttapitaka) 


(12) Cái mà được thực hiện bởi (That which 1s performed by) 


o_ Mãnasa (tâm trí - the mind), mãnasiko (tinh thần 
— mental) và manasikam hành động thực hiện bởi 
tâm trí (the act performed by mind) 


©_ Sarisa (thê xác— the body), sãrTriko (cơ thê — bodily, 
vật chất hữu tình — corporeal), sãmnrikam (hành 
động thực hiện bởi thân xác — the act performed 
by the body) 


(13) Cái mà được đôi chác cho (That which is bartered for) 


© Suvanna (vàng — gold) sovannikam (cái mà 
được đôi vàng - that which is bartered for gold), 
sovanmiko (liên quan tới vàng — relating to gold) 

o_ Vattha (vải — cloth), vatthikarh (cái mà được đổi 
vải — that which 1s exchanged for cloth), vatthiko 
(liên quan tới vải — relating to cloth) 

(14) Sở hữu (possession) 

o6 Dando (nhân viên — a staff), dandiko (người mà có 
một nhân viên — one who has a sfaff, người khất sĩ 
(a mendicant) 


o6 Malã (vòng hoa — wreath), maliko (người có vòng 
hoa — one having a wreath) 


© Puttiko (người có những đứa con trai — who 
has sons) 


VỆ: 


(15) Sự sưu tập, bầy đàn, nhóm (a collection, herd, group) 
©  Kedara (cánh đồng — a field) kedarikam (bộ sưu 
tập những cánh đông — a collection of fields) 


o_ Hatthi (con voi — elephant, hatthikam (bầy voi — a 
herd of elephants) 


(16) Đo lường (measure) 

o_Kumbha (cái nồi - a pot), kumbhiko (chứa một 
lượng lớn... nhiêu như một cái nôi — containing a 
big measure... as much as a pot), kumbhikam, cái 
mà được đựng trong một cái chậu... that which 1s 
conftaining In a pot) 

e©  Imã - ám chỉ đến vị trí, phương hướng trong không 
g1an và thời gian. 

o_ Pacchã (đẳng sau — behind, phía tây — western), 
pacchimo, đăng sau — hindermost, phía tây — 
western) 

©_ Anfa (giới hạn, kết thúc — limit, end; antimo (cuối 
cùng — final, last) 

©_ Tương tự từ Maljha (giữa — middle) chúng ta có 
Majjhimo (giữa — middling) 

se Imaã hình thành nên tính từ sở hữu giới hạn. 

©_ Putta (con trai — son), puttimã (người có những 
đứa con trai — who has sons) 

©_ Papä (tội ác — evil, sin), papimä (tội ác, độc ác— 
sinful, evil) 

Hậu tổ này được giải thích tương tự với chú ý §221 và 
§222, nó được găn với những nguyên âm. 
se In (ni)- Hình thành nên hàng loạt các tính từ sở hữu, 
nó thường được dùng như danh từ (137); với gốc từ tận 
cùng là in, chủ cách số ít tận cùng là ï. 
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co Danda (một nhân viên — a staff), dandi (sở hữu một 
nhân viên — possessed of a staff) 


o_ Manta (sắp xếp — design, kế hoạch — plan), manti 
(một người với đây những kê hoạch — one replete 
with plans), bộ trưởng — a minister, người cô vân 
— adviser) 

o_ Pãpa (tội ác — evil) + in = pãpĩ (việc có tội ác, điều 
xâu ác — having evIl, evil) 

Ina — một vải tính từ sở hữu (a few possessIve adJective) 


o_ Mala (nhơ nhớp - dirt; vết nhơ - taint) + ina = 
malina (nhóp, hôi — dirty, tainted) 


Issika — Đây là dấu hiệu của so sánh nhất (§238) 
Iya — Hậu tố này chỉ gắn với một vài danh từ trừu tượng. 

o Issara (chúa tế — lord, thủ lãnh — chief) + iya = 
issariyam (sự thống trị - dominion) 

Alasa (lười biếng — lazy) älasiyarh (nhàn rỗi — idleness) 
ya giống như Ima ở trên. 

o_ Iya cũng như Tya được chú ý trong phần §466, nó 
là hậu tổ của Tương lai phân từ bị động. Hình thức 
hợp lý của hậu tố này là Tya. 

L1 xem lại In ở trên 

o_ I2 Nó được đứng sau từ số đếm từ I1 trở lên diễn 
đạt ngày trong tháng, ngoàải ra, thỉnh thoảng nó 
cũng còn ám chỉ đến số thứ tự. 

o_ Ekadasa (I1) +T1= ekadasi (ngày thứ II — the II? 
day or the 11) 


©6_ Catuddasa (14) +1= catuddasI (ngày thứ 14 — the 
14" day, the 14*) 
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e©_ Ka (kan) - được sử dụng nhiều để hình thành nên tính 
từ; đối với nam tánh hình thành nên danh từ trừu tượng; 
bên cạnh đó, nó cũng hình thành nên những danh từ 
nam tánh nhất định; tuy nhiên, tính từ được dùng như 
danh từ. Hình thức Gupa thường sẽ diễn ra. 


©_ Rakkhã (sự bảo vệ — protection) + ka = rakkhako 
(sự bảo vệ, người bảo vệ — protecting, a guard) 


o Rakkhana (phòng chống — defence) + ka = 
rakkhanako (người bảo vệ — a guard) 


© Ramaneyya (vui vẻ — pleasurable) + ka 
ramaneyyako (vui vẻ — delightful); ramaneyyakarh 
(sự vui vẻ — delightfulness) 
Hậu tố ka (kam) có một vài nghĩa khác. 
(1) Sự kết hợp, nhóm 
©_ Rajaputta (hoàng tử — prince) + ka = räJaputtaka 
(một nhóm hoặc một tốp hoàng tử — a group or 
band of princes) 
©_ Manussa (con người — man) + ka = mãnussakam 
(nhóm người hội họp hoặc nhóm người — an 
assembly or group of men) 
(2) Sự nhỏ bé, thỉnh thoảng nó cũng ngụ ý đến sự khinh 
thường nhất định. 
©_ Pada (chân — foot), padako (bàn chân nhỏ bé — a 
small foot) 
o6 Rãja (vua — king), rãJako (hoảng tử — princeling) 
©_ Putta (con trai — son), puttako (cậu con trai nhỏ 
bé — a little son) 


© Luddha (thợ săn — hunter), luddhako (người thợ 
săn trẻ — a young hunter) 
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(3) Không hiểm gặp, ka được thêm vào nhưng không đổi 
nghĩa cơ bản của từ. 


o6 Kumara (người con, hoàng tử trẻ — child, young 
prince) + ka = kumarako; 


©__ Nava(trẻ,người íttuôổi—young, junior) + ka= navaka. 
(4) Nó cũng được sử dụng nhiều khi đứng sau từ ghép được 
nêu ở trên', nghĩa là sau bahubbThï để hình thành nên 
từ sở hữu nhưng cũng thường không cần thiết. 
(S5) Việc sử dụng hậu tố ka sau con số được chú ý trong 
phần (§286) 
e©  Ka{a — theo các nhà ngữ pháp thì nó được xem như là 
một hậu tố, nó được sử dụng với tiền tô. 
©_ Ni + kata = nikafa (gần — near) 
o6 VỊ 
©__ Pa + kata = pãkafa (băng chứng, công chứng, sạch 
sẽ — evident, public, clear) 


_ 


+ kata = vikafa (thay đổi — changed) 


©_ Sam + kata = sankafa (chật hẹp — narrow) 


Chú ý: Kata hình thành nên tính từ và khi kết hợp với tiên tổ 
không làm thay đổi nghĩa nhiễu hoặc ít. Chẳng hạn 
như, hình thức kata (P. P. P.), từ ngữ căn Nkar (làm — to 
do, make). 

e©_ Kiya — hình thành nên tính từ, ám chỉ đến mối liên hệ, 
kết nối (nó được cấu thành ka + iya): 
o_Andha (nước Andhra) + kiya = andhakiya (mối 
liên hệ hoặc thuộc nước Andhra — relating or 
belonging to the Andhra country) 


! Xem §550. 
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© 


Jãti (sinh — birth) + kiya = jãtikiya (liên hệ đến 
sinh, bẩm sinh — relating to birth, congential) 


e_ La— hình thành nên tính từ và danh từ, đôi lúc nó cũng 
thường được đứng trước nguyên âm 1, u. 


© 


Bahu (nhiều - many) + la = bahulo (dỗi dào — 
abundant); 

Vãcã (lời nói — word) + la = vãcãlo (nhiều chuyện, 
ba hoa — talkative, garrulous) 

Phena (bọt mép — froth) + la = phenala (sùi bọt 
mép — frothy, nhà máy xà phòng — the soap plant, 
xà phòng — soap) 

Mãtã (mẹ — mother) + ula = mãtulo (cậu — maternal 
uncle) 


Vatfa (vòng tròn — a circle) + ula = vaftula (tròn — 
circular) 

Kumbihi (cái nồi — a pot, jar) + la = kumbhilo (cá 
sâu — crocodile, người mả có bụng như cái chai — 
one who has (a belly like) a Jar) 


e_ La là hình thức khác của ra (xem thêm bên dưới); r và Ï 
thường thay đổi cho nhau) (§47, vi) 


e Lu- 


đôi với hậu tô này xem thêm phân trên älu 


e_ Ma Hình thành nên số thứ tự (ordinal) xem 274; thỉnh 
thoảng ma cũng có trong hình thức so sánh nhất (xem 
ima ở trên); ima được hình thành bởi hậu tổ ma đứng 


trước nguyên âm 1. 


e© Mã (Mantu) (mant) — được sử dụng nhiều trong việc 
hình thành tính từ sở hữu. Nó đã được giải thích trong 
(5220, 221, 322, 223, 224) 
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Maya — Hậu tố này hình thành nên tính từ, diễn đạt sự 
hình thành. 

© Suvanna (vàng — gold) + maya = suvannamaya 
(được làm từ vàng — made of gold, làm băng vàng 
(golden) 

©_ Rajata (bạc — silver) + maya = raJatamaya (được 
làm từ bạc — made of silver) 

Min = mi hình thành nên một vài tính từ sở hữu, sau khi 
kết hợp với danh từ no hình thành nên tính từ sở hữu tận 
cùng bằng in, chủ cách số ít tận cùng là ï (xem tính từ sở 
hữu tận cùng —in, —T). 

o6 Go (con bò — cow) + min = gomin (gom) (có bò, 
có ø1a súc, người sở hữu g1a súc — posSessing oxen, 
catfle, a possessor of cattle) 

©_ Sa (sở hữu — own) + min = samin (sãmT) người 
chủ, chủ nhân, chúa trời — owner, master, lord) 


MT— xem phần cuối. 

Ra — Hậu tố này hình thành nên một vài tính từ; hình 
thức guna cũng được diễn ra trong các ví dụ sau; thỉnh 
thoảng nó được đứng trước nguyên âm 1 và a. 


©_ Madhu (mật ong — honey) + ra = madhura (ngọt 
ngào, sự ngọt ngào — sweet, sweetness) (bên cạnh 
còn có nghĩa: say sưa — Infoxicating, fÏ — 
nịnh hót) 


©_ SiIkhã (đỉnh r-peak) + ra = sikhara (có một đỉnh— 
having a peak, ngọn núi — mountaIn) 


o_ Susa (trống rỗng — empty, cái hỗ — hole) + ra = 
susira (đầy những cái hỗ — full of holes) 


So- tương tự nghĩa như ra; 
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©_ Medhã (trí tuệ — wisdom) + so = medhäso (có trí 
tuệ — having wIsdom, người thông thái — wiIse) 
o6 Loma (tóc — harr) + so = lomaso (có lông — hairy) 
e_ Sỉ, ssi— xem bên dưới (vin = vì) 
se Ta- hình thành nên một vài danh từ và tính từ. Nó là hậu 
tố ngụ ý sự sở hữu 
o Pabba (thắt nút — knot, đầu nỗi - joint, sự đầy 
đủ — fullness) + ta = pabbata (một ngọn núi — a 
mountain, cái mà có những đâu nôi hoặc sự tròn 
đây — that which has Joints or fullness) 
o__ Vañka (uốn cong — bent) + ta= vañkata (sự khuynh 
hướng — bent, quanh co — crooked) 
e_ Tama- đây là hậu tô được dùng trong sự hình thành so 
sánh nhất.(xem §238, ¡) 
e  Tana- Hậu tô này hình thành nên một vải tính từ và 
trạng từ. 
© SVã (SVe, Suve) (ngày mai — tomorrow) + tana 
= svãfano (của ngày mai, thuộc ngày mai — of 
tomorrow, belonging to tomorrow) 
© Sanarh (Sk.sanä) (cũ — of old, thường xuyên— 
always) + tana = sanantano (xưa — anclent, cũ — 
old, bât diệt — perpeptual) 
©_ Nũ (bây giờ — now) + tana = nũfano (mới — fresh, 
new) 
e©  Tara — Nó là hậu tô của so sánh nhất, tara vừa được 
trình bày ở trên (§238, 1) 
e _ Tã I— Hậu tố này hình thành nên các danh từ trừu tượng 
nữ tánh từ danh từ và tính từ và diễn đạt trạng thái, bản 
chất, chất lượng của sự vật mà nó muốn diễn đạt. 
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o6 Lahu (ánh sáng — light) + tã = lahutã (ánh sáng— 
lightness) 

o_ Sãra (cốt lõi — pith, tỉnh túy — marrow) + tä = sãratã 
(sự thiết yếu — €Ssence, sức mạnh — strength) 

o_ Ati (tiền tố) (rất, tuyệt — very, great) + sũra (anh 
hùng — hero) + tã = atisirafä (cử chỉ anh hùng vĩ 
đại — great heroIsm) 

e_ Tã2- Hậu tố này diễn đạt sự vô số (multitude), sự tập 
hợp (collection) 

©_ Jana (con người — person, man) + tã = Janatä (vô 
số người — a multitude of persons, dân tộc — folk, 
dân chúng — people) 

o6 Gama (ngôi làng - village) + tä = gamatä (một sự 
kết hợp của các ngôi làng — a collection of villages) 


©o_ Tương tự, Nagaratä, bandhutä... 


e_ Tỉ— Nó được sử dụng trong việc hình thành các thập kỷ 
(xem §25]) 
e  Tta — (S.k .tva) Hình thành nên danh từ trung tánh, 
tương tự như tã (1) 
©o_ Puttthujjana (người thường) + tta = puthuJjanattam 
(trạng thái tồn tại của một người bình thường - the 
state of being a common man) 
©e Buddha (đúc Phật + ta =  buddhattam 
(Buddhahood — giác ngộ (chỉ trạng thái của một 
vị Phật) 
o_ Atthi (anh ấy là — he is) + tta = atthittam (trạng 
thái đang là của anh ấy — the state of “he is”, vật 
đang sống — existence) 
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e Ttana- Nó được dùng giống như nghĩa tta vừa rồi 
(S.k tvana) 
©o_ Putthujjana + ttana = putthujnattanam (trạng thái 
tôn tại của người bình thường — state of being a 
common man) 
© Vedanäa (cảm giác — sensaton) + ttana = 
vedanattanam (sự nhạy cảm — sensifIveness) 

e_ Tya = cca (Sk. tya) Hình thành nên vài tính từ từ bất 

biến từ 
© Ni (bên trong — in) + cca= nicca (hướng nội — 
Inward, Inmate — người ở chung nhà, làm chủ — 
own, eternal — vĩnh viễn, liên tục — perpeptual) 

e Ama (với, tại nhà — with, at home) + cca = amacco 
(người cùng phòng — inmate, mục sư — minister) (đối 
VỚI tya = cca, xem §74) 

e_ Tha- được dùng trong việc hình thành số thứ tự: thứ 4, 
thứ 5, thứ 6, và thứ 7 (xem §251) 


e _ Tharh- Hình thành nên trạng từ từ đại từ, nó được trình 
bày trong phần chú ý §337. 


se  Vã (vantu) (vantf)- Hậu tố này tạo nên nhiều tính 
từ sở hữu. Nó tương tự đối với hình thức mã (man). 
Xem §220. 


e_ Va- Hình thành nên một số ít tính từ. 


©_ Amna (sóng — wave) + va = annava (có nhiêu sóng 
— billowy, biên — ocean) 


o_ Kesa (tóc — hair) + va = kesavo (nhiều tóc — hair) 
(tên của vị thân Visnu) 


e Vĩ = vin- được sử dụng để hình thành tính từ sở 
hữu. Sau khi kết hợp với hậu tố này sẽ thành từ tận 
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cùng là in, chủ cách số ít tận cùng T. Nó được giải 
thích trong §231. 


Nó cũng được dùng sau một vài từ mà sau khi kết hợp từ có 
tận cùng là s (§158%, §160) 


o_ Tapas (tapo) (sự khổ hạnh — austerity, lòng mộ đạo 
— đevofion) + vĩ = tapassT (tapasv1) (người có tính 
khắc khổ — austere, một người ấn sĩ — a hermit) 


©_ Yasas (yaso) (danh vọng — fame) + vĩ = yasassl 
(yasasvi) (nôi tiêng — renowned, famous) 


Chú ý răng âm v của vĩ đông hóa với âm s của danh từ tạo 
thành ssĩ; hậu tô ssĩ được các nhà ngữ pháp châp nhận và do đó 
nó như là một hậu tô thực sự. 


e _ Ya(nya) — Hậu tố này hình thành nhiều danh từ, hầu hết 
là danh từ trừu tượng nam tánh. Hình thức gupa diễn ra 
trong hầu hết biến cách, và đồng hóa cũng diễn ra. 


e_ Alasa (lười biếng-lazy) + ya = ãlassam (sự lười biếng 
— laziness) 


© Kusala (khéo léo — skilful)+ ya = kosallam (sự 
khéo léo, sự thành thạo — skill, mastery) 


©_ Pandhita (thông thái — learned, thông minh — clever) 
+ va = pandiccam (việc học hỏi — learning, sự uyên 
bác — scholarship) 

© Vipula (rộng lớn — board, large) + ya = vepullam 
(sự phát triên — development) 

o_ Samãna (công bằng - equal, giống nhau — same) + 
ya = samañño (chung — common, cái tông quát — 
general) 

©_ Dakkhma (tính nhã nhặn - affFÐ + ya = dakkhiñño 
(tính nhã nhặn - aff._ lòng tốt— kind); dakkhiññarh 
(sự nhã nhặn — aff , sự tốt bụng — kindness) 
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Những ngữ căn được dùng như là hậu tổ (Kvi) 


§582. “Kvi” là hậu tố ảo vì chính ngữ căn đó được xem như là 
hậu tố. Khi ngữ căn tận cùng là phụ âm thì phụ âm đó sẽ 
bị loại bỏ. 

o Xgam =ga 
o_ Xgham (giết - to kill) = gha. 
Trong một vài trường hợp nhất định, hình thức tính từ sơ 
chuyển hóa có tận cùng gồm có 3 tánh, tuy nhiên nó ít khi 
xảy Ta. 


§583. Sinh viên cần lưu ý rằng các nhà ngữ pháp cho răng kvi 
có trong kita. Chúng được sử dụng như là những hậu tố 
được gắn vào sau Sơ và Thứ chuyên hóa ngữ và Bất biến 
từ. Do đó, tôi muốn trình bày chúng trong phân riêng 
biệt này. 

§584. Những ngữ căn sau đây được sử dụng như là hậu tố: 


e_ Bhũ- [Nbhũ-= thì, là... (to be)], nghĩa được biểu thị bởi 
chính bản thân động từ đó. 

o Abhi + bhũ = abhibhũ (chế ngự — mastering, 
vượt qua — overcoming, người chiến thắng — a 
conqueror) [abhibhavi — vượt qua (overcome)] 

o_ VỊ + bhù = vibhũ (cái việc mở rộng — expanding, 
người cai trị — ruler, chúa tê — lord) (vibhavati — 
xuất hiện — to arise, mở rộng — to expand) 

© Sam + bhũ = sambhũ (con đẻ — offspring, con 
cái — progeny) SambhavatI — được tạo ra — to be 
produced, mùa xuân từ - to spring from) 


e_ Da-(dã-— cho — give, ban cho — bestow) 


o_ Amata (bất tử — immortality) + da = amatado (anh 
ây là người ban cho hoặc trao sự bât tử — he who 
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bestows or confers immorality), sự ban cho bắt tử 
— conferring Immortality) 


o Lokadhita (thế giới thịnh vượng - the world”s 
welfare) + da = lokahitado (cái việc ban cho hoặc 
sự mong ước đối với... — bestowing or wishing 
for, thế giới thịnh vượng — the world”s welfare) 

e_ Ga-(\gam- đi (to go)) 

o_ Para (bờ xa — the further shore) + ga = parago (đi 
đến bờ xa kia — gone to the further shore), đi đến 
Niết bàn (to Nirvana) 

o6 Kula (gia đình — family) + ga = kulupago (người 
sắp có gia đình — one who goes near a family, 
người cố vấn gia đình — a family adviser) 

e_ Gũ- (hình thức tương đương với Ygam) 

co Addha (khoảng cách — distance) + gũ = addhagu 
(đi đến một vùng nào đó — going to a distance, 
người đi du lịch — traveller) 

©_ Pãra + gũ = pãragi (tương tự như trên pãrago) 

e« Gha-(\ ghan= han [xem phần chú ý, §59] 

o_ (trở lại — baek, đi lại — in return) pati + (tấn công— 
strike, giết — kill) ga = patigho (sự căm ghét — 
hatred) 

se Ja— (Ýj ä, Jan— được sinh ra, tạo ra — to be born, produced) 
©_ Pañka (bùn — mud) + Ja = pañkaja (được tạo ra 
trong bùn — produced 1n the mud, một đóa hoa sen 

— a lotus) 

©_ Anda (trứng — an egø) + Ja = andaja (sinh từ trứng 
= một con chim — born from an egg = a bird) 


395- 


VIỆT 


e©_ Ji—(ji— chinh phục (to conquer) 

© Mara (kẻ địch của đức Phật - the enemy of 
Buddha) + ji = mãraji (người chiến thăng ma quân 
— condqueror of Mara) 

e Pa- (Npã — uống (to drink)) 

o_ Pada (bàn chân — a foot) + pa = pãdapo (uống bằng 

rễ — drinking by the foot (root), cái cây (a tree) 
e_ Pa-(Ypã— bảo vệ - guard, canh giữ — keep) 

o6 Go (con bò — cow) + pa = gop0 (người giữ bò — 
cow keeper) 

e tha- (Nthã— đứng (to stand); tồn tại (exist)) 

o_ Nãvã (con thuyền — boat) + tha = nãvaftho (được 
bảo quản trong thuyên — stored in a boaf) 

o_ Äkãsa (bầu trời, bầu khí quyên - the sky, air) + 
tha = akasattho (việc đứng — standing, nghỉ ngơi — 
resting, ở trên bầu khí quyên — abiding ¡n the sky) 

e Kha—(khã (hình thức song song với Ykhan - đào (dig)) 
©_ Pari (vòng tròn — round) + kha = parikha (cái mà 
được đào quanh thành vòng tròn — that which 1s 

dug all round, thành trì — a moat) 


e©_ Dada- Nó là hình thức cơ bản của Ydã (xem 371-4) 
nhưng nó được các nhà ngữ pháp xem như là ngữ căn, 
nó được dùng tương tự như đa ở trên. 

Sabbakãmadadamh kumbham - cái bình ban cho tất cả sự 


mong ước — an all-desire-granting vessel, cái bình ban cho tất 
cả sự ước nguyện — a vessel which grants all desires) 


§585. Hậu tố taddhita sẽ được phân loại như sau: 
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e©_ Sự đặt tên theo tên cha là các hậu tô —a, ãna, ãyana, era, 
eyya, 1, 1ka. 

e_ Chỉ cho sự sở hữu là các hậu tô — aka, ika, imã, in = ï, 
ra, (ara, ira) , so, ssI, mã (mat, manf), min = mĩ, va, 
vã, (vat, vanf), vĩ = vin, ta, ina, la. 

e_ Chỉ cho sự kết hợp, nhóm, số đông là các hậu tố: -a, 
ika, ka,tä. 

Chỉ cho trạng thái, ý tưởng trừu tượng là các hậu tố: bya, 

eyya, ỉya, tã, tta, ttana, ta. 
>_ Chỉ cho mối quan hệ (liên quan) là các hậu tố: a, ỉ, ika, 
ima, kiya. 

Những hậu tố còn lại được phân loại vào loại hỗn hợp. 

§5§6. Chú ý rằng một vài hậu tố theo nguyên tắc nguyên âm 
a, u, hoặc ¡ đứng trước nó. Như là hậu tố: aka, ika từ ka; 
aya, 1ya từ ya; ara, Ira, ura từ ra; 1a từ la. 
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CHƯƠNG XIV 
CÚ PHÁP (SYNTAX) 


§586. Trong Päli, phần cú pháp không khó, hầu như tất cả các 


§ 588. 


mối liên hệ giữa tính từ, danh từ và đại từ sẽ được giải 
thích trong chương này. Chúng thường bị xóa bằng cách 
kết hợp với nhau như đã được trình bảy trong chương 
Từ ghép (Compound). Sinh viên cần phải đọc cân thận 
vì việc thành thạo từ ghép sẽ giúp các bạn hiểu về các 
bản văn xuôi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong biến cách có 
những cách dùng riêng nếu không có kiến thức về chúng 
thì việc sử dụng thông thạo ngôn ngữ này sẽ rất khó. Vì 
vậy, chúng tôi mời các bạn đọc kỹ chương nảy. 


TRẬT TỰ CÂU (ORDER OF SENTENCES) 
Trật tự của câu văn trong Pali rất đơn giản về đặc điểm, 
những câu ghép thường có chút ngoại lệ hơn là theo 
nguyên tắc. 
(I1) Dù câu đơn, câu ghép hay câu phức thì vị ngữ 
(predicate) thường phải đứng cuối câu. 
(2) Trong câu đơn có tân ngữ thì trật tự trong câu sẽ là: 
(1) Chủ ngữ (SubJect) 
(1) Tân ngữ (ObJect) 
(1) Động từ' (Predicate) 


! Trong Tiếng việt gọi là vị ngữ. 


398 
`—_ ^^ 


Thích Nhuận Đức 


Ví dụ: Dãso kammarh karoti (Người nô lệ làm việc — The 
slave does the work)' 


(3) Những từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc tân ngữ đứng trước 
danh từ vả tân ngữ tương đương theo sau và trạng từ 
đứng trước động từ. 


Etetavo purisã mahanftarh sirih sIgharh päpunirnsu 


Ba người đàn ông này đạt được vinh quang to lớn một cách 
nhanh chóng - These three men quickly attained to great gÏory 


(4) Từ nối pana: nhưng (but), udãhu hoặc (or) được sử 
dụng để hình thành nên câu ghép; ce, yadi và sace: nêu 
(10 được dùng trong câu phức. 


Chú ý: Trạng từ chỉ thời gian thường đứng đâu câu. 


MẠO TỪ (THE ARTICLE) 


§589. Trong Päli, không có mạo từ tương đương như tiếng Anh; 
những từ như eko, ekacce nghĩa là “một — one, một SỐ — 
a certain...” thường được dùng với nghĩa mạo từ không 
xác định (Indefinite article) (xem §253); và so, eso nghĩa 
là “người/ vật đó “that”, ngườ1/ vật này “this” với chức 
năng là mạo từ xác định (the definite article); so pur1so 
(người đàn ông (đó) — the man); sã 1fthi (người đàn bà 
(này/đó — the woman)). 


Chú ý: Tùy vào bối cảnh đoạn văn mà các mạo từ trên có thể 
không đứng trước danh từ nhưng khi dịch giống như là 
có mạo từ đứng trước như puriso = một người đàn ông 
(a man) hoặc người đàn ông (the man). 


! Dãso là chủ ngữ, Kamman là tân ngữ, Karoti là vị ngữ/ động từ. 
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SỰ HÒA HỢP (CONCORD) 


§590. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. 
(1) Động từ/vị ngữ có thê là: 
() Ngôi động từ (finite verb): 


Bhikkhu gahapatim ovädj (Một người tu sĩ đã khuyên răn 
người gia chủ — The monk admonished the householder) 


(ii) Danh từ với động từ tobe “hoti” được hiểu sau nó!: 
Yadi ete guna (Nếu đây là những người đức hạnh -If 
these (are =honti) virtues) 


(ii) Tính từ với “hoti” cũng được hiểu như sau: Tvam 
atibalo (bạn rất ngốc nghếch (thou (are = asï) very 
foolish.) 


(iv) Quá khứ phân từ bị động được dùng như ngôi 
động từ”. 


So pi gato (anh ấy cũng đã đi rồi — he too went or he too øone) 
(2) Khi ngôi động từ được dùng như là predicate thì nó 
phải hòa hợp với chủ ngữ về số và ngôi. Khi có nhiều 
chủ ngữ là các ngôi khác nhau thì động từ dưới dạng 
ngôi thứ nhất, số nhiều: 
So ca tvam aham gacchãma (Anh ấy, bạn và tôi đi — he, 
thou, and l go) 


Trường hợp, không có chủ ngữ ngôi thứ nhât thì động từ 
dưới dạng ngôi thứ hai, sô nhiêu: 
! Dù honti không được đặt sau câu nhưng khi dịch vẫn hiểu ngầm là nó đứng sau câu; 


làm chức năng động từ tobe (are). 
? Xem (3) bên dưới. 
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So ca tvam gacchatha (anh ấy và bạn đi - He and you go) 


(3) Trong trường hợp một tính từ hoặc quá khứ phân từ bị 
động (P. P. P.) xảy ra ở VỊ ngữ (Predicate) thì P. P. P. và Tính từ 
phải cùng tánh và số với chủ ngữ. 


S0 gat0 S0 faruno 

(Anh ây đã đi - He went) (anh ây trẻ — He 1s young) 
Sä gafta Sa taruna 

(Chị ây đã đi — she went) (Cô ây trẻ — She 1s young) 
Tam gatam Tam tarunarh 

(Nó đã đi - It went) (Nó trẻ — It is young) 


(4) Nhưng nếu danh từ đứng ở chỗ của động từ, không có 
sự hòa hợp giữa chúng: appamado nibbanapadam (= nibbana + 
padam) the village 1s the path of Nirvana. 


Sự hòa hợp giữa danh từ và tính từ 
(Concours of Adjective and Substantive) 

§591. Một tính từ hoặc phân từ (từ mà bản chất nó là một tính 
từ) khi không được ghép với danh từ mà nó bồ nghĩa thì 
nó tính từ hoặc phân từ đó) có cùng tánh, số và cách với 
danh từ. 


Sự hòa hợp giữa từ quan hệ với từ quan hệ trước nó 
(Concord of the Relative and its Antecedent) 
§592. Đại từ quan hệ phải đồng với từ quan hệ trước nó về tánh, 

số, ngôi. 
(1) Đại từ quan hệ có thể được sử dụng bởi chính nó mà 
không có danh từ. 


©_ Vọo Janäti so imam ganhãtu 
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(Anh ấy là người biết, hãy để anh ấy lẫy cái này — He who 
knows let him take 1t) 


Chú ý: Đại từ chỉ định “so” được sử dụng như là một liên từ 
tương quan. 


(2) Đại từ quan hệ được dùng thay cho một danh từ đứng trước: 


Aham ekarmn upäyam Janämi, yena amhe ganhitum no 
sakkIssatI 


(Tôi có một kế hoạch nhờ nó anh ấy sẽ không tóm được 
chúng ta) 


(I know an expedient by which he will not able to se1ze us) 

(3) Với danh từ được diễn đạt. 

'Yassa purIsassa buddhi hoti so mahaddhano tI vuccati 

Người có trí tuệ, người đó được gọi là rất giàu có (To whom 
there 1s wisdom, he 1s called very wealthy) 

(kết hợp 2 câu trên chúng ta có) 

Anh ấy là người có trí tuệ, được gọi là người rất giàu có (He 
who has wIsdom 1s said to be very wealthy) 

(4) Chú ý rằng mệnh đẻ quan hệ chứa đại từ quan hệ được 
đặt trước, thỉnh thoảng mệnh đề chứa liên từ tương quan được 
đặt trước với mục đích nhẫn mạnh. 

Na so pIfäyena putto na sikkhãpiyati 

(Anh ấy không phải là cha bởi anh ấy vậy nên đứa con trai 
không phải được sinh ra để học tập — He is not father by whom 
the son 1s not made to learn) 
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CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ 
(SYNTAX OF SUBSTANTIVE) 


§593. Thuật từ “karaka” diễn đạt mối liên hệ giữa danh từ và 
động từ, do đó bất cứ sự liên hệ nào tôn tại giữa những 
từ mà không có sự kết nỗi với động từ thì không thê gọi 
là một “karaka”. Vì vậy, Sở thuộc cách, hô cách không 
được xem là “Karaka” vì chúng không có sự liên hệ nào 
với động từ. Cho nên, chúng được gọi là “akaraka” hay 
trường hợp không (non — cases). 


1. Chủ cách (Nominative) 


§594. Tương tự như trong tiếng Anh, chủ cách trong Päli cũng 
được dùng nhiều. Nó là chủ ngữ của động từ và đồng số 
và ngôi, xem sự hòa hợp giữa chủ ngữ và Động từ/ vị 
ngữ (590) 


() Chủ cách được dùng trong phần chêm vào: malliko 
kosalaraja (Mallika, vị vua của nước Kosala — 
Mallika, king of Kosala) 


() Nó được dùng hoàn toàn trong tiêu đề của quyền 
sách, nhưng không mang chính xác hậu tố của 
chủ cách: mahajanakaJataka (câu chuyện sanh của 
MahaJanaka) 


2. Sở thuộc cách (Genitive) 


§595. Nghĩa của sở thuộc cách là “của — of” và  — ?s” diễn đạt 
trạng thái sở hữu 


() Do đó, sở thuộc cách được dùng chủ yếu để diễn đạt 
trạng thái sở hữu: suvanassa rãsi (một đồng vàng — a 
heap of gold); rukkhassa sakhã (cái nhánh của cây — 
the branch of the tree) 


là 


(1) Như những ví dụ trên, sở thuộc cách thường được 
ghép với danh từ mà nó muốn bồ nghĩa: suvannarãsi. 

(ii) Nó biểu thị nghĩa trong tất cả chỉ một phần được 
nhân; đây gọi là “sở thuộc một phần — partIIVe 
genitive” 

o Brãhmanam so pandito (anh ấy là người thông 
minh trong các người Bà la môn — He 1s clever 
among Brahmins) 

o_ Sabbayodhänam atisũro (một chiến binh da đỏ của 
tất cả các chiến binh — the bravest of all warriors) 

©°  Tumhãkam pana ekenãä (nhưng thậm chí không 
phải một trong số các bạn — but even not one of you) 

(iv) Sở thuộc cách được dùng với những từ diễn đạt sự 
khác biệt, không bình đăng, bình đăng: 

o Tassa antararn na passimsu (họ không thấy sự 
khác biệt của chúng — they dịd not see the (Ifs) 
difference) 

o_ Sadiso pitu (giống như cha anh ấy — the same as 
(his) father) 

o_ Tulyo pitu (ngang hàng với cha anh ấy — equal to 
his father) 


Chú ý: Trong những ví dụ Xuất xứ cách cũng có thể được dùng: 
sadiso pitarä. 


(v) Những từ mang nghĩa thân mật/ thân thiết hoặc mang 
nghĩa ngược lại thì có hình thức Sở thuộc cách: 


e Sã brãhmanassa manapä (cô ấy thân thiết với 
người Bà La Môn - She (was) dear to the Brahmin) 


(vi) Tương tự những từ diễn đạt: vinh dự, sự tôn kính... 
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e Gãamassa pũlito: (vinh dự của làng — houred of 
village); 

e  Rañño maniío (tôn kính bởi (của) đức vua — revered 
by (of) the king) 


Cjư ý: Trong những ví dụ này, Sở dụng cách có thể được sử 
dụng: øamena pũJIto 
(vii) Những từ về kĩ năng, khả năng... và tài đối nghịch của 
họ sẽ dùng Sở thuộc cách: 
e©  Kusalä naccagTtassa (sự khéo léo trong nhảy và hát 
— clever in dancIng and singing) 
(viii) Nó được dùng với những từ diễn đạt: vị trí, thời gian, 
khoảng cách 
e. Amhakam buddhassa pubbe (Trước đây đức Phật 
của chúng tôi — In the past, our Buddha) 
e_ Gãamassa avidure (từ ngôi làng này không xa — not 
far from the village) 


®  Upari tesam (trên chúng — above them) 

(ix) Nó được dùng với những từ diễn đạt niềm tin vào hoặc 
vững chắc đối với: 

e Buddhassa pasanno (Anh ấy có niềm tin vững vào Đức 

Phật - He faith in the Buddha) 

Chủ ý: 

o Ở đây, Định sở cách cũng có thể được sử dụng: 
buddhe pasanno. 


(x)Nó được dùng với những từ diễn đạt sự nhớ lại, nghĩ buồn 
về cái gì đó, thương hại, ao ước, cho hoặc phân chia, tôn 
kính, sự sạch, sự làm đây, và một vài nghĩa khác: 


VI 


®© Matussa sarati (anh ây nhớ mẹ của anh ây (với 
sự buôn râu) — He remembers his mother (with 
SOTrOW)) 


e Na tesa kocl sarati (không ai nhớ họ — nobody 
remembers them) 


e_ Telassa davati (anh ấy đưa dầu — he gives oil) 
e© Pũrati bãlo pãpassa (người đại đột đầy tội ác — 
Foolish man full of evil) 


e©_ Sabbe tasanti dandassa (tất cả sợ hình phạt — all are 
afraid of punishment) 


Trong những ví dụ này, Đối cách có thể được sử dụng: 
telam davati 


Chú ý: Những từ diễn đạt sự sợ hãi cũng có thể ở Xuất xứ cách: 
e_ Kin nu kho aham sunakhã bhãyami? 
(Tại sao tôi lại sợ chó — Why should I fear the dog?) 
(x1) Sở thuộc cách và phân từ hòa hợp với nhau thì nó 
được gọi là Genetive Absolute. Hầu hết nó diễn đạt 
tình huông phục vụ: 
e_ Tassa bhattam bhuttassa udakarh aharanti 
(Khi anh ấy đã ăn xong bữa ăn của anh ấy họ mang 
nước đên anh ta 
When he had finished his meal they fetched him water) 
(x1) Một vài sự liên hệ khác của Sở thuộc cách thì chúng 
cũng tương tự như trong tiếng Anh. 

§596. Từ những chú ý trên chúng ta hiểu rằng Sở thuộc cách 
được sử dụng thay cho Đôi cách, Sở thuộc cách và Hô 
cách. Nó cũng được dùng như là trạng từ, kIssa, (tại sao 
— why?). Cân chú ý răng, bât cứ khi nào Sở thuộc cách 
phụ thuộc vào động từ thì nó có thể được thay bởi các 
Cách khác, chăng hạn như là: mãtussa sarati. 
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3. Chỉ định cách (Dative) 


§597. Chỉ định cách dùng khi nói về con người hoặc đối tượng 
hoặc đối với ai đó; cái được đưa hoặc được thực hiện 
cái gì đó. Do đó, Chỉ định cách làm tân ngữ gián tiếp 
(indirect object) với ngoại động từ và có Đối cách làm 
tân ngữ trực tiếp. 


() Trong tiếng Anh, Chỉ định cách diễn đạt mối quan hệ 
mà ở đó nó thường ngụ ý bởi những từ to, for: 


e_ Bhikkhussa civaram deti (Anh ấy đưa cái một cái y đến 
với người tu sĩ — He gives a robe to the priesf) 


e_ Yuddhãya paccuggacchãmi (Tôi sẽ bắt đầu hành trình 

cho cuộc chiến đầu — I will set out for the battle) 

(ii) Chỉ định cách bị chi phối bởi những động từ diễn đạt 
sự khen tặng hoặc khiển trách, giận hờn, niềm tin, 
không tin, đồng ý, đồ ky, hài lòng và không hài lòng, 
sự thiệt hại, lợi ích, sự chấp thuận, tha thứ, sự chào hỏi, 
cầu nguyện, thù ghét, lạm dụng, sự che giấu, thờ cúng, 
sự mang. 


Ví dụ: 


© 


Buddhassa silãghate = anh ấy khen Đức Phật (He 
praise the Buddha) 


Yadi "ham tassa kuppeyya = Nếu tôi giận anh ấy 
(IfI should be angry with him) 


Duhayati disanam ogho = Lũ lụt đã làm thiệt hại 
các quôc gia (The flood has InJured the country) 


Tuyham saddahãmi = Tôi tin ngươi (I believe thee) 
Svãgatam te = Chào mừng các bạn (HaIil to thee!) 
Softhi tuyham hotu = Vĩnh biệt bạn! (fare thee well!) 


Khama me = Tha thứ cho tôi (forgive me) 


VI 


o_ Mayham sapate = Anh ấy thề hoặc mắng chửi tôi 
(he swears or reviles me) 

o_ Tassa sampaticchi = Anh ấy đã chấp nhận nó (he 
assented to 1£) 

o_ Ussuyanti dujjanã gunaväã antãnam = Người ác đồ 
kị người đức hạnh (wicked people envy the virtuos) 

o Tassa aftarh ãhari = Anh ấy đã kế cho nó nghe 
một câu chuyện (he told him a story) 


©6 Devä pi tesam pihayanti = Thậm chí những vị 
thiên thần cũng thích họ, ganh tị với họ (even the 
øods desire them, envy them) 


©_ Samanassa rocafte saccam = Chân lý làm hài lòng 
một nhà sư (truth pleases a monk) 


(11) Sở thuộc cách thường được dùng với động từ “to be — 
thì, là...” để diễn đạt sự sở hữu: puttã me nˆatthi (không 
đứa con trai nào là của tôi hoặc tôi không có đứa con 
trai nào — no sons are to me or I have no sons) 

Chủ ý: 

o6 Khi động từ là “hoti” được dùng với Chỉ định cách 
để diễn đạt sự sở hữu, thông thường thì nó (hotI) 
là số ít; thậm chí đối với những ví dụ trên cái mà 
được sở hữu là số nhiều. 


(iv) Từ “alarh” (đủ — enough, vừa vặn — fit) được dùng với 
Sở thuộc cách: 


e_ Alarn kukuccãya (nghi ngờ đủ rồi đó! - enough 
of doubt!) 


e_ Alarn mallo mallassa (một chiến binh là đủ cho 
một chiến binh! Một chiến binh tương xứng với 
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một chiên binh — sufficient 1s warrIor for a warrIor! 
A warrior 1s match for a warrIor) 


(v) Những từ như: “attha” (đối tượng, mục đích); hita (lợi 
ích, phước lành); sukha (hạnh phúc — happiness) được 
sử dụng trong Chỉ định cách với nghĩa là: vì mục đích 
của, đối với; vì lợi ích của; vì hạnh phúc của và chúng 
ảnh hưởng với Sở thuộc cách như sau: 
e© Ropanassa atthãya hoặc ropanatthäaya (vì mục đích 

gieo trồng — for the purpose of sowing) 


e©  Devamanussanam hitäya (vì lợi ích của chư thiên 
và loài người — for the benefit of gods and men) 
e_ Tassa sukhãya (vì hạnh phúc của anh ấy — for his 
happiness) 
(vi) Chỉ định cách có thể diễn đạt mục đích đối với cái gì 
và chúng ảnh hưởng với Sở thuộc cách: 
©_ Dãrassa bharanaya (vì mục đích nuôi người vợ — 
for the purpose of maintaining a wIfe, vì sự nuôi 


vợ — for the maIntenance ofa wIfe; nuôi một người 
VỢ — fO maintain a wIfe) 


Chủ ÿ: 
©_ Trong ví dụ này Chỉ định cách tận cùng ãya có ý 
nghĩa của một động từ nguyên mâu (Infinitive)' 


(v1) Chỉ định cách được dùng với động từ maññti (coi ai 
đó (to consider), quý trọng — esteem) khi sự coi thường 
được ám chỉ: 


©_ Kalingarassa tuyham maññe (Tôi xem bạn như cỏ 
rác — I consider thee as chaff, bạn vô dụng! — a fig 
for you!) 


! Xem §477. 
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o_ ]Tvita tinaya na maññe (tôi xem đời sống này 
nhiều như cỏ — I don”t consider life (so much) as 
ørass; Tôi không quan tâm đôi với cuộc sông này 
một chút nào — I do not care 1n the least for the life) 

(viii) Đến một nơi nào đó một cách trực tiếp thường được 
sử dụng Chỉ định cách. 

o_ Appo saggãya gacchati (chỉ một vài đi đến thiên 
đường — only the few go to heaven) 

©_ Nirayäya uoakaddhati (kéo xuống địa ngục — drag 
down to hell) 

o_ So marh udakäya neti (anh ấy dắt tôi xuống nước 
— he takes me to the water) 

(ix) Chỉ định cách thường cũng được dùng thay cho Đối 
cách và Định sở cách. 


§588. 


4. Đối cách (Accusative) 
() Nhìn chung, Đối cách chịu ảnh hưởng bởi ngoại động từ 
(transitive verb) 


©6_ Ratham karoti (Anh ây chế tạo một xe ngựa — He 
makes a carriage) 


o_ Ahãro balam janeti (thức ăn đem lại sức mạnh — 
foods produces (g1ve strength) 
(ii) Tất cả các động từ diễn đạt sự di chuyên thì chi phối 
bởi Đối cách. 
o_ Nagaram gacchati (anh ấy đi đến thành phố — He 
øoes fo the fown) 


o Bhagavantam upasaikamitvãä (sau khi đến với 
Đức Phật — having approached the Blessed One) 
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(11) Những động từ mang nghĩa như chọn tên, kêu gọi, 
chỉ định, hỏi, làm, biết, xem... sẽ chỉ phối bởi hai Đối 
cách, đó là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp hoặc 
tân ngữ hành cách (factitive). 
© Puriso bharam gamam vahati (người đàn ông 

mang vật nặng đến ngôi làng — the man carries the 
load to the village) 


o Purisam gacchantam passati (anh ấy nhìn thấy 
người đàn ông đi — he sees the man going) 


(gamam và gacchantam là tân ngữ hành cách) 
(iv) Tương tự, Động từ khởi phát/ nguyên nhân (Causative 
Verb) bị chi phối bởi hai Đối cách. 
©_ PurIso puriIsam gãamam gamãyatI (người đàn ông 
khiến người đàn ông đi đến ngôi làng — the man 
causes the man to go to the village) 
Äcariyo sisam dhammam pãtheti (thầy giáo khiến người 
học trò học pháp — the preceptor causes the disciple to read the 
Doctrine) 


Chú ý: Trong những ví dụ trên Sử dụng cách có thể được sử 
dụng thay cho Tán ngữ hành cách: 


© Samiko dasena (or dãsam) khajjarn khadäpeti 
(Người chủ nhân khiến người nô lệ ăn thức ăn — 
The master causes the sÏave to eat the food) 

o_ Purisena (or purisam) kammam kãreti (Anh ấy 
khiến người nô lệ làm việc — He causes the slave 
to do the work) 


(v) Khi những ngữ căn sau đây: lvas (sống — to live); Äthã 
(đứng — to stand); si (nằm xuống — to lie down); 
pad (bước — to go step); Yvis (vào — to enter) đứng 


>. 
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sau các tiên tô như: anu, upa, abhi, ã và ni, chúng chỉ 


phôi với Đôi cách: 


o_ Gãmarh upavasati (anh ấy sống gần ngôi làng — he 


lives near the village) 


o_ Nagararh adhivasanti (họ sống trong ngôi làng — 


they dwell in the village) 


Mañcarmn abhinisideyya (anh ấy phải ngồi trên 
võng -he oupght to sit on the cot) 


Sakkassa sahabyatarn upapajjati (Làm bạn với 
Sakka, cô ấy đã đến thiên đường của Sakka — 
Go 1nto companionship with Sakka, she went to 
Sakka”s heaven) 


(vi) Định sở cách được dùng thay cho Đối cách: 


© 


Nadim pivati = nadiyam pivati (anh ấy uống trên 
con sông — he drinks 1n the rIver) 


Gãmam carati = găme carati (anh ấy đi lang thang 
trong ngôi làng — he roams In the village) 


(v1) Những Bất biên cách sau liên hệ với Đôi cách. 


© 


Abhito (gân, với sự có mặt của, trên cả hai mặt — 
near, 1n the presence of, on both sides) 


Dhi, dhĩ (khốn nạn! thật là nhục nhã! thật là xấu hồ! 
— Woel, Fie!, Shame!) ngoài ra từ dhi-r-atthu diễn 
đạt Khốn nạn! thật là xâu hồ — Woe, shame be to. 


Antarä (ở giữa, trên đường — between, on the way) 


Parito (xunh quanh, mọi nơi, trên mọi phía — 
surround, everywhere, on every side) 


Anu (bên cạnh, phía dưới — by the side of, Inferior) 
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Pati (đên, hướng đên, đôi với, gân — to, towards, 
for, near) 


ParI (xung quanh — around) 


Upa (thấp hơn về cấp bậc — inferior to) 


Antarena (ngoại trừ, không có — except, without) 


Abhi (trước... — before) 


Abhito gãmam vasati (anh ấy sống gần ngôi 
làng — he lives near the village) 

DhT brãhmanassa hantãram (Khốn cho ai đánh 
một người Bà la môn! — Woe to whom strikes 
a Brahmin!) 

DhT-ratthu mam pũtikayam (thất xâu hồ quá 
cái mùi hôi cơ thê của tôi — shame on that foul 
body of minel) 

Upãyam antarena (hết cách — without 
expedient) 

Mamantarena (ngoại trừ tôi ra — excepfting me) 
Antarä ca rãjagaharh (và trên đường đi đến 
RaJagaha — and on the way to RaJagaha) 


Parito nagaram (xung quanh ngôi làng — around 
the village) 


Sadhu devadatto mataram anu (Devadatta tử 
tế với mẹ anh ấy) 
Anu sãriputtam (cấp bậc thấp hơn Sariputta — 


superIor to Sariputta) 


Pabbatam anu (bên cạnh ngọn núi — by the side 
of the mounftann) 
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e Sadhu devadatto mãtaram pati (Devadatta 
tốt bụng với mẹ anh ây — Devedatta 1s kind 
to his mother) 


e© _ Nadinnerañjarampati(gầnconsông Nerañjara) 

e Upa sãriputtam (cấp bậc thấp hơn Sariputta) 

° (vi) Trong suốt thời gian được sử dụng trong 
Đôi cách. 

e_ Divasam (cả ngày — the whole day) 


e Tam khanam (vào khoảnh khắc đó — at the 
momenf) 


(ix) Sô thứ tự được dùng ở dạng Đôi cách, ám chỉ “sô lân 
của thời gian” 


e©_ Dutiyam (lần thứ hai - for the time) 


e_ Tatiyam (lần thứ ba - the 3" time) 


(x) Khoảng cách cũng được diễn đạt bằng Đối cách: 
Yoyanarh gacchati (anh ấy đi được 3 dặm Anh — he 
øoes one league) 


(xi) Đối cách thường được dùng như một trạng từ: 


Khippam gacchati (anh ấy đi một cách nhanh nhẹn 
— he goes quickly) 


Hatthanillehakam bhuñjati (anh ấy ăn “một cách 
ngon lành” he eats “licking his hands”) 


Chú ý: Đây gọi là đối cách trạng từ. 
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§599, 
5. Sử dụng cách (Instruments) 
(¡) Hành động được thực hiện bởi ai hoặc bằng công cụ nào đó 
thì dùng Sở dụng cách. 
e_ Cakkhunã rupam passati (người nhìn thấy tướng 
bằng con mắt — (one) sees forms with the eye. 
e_ Hatthena kammam karoti (người thực hiện công 
việc với bản tay — (one) does work with the hands) 
e  Dãsena kato (đã làm bởi người nô lệ —- done by 
the slave) 
(ñ) (¡) Sở dụng cách diễn đạt nguyên nhân hoặc lý do: 
e Rukkho vãtena onamati (Cái cây cong xuống vì 
ø1ó — the tree bends down on account ofthe wInd) 
e_ Kammuna vasalo hoti (Anh ấy là người giai cấp 
thấp vì lý do công việc của anh ấy — He is pariah 
by reason of his work) 

Do đó, Sở dụng cách được dịch bằng cách diễn đạt như là: 
băng phương tiện (by means of), vì (on account of); ngang qua 
(through); bằng lý do (by reason of), do (owing to) 

(1ï) Sự đi chuyền (conveyance) vào bên trong hoặc trên cái 

gì đó thì dùng Sở dụng cách: 

e  Yãnena gacchati (anh ấy đi vào bên trong xe ngựa 
— he goes 1n a cart) 

e©  Vimanena gacchimsu (họ đã đi như chớp nhoáng 
vào trong một biệt thự — they went In a flying 
mansIon). 


e - Hatthina upasañkamati (anh ấy đã lên trên con voi 
của anh ấy — he approached on his elephant) 


VI 


(iv) Giá cả của những thứ mà được mua hoặc bán thì được 
dùng Sở dụng cách: 


e© Kahapanena no detha [bán cái này cho chúng 
tôi khoảng kahãpana (một đồng tiền mệnh giá 
nhỏ) — gIve 1t to us for a kahãpana (a small piece 
of money)] 


e© Satasahassena kmmtvä {sau khi mua nó khoảng 
100.000 (đồng tiền) — having bought it for 10.000 
(pIece of money)} 

(v) Phương hướng hoặc tuyến đường hoặc con đường mà ở 
đó con người đi, được sử dụng Sở dụng cách. 

e Ta saladvarena gacchanti (họ đã đi qua cái cửa 
chính của cái phòng họp lớn — they went by the 
gate of the hall) 

e_ Kena maggena so gato (anh ấy đã đi bằng lỗi nào 
— (by) which way did he go?} 

(vi) Việc ám chỉ tính chất yếu đuối (infirmity) hoặc cơ thể 
bị khuyết tật ở chỉ hoặc cơ quan thì nó được dùng Sở 
dụng cách. 

e_ Akkhinäã so kãno (anh ấy mù một con mắt — he is 
blind of one eye) 


e  Hatthena kuji (có một bàn tay cong — having a 

crooked hand) 
(vi) Những từ diễn đạt về sự dòng dõi, nòi giống, nguồn 

gốc, bản chất được dùng Sở dụng cách: 

e_ Jatiyä khattiyo buddho (Đức Phật thuộc dòng dõi 
Ksatriya — Buddha 1s a Ksatriya by birth 

e© Pakatiyä bhaddako (lợi ích tự nhiên — good by 
nafure) 
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(viii) Sử dụng cách diễn đạt về trong một khoảng thời gian: 


e_ Divasena patto (đã đến trong một ngày — arrived 
In one day) 
e Ekena mãsena nagararn gacchi (anh ấy đã đến 


thành phố trong một tháng — he went to the city in 
a month) 


(ix) Cũng diễn đạt về thời gian nhưng tại thời điểm: 


(x) 


(x) 


e_ tena samayena: tại thời điểm đó (at that time)... 


Diễn đạt về một nhóm người có cùng chung mục đích 
và thông thường nó được dùng với từ bất biến cách 
như sau: saha hoặc saddhirnn (với, cùng với — with, 
together with) 


e  Nisidi bhagavä saddhih bhikkhusarnghena (Bậc 
Thiện Thệ đã ngồi với nhóm tỳ kheo — The Blessed 
One sat together with assembly of the monks) 


Trong Päli, những từ diễn đạt câu hỏi về công dụng 

của cái gì đó (what ¡s the use of), dùng để làm gì đó 

(what used to), cái lợi ích (what benefit by)... được 

dùng Sở dụng cách đối với cái gì đó, và Chỉ định cách 

đối với người nào đó. 

e©_ Kintejatahi dummedha (Š, anh chàng ngốc kia, bộ 
tóc rỗi của anh đẹp quá ha? —what good to thee, O 
fool, by matted ha1r?) 


e©_ Kin nu me buddhena (tôi cần có cái gì ở nơi một 
vị Phật — What need have I of Buddha? Tôi làm gì 
cho Đức Phật? — What do I care for a Buddha?) 


(xi¡) Từ attho (khao khát, muốn, cần) được sử dụng với từ 


mang hình thức Sở dụng cách với nghĩa là dùng cho 
đồ vật được muốn, được khao khát và đối với Định sở 
cách mang nghĩa là dùng cho người. 


là 


e - Maninä meattho (tôi muốn một đồ trang sức — I want 
a Jewel,... fo me 1s need of or desire for, a Jewel) 


(xi) Alam (đủ — enough) cũng chỉ phối trong trường hợp 
này (x1) 


e Alam idha vãsena (ở đây đủ sống — enough of 


living here) 


se Alam buddhena (Đức Phật là đủ với tôi - Buddha 
1S SuffIcient for me) 


(xIiv) Những từ ám chỉ “sự tách rời — seperation”, nhìn 
chung, nó được dùng Sở dụng cách: 


e©  Piyehi vippayogo dukkho (tách rời những người 
chúng ta yêu quý là khổ — separation from those 
we love 1s paInful) 


(xv) Những bắt biến từ như: saha, saddhim, samam (với 
— with) và vinã (không — without, ngoại trừ — except) 
dùng Sở dụng cách. 


e Vinädosena (không có lầm lỗi - without fault) 


Chú ý: Thỉnh thoảng Saha diễn đạt sự “ngang bằng — equality” 


e Puttena saha dhanavä pitä (người cha giàu 
ngang bằng với con trai anh ấy — a father as rich 
as hIs son) 


(xvi) Những động từ mang nghĩa “vận chuyên (to convey), 
mang (to carry), đem về (to fetch)... có Sở dụng cách 
đi kèm (ám chỉ của nơi mang — of place of caring) 


e  Sisena darukalapam ucchañgena pannam ãdãya: 
(mang một bó củi trên đầu cô ấy và lá cây bên 
hông cô ấy — taking a bunch of firewood on her 
head and grees at her hips) 
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(xvi) Sở dụng cách thường được sử dụng như trạng từ 
(xem ở trên) 
(xviii) Nó cũng bị chỉ phối bởi nhiều giới từ khác. 
§600. 


6. Xuất xứ cách (Ablative) 


() Nghĩa cơ bản của Xuất xứ cách được diễn đạt bằng từ 
“from - từ”, nó ám chỉ sự ngăn cách hoặc khoảng 
cách có thê nhận rõ được. 

(1) Sự ngăn cách: 

e  gãmã apenti (họ rời từ ngôi làng — they left the 
village) 

e_ So assä patati (anh ấy ngã xuống từ nơi con ngựa 
— he fell from the horse) 

(11) Phương hướng 
e_ Avicifto upari: từ phía trên địa ngục Avicli (above 

the AvicI hell) 


e Uddham padatala: từ phía trên lòng bàn chân 
((from) above the sole of the foot) 


(iv) Nơi chốn (wherein) mà ở đó một hành động được hiện 
thì nơi ấy ta dùng Xuất xứ cách. Theo các nhà ngữ 
pháp Pali thì trong những trường hợp như vậy danh 
động từ có thê xuất hiện nhưng sự diễn đạt của chúng 
tương tự như trong tiếng Anh. 


e_ Pãsãdã oloketi (anh ấy nhìn từ phía cung điện — he 
looks from the palace) 
Nó được hiểu tương đương như câu sau 
e  Pasadam abhiruhitvä pasadã oloketi = sau khi lên 
tới cung điện anh ấy nhìn từ phía cung điện (having 
ascended the place he looks from the palace) 
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(v) Đo chiều dài (lenpth), chiều ngang (breadth) hoặc 
khoảng cách thì Xuât xứ cách được sử dụng. 


e©_ Diphaso navavidatthiyo = chín gang tay dài (nine 
spans long) 

e _ Yojanam ãyãmato = một hải lý bề ngang (a league 
1n breadth) 


Chú ý- Trong những ví dụ này, Sở dụng cách cũng được dùng: 
se  YoJanamayamena 
se YojJanam vittharena. 


(v1) Con người hoặc động vật được ngăn cản (warded off) 
hoặc giữ khoảng cách (keep off) thì dùng Xuât xứ cách. 


e_ Yavehi gãvo rakkhati (anh ấy tránh những con bò 
rời xa lúa mạch — he keeps off the cows from the 
barley) 


e_ Tandulãä kãke vãreti (anh ấy ngăn những con quạ 
xa khỏi lúa — he wards off the cows from the rice) 


(vii) Xuất xứ cách được dùng với những động từ mang 
nghĩa ân giấu (to hide), che đậy (conceal). Xuất xứ 
cách ám chỉ cho “người mà ai đó muốn trốn (the person 
from whom one wishes to hide)”. 


® Upalihaya antaradhayat sisso (cậu học sinh 
trôn thây giáo — the pupIl hides himself from hs 
preceptor) 


Chú ý: Tương tự nghĩa như trên, Sở thuộc cách có thể được dùng: 


e® Antaradhäyissami samanassa gotamassa (Tôi sẽ 
giấu bản thân tôi từ Đức Phật — I will hide myself 
from the Samana Gotama) 
(vii) Động từ “antaradhãyati” nghĩa là “biến mất” (to 
vanish), không xuất hiện (to disappear), nơi mà ai đó 
biến mất sẽ dùng Định sở cách: 
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e© Jetavane antaradhäyitvä (sau khi biến mất khỏi 
ngôi tịnh xá Jetavana — having disappeared from 
the Jetavana Monastery) 


(x) Nhưng sự biến mắt đối với “hiện tượng tự nhiên 
(natural phenomena)” thì dùng Chủ cách. 


e Andhakäro antaradhãyati (bóng tối biến mất — 
darkness disappears) 


(x) Xuất xứ cách được dùng với động từ mang nghĩa kiêng 
kị (to abstain), tránh xa (to avoid), thoát khỏi (to 
release), sợ hãi (to fear), ghét (to abhor). 


e_ Pãpadhammato! viramati (anh ấy từ bỏ tội ác — he 
refrains from sin) 


e© So parimuccati jãtiyã (anh ấy thoát khỏi luân hồi — 
he 1s released from exIstence) 


(xi) Xuất xứ cách cũng diễn đạt “duyên cớ, nguyên nhân, 
lý đo” và có thê được dịch là vì, vì lý do, ngang qua... 


e  Vãcãya marati (anh ấy đã chết vì lời nói của anh 
ấy — He đied on account of his speech) 


se Sïlafo nam pasaisanti (họ khen anh ẫây vì đức hạnh 
của anh ấy — he praise him for his virtue) 
Chú ÿ: Trong những ví dụ này, Sở dụng cách có thể được thay 
cho Xuất xứ cách: 
e Silena pasansantI 


(xii) Xuất xứ cách được dùng với những từ diễn đạt về 
trạng thái gần (proximity) 


e._ Gãama samIpam = gân ngôi làng (near the village) 
LA, P. Buddhadatta (1997). The New Pali Course. Buddhist Cutural Center. p.60. 
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Chú ý: Trong ví dụ này, Sở thuộc cách có thể được dùng thay 
cho Xuất xử cách. 

(xi1) Những động từ mang nghĩa “được sinh ra (to be 
born), bắt nguồn từ (to originate from)”... thì Xuất xứ 
cách đi cùng. 

e_ Corä jãyati bhayarh (do một tên trộm sợ hãi xuất 
hiện — from a thief fear arIses) 

(xiv) Xuất xứ cách sẽ đi với những bất biến từ (từ không 
biến cách) sau đây: 

e_ Araka = xa (far from, afar) 

o_ Ärakã tehi bhagavä (Đức Thế Tôn xa họ = far 
from them 1s the Blessed One) 

®_ Upari = trên (above) 
© Upari pabbatä (trên ngọn núi = above the 

mountain) 

e_ Pati = chống lại (against), thay vì (instead), đôi lại 
(in return) 

e_ Rife = ngoại trừ (excepf), không có (without). 

® Aññatara= ngoại trừ (except); vina = không 
có (without); nãnã = khác (dIff tránh xa 
(away from); 

e Puthu = tách rời (separate), khi nó đứng trước 
nguyên âm puthuag = một cách tách biệt 
(separately), không có (without), ngoại trừ (except) 

e©_ Ä và Yava = cho đến khi (till), miễn là (as far as). 
6° Buddhasma pati Sãriputa = Ngài Sariputta 

thay thế chỗ của Đức Phật (Sariputta take the 
place ofthe Buddha) 
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6 Rite saddhamma = không có chánh pháp 
(without the true Doctrine) 
(xv) Cần chú ý rằng, Sở dụng cách, Đối cách, Sở thuộc cách 
và Định sở cách được dùng thay Xuất xứ cách. 
e Vịinasaddhamma hoặc vina saddhammaimn hoặc 
vina saddhammena 


§601. 


7. Định sở cách (Locative) 


()_ Định sở cách diễn đạt nơi mà người/vật hoặc một hành 
động được thực hiện ở bên trong (in) hoặc trên (on). 
Vì vậy, trong tiếng Anh nó được hiểu là “in (trong), on, 
upon (trên), tại (at)” 


e  Kate nisidati puriso = Người đàn ông đang ngồi 
trên chiếc chiếu (He is sitting on the mat) 

e  Thaliyarh odanarh pacati = Anh ấy nấu thức ăn 
trong nồi nấu ăn — He ¡s cooking the food in the 
cooking-pot) 

(1ñ) Định sở cách diễn đạt “nguyên nhân, lý do, động cơ” 
của một hành động: 

e  DipIcammesu haññante (con báo bị giết để lây da 
— the panther 1s killed for 1ts skin) 

e©  Kuñjaro dantesu haññate (con voi bị giết để lẫy 
ngà — the elephant 1s killed for his tusks) 

(ii) Nó ngụ ý về thời gian mà một hành động diễn ra. 

e_ Sãyanhasamaye ñgato (anh ấy đã đến vào buổi tối 
— he came In this evening) 

(iv) Định sở cách hoặc Sở thuộc cách được dùng với tính 
ưu việt của cá nhân (người hoặc vật) so với toàn bộ 
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đăng cấp, do đó tính từ ở dạng so sánh nhất, danh từ 
thì ở dạng ưu việt nhât. 


Manussesu khattiyo sũratamo hoặc Manussanam 
khattiyo sũratamo = Nam chiên binh này dũng 
cảm nhật (The Kstriya 1s the most valiant of men) 


Kanhã gãvisu sampannakhiratamä hoặc kanhã 
gävinam sampannakhiratamäa. = Trong những con 
bò, con bò đen nhiều sữa nhất (of cows, the cow 
one abounds most in milk) 


(v) Định sở cách, Sở thuộc cách cũng đi kèm với những 
từ sau: 


SãmI = người chủ (an owner, master); Issaro = 

vua, chúa tê (king, lord) 

Adhipati = thủ lĩnh, chúa tế (chief, lord); Dãyãdo 

= người thừa kế (an heir) 

Patibhũ = thay thế, chắc chắn (substitute, surety); 

Pasũto = con cháu, đứa trẻ (offspring, child) 

Kusalo = thông minh, chuyên gia (clever,expert); 

o_ Gonesu sãmI hoặc øonanam sãm1 = người chủ 
của con bò (an owner ofoxen). 


(vi) Những từ biểu thị về “hạnh phúc, hài lòng, khát vọng” 
sẽ chỉ phối (đi kèm) với từ ở dạng Định sở cách, Sở 
dụng cách. 


Ñãnasmim ussuko hoặc ñãnena ussuko; khát vọng 
đôi với sự hiệu biết (eager for wIsdom) 
Ñãnasmim pasidito hoặc Ñãnena pasidjto; cảm 
thây hài lòng với sự hiêu biệt (contented with 
wIsdom) 


(vii) Những từ diễn đạt về "sự tôn trọng (reverence), kính 
trọng (respecf), yêu quý (love), ham thích (delipghting mn), 
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chảo hỏi (saluting), taking (lấy), cái việc năm lấy 
(seizing), đánh (strinking), hôn (kissing), thích (found 
of), yêu mến (adoring)” chi phối/ đi kèm với từ ở dạng 
Định sở cách. 


e© Pãpasmim ramati mano = ý thích điều xấu (the 
mind delighfs In evIl) 


e_ Bhikkhiũsu abhivadenti = họ chào hỏi những vị tu 
sĩ (they salute the monks) 


e_ Päade gahetvä papãte khipati = sau khi mang anh ấy 
bằng chân và đã ném anh ấy xuống vách núi (took 
him by the feet and threw him In the precIpice) 

e©_ Purisarh sĩse paharati = đánh trên đầu người đàn 
ông (struck the man on the head) 

(viii) Thỉnh thoảng, Định sở cách diễn đạt người từ bỏ cái 
gì đó mà bất chấp cái gì hoặc ai đó. 

e_ Rudantasmim dãrake pabbaji = anh ấy đã từ bỏ thế 
gian (trở thành tu sĩ) dù con trai anh ấy khóc lóc 
(he left the world In spIte of his son sweeping) 

Sở thuộc cách có thể được dùng thay cho Định sở cách: 


e_ Rudantassa ñrakassa pabbaji (xem phần phía dưới 
Định Sở cách và Sở thuộc cách tuyệt đối) 

(ix) Định sở cách còn diễn đạt sự tốt hơn (super1or1ty) 
với từ *adhi” hoặc thấp kém hơn (inferiority) với 
từ “upa” 
se  Upa khãriyam dono = Một dona thì thấp hơn một 

khãri (A dona 1s Inferior to a khãri) 
e Adhi brahmadatte pañcalã = Pañcalas dưới 


quyền của Brahmadatte (The pañcalas are under 
Brahmadatta”s supremacy) 
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(x) Nó được dùng đề ám chỉ “trạng thái gần (proximity)”: 


e©  Nadiyam sassam = cây bắp ở gần sông (Corn near 
the river) 


e_ Tassa pannasälãya hatthimaggo hoti = gần túp lều 
tranh của anh ấy có một đường dấu chân voi (near 
his leaf hut there 1s an elephant-track) 


(xI)) Định sở cách được dùng với Phân từ trong cùng 
biến Cách 

(xi) Định sở cách được sử dụng đề diễn đạt “theo nghĩa” 
(in the sense of) 


e Ru sadde, ngữ căn ru có nghĩa là làm ồn (making 
noise) = sadde”. {Đây là ví dụ được trích dẫn từ 
cuốn Ngữ pháp Mahäripasidhi}. 

(xiii) Những từ diễn đạt “sự thích hợp (fitness), phù hợp 

(suitability)” sẽ đi cùng với Định sở cách: 

e_ Tayi na yuttam = không phủ hợp đối với bạn (not 
fit to thee) 

Sở thuộc cách được dùng với nghĩa tương tự. 

e_ Tava na yuftam 


(xIv) Định sở cách được dùng một cách rộng rãi thay cho 
các Biến cách khác. Sau đây một vài ví dụ: 


(xv) Định sở cách được dùng thay cho Sở thuộc cách 
(xem (v)) 
(xv1) Nó được sử dụng thay cho Sở dụng cách: 


o_ Pattesu pindãya carãnti = Họ đi khất thực bằng 
bình bát (they go about with bowls for thetr food) 


(xvii) Nó cũng dùng thay cho Định sở cách: 
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© Sanghe dinnam mahapphalam = Cái việc cúng 
dường đối với chư Tăng là điều đáng khen 
(Offering to the Clergy are very merIforIous) 

(xviii) Định sở cách dùng thay cho Xuất xứ cách: 

o Kadalidesu gaje rakkhanti = từ bụi chuối, họ 
tránh được những con voi (They keep off the 
elephants from the plantain-trees) 

(xIx) Định sở cách thường được sử dụng như là trạng từ: 
©_ Atite = trước đây (formerly) 
§602. 


8. Hô cách (Vocatives) 


Hô cách không nhất thiết phải giải thích vì nó được dùng như 
trong tiếng Anh. 


§603. 


9. Định sở và Sở thuộc Hạn định 
(The genitive and locative absolute) 


()_ Khi một danh từ hoặc một đại từ được dùng với Phân 
từ thì chúng có cùng dạng Định sở cách hoặc Sở thuộc 
cách. Sự thành lập đó được gọi là Định sở cách hạn 
định và Sở thuộc cách hạn định. 


Sự hình thành Định sở cách hạn định thường được 
sử dụng nhiều hơn Sở thuộc cách hạn định. Ngày 
nay, cũng được tìm thấy Chủ cách hạn định nhưng ít 
sử dụng hơn so với Định sở cách và Sở thuộc cách 
hạn định. 

(1) Định sở cách, Sở thuộc cách và thỉnh thoảng Chủ cách 
hạn định sẽ được dịch là “khi (when), trong khi (while), 
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từ khi (since)” và thỉnh thoảng được dịch là mặc dù 
(although): 


©o_ Tesu vivadantesu bodhisatto cintesi = trong khi họ 


© 


đang tranh cãi, Đức Phật Tương Lai đã suy nghĩ. 
(while they were disputing, the Future Buddha 
thought) 


Suriye atthangate = khi mặt trời lặn (when the sun 
had set) 


Gavisu duyhamãnäsu gato = anh ấy đã đi khi 
những con bò đang được vắt sữa (he went when 
the cows were being milked) 


Asaniyä pi sĩse pataniyãä = mặc dù tiếng sét đang 
đánh trên đâu họ (although the thunderbolt was 
falling on their head) 


(ii) Định sở cách, số ít của santo là sati và sati cũng là 
Hiện tại phân từ của động từ atthi (thì, là = to be); bên 
cạnh các nghĩa trên nó còn có các nghĩa như sau: “nếu, 
đó là trường hợp (If, such being the case)” 


© 


© 


© 


Atthe sati = nếu có cần (¡f there be need) 


Evam sati = trường hợp như vậy (such being the 
case) 


Payoge sati = khi có có hội (when there 1s occaslon) 


Đôi với từ nữ tánh, thì sati vẫn giữ nguyên mặc dù sati có 
nữ tánh là satiyä 


© 


Pucchãya sati = nếu thắc mắc được hỏi (if the 
quesfion 1s asked) 

Ruciyä sati = nếu anh ấy có khao khát (¡f he had 
the wish; had he the desire) 


(1v) Sở thuộc cách hạn định ít sử dụng hơn Định sở cách 
hạn định mặc dù vẫn được tìm thấy. 
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© Sakunakassa gumbato jalam mocentassleva = 
ngay cả trong khi người bẫy chim vứt bỏ cái lưới 
từ bụi rậm (even while the fowler was disengaging 
the net from the bush) 


©_ Tesarnkilantanam yeva suriyatthaiigatavelä Jata = 
thậm chí họ đang chơi thể thao ngay cả khi trời đã 
tối (while even they were sporting, it became dusk) 
(v) Bên cạnh đó, còn có Chủ cách hạn định. 
6 Gacchanto bharadväãJo so hoặc addasä ajjhutarh 
1sim = BharadvaJa đã đi... 


©_ Yaymano mahãraJäa hoặc addäsT tantarena øe = vị 
vua đang đi... (as the king was goIng) 


Chú ý: Sở thuộc hạn định thường được sử dụng để diễn đạt “sự 
coi thường (disregard), khinh miệt (contempt) ”. Nó có 
thể được dịch là “mặc dù (in spite of notwithstanding) ” 


§604. 


CÚ PHÁP CỦA TÍNH TỪ 
(Syntax Of The Adjective) 


() Như đã được trình bảy ở trên, bất cứ khi nào một tính từ 
đi cùng với một danh từ mà nó bô nghĩa thì phải có cùng Sô, 
Tánh, Cách. 
(ii) Tính từ ở cấp độ so sánh bắt buộc là Xuất xứ cách. 
©_ Sïlarh eva sutã seyyo = đức hạnh là tốt hơn cái việc 
học (virtue 1s better than learning) 
(1i) Sự so sánh cũng được diễn đạt bởi Xuất xứ cách và nó 
được theo sau bởi tính từ diễn đạt nghĩa khăng định. 
6 Madhurã pafaliputtakehi abhiripa = người của 
thành Madhura đẹp trai hơn người của thành 
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là 


Pataliputta. (the people of Madhura are more 
handsome than those of Pataliputta) 

(iv) Tính từ cũng đi với Xuất xứ cách và nó cũng diễn đạt 
bởi từ bất biến cách “vararh = tốt hơn (better)”. 

o_ Tafo varam = tốt hơn cái đó (better than that) 

(v) Khi “sự tốt đẹp của cả hai (the better of two)” được 
diễn đạt thì Sở thuộc cách được sử dụng mang ý nghĩa 
khăng định. 
© Tumhakam dvinnam ko bhaddako? = của hai 

bạn, ai là người tốt hơn (of two you who ¡s the 
better?) 

(vi) Tính từ so sánh nhất được sử dụng với Sở thuộc cách 
hoặc Định sở cách. Xem ví dụ trên (§601, phần 4). 


CÚ PHÁP CỦA ĐẠI TỪ (SYNTAX OF PRONOUNS) 


§605. (1.) Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) 


()_ Giống như trong tiếng Anh, Đại từ nhân xưng được sử 
dụng nhiêu và không có những trường hợp ngoại lệ, 
lưu ý đặc biệt, và nó bao gôm cả hình thức từ ghép sau 
(enclictic) của aharh và tvarh (xem §289 — b, c; §290,c) 

(1) Hình thức từ ghép của aharh là me và no; của tvam là 
te và vo không được đứng đầu câu hoặc đứng trước 
Phân từ ca, tä, eva. 

o_ Detu me = hãy để anh ấy cho tôi (let him give 
fo me) 

©_ Tava vã me hotu = nó là của anh hoặc của tôi (be 
1t thine or mine) 

©_ Kammam no nfthitam = nhiệm vụ của chúng ta đã 
hoàn thành (our task 1s finished) 
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o_ Ko te doso = lỗi của anh là gì? (what is thy fault?) 


© Kaham vo rãjã = vua của bạn ở đâu? (where 1s 
your king?) 


(ii) Với những động từ, đại từ nhân xưng được hiệu ngầm: 
o_ Gacchati (anh ấy đi = he goes) = so gacchati. 
©o_ Gaccheyyami (tôi nên đi = I should go) = aharh 

gaccheyyämI. 

(iv) Đại từ nhân xưng so, sä, tarh được sử dụng như Đại 
từ chỉ thị (Demonstrative) và Mạo từ (Article). Xem 
phân Sự hòa hợp (§589). Vì vậy, tùy theo nội dung mà 
chúng ta có thể hiểu: 
©_ S0 purIso: người đản ông (the man) hoặc người 

đàn ông đó (that man). 

(v) Tasmã (Xuất xứ cách) được dùng như một Trạng từ với 
nghĩa là “do đó (therefore), cho nên (accordingly), bằng 
cách ấy (thereby)”; ngoài ra nếu thêm “hi hoặc tỉ ha (iti 
ha)” theo sau nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa như trên. 


©_ Tasma hi paññã ca dhanena seyyo = vì vậy trí tuệ 
tôt hơn giàu có (therefore 1s wIsdom better than 
riches) 


o6 Tasmã hỉ ha bhikkhave = cho nên, này các Tỳ 
kheo (accordingly, O monks!) 


(v1) Sở dụng cách với từ tena được dùng cùng nghĩa như 
tasmä: 


©_ Tena tam madhuram = vì vậy, nó ngọt (therefore/ 
on that account, 1t 1s sweetf) 


Hi được đặt sau tena nghĩa là “tốt! rất tốt! ôn! vậy thì tốt” 


o_ Tena hi khãdãpessãmi nan ti = rất tốt! vậy thì tôi 
sẽ khiến bạn ăn sống nó (very well, then, I will 
make you devour him) 
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VIỆT 


(v1) Nam và enam (§295, §300) được sử dụng khi cái gì 

hoặc ai đó đã được đề cập trước. Xem (§296) 
§606. (2) Đại từ chỉ định (Demonstrative Pronouns) 

(¡) Eso, esã, etarh (§298) ám chỉ trạng thái gần và nghĩa là 
“cái này (th1s)”: 
©o_ Esa Itth = người phụ nữ này (this woman) 
©  Nirupakãro esä = người (bạn) này vô dụng (this 

(fellow) 1s useless) 
Ayam và asu cũng sử dụng tương tự với nghĩa là 
“cái này (this)” 

Chú ý: 
©o_ Esa thường được dùng thay cho eso, sa thay cho s0 

(1) Dạng trung tánh etad (= etarh, §302) được sử dụng với 
động từ hoti và với Sở thuộc cách (chỉ người) để diễn 
đạt “suy nghĩ (to think)” 

o_ Tassa etad ahosi = anh ấy đã nghĩ suy... (tức là suy 
nghĩ cái của anh ấy) 
§607. (3) Đại từ quan hệ (Relative). 

() Chúng ta vừa đã được giải thích về Đại từ quan hệ 
(§592); chỉ có một vài cách sử dụng đặc biệt nhất được 
đề cập ở dưới đây: 

(1) Yo (§311) được dùng với phiếm chỉ đại từ (Indefinite) 
kocl: 

o_ Yo koci = bất cứ ai (whoever), bất kỳ ai (anyone) 
o_ Yarh kiñci = bất cứ điều gì (whatsoever), bất cứ cái 
øì (anything). Xem (§31 — a, b) 

(ii) Từ Yarh (Trung tánh, số ít) thường được sử dụng như 

là một trạng từ với nghĩa là “như là (as), như thế này 
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(that), bởi vì (because), kể từ khi (since), thấy rằng 
(seeing that), nếu (¡, khi (when)” 


o_ Tarh bahum yam pïi jïvasi = nó nhiều như thế này 
để mà bạn sống (ït is much that thou live) 


(iv) Sở dụng cách yena được sử dụng như một trạng từ, 
nghĩa là “ bằng cách nào đó (whereby, for which), theo 
đó (for which), bởi vì (because)”. 


e_ Yena nam ganhissãmi = bằng cách nào đó tôi sẽ 
bắt anh ấy (by which I shall catch him) 


(v) Khi đến một nơi xác định nào đó thì dùng yena (nơi), 
nơi chốn đến thì dùng tena (ở đó) 


e _Yena bhagavä, tenˆupasaikati = anh ấy đã đi đến 
Đức Phật (nghĩa là anh ấy đến nơi mà Đức Phật ở 
đó = where was Buddha there he approached) 

(vi) Yasmã (Xuất xứ cách) nghĩa là “bởi vì (because)” và 
thường theo sau nó là tasmã (cho nên = therefore) 

e©  Yasmäã tvam na Jãnäsi tasmä bãÏlo”si ti = bởi vì bạn 
không hiểu nên bạn là kẻ ngốc (because thou doth 
not undersftand therefore art thou a fool) 


§608. (4) Nghi vấn (The Interrogative) 


(¡) Đại từ nghi vấn ko (§316) sẽ được sử dụng bởi chính nó 
hoặc dùng với một đại từ hoặc một danh từ. 


se Ko pana tvam = bạn là a1? (who art thou?) 
e_ Ke cte = họ là ai (who are these?) 
se  Kã dãrikã = cô gái nào? (which girl?) 


(1) Kena ở dạng Sở dụng cách được dùng với attho và Sở 
thuộc cách chỉ người hình thành nên “cái bạn muốn = 
what do you want?” 


là 


e©_ Kenate attho? = cái bạn cần là gì? (What are you 
In need of?) 


(ii) Kena ở dạng Sở dụng cách, Kasmã ở dạng Xuất xứ 
cách, Kissa ở dạng Sở thuộc cách được sử dụng như 
một trạng từ với nghĩa là “tại sao (why?), vì lý do gì 
(wherefore?)” 

(iv) Kim được dùng nhiều với Sở dụng cách để diễn đạt 
nghĩa “công dụng của cái gì đó (what 1s the use of?)”. 
e© Kim me jïvitena = cuộc sống của tôi có ích gì? 

(what 1s the use to me of life?) 
§609. (5) Phiếm chỉ đại từ (The indefinite) 

Đại từ phiếm chỉ (§319) không có gì đặc thù: 

e Mã idha koci pãvisi = không bất kỳ ai vào đây (let 
nobody enter here) 


e© - Kiñcibhayam = bất kỳ nguy hiểm nảo (any danger) 


SỰ LẶP LẠI (REPETITION) 


§610. Những từ diễn đạt về “sự đa số (plurality), toàn bộ 
(totality), sự phân chia (distribution), sự đa dạng (variety), 
số nhiều (multiplicity)... ” thỉnh thoảng được lặp lại. 

e  Tesu (esu thãnesu = trong nhiều nơi (in various 
places). 

e Tam tam kathaya mãnã = nói cái này và cái này 
(saying this and this) 

Yo được lặp lại diễn đạt với nghĩa là “bất cứ ai (whoever), 
bất cứ cái gì (whatever), bất cứ cái nào (whichever)” 

e Vam yam gãmarh = bất cứ ngôi làng nảo 

(whatever village) 
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e  l(arä ten"eva niyamena yäã yvä, kiñci katheti tassa 
tassa uparI kacavararh chaddesi = và trong cách 
này người phụ nữ kia đã ném đồ vào bất cứ ai nói 
điều gì (and in this way the other (woman) threw 
the refuse on whomsever said anything) 

e© So di((hadit(hamanusse j1vitakkhayarh pãpetI = 
anh ấy giết tất cả người anh ấy gặp (he kills all 
whom he sees) 

e  Gafagatatthäne = ở mọi nơi (In every place) 

e_ Yena kena = bằng bất cứ cái gì (by whatever) 

e© Ubbahyati so so = tất cả mọi người đưa vào 
chuyến bay (everyone ¡s put to flight) 


CÚ PHÁP CỦA ĐỘNG TỪ 
(syntax of verbs) 


§611. 


() Sự hòa hợp giữa động từ và chủ ngữ đã được đề cập 
trong phần §590,1. 

(1) Thì hiện tại diễn đạt hành động mà nó diễn ra ở thời 
điểm bây giờ, một thực tế ở thời điểm hiện tại. 
e©_ So bhãyati = anh ấy sợ (he ¡s afraid) 
e©_ Sã pacati = cô ấy nấu (she cooks) 

(ii) Thì hiện tại thường diễn tả sự tiếp diễn của hành động 
và nó tương đương với Thì hiện tại tiếp diễn. 
e©_ Säã gabbhe nisidati = cô ấy đang ngôi trong phòng 

riêng của cô ấy (She is sitting in her private room) 

(iv) Thói quen, phong tục và sự thật hiển nhiên được diễn 

đạt bằng Thì hiện tại. 


là 


e© Sabbe maranti = tất cả (người) đều chết (all 
(men) die} 

e  Bhikkhu stlarm äcarati = một tu sĩ thực hành giới (a 
monk practices virtue) 

(v) Thì hiện tại thỉnh thoảng được diễn đạt nghĩa tương lai: 
e_ Kim karomi = tôi sẽ làm gì (what shall I do?) 

(v¡) Thì hiện tại thường hay diễn đạt sự tường thuật khi 
kế lại những sự kiện trong quá khứ như thể chúng 
thực sự đang xảy ra. Đây gọi là Hiện khứ (the 
Historical Present) 
® So pañcamanavakasatinl sippah ugganhãpeti 

= anh ấy đã dạy cho 500 người đàn ông trẻ (he 
taught the five hundred young men) (nghĩa là anh 
ấy dạy = he teaches) 

(vi) Khi không có Phân từ nghi vẫn trong câu thì thỉnh 
thoảng nó được đặt trong Thì hiện tại đứng ở đầu câu. 
e_ Socasi tvam upäsaka = bạn đau buồn phải không 

Phật tử? (grivest thou, O layman?) 

Chủ ý: 
© Những Thì khác cũng được sử dụng trong cách 

tương tự như trên để diễn đạt sự nghi vấn 


THÌ QUÁ KHỨ (THE PAST TENSE) 


§612. Thì hoàn thành, Thì quá khứ chưa hoàn thành, Thì Bất định 


() Thì hoàn thành và Quá khứ chưa hoàn thành không 
phức tạp, chúng được sử dụng với nghĩa trong thời 
Quá khứ. Cần chú ý Thì hoàn thành rất hiếm dùng và 
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Quá khứ chưa hoàn thành được sử dụng nhiều hơn Thì 
hoàn thành; hiếm khi có sự khác biệt về nghĩa giữa 
chúng. Thì Bất định thường được thay thế cho hai Thì 
còn lại cho nên chúng rất ít khi sử dụng. 


(ii) Trong Päli, Thì Bất định là nguồn gốc của Thì quá 
khứ và vì vậy nó được sử dụng một cách rộng rãi. Nó 
không những diễn đạt quá khứ không xác định mà còn 
bao gồm diễn đạt ngày Hiện Tại (The Present day). 
Thì Bất định sẽ được dịch bằng Thì hiện tại hoàn thành 
(the Present Perfect) hoặc Quá khứ bất định (the Past 
Indefimte) (xem 405). 


e Catuppadũ pi ekam siham räJjanam akamsu = 
những động vật bốn chân đã làm vua sư tử (the 
quadrupeds made a lion king) 

e  Mukkhe pahari = đã đánh trên miệng anh ấy (struck 
him on the mouth) 

se Kena käranena rodi = tại sao bạn đã khóc (why did 
you cry?) 

e  Brahmano elakena saddhim vicari = người Bà la 
môn đã đi dạo với con cừu (the Brahmin walked 
about with the goat) 

(ii) Mã là bất biến cách được sử dụng với Thì Bắt Định để 
diễn đạt sự ngăn cấm. 

e_ Elaka, mã bhãyi = Ô! Con cừu kìa, đừng sợ! (O! 
goat, fear notl) 

e Mã puna evarũparh akãsi = không làm như vậy lần 
nữa (do not do so agaIn) 

e  Tãta, mã gami = con trai yêu quý, đừng đi (dear 
son, do nof øo) 


là 


THÌ TƯƠNG LAI (THE FUTURE TENSE) 


§613. 


( Thì tương lai diễn đạt tương lai đơn. 
se  Aham gacchissami = Tôi sẽ đi (I shall go) 
e_ Te marissanti = Họ sẽ chết (They wIll die) 


(1) Thì tương lai sử dụng như là một hình thức Mệnh lệnh 
cách mang tính nhã nhặn: 


e  Tvam tassa bandhanam dantehi khãdissasi = hãy 
căn cái dây của anh ấy bằng răng của bạn (cut his 
bonds with thy teeth.) 


(iiï) Thì tương lai diễn đạt mang tính điều kiện, với phân từ 
ce, sace và vadi. 


e _ Yadi tvam yãgurh pacissasi aham pivissãmi = Nếu 
bạn nấu cháo thì tôi sẽ húp nó (¡f thou cook the 
gruel, I shall drink 1t) 


e_ So tañ ce labhissati, tena saddhirh gacchati = Nếu 
anh ấy nhận nó, đi với anh ấy (If he gets it, go 
with him) 


(iv) Bhavissati là ngôi thứ 3, số ít của bhavati thì nó được 
sử dụng theo nghĩa “nó phải là... = 1t must be that... ”. 


e  Coräapathamamñevabherisaddamsutvä1ssarabheri 
bhavissafT ti palãyitvã = Những tên trộm lần đầu 
tiên nghe tiếng trống đánh (The thieves on first 
hearing the beating of the drum) hoặc hiểu là “Nó 
phải là cái trống của một viên chức và chạy trồn = 
lt must be the drumb ofan official and fled”) 


e  Ayam me putfo bhavissati = Nó phải là con trai 
của tôi (He must be my son). 


(v) Phân từ na đứng trước bhavissati sẽ được dịch là “nó 
không thê là = 1t cannot be” 
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(v) Sự có thê (probability): 
®  Api ca nãma gaccheyyãmi = tôi sẽ đi (I may go). 


(vi) Khi diễn đạt điều kiện thì phân từ ce, sace hoặc yadi 
= nếu (i0) sẽ được đứng trước. 


e©  SãmI, sace Imaäya veläya tava sapattarh passeyyäsỉ 
kin tỉ kareyyäsi? 
Thưa ngài, vào lúc này ngài sẽ thấy kẻ thù của ngài, ngài 
sẽ làm gì với hắn? (Lord, 1ƒ, at this time, thou should see thy 
enemy, what would thou do to him?) 


(vii) Để diễn đạt sự giả định (supposition), từ yathã thỉnh 
thoảng được dùng với Thể ước vọng (Optative). 


e Yatha mahãaraja kocldeva puriso padiparn 
padTpeyya = Đại vương, người đàn ông thắp ngọn 
nến... (maharaja, a man to light a lamp... ) 


THỂ ĐIỀU KIỆN (THE CONDITIONAL) 


§615. Thể điều kiện diễn đạt một hành động không thể thực 
hiện do một vải sự trở ngại trong cách thực hiện. 


e©_ So ce tam yänam alabhissa agacchissã = anh ấy sẽ 
đi nếu anh ấy có thê nhận được phương tiện ấy (he 
would go 1f he could get that vehicle). 


se Bho sathavasno, sace esa rukkhamile 
cankamanatäpaso aJja nabhavissã, sabbe 
mahãvilopam patta abhavissatha = Ò! Các thương 
buôn, hôm nay không có người lữ hành này đi qua 
đi lại ở dưới gốc cây, các bạn nên đi cướp bóc (Oh! 
merchantfs, had not today this ascetic been walking 
to and fro at the foot of this tree you should all 
have been completely pillaged). 
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THỂ MỆNH LỆNH (THE IMPERATIVE) 
§616. 

(¡) Thể mệnh lệnh được dùng để đưa ra mệnh lệnh. 

e_ Tena hi, gaccha = Tốt lăm! đi (very well, go!) 

(ii) Nó diễn đạt sự cầu xin. 

e_ Bhante bhagava apposukko viharatu = Lạy Ngài, 
hãy đê Đức Thế Tôn sống thoát khỏi những lo âu 
(Lord, let The Bless One now live free from cares). 

(ii) Sự chúc phúc, cầu nguyện: 

e_ Vassatam jTva = cầu cho bạn sông trăm tuổi! (May 
you live a hundred years!) 

(iv) Với tiền tố Mã, thể Mệnh lệnh, ngôi thứ hai diễn đạt 
sự cắm đoán. 
e© Mã cvam karotha = đừng làm như vậy! (do not do 

sol) 

(v) Thể mệnh lệnh, ngôi thứ ba số ít, của từ Bhavati (thì, 
là...) thường dùng như là thành ngữ với nghĩa rất tốt 
(very well). 
se Hotu, aham Janissämi = tôi sẽ nhìn nó rất rõ (very 

well, IlI see (to 1£)) 


THỂ NGUYÊN MẪU (THE INFINITIVE) 


§617. (¡) Thể nguyên mẫu diễn đạt “mục đích (purpose), động 
cơ ý muốn (motive intention)”.Nó được dùng theo kiểu 
chủ động và bị động. 

e - Uyyãanapalo chaddetum upãyam na passati = người 
làm vườn không tìm ra cách ném chúng đi (the 
gardener saw no means ofthrowing (them) away) 
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e_ Tarn gantum, na dassãmi = Tôi sẽ không để anh ấy 
đi (I will not let him go) 


(1) Thể nguyên mẫu được sử dụng với động từ để diễn 
đạt nghĩa “mong muốn (to wish), cố gắng (to try) 
hoặc phần đấu (to strive), bắt đầu (to begin), có thể 
(to be able)” 


e©_ Sã roditum., arabhi = cô ấy đã bắt đầu khóc (she 
began to cry) 


e® Na koci mayä saddhim sallapitum sakkoti = không 
ai có thê nói chuyện với tôi (no one can converse 
with me) 


e©_ Sã pavisitum na icchati = cô ấy đã không muốn 
vào (she did not wish to enfter) 


e_ So tarh ukkhipitum ussahati = anh ấy đã gắng để 
nâng nó lên (she endeavoured to lIft 1t) 


(ii) Động từ nguyên mẫu đứng trước động từ dadãti (cho = 
to give) thì diễn đạt nghĩa “để cho (to let), cho phép (to 
allow)” và trước động từ labhati (đạt được = to attain) 
diễn đạt nghĩa “được phép (to be allowed)”. 


e  Tarh paharitum na dassämi = tôi sẽ không cho 
phép anh ấy bị đánh (I will not allow him to be 
struck) 


e  Gchabahi nkkhamitum alabhanto = không được 
phép ra khỏi nhà (not being allowed to go out of 
the house) 


(iv) Động từ như vaffati {phải có nhiệm vụ (to behove), 
phù hợp (to be fit, proper)} và tính từ như yuffo (có 
cùng nghĩa với động từ vaffI), chúng được sử dụng với 
động từ nguyên mẫu; riêng trong trường hợp Vatfati, 
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Sử dụng cách được sử dụng chỉ người muốn thực hiện 

hành động. 

e Ettha dani mayä vasitum vaffati = bây giờ, nó 
muốn tôi sống (it now behoves me to live); 


Nó được sử dụng không nhắm chỉ đến ai cụ thể. 


e_ Tam haritum vaffati = tốt nhất là giết anh ấy (the 
best 1s to kill him, 1t 1s proper, fit to kilI hìm). 


e  Evam kathetum na yuffam = nói như vậy không 
phù hợp (ït 1s not proper to speak thus). 

(v) Những từ bất biến cách như labbha {có thể (possible), 
cho phép (allowable)}, sakkã {có thể (possible, able)} 
chúng được sử dụng với Động từ nguyên mẫu. 

Sakkäã dùng tương tự như vaffi ở dạng chủ động và bị 
động. Nó được sử dụng với Sử dụng cách chỉ người; động từ 
hoti thường theo sau sakkã: 

e© Sakkä hot methunam dhammam pafisevitum = 
có thê thực hành gian dâm (ït is possible to practice 
fornication) 

se. Etasmim thãne na sakkäã vasitum = không thể sông 
nơi này (1t 1s ImpossIble to live 1n this place). 

e© ldam na labbhã evam katum = không thể làm 
điều đó theo cách này (it is not possible to do it 
1n this way) 

(vi) Khi kãmo {muốn (willing), khao khát (desirous)} 
kết hợp với Động từ nguyên mẫu thì rh của tui sẽ 
bị loại bỏ. 


e _ Devatãya balikammam kãretukãmo = mong muốn 


cúng đường thân linh (wishing to make an offering 
to the god) 
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DANH ĐỘNG TỪ (THE GERUND) 


§618. 
() Danh động từ thường diễn đạt một hành động đã hoàn tất 
trước một hành động khác, nó có thể được dịch bằng từ 
“having (sau khi)”, quá khứ phân từ đứng sau nó. 
e_ Gantvä = sau khi đi đến (having gone) 


Hoặc nó được dịch bằng Thì quá khứ và có từ “và (and)” 
đứng sau. 

e_ Ganfvä = anh ấy đã đi và... (he went and... ) 

Vì vậy, trong Pãli, Danh động từ nó được sử dụng nhiều và 
liên kết phổ biến. Trong thực tế, bỏ từ nối trong Päli và tương 
đương trong tiếng Anh là “và (anđ)” thì hai câu sẽ được kết nối. 

®  Sofamukkhipitvä gharam netvä catudhã vibhajitvä 
dãnadim puññãn! katvä yathaäkammam gato 

Anh ấy đã nâng nó lên, mang nó về nhà, đã chia thành bốn 
phần và thực hành bố thí và những hành động tốt đẹp khác, 
(chúng) đã đi theo nghiệp của anh ấy. 

(He lifted 1t up, took 1t home, divided 1nfo four parts and, 


practising alms — g1ving and other good deeds, went according 
to his deeds) 


(1) Từ va (= eva) đứng sau Danh động từ, được dịch là 
“miễn là (as soon as)” 
e _ Tarivacanam sutvã va =miễn là anh ấy nghe những 
lời này...(as soon as he heard these words...) 
e_ So vãndro attano puttam disväã va = con khỉ, miễn 
là nó đã thấy con của nó (the monkey, as soon as 
he saw hIs offspring... ) 
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(ii) Phân từ “api” đứng sau Danh động từ, có thể được 
dịch là “mặc dù (although)”. 


Akataññi puggalo cakkavattrajjan datvä pỉ 
tosetum na sakkã = một người không biết ơn không 
thê hài lòng dù anh ấy được trao quyên bá chủ (an 
ungrateful man cannot be satisfied although he be 
ø1ven unIversal sovereignty) 


(iv) Đứng trước Danh động từ là a thì a được dịch là 
“không (without)”. 


Papañcam akatva = không trì hoãn (without 
making delays, without any delay) 
Ekam pi akilametvä = không làm tốn hại bất kỳ ai 
(without harming even one person) 


(v) Một vài danh động từ được sử dụng như là giới từ, cụ 
thể như sau: 


Patthäya = từ khi (since), bắt nguồn từ (beginning 
from), từ (from), sau (after). 


Sandhãya = liên quan với (with reference to, 
concernins). 


Arabbha = liên quan với (with reference to, 
concernins). 


Sañcicca = cô ý (intentionally) 
Asallakkhetvä = vô tình (madvertently, unawares) 


Nissãya, upanissaya = bởi vì (on account of), 
thông qua (through), gần (near). 


Adaya = với (with), paticca ƒvì (by, on account 
of), thông qua (through)}. 


thapetvã = ngoại trừ (except, excepting) 
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(v1) Thỉnh thoảng, Danh động từ được dịch bằng Thì hiện 
tại phân từ (Present participle). 
e_ Idha ñgantvä aham corarh passirh = tôi đã thấy tên 
trộm khi đến đây (coming here I saw the thief) 
(v1) Danh động từ cũng có nghĩa bị động. 


e_ Corajetthakena gahetvä = sau khi bị bắt bởi tướng 
cướp (having been seized by the robber chief) 


PHÂN TỪ (THE PARTICIPLES) 


§619. Hiện tại phân từ (The present participle) 


() Nhìn chung, Hiện tại phân từ có thể được dịch “trong 
lúc (while), trong khi (whilst)” để diễn đạt nghĩa tự 
nhiên trong nó; Hiện tại phân từ thường mô tả tính 
đồng thời của hành động. 

e Atfano gamam gacchanfto corätavm patvä = 
trong khi trở về ngôi làng của mình, anh ấy đã 
qua một khu rừng có những tên cướp sinh sống. 
(while going to his village he came upon a foresf 
inhabited by thieves) 


e Tatha gantva mãtaran pafijagganío väsam 
kappesi = anh ấy đã đi và chăm sóc mẹ anh ấy, về 
nơi ở của anh ấy. (he went and taking care of his 
mother, took up his abode there) 


(ii) Ghi nhớ rằng những Phân từ được trình bày (439) về 
bản chất chúng là tính từ nên chúng có cùng cách, số 
đối với từ mà nó bồ nghĩa. 

e_ Avĩcinirayam gacchanfä sattã... những người đi đến 
địa ngục Vô Gián (persons going to the Avici Hell) 
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e©_ Äpacchantam tam disvã pi... mặc dù anh ấy đã 
nhìn thấy nó đến (although he saw him coming) 


(11) Hiện tại phân từ thỉnh thoảng được sử dụng như danh 
từ, sẽ được dịch là “anh ấy là người (he who)” (mà 
thực hiện hành động được mô tả bởi động từ). 


e lIdam pana paralokam gacchantassa patheyyarn 
bhavissati = nhưng đây sẽ là điều khoản dành 
cho người đi đến thế giới khác (but this will be 
provisions for him who goes to the other world) 


e©. Paralokam gacchanto ekam kahapanam pI gahetvä 
na gacchati = anh ấy là người đi đến thế giới bên 
kia mà không mang bất cứ một đồng nào (he who 
goes fo the other world does not take even once 
cent with him). 


(iv) Hiện tại phân từ có thể thỉnh thoảng được dịch là một 
mệnh đề điều kiện. 

e Tam labhanto jJrvissami alabhanto Idheva 
marissämi = nếu tôi có được cô ấy tôi sẽ sống, nếu 
không tôi sẽ chết liền ngay tại đây. (If I obtain her 
I shall live, If not, im this very spot shall I die). 


e Addhamase sahassam labhanto upatthahissami 
deva = mỗi nửa tháng, nếu tôi có 1000, tôi sẽ phục 
vụ Ngài, thưa chúa tế. (If I get a thousand every 
fortnight, I”lI serve thee, Lord) 


e©_ Evam karonto lacchasi akaronto na lacchasi = nếu 
bạn làm như vậy bạn sẽ đạt được nó, nếu không 
bạn sẽ không đạt được nó (If you do so you”l get 
1t, IÝ not, you wIÏlÏ not get 1t). 
(v) Phân từ “pi = apÏ” theo sau Hiện tại phân từ sẽ được 
dịch là “mặc dù (although)”: 
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e_ Pifarã vãriyamãno pi = mặc đù bị cha anh ấy ngăn 
cản (although prevented by his father) 
e_ Tam apassanfo pi = mặc dù không nhìn thấy anh 
ấy (although not seeing him) 
§620. Quá khứ phân từ (The Past participle) 

()_ Có hai loại, Thể chủ động hoàn thành (The perfect 
active) (§231, §465) và Thể hoàn thành bị động (8450). 

(1) Phân từ hoàn thành chủ động không có gì khó: 

e_ So siham ãdinnavã = anh ây đã bắt được con sư tử 
(he having capture the lion) 

e Bhattam bhuttãvI = sau khi dùng bữa (having 
taken hIs meal) 

(11) Phân từ hoàn thành bị động thường được sử dụng như 
VỊ ngữ (predicate) thay vì sử dụng động từ có ngôi. 
(Xem sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ §590), nó có 
thê được dịch ở Thì quá khứ. 

(iv) Phân từ hoàn thành bị động của động từ có ngữ căn 
ngụ ý chuyên động và ngoại động từ thì sẽ mang hình 
thức Đối cách. 
e©_ Sakaniväsam eva gato = anh ấy đã đi đến chỗ của 

mình (he went to his own place) 

(v) Khi Phân từ hoàn thành bị động sử dụng như là một vị 
ngữ thì động từ “hoti” được hiểu ngầm là đứng sau nó 
(phân từ bị động). 

(v1) Tác nhân của Phân từ hoàn thành bị động được sử 
dụng Sở dụng cách. 

e  Tayã pañhamn pu{fham = câu hỏi được cô ấy 
hỏi (by her the question was asked, she asked 
the questlon) 
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e©_ Sãsanarn mayã likkhitam = lá thư được viết bởi 
tôi (a letter has been written by me, I have...) 

(vi) Phân từ hoàn thành bị động có thể được dịch bằng 
Phân từ hiện tại 
e Tato uppato vijjullata viya vijjotamäno parafire 

atthãsi = cái việc nhảy từ đó, anh ấy có thê nhảy tới 
bờ bên kia như một tia sáng (springing from there, 
he reached the other shore as a light flash) 

§621. Tương lai phân từ (The future participle) 

() Tương lai phân từ (§449) diễn đạt tác nhân sẽ thực hiện 
hành động hoặc tác nhân đó trải qua trạng thái, chúng 
được diễn đạt bởi ngữ căn của động từ. 

e  Ratthãa rattham vicarissam = tôi sẽ đi từ vương 
quốc này sang vương quốc khác (I am going (= I 
am about to go) from kingdom to kingdom) 

e Tam gantham racissam aham = tôi sẽ viết cuốn 
sách đó (I am about to compose that book) 

(1ñ) Nó cũng diễn đạt mục đích, ý định như đã mô tả trên 
(1). ví dụ 2. 

(11) Nó mô tả tương lai. 

e Naham puna upessam gabbhaseyyam = Tôi sẽ 
không tái sanh nữa (I shall not be reborn again) 


§622. Tương lai phân từ hoàn thành (The future passive 
participle) 

() Thì tương lai phân từ hoàn thành diễn đạt ý tưởng “sự 
thích đáng (fitness), necessity (sự cần thiết), sự bắt 
buộc (obligation)”. Nó được diễn đạt bởi ngữ căn của 
động từ là phải là (ought to be), là (to be), phù hợp để 
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trở thành (fit to be), phải được hoàn thành (fit to be 
done), phải trải nghiệm (must be undergo). 


e©  Maya kattabbam kammam nmitthitam = công việc 
do tôi phải làm đã hoàn thành. (the work which 
was to be done by me 1s finished) 


e® Sace so deso ukläpo hoti so deso sammaJjitabbo = 
nếu nơi này dơ nó phải được lau chùi (¡f the place 
be dirty 1t ought to be swept) 


e® Na navã bhikkhũ äsanena patihahetabbã = những 
vị tu sĩ trẻ không nên chiếm giữ những chỗ ngồi 
(young monks should not be ousted from thetr seat) 


(ii) Từ những ví dụ trên, chúng ta nên hiểu rằng Tương 
lai phân từ bị động phải cùng Tánh, số, cách đối với 
Chủ từ. 

(ii) Nó được dùng nhiều không ám chỉ đến người cụ thê. 


e©  Kinnu kattabam = cái gì được thực hiện (what 1s 
to be done?) 


e Ettha ca Iimãni sutfãni dassetabbãni = và trong 
mối liên hệ của những vị khách này nên được để ý 
tới (and this connection these passages (from the 
Scriptures) should be poInted out) 


e_ Iminä nayena veditabbo = nó phải được hiểu theo 
cách này (it must be understood 1n this way). 

(iv) Từ những ví dụ trên, tác nhân gây ra hành động được 
sử dụng với Sở dụng cách. 

(v) Bhavitabbam được sử dụng với Sở dụng cách của người 
hoặc vật; nó thường được hiểu theo nghĩa “nó phải là 
(it must be that); ai đó nên hoặc phải (one should or 
oupht to”). 
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e  Majjhattenˆeva bhavitabbam = con người nên thờ 


ơ với ... (one should be 1ndifferent to... . 


se  Visayojitäya ctäya bhavitabbam = cái này nên 


trộn với thuốc độc (this must have been mixed 


with poIson). 


§623. Cú pháp của bất biến từ (Syntax of indeclinable) 


() Những tương liên từ (correlatively)/ mệnh đề trạng từ 


sau đây thường được sử dụng. 


e  Yathã (do, vì... ) ...tatha (cho nên); 


e_ Yavä (chừng nảo...) ...tavã (chừng nấy); 


e© Yada (khi...)...tadã (thì); 


e_ Yatth (nơi nào...) ...tattha (nơi đó); 


(ii) Trong Päli, Bắt biến từ được sử dụng theo kiểu một cặp 


tương liên từ. 


Ca... Cả hai... và | So ca ahañ | Cả hai anh ấy và tôi 

Đi (both... and) ca (both he and I) 
Vdk Dù... hay Bhãsati vã | Whether he speaks 
.vã... | (whether..or) | karotivä | or acts (dù anh ấy 
nói hay hành động) 
Plue Cả hai... và SiñcatipI | Cả hai mưa rào vả 
p1... (both... and) sIñcãpetI nguyên nhân mưa 
pI rào (both sprinkles 

and causes to 

sprinkle.) 


(11) Việc sử dụng cặp “ca... ca... và vã... va...” trong câu 


phủ định và tương đương trong tiếng Anh “neither... 


nor” (không... không). 
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(iv) Riêng hai từ Ca và vã cũng được sử dụng một cách 
riêng lẻ thì nó sẽ không bao giờ đứng ở đầu câu. 

(v) eva đứng sau nguyên âm; yeva được dùng để nhấn 

mạnh ý muốn diễn đạt bằng từ “rất (very), chỉ (just), 


hoàn toàn (quite), chính xác (exactly), miễn là (as 
soon as)”. 


e_ ldãni eva = ngay lập tức (just now). 
®  Attano yeva = của riêng ai đó (one”s very own) 
Yeva đứng sau động từ nên thường khó dịch sang tiếng Anh 
nhưng phần lớn các trường hợp có thê được hiểu “tiếp diễn, tiếp 
tục” (on, to øo on, continue). 
e_ Katthenti yeva = họ đã tiếp tục nói chuyện (they 
went on talking). 
(vi) Yadi (nếu= ¡f) được sử dụng trong câu điều kiện với 
Thì hiện tại, Tương lai, và Thê ước vọng và Điều kiện. 
e_ Yadi evam, yajj°evam = nếu thế này (ïf so), trong 
trường hợp đó (mm that case). 
se Va...vadi vä...= dù ... hay (whether... or) 
Gãme vã yadh v"ãraññe = dù trong ngôi làng hay trong rừng 
(whether in the village or 1n the foresf) 


Chú ý: Cú pháp của những bất biến từ quan trọng nhất đã 
được trình bày trong “Cu pháp danh từ (Syntax 6ƒ 
Substanfives) ” 


§624. Câu kể trực tiếp và gián tiếp (Directand indirect narration) 


(¡ Trong Päli, câu kế được xây dựng bắt buộc với phó từ 
ii {(như vậy (so), như vây (thus)} và sau đó là những 
từ được trích dẫn. 
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e©_ Kaham so etarahi tỉ pucchi = anh ấy đã hỏi “anh 
ấy bây giờ ở đâu?” (he asked “where is he now?”) 


(i¡) I được viết tắt thành tỉ; nguyên âm cuối của phân trích 
dẫn nếu ngắn sẽ biến thành nguyên âm dài khi 
đứng trước tI. 


e  Sãdhũ tỉ = anh ấy đã nói “rất tốt” (he said “very 
well”) 


(11) Những động từ như “nói (saying, telling), hỏi (asking), 
đặt tên (naming), biết (knowing), suy nghĩ (thinking)” 
nhìn chung được sử dụng với ïti. 


(1) Được đặt sau phó từ 1i: 


‹ 


e_ Te“sädhũ” ti vatvã = họ đã nói “rất tốt” (they said: 
“very well”) 


(2) Những từ trích dẫn được đứng trước iti: 
e© So pucchi “kim jãnãsi tvam” ti = anh ấy đã hỏi 
“bạn biết cái gì”? (He asked “What do you know?”) 
(3) Động từ hoàn toàn bị bỏ sót. 


^* 


e_ Mãressämi nan” tỉ = anh ấy đã nghĩ hoặc nói “ tôi 
sẽ giệt nó” (he thought, or said “IˆlI kil him”) 


(4) Theo ïti hoặc tỉ sau là nguyên âm thì luật Sandhi thường 
hay xảy ra. 


e_ ltÏ +eVam = Iccevam. 
e  Kvaci +ỉ(I = kvacT(I. 


(Š) Thường Iti còn có nghĩa “bởi vì (because)” với mục 
đích trình bày về “nguyên nhân (cause), lý do (motive), ý định 
(intention), mục đích (purpose)”. 


=2. 


e “Jivium asakkontä ti = bởi vì (chúng ta) không 
thê kiếm sống {(because (we) are unable to make 
a living}. 
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e©_ “makasam paharissami” tỉ pitu matthakam dvidhã 
bhindi = với ý định giết con muỗi, anh ấy đã ngắt 
đầu con muỗi ấy thành hai phần (intending to kill 
the mosqutto he broke his fatherˆs head 1n two). 


§625. Nghi vấn và phủ định (Interrogation and Negation) 
(¡) Tiểu từ/mạo từ phủ định là na. (The negative particle) 


e®  Imasmim sare sadukam n°atthi = không có nước 
trong hồ (there is no water ïn this lake). 


e©_ Naaññãsi= bạn đã biết chưa? (did not thou know?) 


e Sec(thna saddhim kathetuim na sakkomi = tôi 
không thê nói chuyện với giám đốc ngân hàng (I 
am unable to speak with the banker). 


(1) Với thê ước vọng, na dược dùng đê ngăn cầm. 


e Na hatthittsãlam gaccheyya = đừng để anh ấy đi 
đến chỗ voi ở (let him not go to the elephant-shed) 


(ii) Na có thể làm thành phần đầu của từ ghép. 


e _ Nãgamam (= na + ãgamanam) = không đến (non— 
arrival) 


e Na bhikkhu = một vị Phật tử (a non-monk, a 
layman) 


(iv) Hai từ phủ định sẽ tạo thành khắng định. 


Bherirh na nã vãdeyyã = không phải anh ấy sẽ không đánh 
trống (nghĩa là anh ấy đánh trống) {not that he may not beat the 
drum (he may therefore beat 1f)} 


(v) No, được sử dụng trong dạng phủ định, tương tự như na. 


e© No janäti = anh ấy không biết (he does not know). 


>. 
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(vi) Na đứng sau no, diễn đạt sự khăng định một cách 
mạnh mẽ. 


e No na dhameyya = anh ấy thôi cái tù và một cách 
chắc chăn (he should surely blow) (the conch). 


e - No nappahoti = anh ấy nhất định có thê (he is most 
certainly able) 


(vii) Thê nghi vấn được diễn đạt bằng cách sử dụng trạng 
từ nghi vấn hoặc đại từ như: 


e_ Kasmaäa= tại sao? (why?); lý do gì? (wherefore?) 
e©_ Kissa, kena = tại sao? (why?) 
® Ko=ai(who?)... 
(viii) {Thể nghi vấn diễn đạt bằng tiểu từ/ phân từ bắt biến 
nghi vấn. 
(ix) Api, khi sử dụng đối với thể nghi vấn thì nó được đứng 
đầu câu. 
©o_ Apˆavuso, amhãkam satthãram Jãnäãs1 = thưa ngài, 
ngài có biết Thầy của chúng ta không? (do you, 
SIr, know our Teacher?) 
(x) Nu kho đứng sau api, diễn đạt sự nhấn mạnh nghi vấn. 
o_ Api nu kho koci upaddavo hoti = ồ, bạn có bất kỳ 
nguyên do nào về khô đau không? (well, have you 
any cause of dIstress?) 
(xi) Nu (tôi thắc mắc! = I wonder!, cầu nguyện ư? Pray?), 
đứng sau nu thường là kho. 


o_ Kĩdiso nu kho paraloko = tôi tự hỏi thế giới sau 
nảy sẽ như thế nào? (I wonder what the next world 
1S lIke?) 
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©o_ Corä nu afthi = có ăn trộm ở đó không? (are there 
thieves?) 


(xi) Nu đứng sau na, diễn đạt sự nhân mạnh về nghi vân. 


o_ Na nu°ham yodho = Tôi không phải là một chiến 
binh ư? (Am IT not a warrlor?) 


(xii) Thể nghi vấn diễn đạt bằng cách đặt động từ đứng 
đầu câu. 


o_ S0easi upäsaka = nỗi khổ nhất của người cư sĩ là 
øì? (grieves thou layman?) 


(xiv) Thỉnh thoảng, một giọng nói đơn thuần cũng đủ để 
diễn đạt thê nghi vấn. 


o_ Suparh labhi = bạn đã lẫy nước canh chưa? (Did 
thou get broth?) 


THÁN TỪ (INTERJECTIONS) 


() Những thán từ cơ bản là: 
e_ Hã = than ôi (alas!), hỡi ôi! (ah), 
e_ Handa = đến đây! (come!) 
se Bho = hỡi bạn! (friend!), thưa Ngài (Sir!), Tôi nói! 
(I say!) 


e Ama = vâng! Thực tế vậy! Thực sự vậy! (Yesl, 
truly, indeed!) 


e _ Anga = thực sự vậy! ồ! (imndeed!, oh!) 
e_ Hare = thằng nhỏ kia! (sirrah!!) 
se Aho = than ôi! Hỡi ôi! (oh!, alas!) (538) 


! Sirrah là hình thức diễn đạt sự không tôn trọng đối với người nam, hoặc người nhỏ 
tuôi hơn. Ví dụ: đên đây, thăng nhỏ (come here sirrah!) 
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(ii) Bhane, ngôi thứ nhất, số ít, thể bị động của động từ 
bhanati (nói = to say), nó được sử dụng như Thán từ 
với nghĩa là “chắc chắn luôn (to be sure!), tôi nói vậy 
đó! (I say there!)'. 

(ii) Mañãñe, ngôi thứ nhất, số ít, thể bị động của động từ 
maññatI (suy nghĩ = to think), được sử dụng như là 
thán từ với nghĩa “hình như (methinks)!, tôi dám nói! 
(I đare say!), tôi cho rằng (I suppose!)” 


! Theo cuốn Pãïi hàm thụ của sư Giác Giới cho rằng bhane là này!, hỡi! (thường dùng 
đối với kẻ đưới). Tham khảo trang 272. 
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CHƯƠNG XV 
VÂN LUẬT (PROSODY) 


§626. Trong Päli, vần luật được xem là một phần ngữ pháp mà 
nó sử dụng theo nguyên tắc làm thơ (luật tho). 


Trong Pali đoạn thơ được gọi là Gathã. 

Phần thứ tư của đoạn thơ được gọi là pãda hay còn 
gọi một phân tư đoạn thơ. 

Một âm tiết trong pãda thì gọi là vanna. 

Âm tiết ngắn thì gọi là lahu. 

Âm tiết dài thì gọi là garu. 

Chân thơ' thì gọi là gana. 


§627. Dấu Y đại diện cho một vần ngắn và dấu ~ tượng trưng 
cho một vẫn dài. 


(ga) đại diện cho vần dài {một âm điệu chứa hai 
vần dài thì gọi là gã (ga+ ga). Ga là một âm tiết bắt 
đầu của từ garu} 
(la) đại diện cho vần ngăn {một âm điệu chứa hai 
vẫn ngăn thì gọi là lã (la +la).La là một âm tiết bắt 
đầu của từ lahu)} 


§628. Sau đây là bốn loại âm tiết có hai âm. 


'Chân thơ là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của một câu thơ. Số lượng chân trong một dòng 
thơ được tính đên khi xác định kích thước thơ. Sô lượng bàn chân tương ứng với số 
lượng ứng suât nhịp trong một dòng. 
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Âm tiết Päli Tiếng Anh 
lý la la hoặc lã Pyrrhic 
¬ ga ga hoặc gã Spondee 
bãi la ga Lambus 
kb ga la Trochee 


§629. Trong Pãli, tổng cộng có tám âm điệu được gọi là 
atthagana. Cụ thể được chia thành § trường hợp như sau. 


Âm tiết Pali Tiếng Anh 
¬ ma Molossus 
tšLGU na Tribach 
"¬ bhã Dactyl 
`. va Bacchic 
kiểu Ja Amphibrach 
kiên sa Anapaest 
x.. ra Cretic 
mm ta Antibacchic 


VẦN ÂM NGẮN VÀ DÀI 
§630. Trong Päli, nguyên âm ngăn là a, ¡, u; nguyên âm dài là 
ä, 1, ũ, e, o. Khi a, 1, u có phụ âm đôi theo sau thì đó được 
gọi là âm điệu dài. 
Ví dụ: Trong từ Cakkañca, nguyên âm a đầu tiên cũng như 
thứ hai là âm điệu dài bởi vì theo sau nó là kk và ñc. 
Cakkañca = cakkam + ca; Trước rh (niggahita) là mặc dù 
nguyên âm a ngắn nhưng khi đọc với âm điệu dải. 
Chăng hạn đối với từ saccarh, chúng ta thấy nguyên âm a 
đứng trước rh là được đọc với âm điệu dài. 
Trong thơ ca, nguyên âm ngắn tự nhiên thỉnh thoảng thì 
được tăng cường và ngược lại, nguyên âm dài tự nhiên thỉnh 
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thoảng sẽ đọc với âm điệu ngăn nhằm để phủ hợp với nhịp thơ. 
Như vậy, thì để tạo thành nguyên âm ngăn thành dài thì cần 
theo sau nguyên âm đó phụ âm đôi. 


CÁC LOẠI NHỊP THƠ (VARIETIES OF METERS) 


§631. Có 3 loại nhịp thơ, được gọi là sama, addhasama, và 
vIsama. 


Khi tất cả các vần trong padas thì chúng được gọi là sama; 


Trong các pãda, khi những âm tiết trong đoạn 1, 3 và 2, 4 
gọi là addhasama. 


Khi tất cả những Padas hoặc thể thơ khác nhau thì gọi là 
vIsama. 
1. LOẠI SAMA (THE SAMA CLASS) 


§632. Những đoạn thơ (stanza) của loại này, các âm tiết trong 
mỗi Pãda sẽ sắp xếp từ 6 đến 22. Tên của chúng như sau. 


Gaãyatti 6 âm tiết AtisakkarT | 15 âm tiết 
Unhi 7 âm tiết Atthi 16 âm tiết 
Anutthubbhahn |8 âm tiết Atyatthi L7 âm tiết 
Brahati 9 âm tiết Dhuti 18 âm tiết 
Panti 10 âm tiết Atidhuti 19 âm tiết 
Tutthubharh 11 âm tiết Kati 20 âm tiết 
JagatI 12 âm tiết PakatI 21 âm tiết 
Atijagati 13 âm tiết Akati 22 âm tiết 
SakkarI 14 âm tiết 


§633. Tiếp tục chúng được chia theo âm điệu được áp dụng 
trong khổ thơ. Chắng hạn như bốn padas giống nhau 
thì sự sắp xếp của một pãda sẽ được áp dụng cho mỗi 
nhịp thơ. 
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§1. Gäyati thì có 6 âm tiết của pädas. Chỉ có 1 loại: 


——=%w% v>—— 


Tanumajjahä 


§2. Unhi thì có 7 âm tiết của pädas. Chỉ có 1 loại: 


w^—vt ww= - 


kumaãralatitä 


§3. Anutthubham có 8 âm tiết của päda. 
Chia thành 5 loại: 


(0) citrapadä 
(1) viummala 
(11)mãnavakarn 
(iv) samamika 
(v) pamanikä 


§4. Brahati với 9 âm tiết của Päda. Có 2 loại: 


(0 halamukhi `. kiểu `. 
(1) bhuJagasusu 


§5. Panti có 10 âm tiết của Päda. Có 7 loại: 


() suddhaviräjJitam 
(1) panavo 

(11) runmavati 
(iv) matta 

(v) campakamala 
(v1) manorama 
(v1)ubbhasakam | ` 7 xa cử _ 
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§6. Tutthubharh với 7 âm tiết của Pãda. Có 11 loại: 


() upatthita 


(1) IindavaJira 


(11) upavaJIra 


(iv) sumukkhT Ni 


(v) dodhakarn bo 


(v1) salinT 


(v11) vatummissã 


(V111)SUTaSaSITT Bác 

(ix)rathoddhata _ 

(x) svagata Nời 

(x1) bhaddika bà 
Chủ ÿ: 


§1. Khi một phần tư của đoạn thơ các âm tiết indavajirä và 


upavajirä xen kẽ lẫn nhau ở bắt kỳ trật tự nào thì đoạn thơ đó 


được gọi upaJätI. 


§2. Có sự ngắt giọng sau âm tiết thứ 4 và thứ 7. 


§7. Đối với 12 âm tiết gọi là jagati thì có 14 loại: 


Chú ÿ: 


©_ [Năm loại đầu tiên có] ngắt giọng sau âm tiết thứ 


tư và thứ 12. 


©__ [6 loại của 12 âm tiết] có ngắt giọng sau âm tiết thứ 


5 và thứ 12. 
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§8. Đối với loại 15 âm tiết thì gọi là atijagati 
Chúng có hai loại: 


=. = = vvv w—v “ =. 


(1) pahãsinr 


w~xt ——. wvw = w~vt = 


(1) rucirã 


Chú ý: 
o_ [Pahãsinï có] ngắt âm sau âm tiết thứ 3 và 15. 


o_ [Rucirã có] ngắt âm sau âm tiết thứ 4 và 15. 


§9. Đối với loại 14 âm tiết gọi là sakkari. Có 3 loại: 


(1) aparãjItä 


(1) paharanakalikã 


(11) vasantatilaka 


[Aparãjitã có] ngắt âm sau âm tiết thứ 7 và 14. 


[Paharanakalikã] có ngắt âm sau âm tiết thứ 7 và 14. 


§10. Atisakkari với 15 âm tiết. Nó có 4 loại: 


(0) sasikala 


(1) manigunanikaro 


(11) malinT 


(Iv) pabhaddakam t n3 wiS —vx >=c . ñn== 


Chủ ý: 
[Hai loại đầu tiên có] ngắt giọng sau âm tiết 8 và 15. 


[MalinT có] ngắt giọng sau âm tiết thứ 8. 


§11. Atthi có 16 âm tiết. Nó chỉ có 1 loại: 


wvwvw w =.W —vv vw—v = wW = = 


(1) vãninT 
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§12. Atyatthi có 17 âm tiết 

(0) sikharinT DữNG HN ba 
(1) harinT là 


(11) mandakkanta | ` ˆ |~ 


. Nó có 3 loại: 


Chủ ý: 
[Vãnini có] ngắt âm sau âm tiết thứ 6, 17 


[Loại thứ 2 và 3 có] ngắt âm sau âm tiết thứ 4,10, 17. 


§13. Đối với 18 âm tiết thì gọi là dhuti. Nó có 1 loại: 
(1) kusumitalatavellita | 


—=vẻ 


wwxt 


X“:c.= v⁄.== v—— 


§14. Đối với 19 âm tiết thì gọi là atidhuti. 
Nó có hai loại: 
() meghavipphuJJtãa | | TỶ JP 
(1) saddulavikkTtT hước 


Chú ÿ: 


o_ [Meghavipphuljitã có] ngắt âm sau âm tiết thứ 6, 
13,19. 


o_ [SaddũlavikkTtI có] ngắt âm sau âm tiết thứ 12, 19. 


§15. Đối với 20 âm tiết gọi là kati. Chỉ có 1 loại: 


—=vw— 


v—v —v— =.=W —v 


§16. Đối với 21 âm tiết gọi là pakati. Chỉ có 1 loại: 


wvw 


wvwv &''=.Ằ= =“=e<= 


463 


l 


§17. Đối với 22 âm tiết gọi là akati. Chỉ có 1 loại. 


()bhaddaka | 7 7| 7 | 7 | 7 | ï ï| `” | | 


2. LOẠI ADDHASAMA 


§634. Trong loại nhịp thơ Addamasama, âm tiết 1,3 và 2,4 
tương tự. Bảng sau trình bày II loại nhịp. 


Tên nhịp Thơ tứ tuyệt (thứ 1 và 3) Thơ chẫn (thứ 2, 4) 
pacitta = = = = = = =..e 
RatamaJjhã ` - _ ` _ _ —— 
Vegavati = z “ve = = = ¬ 
Bhaddavirajam `. ` y ` Y s6 ác 
Ketumati = ` = . _ = = = ` 
Akhyanikã z ˆ " _ ` _ ¬ "- = =.= 
Viparitapubba . ¬ z =. =— = Ố = =>: vê 
Harinapaluta _ ') _ _ _- - = z 
Aparavutta z 2 = = = = = 
Pubbittaggã v.v v vv v v v.v v.v v.v v v 
YavadikamafT = = = = = =.|= = = nã = _ 
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Thích Nhuận Đức 


Chủ ý: 
©_ Aparavutta tương đương với Vetäliya sẽ được giải 
thích, tham khảo phần bên dưới. 


§641. Dưới đây là phần ariyä, hai pãdas đầu tiên của nửa khổ 
thơ có chứa 7 nhịp rưỡi. Do đó, phần chẵn ở nhịp thứ 
hai, thứ 4 và thứ 6, bất kỳ sự theo sau nào là: ba, Ja, sa, 
gã hoặc bốn âm tiết ngăn có thể được sử dụng, nhưng 
Ja không được sử dụng trong nhịp lẻ: nhịp I, 3, 5. Nhịp 
thứ 6 sẽ là la hoặc 4 âm tiết ngắn. Nửa khô thơ thứ hai 
phải thực hiện giống như trên. Cần phải chú ý rằng trong 
nhịp thơ Jati, một âm tiết thơ bao gồm một lúc 4 âm tiết, 
thời gian phát âm một âm tiết ngắn sẽ được diễn ra trong 
khoảng thời gian rất ngắn. Do đó, một âm tiết dài được 
thực hiện tương đương 2 âm tiết ngắn, mỗi âm tiết (nhịp 
thơ) được sử dụng trong phần ariyä tương đương với một 
lúc bốn âm tiết. Sau đây là phần minh họa của khổ thơ 
(tứ tuyệt) ariyä. 


Nhip thơ Thứ | Thứ | Thứ | Thứ | Thứ | Thứ | Thứ | Thứ 
tp nhât | hai ba tư | năm sáu bảy | tám 
Nủa khô „ẽ s NHI NG 
thơ đầu 
Nửakhể | TY [YYY 
thơ thứ hai | - == |" = == = 


§642. Phần Vetaliya thường được hình thành bao gồm 14 
âm Lễ cùng một lúc trong phân lẽ và 16 âm tiết chẵn. Trong khi 
đó, mattãsamaka bao gồm 16 âm tiết cùng một lúc trong mỗi 
phần tư. Nhịp thơ của loại jãti rất đa dạng, nhưng nó không có 
phạm vi của sách này để trình bày chỉ tiết. Tuy nhiên, Vetäliya 
xảy ra khá thường xuyên, chúng tôi sẽ trình bày sơ đồ bên dưới. 
Mỗi pãda được phân thành 3 chỗ; chỗ thứ nhất trong pãda đầu 
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VỆ: 


tiên và thứ ba, có 6 âm tiết 1 lúc; chỗ đầu của pãda thứ hai và 
thứ 4 bao gồm 8 âm tiết 1 lúc; chỗ thứ hai phải là âm tiết cretic! 
và chỗ thứ ba là âm tiết lambic. 


Âm tiết nhịp | Chỗ thứ nhất Chỗ thứ hai | Chỗ thứ ba 
(Sô âm tiêt một lúc) (Cretic) (Lambus) 
Pãda thứ nhất | 6 âm tiết một lúc Aibg - 
Pãda thứ hai | § âm tiết một lúc pH lêu 
Pada thứ ba 6 âm tiết một lúc Bàu bên 
Pãda thứ tư 8 âm tiết một lúc mi bài 
Chủ ý: 


(a) Phần trên là một Vetãliya hoàn chỉnh.Trong chỗ thứ ba, 
nhịp vẫn sau đây được tìm thấy thay vì Lambus. 


lá pyrrhic 
spondee 
bacchic 

amphibrac 


(b) Dấu hiệu của âm tiết dài (_) phải được đếm bằng hai âm 
tiêt vì nó tương đương với hai âm tiêt ngăn. 


' Âm tiết cretic là nhịp điệu/ ngôn điệu/ vần luật trong cách làm thơ. Nhịp điệu bao gồm 
3 âm tiết, âm tiết đầu dài, âm tiết thứ hai ngắn, âm tiết thứ ba dài (T7). 
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